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XÃ HỘI CÔNG BẰNG, VĂN MINH 


VÕ VĂN KIỆT 
Ủy viên BCT, Thủ tướng Chính phủ 


Lời RBT : Ngày 20-10-1994, tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 1X, 
Thư tướng Võ Văn Kiệt đã trình bảy bản bảo cáo quan trọng của Chính 


phú. Báo cáo có 2 phán : 


Phản Ì đánh giá tình hình năm 1994, và phản lÌ 


nêu ra một số vấn để lớn của năm 1995. 
Tạp chí Cộng sản xin trần trọng giới thiệu phần IlÌ của túy bảo cáo 


này. Đầu đề do chúng tôi đặi. 


T- mấy nam qua nhân dân ta đã nỗ 
lực giành được nhiều thành tựu quan trọng, 


táng cưởng thêm một bước tiểm lực kinh tế 


của đất nước, củng cố sự ổn định về chính trị, 
nâng cao vị trí nước ta trong quan hệ quốc tế. 
Những tiến bộ mới của đất nước ngày cảng 
cô vũ kiểu bảo ở nước ngoài hướng về Tổ 
quốc và cùng chung sức xây dựng đất nước, 
khuyến khích bẻ bạn và các đối tượng hợp tác 
của nước ta phát triển những mối quan hệ mới. 
Những thành tựu này kháng định sự nghiệp 
đổi mới đang tiến triển đúng hướng, tảng cường 
động lực phát triển của nước ta, làm rõ thêm 
hướng và khả nang đi lên của đất nước, tạo 
thêm thuận lợi cho việc tranh thủ cơ hội đưa 
nước ta vào một thời kỳ phát triển nhanh và 
bến vững hơn. 

Trước khi trình bảy một số vấn để lớn của 
nam 1995, tôi xin nhấn mạnh tình hình phát 
triển của đất nước đòi hỏi phải đẩy mạnh 
sự nghiệp đổi mới. 


Những thành tựu giảnh dược trong những 
nam tử khi Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta tiến - 
hành sự nghiệp đổi mới cho đến nay đang đạt 
ra cho toàn bộ đời sống kinh tế xã hội nước 
ta nhiều vấn để mới. 

Nông nghiệp không thể dừng lại ở chỗ xác 
lập quyền sử dụng ruộng đất cua nông dân. 
Yêu cầu bức xúc của nông dân ngày nay là 
áp dụng kỹ thuật mới trong phương thức làm 
an của mình. Đó không thể là những phương 
thức cũ, nhưng chác chán cũng không thể là 
phương thức mạnh ai nấy lo hoạc lại để diễn 
ra quá trình tích tụ ruộng đất thông qua thôn 
tính lẫn nhau. Lại cũng không thể phát triển 
và hiện đạt hóa trên cơ sơ l0 lao động nông 
nghiệp làm an trên l ha ruộng, mỗi nam người 
nông dân có bình quân vài tháng nông nhàn... 
Từ vài nam nay nhiều vủng nông thôn ngày 
cảng đòi hỏi phát triển kinh tế vườn, cây công 
nghiệp, chán nuôi, tiểu thủ công nghiệp, dịch 
vụ... Như vậy xây dựng những mô hình hợp 
tác gì là phù hợp, làm gì để đưa thêm nhiều 


3 


ngành nghể mới này về nông thôn, làm thế 
nào để có thể cung cấp thêm đầu vào, bao 
uốm ca vốn, công nghệ và những dịch vụ cần 
thiết khác cho quá trình này, sản phẩm mới 
cua nông dân và cua lao động trong nông thôn 
làm ra bán đi đâu?... Thật khó hình dung hết 
sức ép gay gát của những vấn để mới này. 


Công nghiệp nước ta trong những nam đổi 


mới và trong cơ chế thị trường đang buộc phải ' 


sáp xếp và cơ cấu lại. Hội nghị Trung ương 
7 đã để ra một sô nhiệm vụ công nghiệp đến 
nam 2000 và đã để cập yêu cầu nghiên cứu 
chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa dất 
nước với nội dung hướng vào xuất khẩu. Ngày 
nay xem xét tử bất kỳ góc độ nào, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa đồng nghĩa với yêu cầu phải 
tham gia ngảy cảng sâu rộng vào phân công 
- lao động quốc tế, cũng có nghĩa là phải chấp 
nhận và xử ly được sự cạnh tranh và sự phụ 
thuộc lẫn nhau ngày cảng tang trên thị trưởng 
thế giới. 


Lịch sử phát triển công nghiệp của nước ta: 


trong bốn thập kỷ vừa qua với nhiều kinh 
nghiệm sâu sác có thể giúp chúng ta hình dung 
được nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
sáp tới của đất nước khó khan phức tạp như 
thế nào - đạc biệt là trong một môi trường thế 
giới ngày nay cách mạng khoa học và công 
_ nghệ mang lại những khả nang và thách thức 
không lường hết được, thị trưởng thế giới ngày 
càng toàn cầu hóa đang thúc đấy hợp tác kinh 
tế đồng thởi tạo ra cạnh tranh gay gát hơn 
uiữa các quốc gia. 

Nhìn rộng ra những lĩnh vực khác cua cả 
nước, những yêu cầu của phát triển càng vô 
cùng bức xúc. So với cách dây 5 năm, tông 
sản phẩm trong nước chúng ta làm ra tang hơn 
uấp rưỡi, lưu lượng hàng hóa xuất khẩu tang 
hơn ba lần, nhập khẩu tang hơn hai lần... Cũng 
so với cách đây 5 nam sức mua của dân táng 
lên gấp hai lần, nhu cầu của nền kinh tế về 
nguyên liệu, nang lượng, giao thông vận tai, 
dịch vụ... đếu tang khá. Trong những nam tới, 
theo dự tính kế hoạch, những chỉ số này còn 
phai cao hơn nữa. Ví dụ nam 2000 kim ngạch 
xuất khẩu phải tang khoảng 2 - 2,5 lần, nhiều 
sản phâm công nghiệp như xi-mang, thép xây 
dựng... phải tang gấp 2 - 3 lần. phai chế biến 
thêm được nhiều mạt hàng lương thực. thực 
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phẩm mới - nhất là dành cho xuất khẩu, v.v.. 
Sáp tới, dỏi hoi của đất nước về thị trường, 
vôn, công nghệ, công an việc làm cũng như 
về phát triển giáo dục, y tế và các phúc lợi 
xã hội khác ngày cảng lớn. 


Ngày nay nước ta đã mơ ra quan hệ làm 


_an buôn bán với trên 100 nước trên thế giới, 


ban thân nền kinh tế nước ta phải hướng mạnh 
vào xuất khẩu, do đó chúng ta phải chấp nhận 
cạnh tranh trực tiếp với nền kinh tế của 2 tỷ 
người trong khu vực châu Á. An ninh quốc 
phòng trong tình hình mới đòi hỏi phải đủ 
vững mạnh. Trong vòng 5 nam tới yêu cầu 
phát triển của nền kinh tế nước ta mỗi nam 
cần thu hút được 3 đến 5 ty USD các nguồn 
lực từ bên ngoài và nhiều hơn nữa trong những 
nam sau đó. Điểu này cũng có nghĩa phải ra 
sức huy động những khoan vốn đôi ứng rất 
lớn tử những nguồn lực trong nước, phải làm 
tôt hơn nữa việc cân đối mối quan hệ tiền - 
hàng... 

Tình hình nam 1994 cũng cho thây chúng 
ta phải tiếp tục nỗ lực hoàn thiện và phát triển 
những mối quan hệ sản xuất mới đang hình 
thành, nhảm tạo ra được những liên kết mới 
giữa các thành phần kinh tế, giữa công nghiệp, 
nông nghiệp và dịch vụ, cho phép phát huy 
sức mạnh tổng hợp của cả nước. Đó là điều 
kiện không thể thiếu được để phát triển nhanh, 
tang sức cạnh tranh với thế giới bên ngoài. 
Mạc dấu công tác kế hoạch hóa gia đình đã 
và đang được tiếp tục đây mạnh, nhưng tỷ lệ 
tang dân số nước ta vẫn ở mức cao trong vỏng 
10 nam tới, trong khi đó đất đai nông nghiệp 
sẽ giảm đi rất nhiều cả về diện tích chung và 
diện tích tính theo đầu người - vì dân số táng, 
vì quá trình phát triển cơ sở hạ tảng và đô thị 
hóa... 


Có thể khẳng định đất nước ta đang dứng 
trước cơ hội phấn đấu sớm thoát khỏi số phận 
nghèo nản lạc hậu, trơ thành một nước vàn 
minh, hiện đại theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng đồng thời cũng phai nói ràng 
sự tụt hậu của chúng ta hiện nay có kha nàng 
hột tụ mọi nguy cơ khác và là thách thức gay 
gát nhất đối với đất nước của chúng ta, ngay 
trong thời bình, giữa lúc nhân dân ta đã hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất 
nước, và trong một thế giới đã hoàn toàn thay 


đổi. Lịch sử thế giới trước đây và trong những 
năm vừa qua đã chứng kiến : Sự tổn vong của 
một quốc gia, dù là nước nhỏ hay là một cường 
quốc, trước hết phụ thuộc vào khả nang của 
nó vượt lên trên được hay chịu thua thiệt trước 
những biến động của thế sảnh ! Dân tộc tạ 
ngày nay phải có câu trả lời ! 


Giả sử chúng ta đạt được chỉ tiêu tổng sản 
phẩm trong nước tính theo đầu người vào nam 
2000 là 450 USD, khoảng cách phát triển lúc 
đó giữa nước ta với hầu hết các nước trong 
khu vực vẫn rộng thêm. Vì vậy tìm ra con 
đường và gấp rút chuẩn bị cho sự phát triển 
cao hơn và bền vững, và để tử những nam sau 
nam 2000 chúng ta có thể thụ hẹp dần khoảng 
cách phát triển là vấn để sống cỏn, đồng thời 
có như vậy mới tang thêm thế và lực cho an 
ninh và quốc phỏng của nước ta. Thỏa mãn 
với thành tựu, b¡ quan trước những khó khan, 
.hoạc phân vân không dám có những bước di 
quyết đoán trước những thách thức, cả ba thái 
độ xử sự này đểu không thể đưa đất nước ta 
đi lên. 

Trình bày những điều vừa nói trên, tôi muốn 
nhấn mạnh dứt khoát chỉ có kiên trì đẩy mạnh 
sự nghiệp đối mới tiến lên phía trước, chúng 
ta mới có thể tìm ra con đường thực hiện những 
yêu cẩu phát triển rất thúc bách của đất nước. 
Tình hình đòi hỏi toàn thể dân tộc ta hơn lúc 
nào hết phải nỗ lực và quyết tâm cao nhất, tất 
ca nhằm giữ vững độc lập tự chủ, thực hiện 
dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, van 
minh. 


_Tử cách nhìn như vậy, nam 1995 mang ý 
nghĩa quyết định cho việc phấn đấu vượt cao 
những mục tiêu đã để ra cho kế hoạch Š nam 
1991 - 1995, và là nam bản lề cho nhiệm vụ 
giành lấy sự phát triển xa hơn nữa của đất 
nước trong những năm cỏn lại của thế ký nảy. 
Đấy là quyết tâm chiến lược của toàn Đảng 
và toàn dân ta. | 

Trong toàn bộ công việc của năm 1995, tôi 


xin thay mạt Chính phủ trình bày trước Quốc 
hội những vấn để lớn sau đây. 


1- Khẩn trương cải cách hệ thống tài 
chính tiền tệ 


Đây là vấn để bức bách cần thực hiện, nhằm 
tạo ra những công cụ chủ yếu của kinh tế thị 


trường, bảo dám sự: ÿ quần lý vĩ mô nền kinh 
tế. 

Điểu cẩn chủ ý là các nhiệm vụ thu chi 
ngân sách nam 1995 rất nạng nể : phần chi 
phải gánh thêm một số công việc của năm 
1994, phải đảm đương việc từng bước khác 
phục những hậu quả của thiên tai lớn trong 
nam 1994, sự thúc bách của tang chỉ đấu tư 
phát triển, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài tử năm 
1995 ngày càng lớn hờn. Tình hình đỏi hỏi 
các ngành các cấp bảo đảm thu dủ, thu đúng 
theo chính sách, chống thất thư, coi đây là 
nhiệm vụ hàng đầu của mình, thực hiện nghiêm 
ngật các chỉ tiêu chỉ, hết sức quán triệt ý thức 


_ tiết kiệm, cố gáng tập trung cho đầu tư phát 


triển. Tất cả các ngành các cấp cần thông suốt 
tinh thần này và không chi dàn đều, không bố 
trí ngân sách ch¡ vào những vấn để chưa phải 
cấp thiết nhất. Cả nước phải tuân thủ nguyên 
tác chỉ bổ trí nguồn chi khi đã được cân đổi 
chác chán,:đồng thời có trách nhiệm cùng nhau 
góp phần vào việc giữ bội chỉ ở. mức Quốc 
hội đã cho phép. | 


Thực tế hiện nay lả nhu cầu chi đang tảng 
lên trong quá trình phát triển và do đó mang 
yếu tố kích thích lạm phát. Nhưng kinh nghiệm 
của bản thân chúng ta trong những nám vửa 
qua là nhờ kiên quyết kiểm chế lạm phát nên 
từng bước đã ổn định nền kinh tế và tạo ra 
sức phát triển mới như ngày nay. Nam 1995 
chúng ta càng phải kiên. trì nguyên tác này, 
và đây là một trong những yếu tố chính để có 
thể tảng thêm sự bền vững cua Mà, trương 
kinh tế. 


Về vấn để vốn, báo cáo của Chính phủ về 
kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách Nhà nước nan 1995 đã nêu rõ những 
nguốn vốn có thể huy động dược cho nảm 
1995. Các nguốn thu ngân sách năm 1995 đã 
được cân nhác kỹ và đã được trình Quốc hội. 
Song tỉnh hình đỏi hỏi phải có nhiều cố gáng 
rất lớn, trước hết là nâng cao chất lượng công 
tác quy hoạch và thẩm định, tảng cường sự 
điều phôi và quản lý chạt chẽ mọi nguổn vốn 
trong nền tài chính quốc gia. 

Ngạn ngữ ta có câu “trông giò, bỏ thóc"”. 
Người có xôn - dù là trong nước hay nước 
ngoài - nếu họ biết chác rằng đồng vốn của 
họ bỏ ra được bảo hộ và sẽ sinh lời, chác chán 
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chúng ta sẽ huy động được vốn. Điều quyết 
định ở đây là chúng ta phải thay đổi phương 
thức huy động, ban hành những chính sách 
khuyến khích, phát triển các dịch vụ thuận lợi 
trong lĩnh vực tài chính tiến tệ, cải tiến những 
thủ tục thẩm định, xét duyệt... để có thể lảm 
tốt việc huy động vốn. 


Về huy động. vốn trong dân, cái gốc của 
vấn để là các dự án đầu tư phải có tính khả 
thi, có khả nang tạo ra lãi suất hấp dẫn. Đạc 


biệt cần đẩy mạnh nghiên cứu cổ phần hóa có . 


định hướng những xí nghiệp làm an có lãi, để 
những xí nghiệp này phát triển nhanh hơn, 
đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy quá trình tích 
tụ, tập trung vốn cho những mục tiêu lớn hơn. 
Đây cũng là con đường hình thành những xí 
nghiệp mạnh hoặc những tập đoản kinh tế lớn, 
đồng. thời thúc đẩy sự phát triển năng Diệu 
của kinh tế quốc doanh. 


Chúng ta cần đấy mạnh việc phát triển thị 
trường vốn bằng nhiều hình thức. Trên cơ sở 
cân nhác thấu đáo các mặt, cần phải đẩy mạnh 
hơn nữa Sự hợp tác với bên ngoài - trước hết 
là các tổ chức tài chính và ngân hàng nước 
ngoài - để nh triển nhanh thị nhe vốn Ø 
nước ta. 


Những chính sách nói trên chỉ có thể thành 
công trong quá trình đổi mới triệt để nến tài 
chính quốc gia - bao gồm cả hệ thống ngân 
sách quốc gia, chính sách thuế, các chế độ kế 
toán, kiểm toán. các dịch vụ ngân hàng..., ban 
hành những chính sách kinh tế tài chính mới 
phù hợp có liên quan. Nam 1995 phải tạo ra 
sự chuyển biến lớn trong lĩnh vực này để xử 
lý vấn để vốn nói riêng và để nâng cao hiệu 
quả của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Quan 
điểm bao tràm về vấn đề sứ dụng vốn trong 
thởi gian trước :Hắt là ưu tiên cho những công 
trình đem lại lợi nhuận cao và thu hồi vốn 
nhanh, đong góp tích cục vdo quả trừnh tích 
luÿ trong nước. 


Đặc biệt nhằm đáp ứng những đòi hỏi của 
phát triển kết cấu hạ tảng, những đòi hỏi đầu 
tư theo chiều sâu cho những cơ sở kinh tế hiện 
có, chúng ta cần vận dụng nhiều hình thức 
mới khác trong việc huy động vốn đẩu tư gián 
tiếp hoặc trực tiếp của nước ngoài để mở mang 
những công trình kinh tế mới đáp ứng những 
đòi hỏi của phát triển kết cấu hạ tảng, những 
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đòi hỏi đầu: tư theo chiều sâu cho những cơ 
sở kinh tế hiện có. 


2- Nâng cao chất Rigir công tác quy 
hoạch phát triển 


Về thực chất đây là một trong những khâu 
quyết định của chiến lược phát triển kinh tế. 
Chúng ta đã làm được một số việc quy hoạch 
vủng và trong phạm vị cả nước trong khuôn 
khổ một quy hoạch tổng thể cho hiện tại và 
cho một vài thập kỷ tới. Tuy nhiên công tác 
khảo sát điểu tra nghiên cứu còn rất hạn chế, 
quan điểm chiến lược phát triển kinh tế - baơ 
gổm cả chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa - cỏn đang trong quá trình hình thành, có 
nhiều vấn để phải sau Đại hội VIHI mới rõ, 
có nhiều vấn để phát triển của nền kinh tế 
còn tùy thuộc vào sự thành công sáp tới của 
chúng ta trong việc tạo ra động lực phát triển 
trong nước và thu hút hợp tác quốc tế. Chất 
lượng công tác quy hoạch ở tẩm vĩ mô còn. 
rất có giới hạn, quy hoạch ngành và vùng mới 
làm được ở mức độ nhất định, luận chứng khả 
thi của từng công trình chất lượng còn kẻm, 
thứ tự ưu tiên cua các công trình chưa có sức 
thuyết phục cao. Quỹ đất đai của chúng ta rất 
hạn hẹp, sự phân bô dân cư không đều, tải 
nguyên thiên nhiên của nước ta tuy đa dạng 
nhưng có hạn, nên càng đòi hoi phải được tính 
toán, quy hoạch rất nghiêm ngạt. _ 

Trong năm 1995 phai tảng cường hơn nữa 
công tác quy hoạch, đồng thời cần tiếp tục 
ban hành những chính sách ưu đãi kích thích 
đầu tư phát triển tạo ra những công trình kinh 
tế và những ngành công nghiệp mũi nhọn cho 
nến kinh tế quốc dân. Điểu này sẽ giúp chúng 
ta có thêm nhiều thuận lợi trong việc phân bố 
đúng đán và huy động có hiệu quả mọi nguồn 
lực trong và ngoài nước, tránh được những 
lãng phí nghiêm trọng, tránh trùng lập và ách 
tác, giảm bớt nguy cơ làm án không trả được 
nợ, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo ra được 
những tiến để cho việc phát triển nhanh. 


3- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các 
thành phần kinh tế 


Để đạt được nhịp độ tang trưởng cao › hơn 
của nền kinh tế quốc dân, chúng ta cần kiên 
trì và thực hiện tốt hơn nữa chính sách kinh 
tế nhiều thành phần, làm cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trở thành sự nghiệp 


của toàn dân, của mọi thành phẩn kinh tế, của 
mỗi người Việt nam ở trong nước và ngoài 
nước, làm cho mọi người vì lợi ích và tương 
lai của ban thân mình; con cháu mình mà tham 
gia vào công cuộc " dựng đất nước giàu 
mạnh. 


_ Chúng ta cần phát là tốt hơn và nâng cao 
hơn nữa hiệu quả khu vực kinh tế Nhà nước, 
trước dây cũng như trong tương lai, đóng vai 
trỏ quan trọng báo đảm những vị trí then chốt 
của nền kinh tế quốc dân. Muốn vậy, chúng 
ta cần tập trung sức kiện toàn những ngành 
và lĩnh vực then chốt nhất, hình thành những 
tố chức kinh tế có khả nang tích tụ và tập 
trung, đáp ứng kịp thời và có hiệu quả các 
yêu cầu của nến kinh tế và của thị trưởng trong 
nước và nước ngoài. Các tô chức đó có cơ chế 
hoạt động tự chủ, bằng cách đó chúng ta có 
điều kiện từng bước chuyển các bộ và cơ quan 
(chủ quản) thành các cơ quan quản lý Nhà 
nước, giảm bớt số các cục, vụ, đồng thời táng 
cường thích đáng vai trò của các cơ quan quần 
lý Nhà nước, kết hợp được cải cách kinh tế 
với cải cách hành chính. 


Về quy hoạch tổng thể, chúng ta phải xác 
định rõ những ngành nào cần duy trì và phát 
triển doanh nghiệp Nhà nước, những ngành 
nảo, lĩnh vực nào đoanh nghiệp Nhà nước sẽ 
được cô phần hóa bằng các bước: đi và hình 
thức thích hợp, những ngành nào, lĩnh vực nà 
không cần duy trì, để tập trung các nguồn lực 
vào những lĩnh vực quan trọng nhất. 

Chúng ta phải tạo điểu kiện, đổng thời đỏi 
hỏi đoanh nghiệp Nhà nước đạt hiệu quả cao 
hơn, tương xứng với tiền võn và đầu tư đã bỏ 


ra, dóng góp lợi nhuận tạo ra được vào ngân: 


sách Nhà nước, đóng vai trỏ tích cực vào việc 


xây dựng những ngành công nghiệp mới, đưa: 


công nghiệp tiên tiến vào nền kinh tế quốc 
dân. 


Theo phương hướng như vậy, chúng ta sẽ 
thực hiện nhất quán việc phát huy và khuyến 
khích các thành phần kinh tế đầu tư và phát 
triển kinh doanh như luật khuyến khích đầu 
tư trong nước đã bảo đảm. 
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Chúng ta cần khuyến khích kinh tế tư nhần 


phát triển theo định hướng có lợi cho quốc kế 
dân sinh, mở rộng phạm vi hoạt động phủ hợp 


với điều kiện của Việt nam và hdàn cảnh quốc 
tế ngày nay. 

Kinh tế sản xuất nhỏ đang phát triển rất 
nang động, sáng tạo, chúng ta cần đành cho 
sự hỗ trợ trên mọi phương diện công nghệ, 
vốn, tiếp thị và những ưu đãi khác có thể được. 

Trong khi quá trình tích tụ vốn ở nước ta 
còn ở giai đoạn thấp, xây dựng và phát triển 
các mối quan hệ liên kết liên đoanh đưới mọi 
hình thức linh hoạt và có hiệu quả giữa các 
thành phần kinh tế, đổi mới và phát triển kinh 
tế hợp tác xã, chẳng những là con đường tạo 
fa sức mạnh tổng hợp của toàn bộ nền kinh 
tế nước ta nói chung, giảm bớt được yếu tố 
tự phát trong cơ chế kinh tế mở, đồng thời 
còn là một bảo đầm quan trọng cho phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


4 - Tranh thủ những thuận lợi mới phát 
triển kinh tế đối ngoại , 


Đường lối đổi ngoại dúng đắn của Đảng 
và Nhà nước ta dang mang lại những yếu tố 
quan trọng cho việc mở rộng hơn nữa quan 
hệ kinh tế đối ngoại trên mọi lĩnh VỰC. 


_ Nam, 1995 chúng ta cần tập trung đẩy mạnh 
xuất khẩu, tang tốc độ thực hiện những công 
trình đầu tư đã ky kết với bên ngoài, đưa nhanh 
vào sử đụng những nguồn tài trợ phát triển 
đã thỏa thuận được, mở rộng tham gia vào các 
tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực, đẩy mạnh 
công tác tiếp thị để khai phá thị trường mới 
và tranh thủ thêm đổi tượng hợp tác mới. 


° Về ngoại thương : Nền kinh tế nước ta hiện 
nay đòi hỏi g "gây uát phải đối rhới ngoại thương, 
với mục tiêu khai thác tối đa mọi tiềm nâng 
xuất khẩu của đất nước, đổng thời quản lý 
chặt chẽ và có hiệu quả nhập khẩu để đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế và nâng cao hiệu 
quả sử dụng mọi nguổn lực trong. nước hoạc 
vốn huy động tử bên HE, KHóI cô gắng giảm 
nhập siêu. ' 


Cần thay đối công tác điều hành “thương 
mại theo phương thức quản lý kinh tế vĩ mô 
trong cơ chế thị trưởng và chủ yếu bảng các 
biện pháp kinh tế. Nhưng đổng thởi Bộ Thương 
mại cũng phải tìm ra được những chính sách 
và biện pháp hình thành những đơn vị kinh 
doanh lớn trong lĩnh vực ngoại thương, khuyến 
khích cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị 
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kinh tế trong nước thuộc mọi thành phần - 
nhưng không làm suy yếu thể của ta trong làm 
an với bên ngoài. 

Chúng ta cần phấn đấu giảm xuống mức 
thấp nhất buôn bán qua trung gian, đồng thời 
chấn chỉnh lại hải quan, không thể chấp nhận 
duy trì tình trạng xuất khẩu manh mún và hàng 
nhập lậu như hiện nay. | | 

Đạc biệt Bộ Thương mại cần làm tốt hơn 
nữa công tác tiếp thị, dự báo những diễn biến 
của thị trường trong nước và trên thế giới, hỗ 
trợ đác lực cho công việc kinh doanh của các 
đơn vị kinh tế. Cần tảng cường vai trỏ các tổ 
chức nghiệp đoàn của giới kinh doanh, nhảm 
đẩy nhanh sự trưởng thành của giới kinh doanh 
nước ta và: có thêm thuận lợi mở rộng giao 
dịch với bên ngoài. Cần khuyến khích những 
dịch vụ phục vụ ngoại thương - như kiểm tra 
giá cả, chất lượng, Jun thị trường, tín dụng, 
pháp lý... 

Vẻ thu hút vốn đầu tu trục tiếp của nước 
ngoái : Nước ta là thị trưởng đang có sức thu 
hút đối với nguồn vốn này. Nhưng lợi thế này 
chỉ có thể phát huy được nếu chúng ta có hướng 
chiến lược phát triển đúng và loại bỏ được 
những thủ tục phiến hà, tiêu cực cũng như 
cách làm việc quá nhiều "cửa" như hiện nay. 

Điều cần lưu ý trong việc thu hút vốn đầu 
tư trực tiếp của nước ngoài là phải xư ly hài 
hỏa những yêu cầu khác nhau trong quá trình 
phát triển .‹hiện nay của nền kinh tế nước ta 
như đẩy mạnh xuất khẩu, tạo thêm công an 
việc làm, tranh thủ chuyển giao kỹ thuật, đáp 
ứng yêu cầu sản xuất thay thế nhập khẩu. Tử 
thực tiễn và những kinh nghiệm trong những 
năm vừa qua trên lĩnh vực này, Chính phủ đã 
và dang sửa đổi các quy định có liên quan 
đến các vấn để như thẩm định dự án, thủ tục 
cấp đất, giá thuế đất, cấp giấy phép xây dựng..., 
thực hiện nguyên tác một cưa, hướng việc thu 
hút đầu tư nước ngoài phủ hợp hơn nữa với 
chiến lược phát triển của nước ta, khác phục 
tình trạng hiện nay là đấu tư nước ngoài chưa 
phục vụ tốt yêu cẩu hình thành những ngành 
công nghiệp có lợi thế của nước ta trong tương 
lai. Chúng ta cũng cẩn khuyến khích các thành 
phần kinh tế tích cực tham gia vào quá trình 
thu hút đầu tư nước ngoài trong khuôn khổ 
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quy boạch và chính sách phát triển kinh tế 
của Chính phủ. 


Về thu hút những nguồn vốn tải trợ giới 
triển : Do triển vọng nền kinh tế Việt nam và 
chính sách đối ngoại đúng đán của nước ta, 
chúng ta có khả nâng mơ rộng thu hút nguồn 
vốn này, tuy nhiên phải tích cực giải quyết 
những thủ tục chưa thích hợp để việc huy nh 
đạt hiệu quả cao. 


Trước hết, cần tích cực làm tốt việc vận 
động để giành được số lượng vốn lớn hơn và 
phù hợp với yêu cẩu của ta nhiều hơn, bơi vì 
nước cung cấp tài trợ phát triển cũng có yêu 
cầu riêng của họ. Đồng thởi chúng ta cần làm 
tốt hơn nữa những việc ở các khâu quy hoạch 
và luận chứng khả thi, chuẩn bị tốt vốn đối 
ứng cũng như việc cung cấp những yếu tố sản 
xuất khác phía trong nước (đất đai, nhân lực, 
nguyên vật liệu, thiết bị trong nước chế tạo 
được... ). | 

Chính phủ đã ban hành quy chế vận động 
và sử dụng nguồn vốn tài trợ phát triển, các 
ngành các địa phương cần thực hiện nghiêm 
túc, tránh những trở ngại, chậm trễ không đáng 
có như trong nam 1994. Có làm được như vậy 
mới tang nhanh khối lượng vốn đưa vào sử 
dụng và tạo thêm thuận lợi cho việc vận động 
nguồn tài trợ này cho những nam sau. 


5- Tiến hành cải cách hệ thống giáo dục, 
chăm lo đào tạo, bồi dưỡng con người 

Trước hết chúng ta cần đẩy mạnh cải tiến 
và nâng cao nội dung giáo đục ở tất cả các 
bậc, với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực rất quý báu của nước ta. 


Những việc có thể xúc tiến ngay là điều 
chính mục tiêu giáo dục tiểu học cho phù hợp 
với yêu cầu đào tạo và sử dụng sau này, nghiên 
cứu mở rộng việc phân ban ở phổ thông trung 
học, nâng cao chất lượng các trưởng dân tộc 
miếển núi, sáp xếp lại mạng lưới các trường 
đại học và đôi mới nội dung giảng dạy, đổng 
thời dành nhiều công sức bổi đưỡng, bổ túc, 
đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ viên 
chức. Công tác nghiên cứu khoa học vả công 
nghệ cần bám sát hơn nữa những yêu cầu phát 
triển mới của đất nước, từng bước đưa việc 
dạy ngoại ngữ vào chương trình giáo dục ngay 
từ bậc phố thông, khuyến khích cán bộ viên 
chức học ngoại ngữ. Việc dào tạo cán bộ ở 


nước ngoải cần được quy hoạch và khẩn TU PHE 
tô chức thực hiện. 


Nam 1995 cần phấn đấu xóa các "xã tráng" 
về cơ sơ y tế, phát triển đội ngủ y tế lưu động 
cham lo sức khoe cho dân ơ những vùng cao. 
ho lánh, hai đáo. nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh cua các bệnh viện. trạm xá. Đạc 
biệt tử nam 1995, vận động toàn dân ân muôi 
i-ốt để phỏng ngửa và khác phục bệnh bướu 
cô, bệnh dần độn, tiếp tục đây mạnh chương 
trình- nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn, phỏng chống các bệnh dịch khác. Công 
tác dân sô - kể hoạch hóa gia đình cần tiếp 
tục thực hiện những nội dung đã được xác 
định cho thời kỷ 1993 - 1995, phu kín mạng 
lưới làm công tác này ơ 1⁄3 số xã, phường 
cỏn lại. đạc biệt chủ trọng tông kết và nhân 
rộng các mô hình. 


_ Chúng ta cần đạc biệt quan tâm gìn giữ và 
phát huy những giá trị van hóa và ban sác dân 
tộc. Trong quá trình mơ rộng giao lưu hợp tác 
với bên ngoài, đòi hoi này càng trơ nên quan 


trọng. Bơi vì đây là một trong những yếu tổ 


quyết định tang cưởng sức mạnh của cộng đồng 
dân tộc ta. một đỏi hoi không thể thiếu được 
trong hội nhập và dua tranh với thế giới bên 
ngoàải. 

Nhìn chung, Chính phủ đã cô gắng bổ trí 
ngân sách cho những lĩnh vực này có mức 
tang cao hơn tộc độ tang ngân sách. Nhưng 
diểu không kém phần quan trọng là phai dây 
mạnh việc huy động sự tham gia đóng góp 
của nhân dân, cai tiến hơn nữa hệ thống các 
trường dân lập, các quỹ bảo hiểm, đa dạng 
hỏa các biện pháp thực hiện theo phương thức 
Nhà nước và nhân dân củng làm. 


6- Cải cách nền hành chính quốc gia sấu 
với đổi mới kinh tế 

Quá trình đổi mới và sự phát triển của nền 
kinh tế đã đi tới thời điềm buộc phải cải cách 
rất cơ bản hệ thống và cơ chế hành chỉnh hiện 
hành. Sự yếu kém cua thể chế hành chỉnh hiện 
nay cháng những bất cập so với chức nang 
nhiệm vụ Của nó, mà còn có nguy cơ trơ thành 
yếu tổ kìm hãm sự phát triển của đất nước. 


Yêu cẩu trung tâm của cai cách hành chính 
là nâng cao nang lực quản lý và điều hành đất 
nước, làm cho các cơ quan chức nang nhà nước 
và cán bộ viên chức trong biên chế đáp ứng 


được đỏi hoi cua nhiệm vụ trong trnh hình 
mới. Chúng ta nhận thức sâu sác rằng cai cách 
hành chính liên quan mật thiết đến cấu trúc 
kinh tế. chính trị. xã hội hiện nay và phong 
tục tập quán của đất nước và là một trong 
những khâu then chốt bao đam thực hiện tháng 
lợi đường lôi cua Đang và luật pháp của Nhà 
nước tron# mọi lĩnh vực cua đời sống kinh tế. 
xã hội. Khong thê hình dung được rảng mọi 
chu trương đường lôi đúng đán của Đang có 
thể thực hiện tốt thông qua một bộ máy điều 
hành đất nước yếu kém. 

Nhiệm vụ cai cách hành chính phai tiến 
hành ngay tử đầu nam 1995. gán chạt với việc 
đối mới kinh tế. đạt được một bước tiến thiết 
thực trong việc nâng cao hiệu lực và hiệu qua 
của nền hành chính quốc gia bảng những biện 
pháp như sau : 


Vẻ quan hệ giữa nền hành chính với nhân 
dân. phải tiếp tục xúc tiến việc đổi mới thủ 
tục hành chính, kiên quyết bo mọi thủ tục rườm 
rà. chỉ đạo sát sao và tửng bước thông báo kết 
quả với nhân dân để nhân dân nám dược và 
uiám sát. Phải xây dựng được cơ chế thực hiện 
quyển tham gia thực sự của dân vào công việc 
của Nhà nước, thực hiện việc công bố công 


"khai các thủ tục hành chính. mơ rộng thông 


tin công việc của Nhà nước đến dân. Đạc biệt 
là cẩn thiết lập cơ quan tài phán hành chính, 
đó là một thiết chế dân chủ. chõng quan liêu. 
cưa quyền, chông sự lộng hành và vi PHAM 
quyển làm chu của nhân dân. 


VỀ quan hệ giữa các ngành các cấp cua 
nến hành chính quốc gia. cần phai có những 
đổi mới thiết thực về cơ chế. tô chức và con 
người, để làm cho bộ máy hành chính trong 
sạch, tính gọn và nang động. chạn đứng và 
từng bước khác phục tình trạng phân tán, thiểu 
kỷ luật. thiếu trách nhiệm. đồng thời khác phục 
tình trạng tập trung quan liêu. | 


Trong bộ máy Nhà nược cũng như toàn xã 
hội, nam 1995 phai đánh dấu một bước tiến 
bộ rõ rệt về trật tự, ký cương. tuân thủ pháp 
luật. Đội ngũ viên chức Nhà nước cần được 
uấp rút đào tạo lại và đào tạo mới, nhảm thực 
hiện chế độ công vụ và quy chế công chức 
mà Chính phú sẽ phai ban hành và thực hiện. 
Về mạt kinh tế. mục tiêu cao nhất của cải 
cách hành chính là tạo môi trường cho mọi 
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hoạt động, mọi nguồn lực của xã hội phải sinh 
lời, không được để vốn chết, mọi nguồn lãi 
thu được phai dành phần thoa đáng thực hiện 
các nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách và phúc 
lợi xã hội, động viên khuyến khích tửng thành 
viên kinh tế trong xã hội yên tâm tìm hướng 
làm án lâu dài, không áp đạt sự hạn chế nào 
cho làm giàu nhưng đòi hoi phai trong khuôn 
khổ luật pháp. Như vậy cải cách hành chính 
còn là công cụ quan trọng thực hiện dân chủ 
trong kinh tế, làm rõ thêm con đường thực 
hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bảng, 
van minh. 

Trong nam 1995, cùng với việc đây mạnh 
cai cách hành chính, chúng ta cần thực hiện 
mọi biện pháp ra sức vận động tiết kiệm, xây 
dựng chế độ quan ly ngân sách và tài san Nhà 
nước, đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng và buôn lậu, bảng biện pháp cơ 
ban là thực hiện những chính sách, cơ chế vửa 
mỡ đưởng cho sản xuất, vừa ngan cán buôn 
lậu và tham nhũng, đồng thời phải nghiêm 
minh xét xử và nghiêm trị những ngưởi phạm 
tỘI. 

Trong diện rộng lớn của các mạt hoạt động 
kinh tế, xã hội nam 1995, sáu vấn để tôi vừa 
trình bày trên đây là những khâu rất quan trọng, 
thể hiện quan hệ tác động qua lại chạt chẽ 
uiửa dối mới kinh tế với cải cách hành chính. 
Việc đây mạnh bằng những biện pháp thiết 
thực sáu loại công VIỆC ấy có tác dụng thúc 
đây toàn bộ tiến trình đôi mới và phát triển 
cua đất nước, mang lại những thành qua cụ 
thể trong nam 1995 và tạo tiền để cho sự phát 
triền mạnh mẻ trong những nam sau. 


Tư chất con người Việt nam và ÿ thức đại 
đoàn kết hòa hợp dân tộc là những yếu tô quyết 
định nhất tạo nên chủ nghĩa yêu nước Việt 
nam, là nguốn gôc kha nang sáng tạo và sức 
mạnh tinh thần cua dân tộc ta tử thởi dựng 
nước cho đến nay. Trong sự nghiệp đổi mới, 
- tỉnh thần tự lập tự cưởng, lòng tự trọng dân 
tộc, nghị lực phần đấu và khả nang sáng tạo 
Cua con người Việt nam đang thay đôi bộ mạt 
kinh tế xã hội của đất nước và mơ ra tiền đồ 
phát triển đẩy hy vọng. 


Trước đây toàn thể dân tộc ta, không phân 
biệt thành phần xã hội, chính kiến và tôn giáo, 
đã cùng nhau chung lưng đấu cật xóa nỗi nhục 
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mất nước. Ngày nay toàn thể dân tộc ta càng 
nhai đoàn kết chạt chẽ hơn nửa, củng nhau 
phấn đấu ra khỏi tỉnh trạng của nước nghèo. 
kém phát triển ! Hơn lúc nào hết, mỗi người 
Việt nam, dù ở trong nước hay định cư ơ nước 
ngoài, cẩn nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ 
thiêng liêng của mình đổi với vận mệnh của 
đất nước, tất cả cùng nhau góp công góp cua 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nước 
ta. 

Làm được như vậy, chính là Đảng ta và 
nhân dân ta thửa hương tư tương vĩ đại của 
Bác Hồ "Đoàn kết, đại đoàn kết ! Thành công, 
đại thành công !". Đó là truyền thông, giá trị 
tỉnh thẩn và phẩm chất quý báu của dân tộc 
Việt nam ta. 


Chính phủ hoan nghênh mọi sáng kiến gÓp 
vào các chính sách xây dựng và bao vệ Tô 
quốc. tôn trọng các ÿ kiến khác nhau, vì đó 
là biểu hiện của một xã hội phát triển, là điều 
đáng mừng. Đã vì đoàn kết và hỏa hợp dân 
tộc, nhất thiết phai láng nghe ý kiến của nhau, 
để tiếp cận lẽ phải. Hãy lấy mục tiêu chung 
là sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, van minh làm điểm tương đồng, chấp 
nhận những điểm khác nhau, miễn là những 
điểm khác nhau ấy không trái với lợi ích chung. 


Thực tiễn nàm 1994 càng kháng định chúng 
ta chỉ có thể thực hiện thành công sự nghiệp 
đối mới bảng nêu cao đại đoàn kết, hỏa hợp 
dân tộc trên cơ sơ phát huy nền dân chủ của 
dân, do dân, vì đân, xây dựng hệ thông luật 
pháp của Nhà nước pháp quyển, kết hợp hài 
hỏa giữa phát triển đất nước và xây dựng xã 
hội công bảng, van minh. giữa. phát triển và 
phúc lợi xã hội, giữa phát triển và xóa dói 
giảm nghèo, giữa bao đảm lợi ích chính đáng 
và nghĩa vụ của người công dân. 

Đó lá những yếu tố cần ra sức phát huy, 
bao đảm cho nước ta nám bát được thời cơ 
đang đến cho sự nghiệp xây dựng đất nước, 
hội nhập được vào sự phát triển của thế giới, 
đồng thời giữ gìn được bản sác dân tộc, tiến 
lên nhanh hơn, vững chác hơn. 

Dưới sự lãnh đạo cua Đảng, dân tộc Việt 
nam ta tin tương và hang hái tiến vào thời kỳ 
phát triển mới của đất nước. 


KHÔNG CÓ CHUYỆN 


CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN 


SỤP ĐÔ HAY LỐI THỜI 


HỮNG mưu toan "đánh đổ" chủ nghĩa 

Mác - Lê-nim thưởng dựa chủ yếu vào sự 
sụp đô cua Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu. coi đây là lý lẽ có sức nạng 
nhất. Để bác bö những mưu toan ấy, vì thế 
phải bát đầu tử đây và để hiểu đúng nguyên 
nhân đưa đến sự sụp đô. chúng ta cẩn điểm 
lại vài nét về diễn biến tình hình. 

Từ tháng II-I917 cho đến sự kiện tháng 
8-1991, chủ nghĩa xã hội ở Liên xô đã tổn tại 
hơn 70 nam, ở các nước Đông Âu hơn 40 nam 
kể từ nam 1945. Chủ nghìa xã hội hiện thực 
đã trải qua một thời kỷ phát triển rực rỡ, có 
những thành tụu to lớn và đã phát huy tác 
dụng mạnh mẽ đến tiến trình phát triển lịch 
sử cua loài người. 

Sự phát triển nhu vũ bão của ba dỏng thác 
cách mạng trong suốt mây thập ky đã gán liền 
với sự tổn tại và phát triển của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực, với hệ thông xã hội chủ nghĩa 
thế giới. 

Tuy nhiên, bẻn cạnh những thành tựu và 
công tích viết nên những trang sử vàng của 
cuốn biên niên sử thể giới ấy, chu nghĩa xã 
hội hiện thực, do diễn ra trong những hoàn 
cảnh khác nghiệt có sự chông phá diên cuống 
của đu loại ke thù cộng với sự thiếu kinh 
nghiệm, những ấu trĩ và nôn nóng chủ quan, 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH ° 


nên cũng đã kèm thco cả những hạn chế, 
nhược điểm. thiếu sót. thậm chí cả khuyết tật, 
Đáng tiếc là những hạn chế, nhược điểm. thiếu 
sốt, những khuyết tật ấy lại chậm được phát 
hiện và khác phục khiến sức sống của xã hội 
mới không được phát huy, gây nên những hậu 
quả tiêu cực ngày một tích tụ. để cuối cùng 
dến cuối thập kỷ 70, đầu thập ky 80 Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm 
vào tình trạng trì trệ kéo dài, dẫn tới khủng 
hoang trầm trọng vào những nam cuối thập 
kỷ 80. Từ tháng 4-1989 trở đi, sự đổ vỡ diễn 
ra liên tiếp ở các nước Đông Âu. Chỉ trong 
vỏng hai nam, đến tháng 9-1991, chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên xô và sáu nước Đông 
Âư đã bị sụp đố hoàn toàn. Sự đổ vỡ cũng 
diễn ra ở Mông-cô, An-ba-ni. Nam-tư. Đại hội 
VII của Đang ta (tháng 6-1991) mới chỉ nói 
đến "những biến động đã và đang xảy ra trong 
các nước xã hội chủ nghĩa”, lúc đó nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã sụp đổ, nhưng 
Liên xô vẫn tổn tại. Vậy mà chi sau có mấy 
tháng, Liên bang xô viết - nhà nước xã hội 
chủ nghĩa hủng mạnh nhất, đã biến mất trên 
bản đồ chính trị thể giới. 

Sự sụp đố của chủ nghĩa xã hội ở Đông 
Âu diễn ra quá nhanh. Đó là một sự sụp đổ 


*®Ly viên Bộ chính trị. Bị thư Trung ương Đăng 
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có tính chất dây chuyển trên một phạm vi địa 
lý rất rộng. Người ta nói đến "trận động đất 
chính trị", "trận cuống phong chính trị". Sự 
sụp đố diễn ra nhanh đến mức một số chính 
khách phương Tây đã phai lúng túng, chưa 
kịp có những đối sách thích hợp. Những người 
tỉnh táo, có kinh nghiệm chính trị nhận thấy 
rảng quá trình sụp đố này có cái gì hết sức 
không bình thưởng. 

Tại sao có sự sụp đổ bất ngờ và to lớn 
chưa từng có như vậy của ngay một nước xã 
hội chủ nghĩa hùng cường đã có chiều dày 
lịch sử trên 70 nam, đã vượt qua nhiều thư 
thách khốc liệt nhất về chính trị, quân sự và 
cả những thách thức về kinh tế, đã tửng viết 
nên những trang anh hùng ca chói lọi về xây 
dựng chế độ mới và bao vệ thành trì cách 
mạng thể giới ? Ke thủ của chu nghĩa xã hội 
hí hứng reo lên : đây là sự sụp đồ "tất yếu" 
không tránh khỏi của một chế độ "lỗi thời" 
và đó là một cuộc "cách mạng". Họ tuyên bổ : 
trên đống gạch vụn cua chế độ "cũ" tan rã, 
người ta sẽ nhanh chóng xây dựng một xã hội 
"dân chu, tự do", yên bình, đẩy những phúc 
lợi, nhân dân đứng trước viễn cảnh một sự 
phát triển hứa hẹn ! Hơn ba nam trôi qua, tình 
hình những nước này ra sao thi mọi người đã 
thấy rõ. 

Kẻ thù của chủ nghĩa Mác - Lê-nin quả 
quyết rằng đó là sự sụp đô của chính chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, một học thuyết sai lầm, 
đẩy ảo tương ; rằng chu nghĩa xã hội là một 
bước đi lầm lạc của lịch sư tất nhiên phai sụp 
đồ (!). Các thế lực chống chủ nghĩa xã hội 
không thể nói khác, bơi vì tử khi chủ nghĩa 
xã hội còn là một học thuyết, nhất là từ khi 
chủ nghĩa xã hội trợ thành hiện thực, họ đã 
làm tất cả để "chôn vùi" nó. 

Chúng ta hiểu rằng sự đổ vỡ ở Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác là một tốn 
thất chưa từng có đối với sự nghiệp cách mạng 
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, 
các dân tộc đang đấu tranh cho tự do trên toàn 
thế giới. Nó làm thay đổi hấn so sánh lực 
lượng giữa cách mạng và phan cách mạng trên 
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thế giới có lợi cho chủ nghĩa đế quốc và bất 
lợi cho các lực lượng cách mạng. Mỹ và các 
cường quốc phương Tây không giấu giểm ý 
đổ thiết lập "trật tự thế giới mới" khi không 
còn ai làm đổi trọng. 

Sự sụp đổ cả một mảng lớn của chủ nghĩa 
xã hội thể giới là bước thoái trào chưa tửng 
thấy cua cách mạng. Nó làm cho sự nghiệp 
cách mạng của chúng ta khó khan phức tạp 
thêm bội phần. Song chúng ta trả lời tháng 
với những ai tuyên bố về sự cáo chung cua 
chủ nghĩa xã hội. cua chu nghĩa Mác - Lê-nin 
ràng : hoàn toàn không có chuyện đó, không 
có chuyện chủ nghĩa xã hội cáo chung, chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin sụp đô. Bước tiến của cách 
mạng chậm lại, song không ai có thể quay 
ngược bánh xc lịch sư. 


Trước các biến cô to lớn, đột ngột, nghiêm 
trọng và phức tạp, không ai ngay một lúc có 
thể hiểu được đẩy đủ cái gì đã diễn ra. Sự 
việc cho đến bây giờ và có thể trong nhiều 
nam nữa còn phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu. 

Những người cộng san Việt nam chúng ta 
qua cham chủ theo đõi tình hình, đạc biệt là 
diễn biến của công cuộc cải tô ở Liên xô, đã 
bước đầu rút ra hai loại nguyên nhân. Mguvén 
nhán sâu xa là trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ơ Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, bên cạnh những thành tựu vĩ 
đại về nhiều mạt có ý nghĩa lịch sư và quốc 
tế, có những nhược điểm và khuyết điểm to 
lớn chậm được phát hiện và khác phục, gây 
ra tình trạng trì trệ về kinh tế - xã hội và 
khung hoang. Đồng thời, có hơi nguyên nhân 
chủ yếu vả trực tiếp sau đây : 


Mệt là, trong cải tô Đảng cộng sản Liên 
xô đã mác sai lầm rất nghiêm trọng về đường 
lối chính trị, tư tướng và tô chức. Đó là đường 
lối xét lại, phan bội chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
ở một số người lãnh đạo cao nhất đã từng 
bước không chế ban lãnh đạo cua Đang. 

Hai là, chủ nghĩa để quôc và các lực lượng 
phan động quốc tế không lúc nào ngừng chiến 
lược chông cộng, chống chu nghĩa xã hội. Lợi 


dụng những khó khan và đường lối sai lầm 
của Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa. họ 
dây mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình" cực 
kỷ thâm độc, nguy hiểm, can thiệp toản diện 
vừa tỉnh vi vừa trắng trợn vào nội bộ các nước 
xã hội chủ nghĩa. Cuối cùng, chủ nghĩa để 
quốc đã đạt được mục đích là xóa bo chế độ 
xã hội chủ nghĩa ơ Liên xô và các nước Đông 
Âu mà không cẩn chiến tranh. Dĩ nhiên họ 
không thể làm được điều này, nếu cải tổ có 
đường lối đúng đán, nếu đang cộng sản có 
tỉnh thần cảnh giác cách mạng không để cho 
bọn phản bội thao túng cơ quan lãnh đạo cua 
Đang. 


Hàng loạt sự kiện trước, trong, sau cải tổ 
và sau khi Liên xô sụp đồ, những tiết lộ của 
các nhà lãnh đạo Liên xô qua các hổi ký của 
họ chứng minh nhận định trên đây của Đang 
ta là hoàn toàn dúng đán. 


Chúng ta phân tích cụ thể hơn những 
nguyên nhân nói trên. 


` Vị sao chúng ta nhận định những khuyết 
điểm, sai lầm kéo dải trong lãnh đạo xây dựng 
chủ nghĩa xã hội liên quan đến mô hình cua 
chủ nghĩa xã hội là nguyên nhân sáu xa dẫn 
đến khung hoảng và nguy cơ sụp đổ 2 


Vấn để xác định mô hình của chủ nghĩa 
xã hội là một trong những vấn để khó khan 
vả phức tạp nhất của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Điểu này các nhà kinh điển của 
chu nghĩa Mác - Lê-nin đã từng nói rõ. Từ 
trước Cách mạng Tháng Mười, Lê-nin viết : 
"Chúng ta không kỳ vọng rằng Mác hay 
những người theo chủ nghĩa Mác đều hiểu biết 
mọi mạt cụ thể của con đưởng tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Như thế sẽ là phì ly. Chúng ta 
chỉ biết phương hướng của con đưởng đó và 
những lực lượng giai cấp nào dẫn đến con 
đường đó ; còn như về cụ thể và trên thực tế 
con dường đó ra sao thì kinh nghiệm cua 
hàng triệu con người sẽ chỉ rõ, khi họ bát tay 
vào hành dộng"C), Như vậy, xác định phương 
hướng đúng về cơ bản vẫn chưa đủ để xây 
dựng chủ nghĩa xã hội có hiệu quả. Còn phải 


(1) V.I. Lê-nin : 


cụ thể hóa thành "mô hình" và biết điều chỉnh, 
thay đôi mô hình khi điều kiện thực tế thay 
đối và đòi hỏi. 

Xã hội mới ra đời thưởng không tránh khỏi 
một thời kỳ mỏ mẫm, non nớt và ấu trĩ, một 
thởi kỷ tìm tỏi và thư nghiệm, một quá trình 
phạm nhiều sai lầm và sửa chữa sai lầm. Lê- 
nin chỉ rõ : "...nếu người ta xét thực chất của 
vấn để, liệu có bao giờ người ta thấy trong 
lịch sử lại có một phương thức sản xuất mới 
nào đứng vững ngay được, mà không trải qua 
nhiều thất bại, nhiều sai lầm và tái phạm 
không gu(2) : 


Vấn để đánh giá mô hình đầu tiên của chủ 
nghĩa xã hội được áp dụng ở Liên xô là vấn 
để rất không đơn giản. Nhiều người đã và 
đang phê phán nó một cách phiến diện, thiếu 
quan điểm lịch sử. Với cách nhìn chủ quan, 
họ đã phủ nhận hoàn toàn vai trỏ và tác dụng 
to lớn của mô hình này. Một số người thông 
qua phê phán "mô hình" cốt để phủ nhận hoàn 
toàn mọi thành tựu của chủ nghĩa xã hội và 
phủ nhận bản thân chủ nghĩa xã hội. Mô hình 
đầu tiên của chủ nghĩa xã hội ra đời ở Liên 
xô trong bôi canh đạc biệt. Tử sau Cách mạng 
Tháng Mười đến kết thúc chiến tranh thể giới 
thứ hai, Liên xô là nước xã hội chủ nghĩa duy 
nhất. Điểu kiện xây dựng chế độ mới cực kỳ 
khó khan phức tạp : nền kinh tế lạc hậu bị 
tàn phá nạng nề trong thế chiến thứ nhất, rối 
nội chiến, rồi chiến tranh can thiệp của 14 
nước để quốc và bị bao vây cấm vận về kinh 
tế, v.v.. Mạc dủ vào đấu những nam 20 Lê-nin 
thiên tài đã để ra chính sách kinh tế mới, song 
đưởng lối đúng dán này sau khi Lê-nin mất 
không được quán triệt thực hiện đẩy dủ. Hơn 
nữa, chưa được bao lâu thì tử cuối những nam 
20 đầu những nam 30, triệu chứng cuộc chiến 
tranh thế giới mới ngày càng lộ rõ. Trong bối 
canh ấy phải làm sao nhanh chóng biến nước 
Nga lạc hậu thành cường quốc công nghiệp, 


Toản táp. Nxb Tiến bộ. Mat-xcơ-va, 1976, 
t 34, tr 152-153 


(2) V.L Lê-nin : Toản tp. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979 
t 39, tr 22 : 
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vừa để xây dựng cơ sơ vật chất của chủ nghĩa 
xã hội, xóa bo nghèo nàn lac hậu. vừa để đối 
phó với nguy cơ chiến tranh. Giai quyết nhiệm 
vụ này trong một thởi gian ngán nhất là vấn 
để sống còn đạt ra đối với vận mệnh của Tổ 
quốc và chế đô xã hội chủ nghĩa. Trong điều 
kiện như vậy, để giải quyết nhiệm vụ lịch sử 
vô cùng khó khan nói trên, nhà nước xô viết 
không thể không áp dụng cơ chế kế hoạch hóa 
tập trung cao. một cơ chế có thể thực hiện 
được khi chính quyền đã trong tay giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. Ai cũng biết 
rõ, Liên xô đã thành công rực rỡ trong sự 
nghiệp công nghiện hóa với thời gian chưa 
đẩy 20 nam. Phải nói thêm rằng, trong hai 
thập kỹ ấy, đã mất quá nưa thập ky nội chiến. 
chống chiến tranh can thiệp và khôi phục kinh 
tÊ sau chiến tranh. Chị có chủ nghĩa xã hội 
cho phép phát huy cao đô tình thần anh dũng, 
hy sinh của hàng tram triêu quần chúng nhân 
dân mới thực hiện dược ky tích như vậy. 
Không thể phủ nhận vai trỏ to lớn có ý nghĩa 
lịch sử của mô hình dấu tiên này của chủ 
nghĩa xã hội. Song, nói thế không phải để bào 
chữa cho những sai lầm, khuyết tật đã phạm 
phải. Sai lắm cũng có nhiều loại. Có những 
sai lấm khó tránh, thậm chí không thể tránh 
khoi. Ngay như chính sách cộng sản thời chiến 
do Lê-nin để ra và được áp dụng trong những 
nám 1918 đến mùa xuân 1921, lúc đầu cũng 
là cẩn thiết không thể khác nhằm bảo đảm 
cung cấp lương thực cho quân đội, cho tiền 
tuyến, cho công nhân và cho nhân dân thành 
thị trong điểu kiện lương thực cực kỷ khan 
hiếm. Sai lầm chỉ ở chỗ về sau tưởng có thể 
"nhất cử lưởng tiện" - bằng chính sách đó 
chuyển trực tiếp lên quan hệ cộng sản chủ 
nghĩa, điểu mà Lê-nin đã tự phê bình là sai 
lắm. Có những sai lầm khó có thê biện bạch 
được bằng ly do khách quan. Loại sai lầm này 
người ta có thể kể ra không ít như chủ nghĩa 
quan liêu, bệnh chủ quan duy ý chí, sự thoái 
hóa hư hỏng của một bộ phận cán bộ đảng 
viên v.v.. Song sai lầm chủ yếu dẫn đến sự 
trì trệ là chậm phát hiện và chậm sưa chữa 
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những khuyết tật của mô hình đầu tiên của 
chu nghĩa xã hội. Như trên đã nói, mô hình 
này có tác dụng to lớn trong những hoàn cảnh 
cụ thể như : thời chiến. thời kỷ gấp rút công 
nghiệp hóa. thời kỳ khôi phục kinh tế sau 
chiến tranh (ngay trong những điểu kiện ấy 
nó cũng đã bộc lộ dân những khuyết tật. mặc 
dù mạt tích cực vẫn là chính). Song, khi nền ' 
kinh tế bước sang thời kỳ phát triển theo chiều 
sâu thì mô hình cũ bộc lệ đẩy đủ những 
khuyết tật của nó. Ban lãnh đạo Đảng cộng 
san Liên xô không nhận thức được điểu này 
hoạc nhận thức quả chậm. không đấy đủ. 
không sâu sác. Trong mô hình cũ đã tuyệt đối 
hóa cơ chế kế hoạch hóa tân trung cao. từ bö 
hay gần như tử bố một cách chủ quan duy ý 
chí nền kinh tế hàng hóa. cơ chế thị trưởng. 
thực hiện chế độ bao cấp tràn lan, triệt tiêu 
tính chủ động, sáng tạo cua các đơn vị kinh 
tế và cá nhân người lao động. Chế độ quản 
lý siêu tập trung bao cấp và cơ chế phân phối 
bình quân làm suy yếu một trong những động 
lực cực kỷ quan trọng của phát triển kinh tế 
là lợi ích trực tiếp của người lao động. Hậu 
quả cưa sự kéo dài cơ chế tập trung quan liêu 
bao cấp là nền kinh tế Liên xô lâm vào tỉnh 
trạng trì trệ. tốc độ phát triên chậm dần, tính 
hiệu quả ngày càng thua kém các nước tư bản, 
đời sông nhân dân ngày cảng khó khan, nền 
kinh tế rơi vào khủng hoang trầm trọng. Trong 


-_ khi gập khó khan chống chất về kinh tế, chế 
độ xã hội chủ nghĩa hùng mạnh nhất này vẫn 


phai dành một ty lệ ngân sách quá lớn cho 
quôc phỏng trước sự thách thức chạy đua vũ 
trang của Mỹ. Gần đây người ta mới biết Lầu 
nam góc đã thôi phổng những thành tựu về 
kỹ thuật quân sự của họ để đe đọa Liên xô, 
và nhằm buộc Liên xô phai lao vào cuộc chạy 
đua vũ trang đến kiệt sức về kinh tế. 

Sai lắm. khuyết tật gán với mô hình củ, 
không chỉ trên lĩnh vực kinh tế. Nó còn thể 
hiện ơ việc xây dựng hệ thông chính trị, ở 
phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trỏ quản 
lý của nhà nước. Hệ thống chính trị, chủ yếu 
là bộ máy đảng và nhà nước ngày cảng cổng 


kểnh. tốn kém và ngày càng kém hiệu lực, 
nhất là trong quản lý kinh tế. Một trong những 
khuyết điểm lớn của mô hình cũ là không phát 
huy được tính ưu việt của nền dân chu xã hội 
chủ nghĩa, quyền làm chủ cua nhân dân đã bị 
vị phạm nghiêm trọng. Chu nghĩa quan liêu 
hoàn toàn trái ngược với bản chất của chủ 
nghĩa xã hội, nhưng với cơ chế cũ thì không 
có cách gì ngan chân sự phát triển của nó. 

Do chậm đôi mới cơ chế kinh tế, hệ thống 
quan lý, nói chung là chậm đổi mới mô hình 
của chủ nghĩa xã hội . nên hậu quả là Liên 
xô đang trên đà rút ngán dân khoảng cách về 
trình độ phát triển thì tử giữa những nam 70 
tình hình diễn ra theo chiều hướng ngược lại. 
Sự thua kém rõ rệt của Liên xô thể hiện trong 
lĩnh vực công nghệ và nang suất lao động. Mà 
đây lại là yếu tố như Lê-nin nói, xét đến cùng, 
quyết định tháng lợi hoàn toàn cua chế độ 
mới. 


Chu nghĩa giáo điều, sự xơ cứng trong tư 
duy lãnh đạo dẫn tới chậm phát hiện các sai 
lầm đã nói ơ trên. Người ta cũng đã thi hành 
một vải cai cách. Nhưng những cai cách đó 
không cơ bản, không giải quyết trúng vấn để, 
lại phạm những sai lầm mới về chính trị và 
kinh tế, nhay tử tả sang hữu (như cuệc cai 
cách của Khơ-rut-sôp). 


Những sai lầm chủ quan nghiêm trọng kéo 
dài đã nói ở trên cản trở sự đối mới đúng đán 
là nguyên nhân sâu xa làm chế độ xã hội chủ 
nghĩa suy yếu, rơi vào khủng hoảng. Đó 
không phải những sai lầm khuyết (ật đo bản 
chất của chế độ xã hội chu nghĩa, mà do quan 
niệm giáo điểu về chủ nghĩa xã hội. 

Cuộc khung hoảng tử những nam 80 là rất 
trầm trọng. Song Liên xô có thể khác phục 
được cuộc khủng hoang đó bảng một cuộc cai 
cách sâu sác, toàn diện được chỉ đạo bơi một 
_ đường lối đúng đán, có nguyên tác. phù hợp 
với tình hình thực tế, giữ vững con đường phát 
triển xã hội chủ nghĩa . Nhưng, trái với mong 
đợi của chúng ta, cuộc cai cách như thế đã 
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không diễn ra, thay vào đó là cuộc "cải tô 
mà hậu qua của nó mọi người đã biết. 

Chúng ta phân tích cụ thể hơn những 
nguyên nhân chủ yếu vả trực tiếp dẫn tới sự 
sụp đổ. 


Giữa những nam 80, Liên xô ở vào thời 
điểm bước ngoạt, hết sức phức tạp. Ở thời 
diểm như thế, sai lầm chính trị nghiêm trọng 
ở cấp lãnh đạo cao nhất có thể là sai lầm cuối 
củng quyết định vận mệnh cua chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Và sự tình đã diễn ra dúng như 
thể. 


Cuộc cải tổ bát đẩu tử nam 1986 đã kết 
thúc trong sự đổ vỡ hoàn toàn nam 1991. Vì 
sao vậy ? Vì đường lối cải tổ thực chất là 
đường lối trượt dài từ cơ hội hữu khuynh đến 
xét lại, đến từ bỏ hoàn toản chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Những lời tuyên bố lúc ban đầu : "cải 
tổ để có nhiều dân chủ hơn, nhiều chủ nghĩa 
xã hội hơn", "chúng ta sẽ đi tới chủ nghĩa xã 
hội tốt đẹp hơn chứ không đi ra ngoài nó", 
"chúng ta tìm trong khuôn khổ của chủ nghĩa 
xã hội chứ không phải ở ngoài giới hạn của 
nó những câu tra lời cho các vấn để do cuộc 
sống đạt ra" v.v., rôt cuộc chỉ là những tuyên 
bô suông ngụy trang cho ý đổ phản bội. Thực 
tế quá trình cải tổ đi ngược lại những lời hưa 
hẹn đó. Cải tổ đã tuân theo cái lôgích đưa đất 
nước từng bước đi ra ngoài quỹ đạo của chủ 
nghĩa xã hội, cái lôgích của sự phan bội, sự 
đầu hàng cả về hệ tư tương lẫn trong chính 
trị thực tiễn đấu tranh giai cấp giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản đế quốc. 


Những người lãnh đạo cải tổ lùi dẩn từng 
bước, tửng bước, thậm chí ngày càng công 
khai tuyên bô từ bố những mục tiêu xã hội 
chủ nghĩa mà họ đã tửng hứa hẹn, từ bỏ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, từ bo vai trò lãnh đạo 
của đảng cộng san. Trong thực tế. họ định 
hướng theo phương Tây tư ban chủ nghĩa. 

Chu trương đưa ra lúc đầu là "tang tốc" về 
kinh tế để chấm dứt sự trì trệ. Đẩy mạnh nhịp 
độ phát triển không có gì sai mà là tất yếu, 
bức bách. Vấn để là táng tốc bảng cách nào 
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thì không có câu trả lỏi đúng đán. Đổi mới 
công nghệ bảng cách nào cũng bế tác. Người 
ta hiển quy cho có chế quan lý kinh tế nhưng 
rổi cũng trẩy trật ; người ta bèn chuyên nhanh 
sang cái tô chính trị coi đây là "cái chìa khóa" 
cho mọi vấn để. Thế là Hội nghị Đang toàn 
quộc lấn thứ 19 chủ trương chuyển trọng tâm 
sang cái tô hệ thống chính trị trên cơ sơ cải 
goi là "tư duy chính trí mới". Đến đây thì nguv 
cơ sụp đồ đã rõ đối với những ai có nhạy cản! 
về chính trị. Toản bộ diễn biển của các sự 
kiện sau đó ngày cảng bóc trần thực chất phan 
động cua cái gọi là "tư duy chính trị mới”. 
Thực chất đó là sự thoa hiệp vô nguyên tác, 
là sự đấu hàng. là tử bo lập trưởng giai cấp, 
là sự phan bội chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phan 
bội sự nghiệp xã hồi chủ nghĩa. Cuộc cai 
cách chính trị đánh thang vào hệ thống chính 
trị cua chủ nehï2 xã hội , trước hết là vào tô 
chức dang. Nhóm lãnh đạo cái tố tìm cách 
loại bo khỏi Ủy ban trung ương Đang hàng 
loạt những người không tán thành đường lối 
sai lầm của cái tổ. kiên trì đường lối chủ nghĩa 
Mác - Lẻ-nin. Những người ngấm ngầm hoạc 
công khai thủ dịch với chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
chiếm các vị trí chủ chốt trong bộ máy đang 
vả nhá nuớc. 


Bảng phát súng lệnh "công khai", "dân 
chủ". "không có vủng cấm". cải tô đã nhanh 
chóng tạo ra làn sống phê phán, công kích, 
bôi đen tất ca những gì gán với lịch sư 70 
nam xây dựng chu nghĩa xã hội. phu định sạch 
trơn moi thành tựu của chủ nghĩa xã hội. Nó 
uây hoang mang. xáo động đến cực độ trong 
tư tương xã hội, phá vỡ niềm tin cua quần 
chúng đối với những giá trị của chủ nghĩa xã 
hột . Người ta sư dụng toàn bộ phương tiện 
thông tin đại chúng để làm việc này và chiến 
dịch tuyên truyền đào bới và phu định quá 
khử được các đải báo phương Tây tiếp sức 
mạnh mẽ và lái theo những ý đổ và mục dích 
đen tối cua chúng. 


Chu trương cai cách hệ thống chính trị dể 
ra tại Hội nghị Đảng lấn thứ 19 nam 1988 
thực chất là xóa bö hoàn toàn cơ chế đảng 
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lãnh đạo. thực hiện đa nguyên chính trị, nhưng 
trong cái "đa nguyên” này thì quyển lực rơi 
dân vào tay các thể lực chông chu nghĩa xã 
hội. Ban thân dang cộng san đã bị ban lãnh 
đao làm cho rệu rã trong quá trình dị từ “đa 
nguyên ý kiến" đến da cương lĩnh. nghĩa là 
chia nam xe bay. đến múc bị tê liệt, ngay 
những lực lượng tịch cuc, trung thành cũng 
không còn biết làm gì, phan ứng thể nào trước 
các sự kiện diễn ra. Liên xô đã sụp đồ trên 
thục tế tử sau sự biến tháng §-l991 và đến 
tháng l2 nam đỏ thi cái tên “Liên bang cộng 
hỏa xã hội chủ nghĩa xô viết" chính thức bị 
xóa trên ban đổ chính trị thế giới. 

Như trên đã nói. chủ nghĩa để quốc thường 
xuyên tiên hành một cuộc chiến tranh khi 
bảng súng đạn. khi bằng "diễn biến hòa bình" 
chống chu nghĩa xã hồi. chồng Ï iên xô. Chính 
chúng đã vây ra cuộc chiến tranh lạnh tử sau 
chiến tranh thế giới thứ hai. Chúng xem cuộc 
khủng hoảng của Liên xô là thời cơ 70 nam 
có một đẻ dây mạnh các hoạt động chống phá. 
Các chiến lược gia phương Tây sớm nhận ra 
"cái gót chân A-sin" của cái tô : đó là đường 
lối xét lại, là hệ tư tương tư san, là chính sách 
thoa hiệp, nhân nhượng vô nguyên tác với Mỹ 
và phương Tây. thể hiện tập trung ở "tư duy 
chính trị mới". Các thế lực chông chủ nghĩa 
xã hội ở bên ngoài theo sát quá trình cải tổ, 
tìm mọi cách đề lái nó đi theo ý đổ của họ. 
Họ lảm việc đó thông qua những người lãnh 
đạo chủ chốt của cải tổ mà (ít nhất về mật 
khách quan cua xu hướng chính trị) họ đã nám 
chác trong tay. trong số nảy có một số phần 
tử được dùng như "con ngựa thành Tơ-roa" để 
phá từ bên trong. Các thế lực bên ngoài tác 
động vào cải tô cả về tư tưởng, chính trị và 
tô chức. Hứa hẹn viện trợ kinh tế được dùng 
làm một thư vũ khí rất lợi hại để lái cuộc cải 
tô theo quỹ đạo mà phương Tây mong muốn. 
Đây thực sự là một kịch bản "diễn biến hòa 
bình" theo đúng nghĩa cua từ này để "chiến 
tháng không cần chiến tranh". Trong cuôn 
sách mang tên gọi này, Niích-xơn cho rằng 
"mật trận tư tương là mật trận quyết định 


nhất". Ông ta viết : "Toàn bộ vũ khí của chúng 
ta, các hiệp định mậu dịch, viện trợ kinh tế 
sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên 
mạt trận tư tương". Chiến lược cua Mỹ trước 
sau như một là "đưa chiến tranh vào bên trong 
bức màn sát" (Bu-sơ). 


Tom lại, sự phá hoại cua chủ nghĩa để quốc 
cùng với sự phan bội từ bên trong và tử trên 
chóp bu của cơ quan lãnh đạo cao nhất là 


nguyên nhân trực tiếp làm cho Liên xô sụp: 


đô. Hai nguyên nhân này quyện chạt vào 
nhau. tác động cùng chiểu, tạo nên một lực 
cộng hương rất mạnh và nhanh như một cơn 
lốc chính trị trực tiếp phá sập ngôi nhà xã hội 
chu nghĩa. Tất nhiên, xét cho củng, chính bọn 
cơ hội, xét lại và phản bội, sự mất cảnh giác 
cách mạng trong hàng ngũ những người cộng 
san đã tạo cơ hội bảng vàng cho chủ nghĩa 
để quốc "chiến tháng mà không cần chiến 
tranh”. | 

Chúng ta cho rằng, trong tình hình chủ 
nghĩa xã hội trì trệ và khủng hoảng do những 
sai lầm của mô hình cũ, thì cải tổ là tất yếu. 
Vì chỉ có một cuộc cải cách, đối mới sâu sác, 
toàn diện, mới đưa chủ nghĩa xã hội thoát khỏi 
khủng hoảng để bước vào thời kỳ phát triển 
rhới. Cơi tỏ là tất yếu, nhưng xụp đô thì không 
là tất yếu. Vấn đề ở chỗ : cải tổ thế nào, nhằm 
mục đích gì, theo đưởng lối nào. Lịch sử 
không có chữ "nếu", nhưng lịch sử cung cấp 
những bài học không thể bỏ qua. Nếu cải tổ 
được thực hiện theo một đưởng lôi đúng đán, 


thật sự mác xít, lê nin nít về chính trị, tư tưởng 


và tô chức, không phạm những sai lấầm cực 
kỷ nghiêm trọng thì làm sao Liên bang xô viết 
có thể sụp đô được ? Vì vậy, việc đồng nhất 
sự sụp đồ ấy với "sự clo chung" của chủ nghĩa 
xã hội , chủ nghĩa Mác - Lê-nin, là hoàn toản 
vô càn cứ, cần phai bác bo. 


Ke thù dang ra sức khai thác sự kiện Liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
sụp đổ để rêu rao về "cái chết của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung". 
Chúng nhàm đánh lạc hướng sự chú ý của 
nhân dân thế giới đối với nguyên nhân thật sự 


của sự sụp đồ ; đồng thời, tác động tinh thần 
vào các nước xã hội chủ nghĩa cỏn lại và 
phoag trào cách mạng nói chung trên thế giới, 
khoét sâu tình trạng bôi rối, hoang mang, mất ' 
lòng tin đối với lý tương cộng san. Nhưng 
những thủ doạn chiến tranh tâm lý dù tính vi 
đến đâu cũng không che dậy được sự thật lịch 
sư. _ 


Thật ra đối với chúng ta, những thủ đoạn 
vừa nêu không có gì mới lạ. Đây là những thu 
đoạn mà kề thù của chủ nghĩa xã hội từ lâu 
vẫn thường đùng. Khác chang chỉ ở chỗ những 
thu đoạn ấy được khai thác và lợi dụng triệt 
để trong điểu kiện mới mà thôi. Ngược dòng 
lịch sử, chủng ta thấy đây không phải là lẩn 
đầu tiên ke thủ âm mưu xớa bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Mỗi khi cách mạng gập khó 
khan? lâm vào thoái trào, kẻ thủ lại thửa cơ 
tấn công mạnh mẽ vào chủ nghĩa Mác và lớn 
tiếng tuyên bố : chủ nghĩa Mác đã lỗi thời, 
đã bị lịch sử vượt qua. Vào thời kỳ chủ nghĩa 
tư bản phương Tây đi vào thế ôn định tử nam 
1872 đến 1914 đã có những người lên tiếng 
cho rảng "học thuyết của Mác và Ảng-phen 
là không đẩy dủ và lỗi thời rổi". Sau thất bại 
của cách mạng Nga nam 1905, kẻ thù của chủ 
nghĩa Mác lại lớn tiếng về "một cuộc khủng 
hoang vô cùng trầm trọng bên trong chủ nghĩa 
Mác”. Nhưng cứ mỗi lần vượt qua thử thách 
như vậy, chu nghĩa Mác lại lớn mạnh, phát 
triển lên một bước mới. 

Hiện nay một mảng quan trọng của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực đã bị sụp đổ, nhưng 
tuyệt nhiên không nói lên rằng chủ nghĩa Mác 
sai lầm và phá san, mà điểu đó là do những 
nguyên nhân như đã phân tích trên. 

Những nước xã hội chủ nghĩa còn lại vẫn 
tiếp tục con đường đi của mình theo định 
hướng của chủ nghĩa Mác. 

Chủ nghĩa Mác vẫn tiếp tục sông trong 
cuộc đấu tranh của những người cộng san và 
nhân dân ngay tại những nước mà chế độ xã 
hội chủ nghĩa vừa bị sụp đố. 
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Chủ nghĩa Mác vẫn tiếp tục sống trong 
phong trào cách mạng cua giai cấp công nhân, 
nhân đân lao động và các dân tộc bị áp bức 
trên toàn thể giới. 


Ngay nhiều học giả tư sản sáng suốt cũng 
thửa nhận rằng sẽ là sai lầm nếu vội vã tuyên 
bố học thuyết Mác và chủ nghĩa xã hội đã 
chết cỏn chủ nghĩa tư bản thì vĩnh hàng ; rằng 
Mác vẫn sống ngay trong các trường đại học 
ơ phương Tây; ràng sẽ không có tương lai nếu 
không có Mác, rằng Mác là nhà tư tưởng của 
thế ky 21, v.v. và v.v.. 


Thực tiễn cách mạng Việt nam là một trong 
những minh chứng đẩy sức thuyết phụcavề sức 
sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Là vũ khí 
vô địch của chúng ta trong cách mạng giải 
phóng dân tộc trước đây, chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin vẫn dang là vũ khí tư tưởng không gì thay 
thế được của nhân dân ta'trong sự nghiệp xây 
dựng chế độ mới. : 


- Tính đúng dán của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
được chứng minh không chỉ qua những tháng 
lợi, những thành tựu cách mạng: Nó còn được 
chứng minh cả bảng những tấm gương phản 
diện, qua cả những thất bại tạm thời kế cả 
thất bại to lớn nhất, như sự sụp đổ của Liên 
xô và Đông Âu với tất cả những hậu quả bi 


thảm của nó khiển nhiều người trước đây vì. 


nhẩm lẫn và nuôi hy vọng vào một sự thay 
đối "dân chủ" thì nay cũng vỡ mộng. 


Sự sụp đổ ấy chứng tỏ cho ta thấy rằng sự 
ra đời của một chế độ mới quả không bao giờ 
là một quá trình êm thấm, suôn sẻ, phẳng 
phiu. Nó ra đời trong sự liên tục tìm tòi và 
thể nghiệm bản thân, trong cuộc đấu tranh 
quyết liệt, phức tạp và dai dáng với những thế 
lực thủ địch luôn luôn tìm cách xóa bo nó. 


Trong quá trình tìm tỏi, thể nghiệm và đấu. 


tranh ấy, có khi do sai lầm bản thân, có khi 
do tương quan lực lượng, có khi đo bối cảnh 
chung không thuận lợi, có khi do tác động kết 
hợp cả mấy nhân tô ấy mà chế độ mới tạm 
thởi phải lùi bước hoạc thất bại. Cách mạng 
tư sản mà điển hình là cách mạng Pháp đã 
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diễn ra như vậy. Kể tử nam 1789, trải qua bao 
nhiêu là biến cố thăng trầm, phục hổi và 
chống phục hổi, khi nghiêng tả khi,nga sang 
hữu, cuối cùng phải đến tháng 2-1848 (nghĩa 
là mất gần 60 nam) nền chuyên chính tư sản. 
mới được xác lập tuyệt đối và hoàn toàn. Lịch 
sư ra đời của chế độ tư bản đã như vậy. Đôi 
với chế độ xã hội chủ nghĩa càng như vậy, 
bởi chủ nghĩa xã hội là một chế độ hoàn toàn 
mới về chất so với mọi chế độ bóc lột. 

V.I. Lê-nin từng nói, nếu hình dung lịch sử 
thế giới là con đường thẳng tấp, trơn tru, 
không có những bước gập ghềnh, khúc khuyu, 
quanh co, không có những bước giật lùi tạm 
thời, đôi khi rất lớn, thì không biện chứng, 
không khoa học, không đứng về mặt lý luận. 
Đối với phong trào cách mạng thế giới kể tử 
Cách mạng Tháng Mười, nhất là từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, chúng ta chỉ thấy một 
mạch đi lên, cao trào nối tiếp cao trào, ba 
dòng thác không ngừng tiến công. Một thời 
gian dài chúng ta quá quen với cách nhìn 
thuận buổm xuôi gió như vậy, do đó khi cách 
mạng gặp trác trơ, lại là trắc trơ cực lớn như 
sự đổ vỡ vừa rồi, thì ở không ít người cú sốc 
thật kinh hoảng ghê gớm ! Đây là bài học lớn 
khi chúng ta nhớ lại luận điểm nói trên của 
Lê-nin, một luận điểm có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng về mát phương pháp luận đối với mọi 
người cách mạng trong thời kỳ hết sức phức 
tạp hiện nay của tiến trình lịch sử thế giới. 


Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên xô và Đông Âu là một tổn thất lớn lao 
đối với phong trào cách mạng thế giới. Nhưng 
nếu từ trong sự sụp đổ này chúng ta biết rút 
ra được bài học phản diện đúng đán và bổ ích 
khiến chúng ta khôn ngÕan hơn lên, bản lĩnh 
chính trị già dạn hơn lên, thì thất bại lại trở 
thành "mẹ của thành công", bài học phản diện 
trở thành bài học tích cực. Có thể đây chưa 
phải là sự trả giá cuôi cùng, nhưng dứt khoát 
là rốt cuộc chủ nghĩa xã hội bằng cách này, 
cách khác, nhất định sẽ phục hổi sức sống 
mãnh liệt và tiếp tục tiến lên. Bởi lẽ đó là 
quy luật của lịch sử không gì ngăn nổi. 


ĐI LÊN CHỦ NGHĨA Xã HỘI 


Là MỘT TẤT YẾU KHÁCH QUaN 


- Tử cuôi những năm 70 đến nay, cách 

mạng nước ta phai đương đầu với những 
thách thức lớn, thậm chí có thời điểm hiểm 
nghèo : cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội ở 
nước ta có lúc rất nghiêm trọng ; sự sụp đồ 
của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô dội 
mạnh vào xã hội ta ; sự bao vây, cô lập Việt 
nam cua các thế lực gây cho chúng ta những 
khó khan không nhỏ, v.v.. Vượt qua những 
thách thức dó, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, tiến hành công cuộc đổi mới đã dạt 
được những thành tựu rất quan trọng. Đất 
nước đang chuyển dẩn sang thời kỳ mới, thời 
kỳ đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Thuận lợi rất lớn nhưng khó khan 
.- cũng nhiều. 


Sống và chiến đấu trong những nam tháng 
lịch sư này, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta 
đã và đang thể hiện rõ bản lĩnh chính trị của 
minh, không chùn bước trước bất cứ khó khăn 
nào, kiên trì và vững tin vào con đưởng đã 
chọn - con đường xã hội chủ nghĩa. Sự kiên 
trì ấy có cơ sở vững chác là ý thức giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta đã được hình 
thành trong thực tiễn đấu tranh trong nhiều 
thập ky cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Nhiều người đã sống qua hai chế độ, biết 
rõ thế nào là kiếp sông của người nô lệ mất 
nước và cuộc sống cua người dân trong độc 
lập tự do. Đường lối đổi mới của Đảng hợp 
lòng dân, sớm đi nhanh vào cuộc sống, càng 


TRƯỞNG MẬU 


làm cho nhân đân ta vững tin vào con đường 
đã chọn. 


_ Đương nhiên, tình hình không chỉ diễn ra 
theo chiều hướng thuận. Có một số người, khi 
đương đẩu với thách thức đã dao động, giảm 
sút y chí, thậm chí mất lỏng tin, muốn rẽ sang 
con đường khác. Điều đó có thể do mấy 
nguyên nhân : 


Một, trong quá trình đấu tranh cho độc lập 
dân tộc, nhiều thế hệ đã đến với chủ nghĩa xã 
hội , chiến đấu dưới ngọn cở độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Với sự ra đời và lớn 
mạnh của Liên xô và hệ thống xã hội chủ 
nghĩa những nam 50, 60, cán bộ, dáng viên 
và nhân dân ta có lòng tin vững chác vào chủ 
nghĩa xã hội. Một thời gian dài, nhiều người 
chỉ được biết về thành tựu của chủ nghĩa xã 
hội , ít được thông tin về những mật yếu kém 
của các nước xã hội chủ nghĩa , nhất là thời 
kỳ trì trệ, khung hoảng, ít biết những sai lấm 


trong lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội của 


các đảng. Vì vậy, khi Liên xô tan rã, có một 
số người không đủ sức phân tích tình hình, 
thiếu vững vàng đi tới dao động, hoạc mất 
lỏngtin.  - 


Hai, tronp mấy thập ký qua, các nước tư 
bản phát triển có sự điều chỉnh về chính sách 
kinh tế, chính sách xã hội, sư đụng nhanh các. 
thành tựu khoa học và công nghệ, nâng cao 
náng suất lao động, chất lượng sản phẩm v.v.. 
Nhịp độ phát triển kinh tế ở những nước này 
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có thời gian nhanh. Trước đây, có lúc các 
phương tiện thông tin cua ta thường nói nhiều 
những mật xấu và sự suy yếu của chủ nghĩa 
tư bản, ít nói đến những thành tựu phát triển 
kinh tế mà họ đã đạt được. Ngày nay, trong 
điểu kiện bùng nổ thông tịn, sự tiếp cận của 


nhân dân ta với thế giới mở rộng hơn nhiều.. 


Qua đó, có người lại chỉ thấy những thành tựu 
về phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ của 
các nước tư bản mà không thấy những khó 
khan, những mâu thuẫn gay gát, những vấn 
để nan giải của họ. Trước tình hình ấy, công 
tác tư tương cua ta chưa phân tích được sâu 
sác, cụ thể thực trạng của các nước trong hệ 
thống tư bản, nhất là các nước tư bản phát 
triển, những vấn để nan giải của chủ nghĩa tư 
ban một cách có can cứ, có sức thuyết phục. 


Ba, sau chiến tranh thế giới thứ hai, xung 
quanh ta có một số ít nước phát triển khá 
nhanh. Có người đạt câu hỏi : vì sao họ lại 
phát triển được như vậy ? Công tác thông tin 
của ta thưởng nói nhiều về những thành tựu 
và kinh nghiệm thành công của các nước đó, 
điểu đó là cẩn ; nhưng chưa cát nghĩa được 
sâu sác vì sao họ phát triển nhanh ; họ tiến 
lên như vậy trong hoàn canh nào ; họ phát 
triển được do có những thuận lợi gì ; điểm 
xuất phát của họ khác ta chỗ nảo ; họ phát 
triển theo con đường nào 2 v.v.. Vì sao trong 
hệ thông tư ban chủ nghĩa có hàng tram nước 
phát triển ở trình độ thấp vẫn không thể vươn 
lên trình độ phát triển cao ? 


Bốn, bản thân nước ta cũng lâm vào khủng 


hoảng kinh tế - xã hội. Sự nghiệp đối mới với 
những thành tựu mà chúng ta đạt được đã có 
tác dụng củng cố lỏng tin vào chủ nghĩa xã 
hội. Nhưng nước ta còn nghèo, khó khăn còn 
nhiều, tệ tham nhũng, buôn lậu và nhiều tệ 
nạn khác còn nghiêm trọng. Điều đó tác động 
đến lỏng tin vào chủ nghĩa xã hội đối với một 
SỐ người. 


ỞƠ đây chưa kể đến sự tuyên truyền xuyên 
tạc của một số cơ quan thông tin nước ngoài. 
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2- Vì sao đi lên chủ nghĩa xã hội là một 
tất yếu khách quan ? 


Như mọi người đểu biết, việc lựa chọn con 
đường cách mạng vô sản, từ cách mạng giải 
phóng dân tộc tiến tới mục tiêu chủ nghĩa xã 
hội, đã được Bác Hồ nêu trong Chánh cương 
vấn tắt của Đảng : "làm tự sản dân quyển 
cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã 
hội cộng Ki 100 Sự lựa chọn ấy dựa trên hai 
can cử chủ yếu : một là, chỉ có chủ nghĩa xã 
hội mới giải phóng được nhân dân lao động 
khỏi mọi áp bức, bất công, mới đem lại cuộc 
sông ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân ; 
hai là, tháng lợi của Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười Nga nam 1917 đã mơ ra 
thời đại mới, tạo ra khả nang hiện thực cho 
các dân tộc lạc hậu tiến lên con đường xã hội 
chủ nghĩa. Tháng lợi của các cuộc kháng 
chiến chống đế quốc xâm lược và những thành 
tựu bước đầu của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội , công cuộc đối mới ở nước ta, 
chứng tö sự định hướng mục tiêu chủ nghĩa 
xã hội của Đảng ta từ đầu là đúng đán. 

Sau tháng lợi của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp nam 1954, vấn để bước vào 
con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miến 
Bác trở thành lẽ đương nhiên. Xét cả về lý 
luận và thực tiễn, cả về tình hình trong nước 
và hoàn cảnh quốc tế, không những cho phép, 
mà cỏn đỏi hỏi phải như thế. Bơi vì : 

- Nhân dân lao động nước ta đã từng chiến 
đấu, hy sinh không chỉ nhằm mục đích giành 
lại độc lập dân tộc, mà cỏn vì cuộc sống ấm 
no, tự do, hạnh phúc. Những yêu cẩu đó chỉ 
có chủ nghĩa xã hội mới đáp ưng được. 


- Trong cách mạng dân tộc dân chủ, giai 
cấp công nhân thông qua đội tiển phong của 
mình là đảng cộng sản để lãnh đạo cách mạng. 
Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nến tảng tư tưởng và kim 
chỉ nam cho hành động của mình. Đảng ta 


(1) Hổ Chí Minh : To¿n ráp, Nxb Sư thật, Hà nội. 1981. t 2. 
tr 295 


phấn đấu vì lý tương xã hội chủ nghĩa, cộng 
sản chủ nghĩa. Khi giành được chính quyển, 
để từng bước thực hiện được mục đích nói 
trên, cách mạng Việt nam dưới sự lãnh đạo 
của Đang không thể không bước vào thời kỷ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


- Những nam 50, Liên xô đã trơ thành một 
cường quốc, củng với một loạt nước xã hội 
chủ nghĩa ra đời, tạo thành hệ thông xã hội 
chủ nghĩa vững mạnh. Toàn bộ lịch sư cách 
mạng Việt nam đã chứng minh rõ quy luật 
của cách mạng nước ta là độc lập dân tộc gán 
liền với chủ nghĩa xã hội ; chi có đi lên chủ 
nghĩa xã hội mới giành và giữ được độc lập, 
tự do cho dân tộc. Không quán triệt sâu sác 
ngọn cở độc lập dân tộc và chu nghĩa xã hội 
thì không huy động được sức mạnh tông hợp 
của nhân dân trong nước cũng như nhân dân 
thể giới, trong quá trình đấu tranh vì độc lập 
dân tộc. Không tiến lên chủ nghĩa xã hội mà 
đi con đường tư bản chủ nghĩa có nghĩa là 
chuyển các thành quả cách mạng vào tay lực 
lượng khác có lợi ích đối lập với lợi ích của 
nhân dân. Không phải ai khác, chính nhân dân 
lao động sẽ một lấn nữa rơi vào vỏng bị áp 
bức, bóc lột. Đông đao nhân dân nhất định 
không chấp nhận điểu đó. 


Cũng có người nêu câu hỏi : kinh tế nước 
ta còn lạc hậu, vì sao nước ta lại quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ? 


Đúng là nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội tử 
điểm xuất phát rất thấp về trình độ phát triển 
kinh tế. Nếu sự quá độ của nước Nga nam 
1917 lên chủ nghĩa xã hội là một kiểu quá độ 
đạc biệt so với dự kiến của Mác và Áng-phen, 
thì sự quá độ tử một nền kinh tế sản xuất nhỏ 
là phố biến lên chủ nghĩa xã hội của nước ta 
là kiểu quá độ càng đạc biệt hơn. Với tất cả 
những hạn chế trong tiền để kinh tế như thế, 
chúng ta vẫn kháng dịnh nước ta có khả nàng 
trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài để xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 


Từ đầu những nam 20, Lê-nin đã chỉ ra tư 
tương có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng 
rằng, nếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội cẩn 
phải đạt tới một trình độ phát triển lực lượng 
sản xuất nhất định, thì tại sao chúng ta lại 
không bát đầu trước hết từ việc giành lấy 
những điểu kiện tiên quyết cho trình độ kinh 
tế đó bảng con đường cách mạng để sau đó, 
bảng chính quyền công nông, thông qua chế 
dộ xô viết mà tiến lên và đuối kịp những dân 
tộc khác, rằng những sự thay đối như thế trong 
tiến trình lịch sử thông thường không phai là 
không thể có được 1) 


Lịch sử đã từng chứng kiến nước Nga đi 
con đường "quá độ đạc biệt" mà vẫn đạt tới 
những thành tựu to lớn. 


Khi nhận định về tiền để kinh tế trong sự 
hình thành chủ nghĩa tư ban, Lê-nin viết : 
".,.vin vào cớ là nền kinh tế nhân dân ở nước 
ta lạc hậu về kỹ thuật, và lao động thu công 
hiện đang chiếm ưu thế, v.v., để đem đối lập 
chế độ của nước Nga với chủ nghĩa tư bản... 
là hoàn toàn phi lý, bơi vì chủ nghĩa tư bản 
tổn tại cả khi kỹ thuật còn kém phát triển cũng 
như khi kỹ thuật đã được phát triển tới cao 
độ" ` Hiện nay cơ sơ kinh tế của nước ta 
còn lạc hậu, nhưng với chính quyền trong tay, 
nhân dân ta có kha nang động viên mọi nguồn 
lực vật chất, trí tuệ của dân tộc, tranh thủ có 
kết qua những khả nang to lớn do cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại, do quá trình 
quốc tế hóa nền kinh tế thế giới tạo ra, để 
từng bước xây dựng cơ sơ vật chất kỹ thuật 
cho chủ nghĩa xã hội. 


Một điều rất quan trọng không thể quên 
được là nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội trong 
thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn 
thế giới, mơ đầu bằng cuộc Cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại. 


(2) Xem VỊ. lê-nin : 
I978,t 4S, tr 433 

(3) V.L Lẻ-nin : 
t1. tr S75 


Toàn táp. Nxh Tiến bộ, Mátxcơva, 


Toản tán, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, 
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3- Có ÿ kiến đặt vấn để : 
đường nào khác nữa không ? 


liệu có con 


Trước sự đổ vỡ, khủng hoảng của các nước 
xã hội chủ nghĩa và trước những khó khan 
kinh tế của nước ta, có người muốn đi con 
đường tư bản. 


Thế nhưng, đi theo con đường tư bản chủ 
nghĩa liệu có thể thực hiện được mục tiêu đân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn mình 
không ? Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định 
chủ nghĩa tư bản là chế độ xã hội đã lỗi thời 
về mát lịch sử, sớm hay muộn cũng phải được 
thay thế bảng hình thái kinh tế - xã hội mới 
mà bước đẩu là chủ nghĩa xã hội. Ở giai đoạn 
hiện nay, với những cổ gáng cao để thích nghi 
với tình hình mới, chủ nghĩa tư bản vẫn không 
thoát khối những mâu thuẫn cơ bản. Những 
mâu thuẫn này ngày càng phát triển gay gát 
và sâu sác hơn do chính bản thân phương thức 
sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân 
về tư liệu sản xuất tạo ra. Chủ nghĩa tư bản 
không phải là tương lai của loài người, không 
phải là con đường có thể giải quyết được 
những vấn để lớn và gay gát đang đạt ra trước 
loài người. Vả lại, để đạt đến trình độ phát 
triển như hiện nay, chủ nghĩa tư bản đã phải 
trải qua lịch sử mấy trảm năm với sự bóc lột 
thậm tệ những người lao động, với những cuộc 
chiến tranh đẫm máu giữa các quốc gia và 
xâm lược, cướp bóc các dân tộc thuộc địa. 
Chẳng lẽ, chúng ta cũng đi theo con đường 
ấy hay sao, cũng lặp lại tất cả những gì chủ 
nghĩa tư bản đã làm ? 


Hơn nữa, trong hệ thống các nước tư bản 
chủ nghĩa hiện nay (gần 200 nước) chỉ có 
khoảng hơn 20 nước trải qua hàng mấy trám 
nam mới phát triển ở trình độ cao ; trong số 
cỏn lại có hơn 100 nước chưa trở thành nước 
tư bản phát triển, thậm chí có nhiều nước vẫn 
sống trong đói khổ. 


Cũng có người muốn đi con đường xã hội 
dân chủ. Những người xã hội đân chủ có thời 
gian nấm chính quyển ở một số nước ; họ có 
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tiến hành một số cải cách, nhưng những cải 
cách đó nằm trong khuôn khổ chủ nghĩa tư 
bản, không hể dụng chạm đến nền tảng của 
chủ nghĩa tư bản. Mô hình xã hội dân chủ dựa 
trên cơ sơ : chế độ tư hữu, cơ chế thị trường 
tự do và đa nguyên chính trị ; quyển thống trị 
vẫn nằm trong tay giai cấp tư sản. Với mô 
hình ấy, chác chán quyển lực và lợi ích - cả 
chính trị và kinh tế - không thuộc về nhân 
dân lao động. Trước dây cũng như hiện nay, 
ở một số nước tư bản phát triển, đẳng xã hội 
nám quyền. Nhưng, thử hỏi nền tảng tư tưởng 
tư bản chủ nghĩa ở các nước đó có thay đổi 
không ?“ 

Như vậy, xét cả trên mạt lý luận và thực - 
tiễn, cả tỉnh hình trong nước và kinh nghiệm 
quốc tế, muốn thay đổi can bản cuộc sống của 
người lao động, từ kiếp nô lệ, làm thuê trở 
thành người làm chủ, không có con đường nào 
khác ngoài con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 


4- Có người lo ngại rằng hiện nay ở nhiều 
nước, chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị sụp đổ, 
liệu chúng ta có đi lên chủ nghĩa xã hội 
được không ? 


Chế độ xã hội chủ nghĩa ở một số nước 
sụp đổ do nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân đảng cộng sản ở đó phạm sai 
lầm về đường lối chính trị, tư tưởng, tổ chức, 
chọn sai người lãnh đạo chủ chốt, để cho các 
lực lượng chống chủ nghĩa xã hội chi phối về 
đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ỏ 
nước ta, tuy có rất nhiều khó khăn, các lực 
lượng thủ địch cũng đang tìm cách xóa bỏ chế 
độ ta, nhưng chác chán chúng sẽ bị thất bại 
và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
nhân dân ta nhất định sẽ thành công. Đó là 
vì ; 


- Qua thể nghiệm tìm tòi, qua việc phát 
huy trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, Đảng ta 
đã xây dựng được đường lối đổi mới đúng 
dán, hình thành được trên những nét chủ yếu 
quan niệm về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân 
dân ta xây dựng và con đường xây dựng chủ 


nghĩa xã hội ở nước ta được thể hiện tập trung 
ở Cương lĩnh và nhiều văn kiện khác của 
Đảng. Công cuộc đổi mới do Đẳng khởi 
xướng và lãnh đạo mấy nam qua đã thu được 
thành tựu rất quan trọng. Nghĩa là, Đảng ta 
đã tìm dược lối ra để từng bước khác phục 
nghèo nàn, lạc hậu, dưa nước ta từng bước 
tiến lên giàu mạnh, nhân dân có cuộc sông 
ấm no, tự đo, hạnh phúc. 


- Đông đảo cán bộ, đảng viên của Đảng là 
những người trung thành với sự nghiệp cách 
mạng, nhất trí với đường lối của Đảng, có ý 
chí biến đường lối đó thành hiện thực. Nhiều 
người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện gian 
khổ mấy chục nam ; gắn bó cả cuộc đời với 
Đảng, với chế độ. Điều quan trọng nữa là 
Đảng ta đã lựa chọn được cơ quan lãnh đạo 
đoàn kết, trung thành với sự nghiệp cách 
mạng, được rèn luyện trong dấu tranh, vững 
vàng về chính trị, có khả năng lãnh đạo đất 
nước vượt qua những khó khán, thử thách. 


- Nhân dân ta có lỏng yêu nước nổng nàn, 
gán bó với chế độ, với Đảng. Qua các sự kiện 
diễn ra ở một số nước, nhiều người đã thấy 
rõ đi theo con đường của các nước đó thì 
thành quả cách mạng sẽ bị xóa sạch, đất nước 


sẽ rối loạn, quyền làm chủ của nhân dân sẽ - 


mất, cuộc sống của bản thân và gia đình họ 
sẽ bị đảo lộn. Việt nam là một nước có 72 
triệu dân, nhấn lực dối dào, tài nguyên đa 
dạng. Nhân dân ta đã xây dựng chủ nghĩa xã 
hội được mấy chục năm, đã bước đẩu xây 
dựng được những cơ sở chính trị, kinh tế, xã 
hội của chủ nghĩa xã hội. Điều quan trọng là 
đã tìm ra được con đường đúng để đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Những bài học kinh nghiệm 
thành công cững như thất bại của chủ nghĩa 
xã hội thế giới và của bản thân giúp chúng ta 
có thêm kinh nghiệm. Một khó khan của ta là 
phải có vốn để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Nguồn vốn ấy trước hết phải tự ta tạo ra tử 
các nguồn trong nước, kết hợp với việc mở 
rộng quan hệ quốc tế. Với chính sách đối 
ngoại đúng đán, đa phương hóa, da dạng hóa 


quan hệ quốc tế, cho phép chúng ta có thể thu 
hút được vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản 
lý từ bên ngoài. 


K¿ 


Nước Nga xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
một nước tư bản loại trung bình. Năm 1913 
dân số là 130 triệu, sản xuất được 4 triệu tấn 
gang thép, 28 triệu tấn than, 10 triệu tấn dầu, 
500 kg lương thực/đầu người, điện lực rất ít. 
Sau nội chiến giá trị sản lượng công nghiệp 
chỉ cỏn 1/7 giá trị sản lượng năm 1913. Liên 
xô lại xây dựng chủ nghĩa xã hội trong vòng 
vây của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa đế quốc 
đã huy động toàn lực để đè bẹp Liên xô. Lúc 


- đó, Liên xô là nước đầu tiên xây dựng chủ 


nghĩa xã hội, chưa có kinh nghiệm của một 
nước nào khác. Trong điều kiện ấy, Liên xô 
đã xây dựng chủ nghĩa xã hội , biến Liên xô 


thành một cưởng quốc. So sánh với Liên xô 


lúc đó, ta có những mát yếu, nhưng có những 
mật thuận lợi trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


Sự lãnh đạo của Đảng ta, một đảng giàu 
tinh thần cách mạng, sáng tạo, gấn bó với 
quần chúng, là nhân tố có ý nghĩa quyết định 
hàng đầu. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm 
Cách mạng Tháng Tám thành công. Đảng đã 
lãnh đạo tháng lợi hai cuộc chiến tranh giải 
phóng đất nước trong điều kiện quốc tế cực 
kỳ phức tạp. Trong những thời điểm khó khan 
của phong trào cách mạng thế giới do sự sụp 
đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và 
các nước Đông Âu, Đảng ta vẫn vững vàng, „ 
lãnh đạo nhân dân°ta vượt qua những thử 
thách hiểm nghèo. Đảng ta lại sớm nhận ra 
và chủ động để xướng công cuộc đổi mới và 
đã lãnh đạo sự nghiệp ấy giành được những 
thành tựu quan trọng, đưa công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta tiến lên. 


Với tất cả những căn cứ thực tế nói trên, 
chúng ta hoàn toàn tin tưởng và có thể khẳng 
định rằng : nhân dân ta nhất định xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước 
Việt nam yêu quý của chúng ta. 
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NGHỊ QUYẾT VỀ VĂN HƠA, VĂN NGHỆ 
CỦA ĐẨNG QUA HAI NĂM THỰC HIẾN 


Ne<" quyết Hội nghị lần thư tư Ban chấp 
hành trung ương Đảng khóa VII "Về một 


số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ những năm ' 


trước mắt" đã trải qua gần hai năm thực hiện. 
Tuy chưa có điều kiện tiến hành việc tổng kết, 
nhưng cũng đã đến lúc, cần xem xét một cách 
đúng đán quá trình triển khai và các kết quả 
đầu tiên thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết 4 về văn hóa, văn nghệ, như 
chúng ta biết, là nghị quyết đầu tiên của Ban 
chấp hành trung ương Đảng ta về lĩnh vực 
này. Nghị quyết làm sâu sác quan điểm và 
đường lối nhất quán của Đảng coi van hóa 
van nghệ là một sự nghiệp quan trọng của 
cách mạng, xem văn hóa là một động lực thúc 
dấy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đồng 
thời là một mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 


Nghị quyết chỉ rõ nhiệm vụ trung tâm của 
văn hóa, văn nghệ là góp phần xây dựng con 
người Việt nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, 
tình cảm, lôi sống, có nhân cách tốt đẹp, có 
bản lĩnh vững vàng, ngang tầm sự nghiệp đổi 
mới, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng 
văn minh. 


Nghị quyết nêu lên tư tướng chỉ đạo và các 
giải pháp lớn nhằm đẩy tới sự nghiệp văn hóa, 
van nghệ những nám trước mát. 

Có thể nói, với việc thực hiện Nghị quyết 
4, hai năm qua, đời sông văn hóa, văn học và 
nghệ thuật nước ta đã có những chuyển biến 
đáng ghỉ nhận. 


Trước hết, đó là sự chuyên biển về nhận 
thực trong những người làm công tác lãnh đạo, 
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HÀ ĐĂNG °* 


quản lý văn hóa, van nghệ và trong đội ngũ 
văn nghệ sĩ. Sự tiếp thụ những quan điểm của 
Nghị quyết hoàn toàn mang tính tự nguyện. 
Trong quá trình Trung ương chuẩn bị ra nghị 
quyết, một số anh chị em van nghệ sĩ đã từng 
có suy nghĩ : trong lãnh đạo văn hóa, vân 
nghệ, Đảng "mỡ ra" rối có lẽ lại muốn "thất 
lạ" đây ! Cũng không phải không có những 
lời đổn đoán ràng lần này, Trung ương sẽ "cạo 
gọt", "uôn nắn", phê phán nạng nể những sai 
sót, lệch lạc. Dân dần qua các đợt sinh hoạt 
nghiên cứu sau này, mọi người đã tìm thấy ở 
Nghị quyết một sự đánh giá khách quan, sáng 
suốt về tình hình văn hóa văn nghệ ; càng 
thấy rõ sự trân trọng những thành tựu, sự ưu 
ái giới văn nghệ sĩ ; sự nghiêm khác nhưng 


- độ lượng đối với những sai lầm, khuyết điểm 


trên lĩnh vực này. Qua liện hệ với tình hình 
thực tế và với bản thân, bình tĩnh nhìn lại cái 
được và cái mất, đại bộ phận van nghệ sĩ đã 
bảy tỏ sự đồng tình ngày càng cao và cho rằng 
Nghị quyết Trung ương 4 "đầy chất trí tuệ”, 
là nghị quyết "mang' tính định hướng đúng 
đán”, "tạo điểu kiện cho văn nghệ tiếp tục đổi 
mới, phát triển". 


Các cấp ủy đảng, các cơ quan quản lý nhà 
nước cũng tìm thấy ở nghị quyết những định 
hướng lớn và biện pháp thực tế để thực hiện 
sự đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, 
quản lý lĩnh vực văn hóa, van nghệ. Trong 
một thời gian ngắn, các tỉnh, thành của cả 
nước đều để ra chươrfg trình hành động cùng 


*Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban tư tưởng-vân hóa 
trung ương 


với các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 4, 
trong đó 40 tỉnh, thành ra nghị quyết chuyên 
để về van hóa, van nghệ ở địa phương. Thủ 
tướng Chính phủ dã có Quyết định số 25/TTg 
ngày 19-1-1993 "Về một số chính sách nhảm 
xây dựng và đối mới sự nghiệp van hóa, nghệ 
thuật”, trong đó đã nêu lên những quyết định 
quan trọng về chính sách đầu tư, tài trợ, bao 
hộ cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và 
cho đội ngũ van nghệ sĩ. Các bộ văn hóa - 
thông tin, tài đñính, lao động - thương bình 
và xã hội lần lượt ban hành các nghị định, 
thông tư, các van bản dưới luật khác nhằm cụ 
thể hóa và thể chế hóa một số chủ trương biện 
pháp lớn để ra trong Nghị quyết 4 và trong 
Quyết định 25/TTE. 


Sự chuyển biển về nhận thức đó đã thúc 
đấy các hoạt động văn hóa, nghệ thuạt phát 
triển một bước. 


Các hoạt động văn hóa được chú ý nhiều 
hơn cả về mạt lãnh đạo, quản lý và việc đầu 
tư, tài trợ, bảo trợ. Một chương trình cấp nhà 
nước bát đầu được thực hiện với kinh phí vài 
tram tỉ đồng cho việc xây dựng và phát triển 
vàn hóa ở cơ sơ (đạc biệt chú trọng vùng nông 
thôn, vùng núi, vùng sâu); giữ gìn và tôn tạo 
di tích lịch sử, văn hóa; cúng cố và phát triển 
điện ảnh. Nhà nước cũng đã chi hàng tràm tỉ 
đồng cho việc phủ sóng phát thanh và nối liền 
mạng lưới truyền hình trên toàn quốc. Hơn 
một nửa số dân cả nước đã có thể trực tiếp 
nghe các chương trình phát thanh của Đài 
tiếng nói Việt nam; hơn một phần ba số dân 
có thể cùng một lúc xem trực tiếp các chương 
trình truyền hình của Đài truyền hình Việt 
nam. Hơn 500 đội thông tin lưu động trên toàn 
quốc được tổ chức và trang bị dể thường 
. xuyên đi phục vụ đồng bào vùng nông thôn, 
miền núi. Nhiều thư viện huyện, tỉnh và nhà 
van hóa được khôi phục. Một số di tích lịch 
sử, van hóa được trùng tu, tôn tạo với lượng 
kinh phí không nhỏ. 


Theo tư tướng chỉ đạo "văn hóa, văn nghệ 
là sự nghiệp cua toản xã hội”, với phương 
châm “nhà nước và nhân dán cùng làm", 
nhiều địa phương đã huy động sức dân cùng 
phối hợp với nhà nước và các tổ chức xã hội 


để xây dựng các câu lạc bộ, các nhà van hóa, 
trung tâm van hóa, cụm van hóa gia đình v.v.. 
Các cơ sở này hoạt động khá sôi nổi và thường 
xuyên, góp phần tạo môi trưởng van hóa lành 
mạnh, vui tươi cho nhiều tầng lớp cư dân. Các 
cuộc liên hoan ca hát, sâu khấu... theo từng 
vùng, từng ngành ; các cuộc thi tuyển chọn 
người đẹp, người thanh lịch, thời trang... dược 
tố chức với hàng triệu lượt người hưởng ứng. 
Đáng chú ý là sự phát triển các sinh hoạt 
truyền thống mang dậm bản sác dân tộc, như : 
các lễ hội mừng xuân, mừng được mùa, đua 
thuyền, lễ hội tưởng nhớ các danh nhân, anh 
hùng, liệt sĩ, các vị tô nghề nghiệp, các truyền 
thông tốt đẹp của địa phương v.v.. 


Cánh cửa giao lưu van hóa giữa nước ta và 
các nước trên thế giới tiếp tục mở rộng. Thông 
qua giao lưu văn hóa, mỗi người dân ngày 
càng có thêm hiểu biết về các nền van hóa, 
về các tác phẩm nghệ thuật, về các hoạt động 
văn hóa trên thế giới. Bạn bè trên thể giới 
cũng ngày một hiểu biết thêm về đất nước, 
con người Việt nam thông qua các đoàn nghệ 
thuật, van hóa của ta đi biểu diễn, giới thiệu 
ở nhiều nước gần, xa. 

Đời sống vàn học, nghệ thuát sau một thời 
gian ngán có phần chìm láng, đã lại tiếp tục 
diễn ra sôi động, phong phú. Nhiều giải 
thương van học, nghệ thuật được nhà nước và 
các hội sáng tạo trao cho nhiều nhà van, nghệ 
sĩ, diễn viên. Các báo, tạp chí, các cơ quan, 
đoàn thể, các nhà xuất bản và các đài phát 
thanh, truyền hình... đã phát động nhiều cuộc 
thi sáng tác van học, nghệ thuật. Các cuộc thị 
này được đông đảo van nghệ sĩ chuyên nghiệp 
vả lực lượng sảng tác không chuyên nghiệp 
nhiệt tình đóng góp tác phẩm. Có cuộc thi thơ 
nhận được hàng vạn bài thơ, có cuộc thi 
truyện có hàng ngàn truyện gưi đến. Qua các 
cuộc thi, công chúng nghệ thuật được thưởng 
thức thêm nhiều tác phẩm tốt. Đáng chú ý là 
trong lao động sáng tạo van học nghệ thuật, 
đang xuất hiện nhiều gương mật trẻ có tài 
nang và triển vọng. 


Trong văn học đang có sự khơi sác của 
truyện ngắn, có sự tìm tòi nâng cao chất lượng 
thơ. Trong sân khấu cùng với những cố gắng 
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chấn hưng các loại hình sân khấu dân tộc, 
đang xuất hiện những tác phẩm sân khấu nhỏ, 
được dư luận chủ y. Nghệ thuật tạo hình có 
nhiều tìm tỏi trong phong cách biểu hiện qua 
vài tram cuộc triển lãm hội họa. điêu khác 
hảng nam. Giới điện ảnh có một số tác phẩm 
được nhận giải thương trong nước và quốc tế, 
đang tích cực chuẩn bị làm phim cho các ngày 
ky niệm lớn nam 1995. Nghệ thuật nhiếp ảnh 
có dấu hiệu được mùa. Nghệ thuật kiến trúc 
trơ thành nhu cẩu bức bách của xã hội. Âm 
nhạc Việt nam, bài hát Việt nam ngảy cảng 
được công chúng yêu thịch và có tiếng vang 
trên thể giới. Nghệ thuật múa cũng đang có 
những bước chuẩn bị cho sự phát triển. 


Các hoat động van hóa, nghệ thuật diễn ra 
sôi nôi vào dịp những ngày ký niệm lớn, cụ 
thê nhất là ky niệm 40 nam Chiến tháng Điện 
biên phu và 40 nam Ngày giải phóng Thu đô 
mới đây. 

Kháng định chuyển biến tích cực và những 
kết quả bước đầu đạt được nói trên, chúng ta 
đồng thời thấy rõ những mặt khiếm khuyết, 
những sai sót cùng một số ván để mới nảy 
sinh cần giải quyết trong thực tiễn hoạt động 
thởi gian qua. 


Sự lành mạnh hóa đời sông van hóa, van 
nghệ nói riêng cũng như đởi sống xã hội nói 
chung, đòi hoi ở chúng ta những cổ gắng to 
lớn hơn nữa. trước hết là những cổ gáng trong 
lãnh đạo và quan lý. Gần hai nam qua, sự lãnh 
đạo, quan ly van hóa, van nghệ tuy có những 
tiến bộ nhất định, vẫn còn một số mạt bất cập. 
Việc thể chế hóa các tư tưởng và biện pháp 
lớn để ra trong Nghị quyết còn chưa đu, chưa 
kịp thởi, một số van bản pháp quy đã ban hành 
cũng còn có nhiều điểm phải điểu chỉnh, bố 
sung cho phủ hợp với tình hình thực tế. Việc 
đấu tư cho các hoạt động van hóa, văn nghệ 
còn kém hiệu quả. Việc lập lại trật tự, ky 
cương trong đởi sông vân hóa, trong xuất bản, 
báo chí, điện ảnh, hoạt động biểu diễn v.v. 
cỏn chậm và còn nhiều sơ hở. Vẫn cỏn nạng 
nể các tệ nạn xã hội, hủ tục, mê tín và những 
biểu hiện suy đổi trong lối sống và đạo đức 
xã hội. Vẫn còn không ít những bộ phim mang 
tính "thương mại hóa" được san xuất và chiếu 
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trên màn anh. Tình trạng bang hình độc hại 
nhập lậu, chiếu lậu chưa hạn chế được bao 
nhiều. Việc giao lưu van hóa với nước ngoài 
cỏn thiếu nhiều thể chế cần thiết v.v.. Sự xâm 
nhập cua văn hóa độc hại ngoại lai là điểu 
đáng lo ngại. Trong khi đó, công tác sắp xếp 
tô chức, bố trí và tang cường chất lượng cán 
bộ lãnh đạo. quan ly van hóa van nghệ ; 
nghiên cứu xây dựng mô hình và phương thức 
hoạt động cho các hội van học, nghệ thuật, 
các tô chức van hóa ở trung ương và địa 
phương tiến hành cỏn chậm. 


Đội ngũ văn nghệ sĩ, từ sau Nghị quyết 4, 
đã có một số chuyền biến tích cực theo hướng 
uán liền hoạt động sáng tạo với sự nghiệp dôi 
mới xã hội, gán liền tư do sáng tạo với trách 
nhiệm người nghệ sĩ - chiến sĩ. Tuy vậy, điều 
đảng tiếc là sau khi có Nghị quyết vần còn 
xuất hiện một số tác phẩm không lành mạnh : 
nạng về mô ta cái xấu, cái ác, cái ban nang 
tầm thưởng một cách tự nhiên chủ nghĩa. Các 
biểu hiện phủ nhận quá khứ, phủ nhận thành 
tựu cách mạng và thành tựu đối mới được 
khác phục một bước ; có nơi, có lúc những 
tác phẩm hoạc quan điểm lý luận viết theo 
chiều hướng này lại được một sô người động 
viên. cô vũ, coi đó là "van chương đích thực" 
là "van học đôi mới". Một số anh chị em văn 
nghệ sĩ vẫn còn có biểu hiện mất lỏng tin vào 
con đường tiến lên chu nghĩa xã hội ; một số 
Ít trong khi loay hoay tìm tỏi ngôn ngữ sang 
tạo lại rơi vào tình trạng bể tác cua các trào 
lưu van học, nghệ thuật tư sản đã lỗi thời, 
trượt ra ngoài chỗ đứng cơ bản là đân tộc và 
chu nghĩa xã hội. Trong lý luận phê bình, từ 
quan điêm phủ nhân van học cách mạng. coi 
van học cách mạng là van học "quan phương”, 
"cung đình", "phai đạo", "cán bộ”, nay lại có 
ý kiến cho ràng đó là nền van học chỉ có giá 
trị "phố cập", "kịp thời", "tuyên truyền", có 
"sự tự nguyện hy sinh giá trị nghệ thuật của 
các van nghệ sĩ". Sự hạ thấp van học cách 
mạng đi liền với sự để cao quá đáng văn học 
"tiền chiến", van học "hai ngoại"... Do những 
lệch lạc đó trong công tác ly luận, phê bình, 
các nhân tố mới, các giá trị chân chính trong 
sáng tạo van học, nghệ thuật không được phát 


hiện kịp thởi và để cao đúng mức ; các biểu 
hiện lệch lạc, không lành mạnh, các giá trị 
giả trong văn học nghệ thuật không những 
không được phê phán mà trái lại. còn được để 
cao ; các âm mưu. thu đoạn và luân điệu phản 
động cua các thế lực thủ địch chưa bị vạch 
trần và đấu tranh thích đáng. 


Đáng mừng là gần đây. những cuộc tranh 
luận về thơ, về ly luận van học. nghệ thuật 
dược khơi dậy và mang mốt súc thái mới, 
Chúng ta còn phái làm nhiều hơn nữa để khác 
phục những thiếu sót mà nghị quyết của Đăng 
đã nêu lên : Ly luận. phẻ bình van học. nghệ 
thuật phát triển chưa tương xứng vớt yêu cau 
của sự nghiệp đổi mới, xây dụng và phát triển 
nền van hóa dân tộc : tính chiến dấu trong 
công tác lý luận phê bình cỏn thấp... 


Một trong những quan tâm của Nghị quyết 
4 là phai hạn chế mạt tiểu cực cua cơ chế thị 
trường đôi với van hóa, van nghề. Xu huớng 
chạy theo đồng tiến, chạy thco lợi nhuận trong 
các hoạt đông van hóa, van nghệ hai nam qua 
tuy có bị dây lủi nhưng vẫn còn khá phô biến. 
Chính cái xu hướng đó. chính sư hám lợi của 
những người đứng ra tô chúc, đi liến với việc 
chiếu theo các thị hiểu không lành mạnh của 
một bộ phận công chúng, đã là một trong 
những nguyên nhân gây ra sự lộn xộn trong 
xuất bản, báo chí, điện ảnh, biểu diễn nghệ 
thuật. trong kiến trúc xây dựng đô thị, trong 
triển lâm mỹ thuật vừa qua. Mạt khác, cũng 
cần thấy rõ những thiếu sót trong công tác 


lãnh đạo vả quản lý, có lúc, có nơi còn thể 


hiện sự lúng túng, hữu khuynh, buông long. 


Hai nam thực hiện Nghị quyết 4 cua Trung 
ương về van hóa. van nghệ đã dem lại chuyên 
biến tích cực củng với những tiến bộ dáng ghi 
nhận. Một số sai sót, lệch lạc. nhược điềm nảy 
sinh trong quá trình đó là điểu khó tránh khoi. 
* Điều quan trọng là cđn sớm có xự tông kết, 
rút ra những bai học Rinh nghiệm, thành công 
và chưa thành công ca trong lãnh đạo. quản 
lý cũng như trong sáng tạo và thưởng thức 
van học nghệ thuật. 

Nghị quyết 4 nêu lên mục tiêu hết sức thiết 
thực là : "Trong những nam truớốc mát, các 
hoạt động van hóa, van nghệ phai dược phát 


triển lành mạnh, phong phú. đa dạng, đáp ứng 
những nhu cẩu thiết yếu về đời sống tỉnh thần 
của nhân dân : phấn dấu có nhiều tác phẩm 
tốt về công cuộc đối mới, phản ánh những 
hiện tượng. những nhân tô, những xu hướng 
tích cực trong cuộc sông ; lây việc xây dựng 
và sáng tạo những giá trị mới, việc bối dưỡng. 
bao vệ và phát huy mọi tài nang làm mục tiêu 
lớn nhất. Mạt khác, kiên quyết phê phán 
những hiện tượng tiêu cực, những khuvnh 
hướng lệch lạc, đấu tranh chống mọi hành 
đóng và luận điệu thủ địch với Tô quôc và 
chủ nghĩa xã hội, đây lùi các tệ nạn xã hỏi 
đang phá hoại thuần phong mỹ tục cua dân 
tộc" (Œ), 

Sáp tới, các hội van học, nghệ thuật ở trung 
ương sẽ họp dại hội của mình. Đây là sinh 
hoạt chính trị và nghẻ nghiệp rất quan trọng 
cua đôi ngủ ván nghệ sĩ trong ca nước. củng 
là sự kiện có y nghĩa lón trong đời sông van 
học. nghệ thuật nuớc nhà. Nghĩ quyết cua 
Trung ương về van hóa. van nghệ là cơ sơ 
định hướng quan MO đẻ các hội tiến hành 
đạt hối. 


Ba yêu cầu đat ra cho đại hội cua các hội 
là : 

- Đánh giá đúng tình hình hoạt dộng cua 
hội trong nhiệm kỳ vừa qua. kháng định 
những thành tưu., đồng thời phân tích những 
mạt yếu kém và tổn tại cần khác phục trong 
lĩnh vực hoạt động của minh. Tủ thuc tiền 
hoạt động, cố gáng tông kết các vấn để có 
tính lý luận, các bài học kinh nghiệm : để ra 
phương hướng, nhiệm vụ cho hoạt động sáng 
tạo và các biện pháp có tính khả thi để tiếp 
tục xây dựng. phát triển. đòi mới hoạt động 
cua hội. 

- Đoàn kết, tâp hợp rộng rãi đội ngũ, tao 
không khi hồ hơi, hang say sáng tạo. phát huy 
phẩm chất tốt đẹp của người nghệ sĩ - chiến 
sĩ trên mật trận van hóa. nghệ thuật ; phấn 


(Xem tiếp trang 3Ì) 
(!) Nghi quyết Hồi nghì lấn thứ tư BCHTU Đáng khỏa VHI 
"Về một số nhiệm vụ vấn hóa. vận nghệ những nam trước mát”. 


lim kiện HoOnngh{ lăn thủ ta BCHTIU khỏa P(I, Hà nối. 1993. 
tr. S3-S+4 
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VIỆT NAM VÀ ASEAN 


§ những nám gần đây. quan hệ giửa 

nước ta với các nước ở Đông-Nam Á cũng 
nñư với Hiệp hội các nước Đông-Nam Á 
(ASEAN) phát triền mạnh mẽ. mang tính 
"bùng nô". Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao 
ASEAN họp ơ Bang-cốc tháng 7-1994 vừa 
qua chính thức "kháng định sẵn sảng chấp 
nhận Việt nam là thành viên của ASEAN và 
chỉ thị cho các quan chức cấp cao và Tông 
thư ký ASEAN sớm xúc tiến trao đổi với các 
quan chức Việt nam về những dàn xếp và thủ 
tục”. Sau hội nghị trên, hai bên đã bát tay vào 
chuẩn bị cho việc Việt nam g1a nhập ASEAN. 
Như vậy là, lịch sư quan hệ Việt nam - 
ASEAN đã sang một trang hoản toàn mới, 
chuyển tử sự nghi ky. thủ nghịch sang hợp 
tác. 

Những điển biến này liên quan tới sự 
chuyển hóa của bản thân ASEAN, sự đổi mới 
trong chính sách đôi ngoại của nước ta cũng 
như những thay đổi trong tình hình quốc tế 
và khu vực. 

ASEAN bao gồm các nước In-đô-nê-xi-a, 
Ma-lai-xi-a, Thái-lan, Xin-ga-po và Bru-nây 
(wia nhập năm 1984), ra đời ngày 8-8-1967 
vào lúc tình hình nội bộ cua nhiều nước thành 
viên còn rối rám, cuộc chiến tranh xâm lược 
của Mỹ ở Việt nam - Đông dương diễn ra ác 
liệt, Mỹ lôi kéo cả một số nước Đông-Nam Á 
vào trận chiến và đã chịu hết thất bại này tới 
thất bại khác. Nước Anh buộc phai rút khoi 

"phía đông kênh Xu-ê". Tổng thống Pháp Đở 
Gỏn sang Nông pênh đưa ra khẩu hiệu ' trung 
lập hóa" Đông-Nam Á. Ở Trung quốc, "cách 
mạng van hóa” dang phát triển tới điểm cao 
và anh hương trực tiếp đến ca các nước 
Đông-Nam Á có cộng đồng người Hoa dông 
đao. Liên xô lúc đó bát đầu vận động hình 
thành một hệ thống "an ninh tập thê châu Á". 
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Trong bối canh ấy, sự xuất hiện cua 
ASEAN về phương diện nào đó là sự tập hợp 
lực lượng đê ứng phó với những khó khan bên 
trong và những diễn biến ở bên ngoài. 

Sau khi Mỹ buộc phải xuống thang chiến 
tranh, chuyển sang thực hiện "Học thuyết 
Ních-xơn"”, nam 197! ASEAN đưa ra sáng 
kiến lập Khu vực hỏa bình, tự do, trung lập 
(gọt tất là ZOPFAN); và sau khi Mỹ hoàn toàn 
thất bại trong chiến tranh xâm lược ơ Việt nam 
- Đông dương, Hội nghị cấp cao đấu tiên cưa 
ASEAN họp øơ Ba-li (In-đô-nê-xi-a) nam 1976 
đã ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác. kháng 
định Š nguyên tác cùng tổn tại hỏa bình. Cũng 
trong thời gian này, ngoài In-đô-nê-xi-a vốn 
đã có quan hệ với nước ta từ trước, 
Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po. Phi-lip-pin, Thái-lan 
lần lượt thiết lập quan hệ ngoại giao với nước 
ta. và sau đó đã có một sỏ bước phát triên 
quan hệ như tiến hành các cuộc tham viếng 
lẫn nhau, kể cả ở cấp cao (Bộ trương ngoại 
giao Nguyễn Duy Trình và Thủ tướng Phạm 
Van Đống tham các nước Đông-Nam Á vào 
nam 1978). ký một số hiệp định hợp tác kinh 
tế, thương mại... 


Bản thân ASEAN cũng gia tang hợp tác 
với nhau, kể cả trên các lĩnh vực kinh tế - 
thương mại, văn hóa - xã hội, khoa học - công 
nghệ. 

Tiếc ràng sau đó. để đối phó với hành động 
xâm lược cua phe nhóm Pôn Pốt ơ biên giới 
Tây-Nam và làm việc đại nghĩa, Việt nam 
phai đưa quân vào Cam-pu-chia. Vin vào cớ- 
đó, nhiều nước thực thi chính sách bao vây, 
cô lập Việt nam. Các nước ASEAN cũng tham 
gia vao chính sách này và tử đó toản bộ hoạt 
động cua ASEAN chịu anh hương của "vấn 
để Cam-pu-chia", quan hệ ASEAN - Việt nam 


b Ủy viên Trung ương Đang. Thư trương Bộ ngoại giao 


trơ nên lạnh nhạt, trì trẻ, nếu không nói là thủ 


nghịch. Ngay sự hợp tác kinh tế trong nội bộ 
ASEAN cũng không tiến triên nhiều. 

Vào đầu những nam 90, trước những 
chuyên biến sâu sác cua tình hình thế giới và 
khu vực châu Á - Thái bình dương nói chung, 
cũng như ở Đông-Nam Á nói riêng, trong đó 
có việc đàm phán và ký kết Hiệp định về giai 
pháp chính trị toàn bộ cho vấn để 
Cam-pu-chia, nội dung hoạt động của ASEAN 
cũng như mối quan hệ giữa các nước thành 
viên ASEAN với Việt nam đã có những thay 
đổi sâu sác. 

Trong hoạt động của ASEAN, sự hợp tác 
kinh tế nôi dần lên như một hướng quan trọng. 
Mọi người đểu biết, các nước ASEAN vốn là 
thuộc địa hoạc lệ thuộc vào các nước phương 
Tây, trong một thời gian dài chủ yếu là nguồn 
cung cấp nguyên liệu cho “chính quốc”. 
Khoang hai thập ky gần đây các nước này đả 
đạt được sự phát triên kinh tế đáng kể. Chỉ 
trong thập kỹ 80 tông sản phẩm nội địa 
(GDP) tính theo đầu người cua các nước 
ASEAN đã táng 2-3 lần và tới đầu những nàm 
90 đã đạt mức sau : khoang 15000 USD ở 
Xin-ga- po và Bru- _nây (Xin-ga-po đã được xếp 
vào hàng Các nước công nghiệp hóa mới hay 

"con rồng châu Á, cỏn Bru-nây chủ ÉN nhờ 

thu nhập cao về xuất khẩu dấu lửa) ; 3300 
USD ở Ma-lai-xi-a ; trên 1400 USD ơ Thái 
lan; trên 700 USD ơ Phi-lip-pin ; trên 600 
USD ơ In-đô-nê-xi-a. Trong một thời gian dài, 
các nước ASEAN duy trì được tốc đô tàng 
trương khá cao, bình quân hẳng nam gần 6%, 
gấp đôi, gấp ba mức tang trương bình quân 
của nền kinh tế thế giới. 

Tại các nước này cũng diễn ra quá trình 
chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ thco hướng công 
nghiệp hóa. Ngoại trừ In-dđö-n€-xi-a, công 
nghiệp chế tạo (không kể công nghiệp khai 
thác) chiếm tỷ trọng khoảng 20% GDP. còn 
ở các nước khác đều xấp xi 30%. Với chính 
sách "hướng ngoại, nền ngoại thương cua 
ASEAN phát triển nhanh chóng, tang hơn gấp 
đôi trong vỏng 10 năm, đạt trên 160 tỉ USD 
vào đầu những nam 90. nâng ty trọng trong 
nền ngoại thương thế giới từ 3,6% lên 4.7%. 
ASEAN cũng là đối tượng thu hút nhiều vốn 
đầu tư của thế giới, vào cuối những năm 80 
bình quân hàng nam tranh thủ được 13,5 tỉ 
USD, so với 4.6 tỉ USD vào đầu những nam 
80. 


Những thành tựu đó có liền quan tới một 
loạt nhân tố khách quan và chu quan. Về 
khach quan, do vị trí địa - chính trị và địa - 
kinh tế thuận lợi, nên các nước Đông-Nam Á 
được sự quan tâm lớn cua các nước bên ngoài, 
nhất là các nước lớn. Điều đó đã đưa tới sự 
nhỏm ngó và giành giật quyết liệt ơ 
Đông-Nam Á. Không phải ngẫu nhiên mà các 
nước ơ đây đểu bị các nước thực dân xâm 
lược, và chính ở đây đã diễn ra các cuộc chiến 
tranh lâu dài nhất. ác liệt nhất kể tử sau chiến 
tranh thế giới thứ hai. Mạt khác. trong thời 
binh, nhất là khi nhu cầu mơ rộng thị trường 
buôn bán và đấu tư gia tảng, các nước ơ đây 
cũng trơ thành những đổi tượng được chú ý 
tới nhiều. Gần nưa thế ký qua, trong khi các 
nước Đông dương bị nhấn chìm trong khói lưa 
chiến tranh. thì các nước ASEAN được an 
hương hỏa bình tương đối. thậm chí một số 
nước còn giành được mối lợi không nho qua 
việc phục vụ chiến tranh của Mỹ ở Đông 
đương. 

VỀ chư quan. các nước ASEAN đã "thức 
thời" điểu chỉnh chiến lược phát triển, chuyển 
từ chiến lược thay thế nhập khẩu. tận dụng 
lợi thể về tài nguyên thiên nhiên sang chiến 
lược hướng mạnh vào xuất khẩu. Các nước 
ASEAN cũng đã thực hiện được việc chuyển 
dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa củng 
với phát triển dịch vụ. trong, khi vẫn chú M 
khai thác thế manh vốn có về tài nguyên và 
nông nghiệp, kết hợp việc gia tang mạnh mẽ 
ty lệ tích lũy từ nội bộ nền kinh tế quốc dân 
(khoang 30-40% GDP) với việc ra sức thu hút 
vốn đầu tư tử bên ngoài và tận dụng thị trường 
kinh tế. nhất là cua Mỹ và Nhật : chú trọng 
xây dựng kết cấu hạ tầng, khuyến khích mạnh 
mẽ giáo dục, kết hợp phát triển kinh tế với 
việc duy trì truyền thống, bản sác dân tộc. 
Đương nhiên, hình thức và mức đó thực hiện 
những chính sách trên cũng như kết qua gạt 
hái được. không phai lúc nào cũng như nhau. 
Bên cạnh những thành công, có những nước 
phai gánh chịu những hậu qua không nho cua 
sự phát triển không cân bảng giữa kinh tế và 
xã hội. 

Một nhân tố không nho góp phần vào sự 
phát triển của ASEAN là sự hợp tác giữa các 
nước thành viên với nhau và với các nước 
khác ơ bên ngoài, chủ yếu là các nước được 
gọi là "đối thoại", bao gồm : Mỹ, Ca-na-dđa, 
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Nhật bạn, Ô-xtơ-rê-li-a. Niu Di-lân. Liên mình 
châu Âu. Hàn quốc. 

Thực ra. ý tương về sự hợp tác để phát 
triên đã nảy sinh ngay từ khi ASEAN ra đời. 
Từ nam 1976. ASEAN đã lập ra 5 uy ban về 
hợp tác kinh tế : tài chính - ngân hàng : lương 
thực. nông-lãm nghiệp: công nghiệp. khoáng 
sản - nang lượng: giao thông vận tai: thương 
mại - du lịch và bốn uy ban về khoa học - 
công nghệ. phát triên xã hội. chống ma túy 
và van hóa - thông tin. Các nước thành viên 
ASEAN cũng đã ký những hiệp định hợp tác 
đa phương. xúc tiến một số dự án và chương 
trình hợp tác với nhau và với các nước “đối 
thoại” trên nhiều lĩnh vực. 

Tuy nhiên. trước những nam 90. hoạt đóng 
cua ASEAN bị cuốn hút vào các vấn để chính 
trí. nhát là "vấn để Cam-pu-chia”: đồng thời, 
các nước ASEAN đểều hướng ra bén ngoài 
khối, chứ chưa coi trọng sự hợp tác với nhau. 
Hơn nữa. "lực” cua các nước ASEAN trong 
thời kỷ đó còn có hạn. do đó sư hợp tác về 
kinh tế - thương mai còn chưa đáng kẻ. 

Từ đầu những nam 90. các nuốớc ASEAN 
đã "mọc lông. moc cánh”. súc mạnh kính tế 
đã gia tàng, Từ những nước nhân viên trơ, 
Xin-pa-po. Thái-lan. Ma-lai-xi-a đã lần lươt 
trợ thành những nước viên trơ (tuy han chế). 
dự trữ ngoại tệ tảng khá (Xin-ga- no có trên 
30 tỉ USD. Bru- -nây có thê trên 25 tỉ, Thái-lan 
trên 20 tỉ. In-đô-nề-xi-a trên 10 tr, Phi-lip-pin 
4.5 ti). Các nước này cũng bát đầu đấu tư ra 
ngoài. chuẩn b¡ điều kiện để "cất cánh" vào 
thế ky thứ XXI với tư cách là các nước công 
nghiệp mới hoạc công nghiệp phát triển. 
Chính trong bối canh đó. đứng trước những 
cơ hội cũng như thách thức mới do quá trình 
cơ cấu lại nến kinh tế thế giới đưới tác động 
của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
mới cũng như cua xu thế quốc tế hóa và khu 
vực hóa. Hội nghị cấp cao họp ơ Xin-ga-po 
tháng 1-1092 đã đánh dấu một bước ngoạt 
quan trọng trong lịch sử ASEAN. chuyên 
manh sang hợp tác kinh tế với hơ¿ quyết định 
quan trọng : hình thành Khu vực mậu dịch tự 
đo ASEAN (AFTA). theo đó trong vòng 10-15 
nam piam dần thuế quan đánh vào sản phâm 
công nghiệp chế tạo và nông san chế biến 
xuống cỏn 0-5% ; và ký Hiệp định khung về 
hợp tác kinh tế. Giữa các nước ASEAN đã 
hình thành các đa giác phát triên, như các tam 


30 


uiác : Xin-ga-po - Giô-ho (cua Ma-lai-Xxi-a) - 
Ba-tan (cua In-đô-nê-xi-a) : Nam Thái-lan - 
Bác Ma-la-x-a - Xu-ma-tơra (cua 


In-đô-nê-xi-a) : Min-đa-nao (cua Phi-líp-pin) 
- Xu-la-uê-xi (cua In-đô-ne-xi-a) - Đông 
Ma-lai-xi-a. nhàm tận dụng sự liên kết, tạo 
nẻn súc mạnh chung. 

Đề thực hiện những mục tiểu rồng lớn và 
lâu dải như vậy. các nước ASEAN cần có môi 
trưởng hỏa bình và ổn định, cũng như một thị 
trường rộng lớn. Vị vậy mà ASEAN dưa ra 
sáng kiến về một Diễn đàn khu vực ASEAN 
(ARF). loi Kéo các nước lớn và các nước quan 
sát viên cua ASEAN tham gia thao luận về 
những biện pháp bao đam an nĩình khu vực. 
Cũng trong bói canh đó. đã xuất hiện những 
khai niệm vẻ ”ASEAN mơ rộng". từng bước 
tranh thu sư tham gia cua ca 1Ô nước ở 
Đông-Nam Á. trước mát là Việt nam. rổi Lào, 
Cam-pu-chia. Mi-an-ma. Củng với sư lớn 
mạnh về lực lương kinh tế. trước những 
chuyển biến trên thể giới và ở Khu vực. vai 
trỏ quốc tế của ASEAN cũng ngày cảng được 
nâng cáo, ý thức độc láp tự chủ được cùng 
cô. Ngày nay, ASEAN đã trợ thành một thức 
thê có vi trí đáng kể trong sinh hoạt quốc tế, 
có tiếng nói riêng trên nhiều vấn để. kế cả 
trong việc bao vệ chu quyến. trên các vấn để 
thuộc lợi ích kinh tế. nhân quyền... 

ASEAN la mốt tập hợp các quốc gia có 
điều kiện, lịch sư. van hóa. chính trị kinh tế 
xã hội khác nhau. do đó đương nhiên giữa các 
nước thành viên cũng có những khác biệt, 
thậm chí xung khác. mâu thuần trên vấn để 
này hay vấn để khác. kê cả về đất dai lãnh 
thô. về chính sách đối nội và đối ngoại. Tuy 
nhiên. các nước thành viên chu trương thco 
đuôi nguyên tác "thống nhất trong sự- đa 
dạng”, tang cường hợp tác vị những lợi ích 
chung. song vấn tôn trọng bản sác riêng của 
mỗi nước. Vị vậy mà môt trong những nguyên 
tác chủ yêu của ASEAN là "consensus" (nhất 
trí). mọi quy định dều phai có sự nhất trí cua 
các nước thành viên ; việc tham gia các dự 
án, chương trình cụ thể tùy thuộc vào lỏng 
mong muốn cua mỗi nước. Nhân đây cùng cần 
nói ràng, cho tới nay, sự hợp tác về mạt quân 
sự chi mang tính chất song phương. không 
mang tính chất cua ca hiệp hội. 

Y muốn của ASEAN có hỏa bình, ôn định. 
mơ rộng hợp tác, bát gạp chủ trương của 


chúng ta là tranh thu điều kiện quốc tế thuận 
lợi. môi trưởng hỏa bình và ôn định đề xây 
dựng và bao vệ Tô quốc, thực hiện mục tiêu 
"đân giàu. nước manh. xã hỏi công bảng. van 


minh”. trùng hợp với chính sách đổi ngoai, 


rộng mơ, đa đang hóa. đa phương hóa của 
nước ta, trong đó mối quan tâm hàng đầu được 
đành cho sư hợp tác trong khu vực. Với việc 
ky Hiệp định Pa-ri về giai pháp chính trị toàn 
bộ cho vấn để Cam-pu-chia. tơ ngài cơ ban 
tồn tại hơn l0) nam trong quan hệ giữa nước 
ta với các nước trong ASEAN đã đuợc gỡ bo : 
quan hệ giữa nước ta với các thanh viên 
ASEAN phát triên nhanh chóng trên cả cơ sơ 
song phương lán đa phương. Các chuyển viếng 
tham lẫn nhau ð cấp cao diễn ra dồn đập : 
gan 40 hiệp định ơ cấp nhà nước và chính phu 
được ký kết : quan hề kinh tế. thương mai nơ 
rộ. ASEAN tiêu thụ hoạc tái xuất 30%5 - 509% 
hàng xuất khẩu cưa ta : với số vốn đang ký 
khoang 1.5 tỉ USD. ASEAN chiếm khoang 
15% tông số vốn đầu tư của nước ngoải vào 
Việt nam. 

Nam 1992, nước ta tham gia Hiệp ước thần 
thiện và hợp tác Ba-li và trợ thành quan sát 
viên cua ASEAN. Nam 1994, ta tham gia các 
uy ban khoa học - công nghệ. van hóa - thông 
tin, phát triển xã hôi, chống ma túy. môi 
trưởng. dịch vụ dán sư cùng như Š5 dự án 
chuyên ngành về thủ công. du lịch. phòng 


NGHỊ QUYẾT... 


(Tiếp theo trang 27) 


đấu để có nhiều tác phẩm hay. phản ánh chân 
thực với tính tư tương và nghệ thuật cao công 
cuộc đôi mới trong thời kỳ đảy tới một buóc 
sự nghiệp công nghiệp hóa. hiện đại hóa đất 
nước. 


- Xây dựng được mô hình thích hợp cua 
hội trên các mat chức nang. nhiệm vụ. cơ cầu 
tô chức, nội dung hoạt động và tao điều kiên 
phát huy mọi tiểm nang sáng tạo. bao đam 
thực hiện đúng tôn chỉ mục dích cua hôi. Bầu 
ra một ban lãnh đạo mới cua hôi đáp ứng 
những yêu cầu nhiệm vụ nẻu trên, trong đó 


nuủa ma tuy (dành cho thanh niên). đào tạo 
nhan viên du lịch. Hội nghị bộ trương ngoại 
giao ASEAN họp ơ Bang cốc tháng 7 vừa qua 
hoan nghenh Việt nam tham gia ASEAN và 
bát tay vào chuẩn bị cho bước tiến này. Đây 
là sư kiện đánh dấu một mốc mới trong quan 
hệ Việt nam - ASEAN cũng như trong xu thể 
hợp tác ở khu vực Đông-Nam Á vốn đã bị 
xảu xẻ. chia rẻ suốt gán nưa thẻ ky qua. 

Sự kiện này phủ hơp với xu thể khu vực 
hóa đang diễn ra trên thể giới cũng như ở khu 
vực : nó đáp ưng lợi ích cua nước ta và 
ASEAN là cần có môi trưởng hỏa bình. ôn 
dinh và đây mạnh hợp tác vì lợi ích phát 
triền : nó cũng trùng với ý nguyên của nhân 
dân các nược. nhất là các nước châu Á - Thái 
binh dương : muốn có môt Đông-Nam Á ôn 
định. mơ rông thêm thị trưởng và đổi tác vẻ 
kinh tế - thương mai. khoa học - công nghệ. 
van hóa - xã hội. Xem như vậy thì việc nước 
ta pia nhập ASEAN có lợi cho xu thế chung 
là hòa bình và hợp tác. Việc dó không gây 
trở ngai, mà còn hỏ trợ cho việc thực hiện 
chính sách đổi ngoai độc lập. tự chu. đa dạng 
hóa. mơ ròng hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp 
tác với tất ca các nước theo khâu hiệu "Việt 
nam muốn là bạn với tất ca các nước trong 
công đồng thể giới. phần dấu vì hòa bình. độc 
lập và phát triên". 


nhũng người lãnh đao chu chót cần vững vàng 
về chính trị, có uy tín. phảm chất và nang lực 
điều hành công việc - một công Việc ngày 
cảng phong phú, đa dạng cua hoạt động sáng 
tạo van học, nghệ thuật. 

Hy vọng rang. đại hội các hội sẽ là một 
bước mới trong việc đưa nghị quyết Trung 
ương 4 vào cuộc sông - một nhiệm vụ có tâm 
chiến lược. đỏi hoi nhiều thời gian và phai 
huy đông sức manh tổng hợp : phải tang 
cường sư lãnh đạo cua Đang. sự quan ly cua 
Nhà nước : phát huy mọi tiềm nang sáng tạo 
Cua giới sáng tạo và đội ngũ cán bộ van hóa, 
van nghệ : động viên được các lục lượng trong 
toàn xã hội đóng góp cho sư nghiệp phát triển 
văn hoa dân tọc. 
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VỀ THÀNH TỰU VÀ CÔNG HIẾN 
LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA . 
XÃ HỘI HIẾN THỰC 


ANG và sẽ cỏn tiếp diễn cuộc tranh luận 

và khao sát lại một cách khoa học để đi 
đến nhận thức và đánh giá chính xác. toàn 
diện chư nghĩa vã hội hiện thực trên thể giới 
nói chung. cũng như chế độ xã hội đã tổn tại 
ở Liên xô và Đông Âu nói riêng. Ó đây, một 
mạt. khó cơ thể bo qua hoản toàn sự xa cách 
hiện nhiên giữa hiện thực đó với lý luận chư 
nghĩa và họi khoa học. Mạt khác, cũng không 
thẻ phủ nhận niềm tin chân thành, nhiệt tình 
cao ca vả thành quá cụ thể lớn lao của hàng 
tram triệu con người đã đem mô hôi và xương 
máu cua mình hiến dâng cho một sự nghiệp 
khơi đấu tốt dẹp kéo đài gần suốt một thế ky. 
Sư đan xen giữa các nhân tô xã hội chu nghĩa 
và không xã hội chu nghĩa dẫn tới chỗ khó 
nám bát, đánh giả được cụ thể mạt tích cực 
và mật tiêu cực trong chu nghĩa xã bội hiện 
thực. Có thê có nhiều thành tựu không hản 
chỉ thuộc về chu nghĩa xã hội hiện thực. 
Ngược lại. có thể có một số khiếm khuyết phát 
sinh từ chính chu nghĩa xã hội hiện thực, mà 
f liên quan tới những tản tích quá khư, hay 
sự xam nhập ngoại lai tư ban chu nghĩa và 
tiền tư bản chu nghĩa. 

Để giải quyết vấn để đã đạt ra. trước hết 
phai hiệu được /c (rạng của " chủ nghĩa xã 
hội hiện thực” về mạt định tính và định lượng 
một cách rõ ràng, đồng thời phải kiếm chứng 
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PHAM VĂN CHÚC 


nó một cách khách quan tử hệ tiêu chỉ lý luận 
cơ ban cua chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Khi để cập đến xã hội tương lai (xã hội 
chu nghĩa và cộng sản chu nghĩa), cũng như 
quá trình hình thành và phát triên của nó. các 
nhà sáng lập chu nghĩa Mác - Lê-nin đã nêu 
lên một số tư tương chính sau : 

- Kế từ khoang giữa thể kỷ XIX trợ đi, trên 
cơ sơ chu nghĩa tư ban. đại công nghiệp đã 
bát đầu quá trình tất yêu cua sự hình thành 
và phát triên một hình thái xã hội mới (xã hội 
chu nghĩa và cộng san chu nghĩa) ; 

- Tháng lợi cua chủ nghĩa xã hội và chu 
nghĩa cộng san gán liền với tính nàng động. 
tích cực và sáng tạo cua nhân tố chu quan, 
trước hết là giai cấp công nhân với chỉnh đang 
(Đang cộng san) và hệ tư tương (chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin) của nó ; 

- Chu nghĩa xã hội và chu nghĩa cộng sản 
không phai chỉ là một trạng thái có sản, xong 
xuôi, hoàn chình ngay sau khi vừa mới ra đời, 
mà nó còn là một quá trình vận động, một 
phong trảo, một sự phát triển ; 


- Ban thân xã hội tương lai cũng có hai 
trình độ thấp và cao. hay hai giai đoạn đầu 
và tiếp sau - là chu nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng san hoàn thiện ; 

- Giữa chu nghĩa tư ban và chủ nghĩa cộng 
san là thởi kỳ quá độ đây khó khan, phức tạp, 


lâu đài và quanh co, được mơ ra tử sau tháng 
lợi cua cuộc cách mạng vô san, và bao gốm 
"những cơn đau đe dải" : 


- Nguyên lý phố biến xét trên quy mô toàn 
cầu, toàn nhân loại và lịch sư toàn thế giới về 
tiến trình tất yếu đi lên chu nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng san thông qua thời kỷ quá độ, 
không loại trử, mà trái lại còn bao hàm kha 
nang thởi kỷ này bát đầu trong những điểu 
kiên không gian và thởi gian lịch sử cụ thể 
của chư nghĩa tw ban phát triền tháp. thậm 
chí của xã hội tiến tư bản chủ nghĩa; 


- Không những thể, phép biện chưng trên 
của cái chung và cái riêng. cái toàn thê vả cái 
bộ phận, cái phô biến và cái đạc thủ cỏn đồng 
thời mơ ra cơ hội có tính hiện thục trực tiếp 
tại những địa bản nhất định. ơ những thời 
đoạn nhất định, và với những dân tộc. quôc 
gia nhất định mà thởi kỳ quá độ được thực 
hiện thuận lợi và chóng vánh hơm ; 


- Trong thời đại ngảy nay,.xu hướng đi lên 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng san là 
một kha nang lịch sư hiện thực và rộng rãi. 
Một mật, sự hình thành xã hội mới, hay quá 
trình /iện thực hỏa lý tương xã hội chu nghĩa 
và cộng san chu nghĩa, là lâu dài và khó khan. 
Mạt khác, có thể coi bản thân quá trình này 
đã chính là những trình độ, hình thái phát triển 
và hoàn thiện dân dần cua chu nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng san hiện thực. 

Như vậy, "chủ nghĩa xã hội hiện thực” về 
ban chất là va hội trong thời kỳ quả độ lên 
chu nghĩa xã hội. Trên phạm vi toàn cầu, 
thởi kỷ này không phai là một quá trình ngán 
ngủi. tiệm tiến, đi lên giản đơn, mà có thể bát 
đầu, tạm kết thúc, tái điễn một cách phức tạp, 
không liên tục, không đơn tuyến, nghĩa là gián 
đoạn, nhất thời, ơ noi này hoạc nơi khác, vào 
lúc này hay lúc khác. Thậm chí nếu những xã 
hội đó sau một thời gian tốn tại, đi lên mà lại 
tụt hậu, tan rã, thì điểu này không hể mâu 
thuần với những tư tưởng đã nêu trên. Có thể 
hinh dung thời kỷ quá độ theo dạng "các đợt 
sóng", trong đó mỗi "đợt" sẽ góp một phần 
xung lượng cần thiết cho hợp lực cuối cùng 
là cơn sóng bạc đầu lật nhào vật cản. Trong 
suốt thời kỷ này. sự tổn tại cua chủ nghĩa xã 
hội là một cơ sơ bản thể của sự phối hợp và 
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tác động qua lại phức tạp trong không gian 
và thời gian. giữa liên tục và đứt doạn. thuộc 
tính và hiện thực. trào lưu đâu tranh và thiết 
chế xã hội... Thco ý nghĩa đó. ngay từ trước 
khi Công xã Pa-ri thất bại. Mác đã khang 
định : nếu Công xã bị thất bại, thì cuộc đấu 
tranh sẽ chi kéo dài mà thôi. những nguyên 
tác của Công xã tổn tại mãi và không thẻ bi 
thủ tiêu ; những nguyên tác đó văn cứ biêu 
hiện chừng nào giai cấp công nhân còn chưa 
được giai phóng. 

Thực tế cho thấy, vẫn cỏn có những quốc 
gia và dân tộc đang kiến trì, sáng tạo mơ 
dường đi lên chu nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng san, bất chấp khúc quanh 1989-1991 đẩy 
thách thức. Ngày nay, ca chủ nghĩa tư bản lẫn 
những trào lưu đang nỗ lực hiện thực hóa lý 
tương xã hội chủ nghĩa có thể sẽ còn trai qua 
nhiều biến động. điều chính. đôi mới, song 
ngay điểu đó cũng không thể bề ngoạt được 
dòng chay chu đao đã nêu trên cua lịch sư. 

Chu nghĩa xã hội hiện thực ơ Liên xô và 
Đông Âu trước đây nói riêng. các xã hội quá 
độ định hướng xã hội chu nghĩa đã và dang 
tổn tại trên thể giới hiện nay nói chung, đều 
mang dấu ấn lịch sư thời đại cua toàn thể giới. 
Những thành tựu và cống hiến cua nó biểu 
hiện một cách sinh động trong các môi quan 
hệ chỉnh : 


l- Chu nghĩa vã hội hiện thục và lịch su 
vã hội loài người. - — 

Lý luận mác xít về lịch sư cho rằng. xã 
hội loải người phát triển qua nam hình thái 
kinh tế - xã hội với những đạc trưng riêng về 
kết câu kinh tế và xã hội. trong đó hình thái 
kinh tế - xã hội cộng san chủ nghĩa là hình 
thái van minh - tương lai cua loài người. 

Những tài liệu sử học, khảo cô học. dân 
tộc học về các nền van hóa. van minh phương 
Đông và phương Tây đếu xác nhận rảng. 
những ý tưởng xã hội chủ nghĩa đầu tiên. như 
nguyện vọng về một "thế giới đại đồng", hay 
ước mơ về một "kỷ nguyên vàng son"... đã 
xuất hiện ngay tử khi hình thái kinh tế - xã 
hội thứ nhất tan rã và hình thái kinh tế - xã 
hội thứ hai ra đời. Hơn nữa. thực tế cho thấy. 
tới một lúc nào đó trong xã hội có tư hữu và 
tiai cấp tổn tại dai dàng suốt bao nhiều nam, 
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đã xuất hiện tư tương xã hồi chu nghĩa thăm 
đươm tình thần nhân dạo. 

Tư tương xả hội chủ nghĩa qua các hình 
thái xã hội và phương thức san xuất khác nhau 
có những nội dung cụ thể khác nhau. và chiếm 
giữ vai trỏ. vị trí khác nhau trong đời sống 
tinh thần cua con người và xã hỏi nói chung. 
Mac dù vảy. tư tương đó luôn luôn có can 
nguyên xuất phát cũng như mục tiêu hiện 
thực. hợp ly và đến Cách mạng Tháng Mười 
Nưa (1917) nó đã trợ thành hiện thực. 

Với tư cách là một chế độ và họi. chủ nghĩa 
xã hỏi hiện thực đánh dâu bước ngoạt lớn 
trong toàn bộ tiến trình lịch sư. Nó báo hiệu 
quá trình phu dinh các hình thái xã hội có tư 
hữu vả giai cấp đổi kháng. đồng thời cũng mơ 
dấu sự khang định hình thái xã hội cộng sản 
văn mình. 

2~- Chu nghĩa và hoi hiện thực và lịch xu 
chủ nghĩa vĩ hội. 

Tử sư phân tích trên có thể rút ra nhân xét : 

Thu nhất. theo lý luận mác xít về hình thái 
kinh tế - xã hội thì tư tương xã hỏi chủ nghĩa 
có CƠ sơ vật chất - xã hồi hiện thức là mốt 
thuộc tính khách quan trong sư phát triền tất 
yếu cua lịch sư. 

Thứ hơi. thuốc tính đó bao hàm các mát 
kinh tế - san xuất. giải cấp - xã hỏi và văn 
hóa - tỉnh thân : phong trào xã hồi chủ nghĩa 
cân đại va hiện đại chỉnh là hình thái biểu 
hiện bạn đấu. tương đổi tâp trung cua nó. 
Phong trao này có quá trình văn dòng. phát 
triên gán liền với sư phát triên của các hình 
thái kinh tế - xã hồi, 

Ihư bơ. lịch sư của phong trào xã hội chủ 
nghĩa có thể xét theo hai khía canh : một là, 
tử thuộc tính đến hiện thực : tủ hiện thục đạc 
thủ. bộ phận dến hiện thức phô biến, hoàn 
chinh : tủ hiện tượng riêng lv. khiếm khuyết 
đến thục thê chín muối. ưu việt ; hai là. y thức 
xã hỏi chủ nghĩa tủ ước mơ. nguyện vọng 
"hông tương đến lý luận. học thuyết khoa học. 

Với sự kiêm chứng khác nghiệt của thực 
t¿ lịch sư. chủ nghĩa xã hồi hiện thức đã tan 
rà mốt mang lớn vào những nam 1989-1991, 
Tuy nhiên. nó đã xác nhân một cô gáng Đưn 
đản trong ca quá trình lâu dài đầy khó khan 
cua piái cấp vỏ sân và nhân loại tiến bỏ với 
.\4 


đây niềm tin, nhiệt huyết chân thành nhàm 
hiện thực hóa ly luận khoa học về chu nghĩa 
xã hội. Sự khung hoảng, tan rã, sụp đô cua 
chu nghĩa xã hội hiện thực ơ một nơi nào đó 
cỏn có thể xảy ra. song không hể trái với 
những quy luật vận động và phát triển biện 
chứng cua thời kỷ quá độ tử chủ nghĩa tư ban 
lên chu nghĩa xã hôi vả chủ nghĩa cộng sản 
xét trên quy mô toàn cầu mà các nhà kinh 
điện của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã tiên liêu. 
Sư thất bại đó chỉ là tam thời và thuộc về một 
hay một số mô hình chu nghĩa xã hội hiện 
thực cụ thể. cỏn có những hạn chế vấp váp 
khi xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính điều đó 
càng xác nhận tỉnh phức tạp cua tiến trình lịch 
sư nói chung. cua lịch sư chu nghĩa xã hội 
nói riêng. mà trai qua tiến trình đó chủ nghĩa 
xã hội mới trợ thành hoàn thiện về lý luận và 
thực tiễn. 

Như vậy. nếu xét trong ca chiều dài lịch 
sư loài người thì chủ nghĩa xã hội hiện thực 
thể ky XX đã là một cột mộc sáng người báo 
hiệu thời đại mới. thởi đại mơ đấu cho hình 
thái kinh tế-xã hội cộng san chu nghĩa van 
minh. Từ góc độ lịch sư chủ nghĩa xã hội. chế 
đỏ xã hội chủ nghĩa dã khang định tính khách 
quan. hợp quy luật của phong trào xã hội chủ 
nghĩa nói chung và cua một hiện thực xã hội 
xã hội chu nghĩa nói riêng. Với sự hiện diện 
và anh hương sâu rộng cua mình trên kháp 
hành tỉnh. chu nghĩa xã hội hiện thực đã có 
công hiển vô giá cho sự nghiệp xây dựng xã 
hội xã hội chu nghĩa cua toàn nhân loại, một 
sư nghiệp sáng tạo kho khan. lâu dài. 


‡- Chu nghĩa và họi hiện thực và các dân 
tọc vã hội chủ nghĩa. 


Chu nghĩa xã hội hiện thưc ơ Liên xô. 

Đông Âu, Trung quốc, Việt nam... bất kê dưới 
sự thẩm định và thách thức nảo của thời gian, 
-‹chác chán vẫn sẽ là một giai đoạn đạc biệt. 
ehi dâu ấn đâm nét mạt tích cưc vả tiến bộ 
trong toàn bộ lịch sử phát triển của các dân 
tốc đã và đang lựa chọn, kiên định con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Chu nghĩa xã hội hiện thực đã bước đầu 
khơi dạy. phát huy những mật, những lực 
lượng mang tính xã hội “cua ban chất tôt đẹp 
cua con người tử lâu vẫn tiềm ấn trong các 


xã hội áp bức. bóc lột. Nó kết hợp trong ban 


thân mình nhân thức chân thực về xu hướng. 


xã hội chu nghĩa tốn tại hiện thực trong thời 
đại ngày nay với ước vọng ngàn đời không gì 
dập tất nói cua nhân dân lao đông về bình 
đăng. tự do. tiến bỏ, van mình và nhân đạo. 
Vị thể. dù còn những khuyết tất. chủ nghĩa xã 


hội hiện thưc non tre đâ mơ ra một chân trời . 


mới cho sư phat triên của xã hôi loài nư£ười. 

Như vây. về mạt định tính khái quát. chủ 
nghĩa xã hội hiện thực đã khỏi đấu một ky 
nguyên mới về chất trong lịch sư phát triển 
của các dân tộc đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. Ngay ca ở những địa bản mà chế đô 
xã hôi mới này tạm thời thất bai thì sư tốn 


' ˆ " , Ð 3 , `. 
tại chua lau dai của nổ van màng y nghĩa 


trọng đai. xác nhận sự tang trương, tiền bộ 
của các dân tộc đó. ỉ 

Chu nghĩa xã hội hiện thực về cơ bạn đã 
han chế nan người bóc lột người. bước đầu 
that sự dem lại cho nhàn dân lao động những 
quyền con người và công dân ơ mức độ nhất 
dinh. Quá trình dân chu hóa xã hội chu nghĩa 
đang được thực hiện ơ các nước xã hội chu 
nghĩa còn lại. tuy còn han chế, váp váp. nhưng 
du sao văn có nhiều ý nghĩa, tác dụng tích 
cực. 


Chu nghĩa xã hội hiện thục cũng đã đem 
lai một tiểm lực kinh tế và khoa học. kỹ thuật 
hùng mạnh. Tử một nước lạc hậu. Liên xô đã 
trơ thành một siêu cưởng công nghiệp và quốc 
phỏng. Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực ở Trung quốc cũng rất to lớn ; đạc 
biết từ 1978 đến 1986, công nghiệp tang hơn 
2 lần. san xuất than tử thứ ba lên thứ hai thế 
tốt. Xi màng tử thứ tư lên thứ nhất, thép tử 
thư nam lén thư tư, máy thu hình từ thứ tám 
lên thư ba, v. v.. 


Về mạt ván hóa, giáo dục và y tế, chủ 
nghĩa xã họi hiện thục dã dạt được những 
thành tựu hết sức to lớn. Trước Cách mạng 
Tháng Mười. các nhà nghiên cúu cho ràng 
muốn xóa nạn mủ chử trên toàn nước Nga, 
phái mất 180 nam cho nam giới và 280 nam 
cho nữ giới, nhưng chính quyển xô viết chì 
cần 20 nam đã thực hiện được việc này. 

Khi so sánh. đối chiếu trực tiến chú nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư ban. còn thây được 


Nghiên cứu - Trao đổi 


ràng. đề "quá độ" ra khỏi chế độ phong kiến. 
chủ nghĩa tư bản nhái mất 300 nam. Và để có 
"cơ đồ" như ngày nay, chủ nghĩa tư ban chì 
có khoang 10°á là các nước công nghiệp phát 
triên. 20% các nước phát triển vừa và phát 
triên mới (NIC). còn lại là thế giới thứ bá 
ngheo nàn. lạc háu. nợ nẵn chống chất. tương 
la mở mít. nó còn phai mất thêm 200 nàm 
nữa. Vậy mà chủ nghĩa xã hỏi hiện thực mới 
tốn tại hơn 70 nam. đã có nước trợ thành siêu 
cường công nghiệp vũ trụ và nguyên tư. có 
nước chỉ mấy thập ky đã vươt qua điểm xuất 
phát giai đoạn tư ban chu nghĩa sơ kỳ. thậm 
chí tiền tư bản chủ nghĩa. Tuy sụp đô một 
mang quan trọng. nhưng chủ nghĩa xã hội ra 
đời và tồn tại vẫn là "sự kiện quan trọng nhất 
thể ky XX" như cựu tông thống Mỹ R.Nich- 
xơn thửa nhân. Nó vẫn tiếp tục có ảnh hương 
sâu xa trong tiến trình lịch sư cua loài người. 

Quan niệm mang màu sác "phi tư tưởng 
hệ" về "các nền van minh” trong sự phát triển 
lịch sư xã hội loài người cua một số người 
không thê thay thế cho lý luận về hình thái 
kinh tế - xã hỏi cua chủ nghĩa Mác. Sau hình 
thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa là hình 
thái kinh tế - xã hồi cộng san chủ nghĩa mả 
giai đoạn đấu cua nó là chủ nghĩa xã hội. đó 
là những nấc thang phát triển tự nhiên cưa 
lịch sư. 

Với nhãn quan triết học - chính trị mác xÍt. 
có thê thấy rỏ ÿ nghĩa trọng đại và tấm vóc 
lớn lao cua chu nghĩa xã hội hiện thực trong 
đời sông nhân loại thế ky XX. Xét theo các 
ưóc độ khác nhau. có thể nhận định ràng. chủ 
nghĩa xả hội hiện thực dã phi dấu son đậm 
nét trong đời sông cua các dân tộc. Chu nghĩa 
xã hội hiện thực có tác dụng như một đợt sống 
ban đầu mạnh mẽ tạo thể cho những đợt sóng 
không gì ngan can nối tiếp theo để đưa con 
người vào hình thái kinh tế xã hội công gan 
chủ nghĩa van minh. Đúng như Lê-nin đã 
kháng định, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở thế 
ky này chính lả "một phát minh lịch sử vĩ đại 
nhất"), _ 


(1) V.]. Lẻ-nin - 7öäøn ráp, Nxh Tiên bỏ, Mát-xco-va, 1928, 
t 4*, tr 130 
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QUAN ĐIỂM CỦA 

CHỦ NGHĨA MÁC 

VỀ GIAI CẤP VÀ 
ĐẤU TRANH GIAI CẤP 


LÊ HỮU NGHĨA" 


C9 lẽ chưa bao giở quan điểm cưa chư nghĩa 
Mác về giai cấp và đấu tranh giai cấp lại bị 
Xuyên tạc. công kích và bác bo nhiều như hiện 
nay trên thể giới. Người ta tim mọi cách đồ vấy, 
quy mọi sai lầm. tội lỗi. thậm chí ca tội ác ơ 
các nước xã hội chủ nghĩa trước đây và mọi tai 
họa mả ngày nay nhân dân Liên xô (cũ) gánh 
chịu vào cho quan điểm mác xít VỀ giai cấp và 
đấu tranh giai cấp. Họ nói ràng mọi tai họa là 
bát nguồn tử đó ! Không chì những nhà chính 
trị tư sản mà ca những người trước dảy tửng 
mang đanh là lãnh tụ cộng san nay cũng có 
cùng luận điều như vậy. Họ tuyên bổ : "hãy tử 
bo giáo điều về đấu tranh giai cấp”. "tai họa của 
chúng ta là tử những giáo lý cua chủ nghĩa 
Mác. do Mác và Áng - ghcn quá chủ y đấu 
tranh giai cấp” V.V. Và V.V,, 

Rö ràng vấn dể giai cấp và đấu tranh giai 
cấp đã trợ thành đ/¿m nóng của cuộc đấu tranh 
tư tương - ly luận hiện nay. Vì vậy, nhận thức 
cho dúng thục chát quan điểm của Mác, Lê - 
nin VỀ giai cấp và đầu trznh giai cấp và kháng 
định ý nghĩa của những quan điểm đúng đán đó 
trong thời đại ngày nay là điều rất quan trọng. 
Ơ đây tuyệt nhiên không nén lấn lộn những 
quan điêm của Mác với những sai lầm về nhận 
thức vả thực tiễn trong quá trình đấu tranh giai 
cấp ơ các nước xã hội chủ nghĩa trước đây - 
những sai lãm đó đã làm biên dạng lý luận mác 
XÍt VỀ giai cấp, tạo "cơ sơ” cho ke thủ phê phản 
chu nghĩa Mác. Mạt khác. phai vạch trấn 
những luận điệu xuyên tạc quan điểm mác xít 
VỀ giải cấp : đồng thởi phai dựa trên những đạc 
điệm mới cưa thời đại, của nền văn minh tin 


3Ô 


học. bó sưng, phát triển lý 
luận mác xít về giai cấp và 
đấu tranh giai cấp. 

Như chúng ta biết, Mác 
không phai là người có 
công phát hiện ra giai cấp 
và đấu tranh giai cấp. Công 
lao đó thuộc về các nhà sử 
học tư san như Chi-c-ri. 
Ghi-dô. Mi-nhê.... C2 mới 
ơ Mác như đã được nêu lên 
trong thư Mác gưi Vây-đơ- 
may-c là khang định sự tổn 
tại giai cấp chỉ gán với 
những giai đoạn lịch sư 
nhất định. đấu tranh giai 
cấp tất yếu dẫn đến chuyên 
chính võ san. chuyên chính 
vô san là bước quá độ dể đi đến xóa bo mọi giai 
cấp. Mác đã tìm thấy ơ giai cấp công nhân sử 
mệnh lịch sư là xóa bỏ áp bức, bóc lột, giải 
phóng cho mình đồng thời giải phóng cho toàn 
nhân loại. 

Lý luận mác xiít về giai cấp phan ánh thực 
tế cua xã hội có giai cấp, trong đó dấu tranh 
giai cấp. là tất yếu. là một trong những động lực 
phát triển của xã hội có giai cấp. Quan điểm về 
giai cấp và dấu tranh giai cấp cua chủ nghĩa 
Mác mang tính nhân đạo hiện thực xâu sắc, Và 
thông nhất với chủ nghĩa nhân đạo. Bơi vì, đấu 
tranh giai cấp không chỉ nhảm giải phóng một 
giai cấp. mà giải phong cho toàn thê nhân loại. 
Và đấu tranh giai cấp là vì con người. vì lợi ích 
tiến bộ cua con người, vì lý tương con người là 
tự do. công bàng, bác ái. Do đó, không được 
đối lập chu nghĩa nhân đạo với quan điềm mác 
xít về đấu tranh giai cấp, hoạc coi đấu tranh 
giai cấp là tạo canh "nổi da nấu thịt", làm tồn 
thương con người. 

Trên vấn để đấu tranh giai cấp ơ các nước 
xã hội chu nghĩa trước đây, nhiều lúc. nhiều nơi 
đã có sự sai lầm trong nhận thức và hành động 
nên đã gây những hậu qua nạng nể : 

- Hiểu tính giai cấp theo nghĩa biệt phái, rơi 
vào "chủ nghĩa thành phần", tử đó tách rởi và 
đốt lập một cách siêu hình giai cấp công nhân 
với các giai cấp khác, có định kiến với chủ 
nghĩa tư ban, mạc cảm với trí thức. 


® PS. PTS triết học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chỉ 
Minh 


- Quy con người Chỉ VỀ cøn người giai cáp, 
coi giai cấp như yếu tố dwy nhát trong con 
người, quy mọi cái vào quan hệ piai cấp trực 
tiIẾp. không thây quan hệ biện chứng giữa cái 
giai cáp, cái dân tộc và cái nhán loại. từ đó coi 
nhẹ nhân tổ con người. 

- Cưởng điệu đấu tranh giai cấp trong chủ 
nghĩa xã hội. tử đó đi đến các biện pháp cực 
đoan. 

Những kẻ phê phán Mác đã đem đổi lận vấn 
để đấu tranh giai cấp với vấn để con người. Họ 
cho rảng phần lớn nội dung các tác phẩm kinh 
điển cua chủ nghĩa Mác - Lê-nIn là dành cho 
vấn để đấu tranh giai cấp, cỏn vấn để con người 
chỉ nói tới một cách sơ lược. Họ còn cho ràng 
theo quan điểm của Mác. xã hội chỉ là những 
cuộc đấu tranh giai cấp triển miên: con người 
chỉ là con người giai cấp, và đó là cơ sơ đê thiết 
lập chủ nghĩa duy vật lịch sư. hoạch định 
chương trình cách mạng vô san và xây dựng 
chu nghĩa xã hội (!?). 

Thực tế cho thấy, do sông trong thời đại đấu 
tranh giai cấp gay gắt giữa tư san và vô san. nên 
Mác và Ảng- phen phai quan tâm đến vấn để 
đấu tranh giai cấp và giáo dục y thức giai cấp 
cho công nhân. Còn Lê-nin cũng quan tâm đến 
vấn để đấu tranh giai cấp, bơi vì thời đó cuộc 
đấu tranh giai cấp ở Nga diễn ra rất quyết liệt, 
nhất là thời kỳ trước, trong vả sau Cách mạng 
Tháng Mười để giành và giữ chính quyển vô 
san. Tuy nhiên, ngay trong những thời kỳ đấu 
tranh giai cấp gay gát đó, Mác, Áng-ghecn và 
Lê-nin không bao giờ coi cí/ có đấu tranh giai 
cấp mới là động lực phát triển xã hội. và không 
quy sự phát triên xã hội chỉ về đấu tranh giai 
cấp. Các ông cũng không bao giờ đem đối lập 
đấu tranh giai cấp với trí tuệ. với khoa học. Đối 
với Mác, khoa học cũng là một động lực phát 
triển xã hội. Tuy nhiên, Mác và Ảng- ghen luôn 


luôn nhấn mạnh đến quan niệm nến tang của. 


chủ nghĩa duy vật lịch sư là xét đến cùng, sản 
xuất và tái sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở 
cua lịch sư, cua đời sống xã hội. Còn trí tuệ, 
khoa học tham gia vào quá trinh đó đến mức 
nào vẫn không làm thay đồi thực chất của vấn 
để. Trí tuệ không phai là cốt lõi của sự tiến hóa 
lịch sử. Nó không phai là yếu tố quyết định lịch 
sử (ngay cả trong thời đại được gọi là van minh 
trí tuệ đi chang nữa). Chỉ duy tâm mới quan 
niệm ngược lại mà thôi. Còn ban thân việc đấu 
tranh trí tuệ cũng không loại trừ và không thay 


(L) C.Maäc - 
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thể cho đấu tranh giai cấp. bơi vì đấu tranh trí 
tuệ là một hình thức cua đấu tranh giai cấp. 


Đề bác bö vấn để giai cấp và đấu tranh giat 
cấp. có người phải vay mượn quan điểm về vả 
hội phản cục không phán táng. Cực ơ đây là gì? 
Thco họ đó là thống trị và bị trị. Nhưng trên 
thực tế, thông trị và bị trị là những giai cấp có 
lợi ích can ban đối lập nhau. Cho nẻn rốt cuộc 
họ cũng phai thửa nhận vấn để giai cấp. Tuy 
nhiên theo họ. cđ¿ 7 của xã hội tập trung Ơ Cực 
thông trị. còn cđi ứđm nằm ở giai cấp bị trị. tức 
những người san xuất ra cua cai nhưng bị thiệt 
thỏi “trong an chia. Và, trí tuệ mới là yếu tố 
quyết định. đấu tranh trí tuệ mới là động lực 
của sự phát triển, cái quyết định tháng thua là 
ơ trình độ trí tuệ. Theo lô gích đó thì nhân dân 
lao đồng mãi mãi phai cam chịu phân tôi đòi, 
còn giai cấp tư san là tiêu biêu cho trí tuệ xã 
hội thì sẽ thông trí muôn nam !!1 


Khi sáng lập ra quan niệm duy vật về lịch 
sư, Mác đã xuất phát tử con người hiện thực, 
cụ thể, với tông hỏa những quan hệ xã hội mà 
trong đó quan hệ giai cấp chỉ là một trong 
nhiều quan hệ. Mác và Ảng- -chcn viết rằng tiến 
để xuất phát cua chúng tôi là tử chính ngay 
những cá nhân hiện thực và sống" ' `”. Với điểm 
xuất phát ấy. Mác đã khác phục những thiếu 
sót cua toàn bộ triết học cũ, nhất là triết học 
cua Phơ-bách. Trong lời tựa cuôn "Góp phần 
phê phán khoa kinh tế chính trị", Mác đã trình 
bày một cách tập trung và cô đọng những 
nguyên lý cơ ban cua quan niệm duy vật lịch 
sư. Ơ đây hoản toàn không thấy bóng đáng con 
người giai cấp làm cơ sơ đề thiết lập chủ nghĩa 
duy vật lịch sư như một số người dã cô tình 
xuyên tạc Mác. 


Ngày nay, có người cho rảng sự khung 
hoảng và sụp đô cua nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa chứng to chủ nghĩa xã hội đang "hội tụ" 
vào chu nghĩa tư ban. Chu nghĩa tư ban đã thay 
đổi can ban, giai cấp vô san đã có mức sông 
cao. có tư liệu san xuất, có cô phần nên không 
bị bóc lột như trước. Giai cấp công nhân ngày 
cảng nho bé vì Số người sản xuất vật chất ngay 
càng ít, ví dụ ơ một số nước tư bản phát triển 
thi công nhân chị chiếm 20 - 25% tổng số lao 
động. Giai cấp công nhân vì vậy đang tan biến 
và hỏa nhập vào chủ nghĩa tư bản, bị "xã hội 


Ph.Ang-phen : 


Tuyền táp. Nxb Sự thật. Hà nội. 
I980, tl. tr 277 , 
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hậu công nghiệp” lấy mất ban chất cách mạng 
và do đó mất ca sử mệnh lịch sư cua mình. Giai 
cấp công nhân không cỏn là giai cấp trung tâm 
cua xã hội nữa, vai trỏ đó thuộc về tầng lớp trí 
thức khoa học - kỹ thuật. Do vậy. tầng lớp trí 
thức là chu thể của xã hội, là lực lượng cơ bản 
thúc đây lich sư tiến lên bơi lẽ họ sáng tạo ra 
tri thức. tin học và công nghệ mới. Còn giai cấp 
tư san thì không bóc lột công nhân như trước 
đây nữa. mà chu yếu bóc lột người máy. Do đó, 
xã hội không còn đối kháng giai Cấp giữa giai 
cấp tư san và giải cấp vô san. Xã hội tư bản là 
xã hội "phúc lợi chung", "tiêu dùng phô biến”, 
mọi người đều giàu có. Trên thể giới. xu thế đối 
thoại đang tang lên, những vấn để toàn cấu 
dang nói lên. vấn để giai cấp cần phải trở nên 
nho bẻ đi v.v.. Tử những nhận định ấy, họ kết 
luận ràng : ngày nay "khái niệm giải cấp đã 
biến mất”. chỉ còn lại các tầng lớp khác nhau 
về thu nhâp. xã hội đang "trung lưu hóa” và cái 
mà Mác, Lê-nin nói về giai cấp. đấu tranh giai 
cấn. về sứ mệnh lịch sư cua giai cấp công nhân, 
không cỏn dụng nửa (!) 

Vậy phai chang quan điểm mắc xít về giai 
cấp và đấu tranh giai cấp ngày nay đã lỗi thời ? 
Không ! nó không lỗi thởi, ngược lại nó vẫn 
còn giả trị ! 

Trong thế giới ngày nay. vẫn còn giai cấp và 
đấu tranh giai cấp. tuy điểu kiện và hình thúc 
đấu tranh đã có sự thay đối. Cuộc đấu tranh 
uiai cấp diễn ra gay go vả phúc tạp. trong bối 
canh tương quan lực lượng bất lợi cho chủ 
nghĩa xã hội và các lực lượng cách mạng trẻn 
thể giới. 

Các thế lực thù địch văn thực hiện âm mưu 
chiến lược là xóa bo chu nghĩa xã hội vào cuối 
thể ky này. Chúng tìm mọi cách can thiệp. phá 
hoại các nước xã hội chu nghĩa. thục hiện "diễn 
biến hỏa bình" đối với các nước xã hội chủ 
nghĩa cỏn lại. Chúng mưu đổ thiết lập một trật 
tư thế giới mới sau thời kỷ "chiến tranh lạnh". 
"hậu kỹ Liên xô” có lợi cho các thể lực thủ địch 
và sự bá chu cua Mỹ. 

Ngày nay, tuy xu thể đối thoại và hợp tác 
tang lên. song như vậy không có nghĩa là không 
còn sư đối đầu và cạnh tranh. Trên thực tế, đối 
đầu và canh tranh nhiều khi vẫn diễn ra gay gắt 
và quyết liệt. Hơn nửa. đối thoại và hợp tác 
không có nghĩa là không còn đấu tranh giai 
cấp. nhưng hình thức đấu tranh đã thay đôi và 
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"mềm đeo" hơn. đi sâu hơn vào lĩnh vực kinh 
tế, lĩnh vực khoa học - kỹ thuật. Thể giới ngày 
nay không chi có những yêu tố hỏa bình, mà 
Cỏn có ca những yếu tô chiến tranh. Các thế lực 
thù địch vẫn sản sàng dùng bạo lực để can thiệp 
vào các nước khi cần thiết. 

Trong thế giới nưày này đang nội lên những 
vấn để toản cấu và những giá trị chung cua 
nhân loại. dỏi hoi phai có sự hợp tác giữa các 
quốc gia. gia các dân tộc. Nhưng điều đó 
không loại trù đấu tranh giai cấp. bơi lẻ những 
vấn đẻ toàn cầu đỏ pm lớn là do các thế lực 
để quốc gây ra. Vì vậy. giải quyết những vấn 
để toàn cầu này không chỉ bang hợp tác, mà 
bảng ca đấu tranh. Điều này khóng những 
không mâu thuảán. mả còn (hờng nhát với lợi 
¡ch cua giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động. 

Trong các nước mà chế đó xã hội chu nghĩa 
bị sụp đô. cuộc đấu tranh giai cáp vấn tiếp tục 
diễn ra dưới hình thúc đâu t:ánh giũa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tụ bạn. Còn ở những nước 
xã hội chủ nghĩa còn lại. đó là cuộc đấu tranh 
uiửa xu hướng phát triên xã hôi chủ nghĩa : và 
xu hướng phát triển tư bản chủ nghĩa: ngoài ra 
còn phải đấu tranh chống âm mưu "diễn biến 
hòa bình” cua các thể lực thủ dịch. 

Trong các nước tư ban, nhất là các nước tư 
bản phát triển có sự biến động về cơ cấu giai 
cấp - xã hội. về tương quan giai cấp. Tuy nhiên, 
điều đó không thu tiêu mâu thuần giữa giai cấp 
tư san với tiaI cấp công nhản và nhân dân lao 
động, và giai cấp cóng nhân van là lực lượng 
nòng coi. chỉ đạo trong cuộc đấu tranh chống 
sự áp bức, bóc lột cua giai cấp tư san. 

Giai cấp công nhân ơ các nuớc tư bản phát 
triên tuy có mưc sống cao hơn nhiều so với 
trước đây là do trình độ phát triển của xã hội, 
chứ không phai do thiện chí của nhà tư sản đổi 
với công nhân. song vẫn bị giai cấp tư sản bóc 
lột với t¡ suất giá trị thạng dư ngày càng tang. 
Ví dụ tử những nam 50 đến 1985. tỉ suất này 
tâng từ 150% đến 300%. 


Nếu như ơ thể ky 19, công nhân chu yếu là 
lao động cơ báp thì hiện nay, công nhân hiện 
đại không chi lao đông cơ bắp mà lao động trỉ 
tuệ ngày càng tang. Do yêu cầu cua san xuất 
hiện đại nên trình độ trị thức về khoa học kỹ 
thuật, về chuyên môn cua công nhân đã được 
nâng cao. Vì thế, bộ phận công nhân "cô tráng" 
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(các kỹ sư, kỹ thuật viên ...) tang lên. Nghĩa là 
cơ cấu thành phần công nhân đã có sự thay đồi. 
Ví dụ ơ Pháp nảm 1987 đã có gần Ì triệu kỳ 
sư, 90 vạn kỹ thuật viên. 60 vạn công nhân lành 
nghề ... Trong cơ cấu giai cấp công nhân hiện 
nay, tỉ lệ công nhân trong san xuất công nghiệp 
và nông nghiên ngày càng nho. côn công nhân 
trong lĩnh vực dịch vụ. thông tin ngày càng lớn. 
Ó mốt số nước tư bản phát triển. tí lệ đó là 25% 
và 75%. Như vậy. khái niệm giai cấp công nhân 
đã dược mỡ rộng. Theo Rơ-nê Lơ-phen (uy 
viên Bộ chính trị ĐCS Pháp) thì thành phần 
giai cấp công nhân hiện đại gổm thơ phụ. công 
nhân lành nghề và công nhân tay nghề thấp. 
tuyệt đại đa số kỹ thuật viên. một bộ phận kỹ 
sư và những người lao động làm thuê mà người 
ta liệt vào viên chức 

Ngày nay, tuy mốt bộ nhân công nhân đã có 
sơ hữu cô phần, nhưng điều đó văn chưa làm 
mất di ban chất giai cấp công nhân. Vị dụ ơ 
Mỹ, trong sô 30-40 triệu công nhân làm thuê đã 
có 10-12 triệu công nhân có sơ hữu cô phần. ơ 
Pháp có 6 triệu công nhân, ơ Anh có 8 triệu 
công nhân có cô phần. còn ơ Thụy điền thì 211% 
dân cư đã có cô phản. Tuy nhiên. giá trị cễ 


phần cua công nhân chiếm tỉ lệ rất nho so với 
tông số vốn cưa nhà tư bản. còn số lãi do cô 
nhân của công nhân dem lại cũng chỉ chiếm tỉ 
lệ rất nho so với tiền lương của công nhân (ở 
Pháp. tỉ lệ này là tử 1% đến 5% tiền lương). Do 
đó nó vần không lam thay đôi được sự thao 
túng cua nhà tư bạn trong toàn bộ guống máy 
san xuất. Người công nhân dù có cô phần. vần 
là ngưởi lao đọng lam thuc cho nha tt Ban và 
bị nhà tt hạn bọc lọt gìa trị thàng du. 

Như vậy. ngày nay trong chủ nghĩa tư bạn 
hiện dại, giai cấp tư sản vấn là lực lượng thông 
trị lao động. Dù cho chủ nghĩa tư ban có tìm 
mọi biện pháp dê thích nghi. dê điểu chính 
hỏng xoa diu máu thuản giữa tư sản với công 


- „nhân và nhắn dân lao đông thì vẫn không thể 


giai quyết được mẫu thuần đó. Muốn giải quyết 
được phái thông qua đấu tranh tiát cấp và cách 
mạng xã hội dưới nhiều hình thức phong phú. 
xinh động mà không phái nhất thiết bao giờ 
cùng bảng bạo lục vũ trang, 


(2) Xem - 


ho”, số Í 


Tạp chỉ "Mhuime văn dc Bóa binh và chì nghĩa và 
LUA? 


Ha-i-fi....... 


(Tiếp theo trang 60) 


sang bang Phlo-ri-da của Mỹ một cách công 
khai. Vấn để này đã trợ thành quốc nạn đối 
với Mỹ. Vị thể, ba ngày trước khi đỏ quân 
vào Ha-i-ti. tổng thông Clin-tơn dã nhai dọc 
một bài diễn van để thanh mình cho hành 
động này. Ông tố cáo chính quyền quân sự 
Ha-i-ti đã thí hành chính sách dàn áp khung 
bô, đây TREƯỜI Ha-i-ti phai rời bo tô quốc đ 
tÌ nạn ở Mỹ và đó chính là điểu "gây anh 
hương dến an ninh và lợi ích cua Mỹ". 

Thứ tr. nó mâu thuẫn với các đối thu chỉnh 
trị của Clin-tơn và ê-kíp cua ông, nhất là với 
những đội thu trong Đang cộng hỏa dang tìm 
mọi cơ hội để làm giảm lòng tin cua nhân dân 
Mỹ với chính quyền cua Đang dân chủ trong 
cuộc bầu cử iữa nhiệm kỷ tháng lÌ nam nay 
và trong cuộc bầu cư tông thông tháng II- 


996, Cựu tổng thống Bu-sơ và nhiều nhân 
vật chóp bu cua Đang cộng hỏa đã lên tiếng 
đa kích mạnh mẽ cuộc can ĐCP quản sự vào 
Ha-I-tI. 

Cưới củng. nó mâu thuần với chính ông 
A-ri-xtít. Ông A-ri-xtít tỏ '? bất mãn vì Mỹ đã 
không tham khao ý kiến cua ông và cũng 
không hể báo cho ông biết khi hoạch định kể 
hoạch tiến quân vào Ha-r-ti. Hơn nữa. hiện có 
một nỗi lo láng trong dân chúng nước Mỹ 
rằng, liệu Mỹ có bị sa lấy ơ Ha-i-ti như ở 
Xô-ma-li-a không ? Và có gì bao đam ràng 
sẽ không có lính Mỹ bị giết chết. bơi theo kế 
hoạch cua Tông thống Clin-tơn. đến tháng 2- 
1996 lực lượng quân Mỹ mới rút khoi Ha-i-U... 

Như vậy. mô hình "dân chu viện trợ” cua 
chính quyền Clin-tơn xem ra không dễ thực 
hiện, dấu rằng mô hình dó núp dưới danh 
nghĩa nào và có nét gì mới so với mồ hình 
"chính phu thân hữu” mà các chính quyền Mỹ 
theo đuôi trước dây. 
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ANG cầm quyển là một khái niệm nói vẻ 
)cuyea lực, vai trò và hoạt động cua một 
chính đang đồi với chính quyển nhà nước trong 
một quốc gia nhất định. Đang cầm quyển là 
chính đang cua giai cấp nào nám quyền thông 
trị trong xã hội. nó là nhân tố quy định ban chất 
cua chính quyển nhà nước và ban chất chế độ 
xã hội. Trong lịch sư hiện đại. khái niệm đang 
cầm quyển đã được bàn đến 
rất nhiều. Cơ sơ chính trị - 
triết học cua nó là các hệ tư 
tương. các học thuyết chính 
trị khác nhau. Nhưng sự tổn 
tại cua chính đang bao giờ 
cũng gán liền với sự tổn tại 
cua giai cấp. Vị vậy. khi xã 
hội đã phân chia thành giai 
cấp và chưa xóa bo được sự 
phân chia giai cấp thì khái 
niệm đang cẩm quyền vẫn 
cỏn được tiếp tục bô sung vả 
phát triển cả về nội dung lý 
luận và phương pháp tư duy 
lý luận đôi với các yếu tố 
nội hàm cua khái niệm này. 

Với các biến cổ lịch sử 
và quá trình phát triên kinh tế, chính trị. khoa 
học. công nghệ, van hóa, xã hội 
dang cẩm quyền đang tiếp tục được làm sáng 
to trên nhiều khía cạnh mới. Cũng như nhiều 
lĩnh vực của cuộc sống, thực tiễn là chuẩn mực 
đánh giá tính khoa học của những luận điểm tư 
tương khác nhau khi bàn về đang cầm quyển. 
Sau sự sụp đô của chế độ xã hội chủ nghĩa ơ 
các nước Đông Âu và Liên xô đồng thởi cũng 
là sự mất quyền lãnh đạo cua đang cộng san ơ 
các nước nảy thì đối với các đang cộng sản 
đang cẩm quyển. vấn để đảng cẩm quyền đã 
được đạt ra ơ môt tấm nhìn mới. Một điều rõ 
ràng, giở đây không cỏn là lúc bàn cãi "đang 
cảm quyển" hay "lãnh đạo chính quyền" : đang 
"đứng trong", "hóa thân" vào nhà nước hay 
"đứng ngoải"... để lãnh đạo nhà nước nữa. Một 
chính đang nếu không tự mình phát hiện và đáp 
ứng được những yêu cấu cơ ban trong việc thực 
hiện vai trỏ lãnh đạo nhà nước và xã hội thì 
mọi sự tổn tại theo lối hình thức chủ nghĩa đều 
có thể bị xóa bo. Khi chính đang cẩm quyền bị 
40 


... Khai niệm s 


tước bo quyền lực và vai trỏ lãnh đạo, nhà nước 
và hệ thông chỉnh trị tất yêu bị biển dạng. 
Chu nghĩa để quôc và các thế lực khác thù 
dịch với chủ nghĩa xã hội đã và dang triệt để 
lợi dụng cơn khung hoang cua chủ nghĩa xã 
hội. Sau thất bại cua các đang cộng san ơ Liên 
xô và Dông Âu, những luận điệu tuyên truyền 
cũ kỷ và lỗi thời lại tiếp tục được tung ra. hỏng 


Đảng cẩm quuển 0à 
phương pháp tiếp cận đối 
uới hoạt động cầm quuến 

của các chính đảng 


NGUYÊN DŨNG SINH" 


xóa bo các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Kẻ 
thủ cua chu nghĩa xã hội tiếp tục công kích vai 
trỏ lãnh đạo cua các đang cộng san. hệ tư 
tương - lý luận cua đang, thậm chỉ đỏi phán xét 
cả những quá trình lịch sử. Để cô vũ cho lý 
thuyết đa đang. da nguyên chính trị, chúng cố 
tỉnh hạ thấp vai trỏ và uy tín của đang cộng 
san. cho rằng chỉ một đang lãnh đạo là "không 
dân chu". 

Vậy thư hỏi. ơ các nước tư bản chủ nghĩa, 
bên trong cái vo "đa đang", "đa nguyên”, sự đa 
dạng về hình thức tô chức, cơ chế vận hành của 
hệ thống chính trị với hai nhân tố cơ bản - chính 
đang và nhà nước - thì có phải là nhiều đang 
cầm quyển, hay thực chất là lúc nào và ơ đâu 
cũng chỉ có một đang duy nhất được cẩm quyền 
là đang cua giai cấp tư san có thể lực nhất ? 

Nói đến dân chủ mà không nói đến ban chất 
cua nến dân chủ thì chỉ là nguy biện, dối trá. 
Nói đến dân chủ mà cổ tình loại bo hết các mối 
quan hệ xã hội đang tổn tại đa dạng và phức 


* Học viện chính trị quốc gia Hồ Chỉ Minh 


tạp, cô tình xóa nhỏa ranh giới giữa giai cấp 
cầm quyển và các giai cấp khác trong xã hội 


thì thực chất chỉ là luận điệu tuyên truyền my . 


dân của các thể lực cẩm quyền phản động và 
thù địch, là đi ngược lại lợi ích của đông đảo 
quần chủng nhân dân. 

Không cần phai chứng minh, ai cũng nhận 
thấy, trong lịch sử và hiện nay vẫn tổn tại nhiều 
chế độ xã hội khác nhau, nhiều kiêu nhà nước 
khác nhau. Tuy vậy, ở đâu thì bộ máy nhà nước 
cũng vẫn phải chịu sự tác động, chì phối cua 

một lực lượng chính trị đại biểu cho lợi ích của 
một giai cấp nhất định. Khi loài người chưa thể 
bước ra bên ngoài ranh giới của một xã hội có 
sự phân chia giai cấp thì không có và không 
thể có một nền dân chủ phi giai cấp. 

Do vậy, vấn để cần bàn không phải là tính 
khách quan về sự tốn tại của một đang hay 
nhiều đẳng trong một quốc gia mà là sự tổn tại 
của chính đáng và hoạt động cầm quyển của 
nó đại biểu cho lợi ích của giai cấp nào trong 
xã hội; những nhân tổ nào quy định sự tổn tại 
và vai trỏ cầm quyển của nó. Vai trỏ cẩm quyển 
của một chính đang bao giờ cũng được quy 
định bơi những yếu tổ cơ ban sau dây : 

Một la, tương quan lực lượng giữa các giai 
cấp và các tầng lớp trong xã hội mà các chính 
đảng là lực lượng đại biểu. Một chính dáng của 


giai cấp này không thể trở thành đáng cẩm. 


quyền. khi chưa đánh bại được sự thống trị của 
giai cấp khác đang cầm quyển. Chính dang cầm 
quyền phải là sản phẩm đích thực của một giai 
đoạn lịch sử nhất định của đất nước, dân tộc. 
Giai cấp có vai trò lãnh đạo xã hội và nhân dân 
giao phó cho chính đang - lực lượng tiêu biểu 
cua giai cấp mình - sứ mệnh cẩm quyển chứ 
không phải chính đang tự tạo được cho mình 
sử mệnh ấy. ' 

Ở một nước này, do sự phát triển của lực 
lượng san xuất xã hội và những yếu tô lịch sử 
nhất định nào đó mà giải cấp tư sản phát triển 
mạnh mẽ trong lúc giai cấp công nhân chưa 
trưởng thành, thì giai cấp tư sản đảm đương vai 
trò lãnh đạo cách mạng, lật đổ chế độ phong 
kiến, giành lấy quyền thống trị xã hội. 

. Nhưng ở một nước khác, cũng do nền tảng 
kinh tế - xã hội và những yếu tô lịch sử quy 
định, trong khi giai cấp tư san còn nho bé, yếu 
ớt nhưng giai cấp công nhân đã đạt dến độ 
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trương thành..có khả nang tập hợp xung quanh 
mình giai cấp nông dân và đông đao các tầng 
lớp nhân dân thì giai cấp công nhân vẫn có thể 
lật đồ sự thống trị của giai cấp địa chủ phong 
kiến câu kết với chủ nghĩa để quốc, thực dân 
xâm lược, vượt qua giai cấp tư san, giành lấy 
quyển thông trị xã hột. Lịch sư đã chứng kiến 
nhiều cuộc cách mạng như vậy. 

Hai là, mỗi dân tộc, quốc gia đều có những 
đạc điểm. đạc thủ về kinh tế, chính trị, van hóa, 
truyền thống, tâm lý dân tộc. Không thể áp 
dụng thành công bất cử một công thức sản có 
nào của nước này để giải quyết những vấn để 
chính trị - thực tiễn của nước khác. Mỗi dân tộc 
chi có thể phát triển và tránh được những bước 
giật lùi khi dân tộc ấy - mà đại biểu là lực lượng 
cầm quyển - tự mình tìm kiếm dược cho mình 
những con đường và biện pháp dúng dán phủ 
hợp với điều kiện. đạc điểm dân tộc. 

- Đem hình mẫu của nước này để áp đạt ở 
nước khác nếu không phai là có ý đổ về chính 
trị thì cũng là biểu hiện của một trình độ nhận 
thức và tư duy lý luận còn non kém. Thực tiễn 
đã chứng minh sự sai lầm và cái giá phải trả 
cho những cách làm tương tự. Điều đó đòi hoi 
giai cấp cẩm quyển. chính đáng cẩm quyền 
phải hướng giai cấp và dân tộc mình đứng vững 
và đi lên bảng đôi chân cua chính mình, không 
có con đường nảo khác. 

Ngày nay, trong điểu kiện khoa học, công 
nghệ phát triển và theo đó, là sự phát triển rất 
mạnh, rất nhanh của lực lượng sản xuất xã hội, 
việc xác định con đường đi lên của mỗi quốc 
gia, dân tộc đỏi hỏi ở chính đảng cẩm quyền 
một tầm nhìn trí tuệ. Khác với giới hạn lịch sử 
của thởi kỷ Mác, không ít vấn để trong những 
giai đoạn lịch sư trước đây, giải cấp tư sản cầm 
quyển không có khả nang giải quyết, thì ngày 
nay nó có thể thực hiện được để thích nghi và 
kéo dài sự tổn tại của chính nó. Chu nghĩa xã 
hội muốn chiến tháng chủ nghĩa tư bản thì các 
đảng cộng sản cẩm quyền phải có tầm nhìn 
vượt trước thực tiễn, phải nám bát nhanh hơn 
những yêu cầu của thực tiễn, những quy luật 
vận động của thực tiễn để xác định đúng đán 
và tô chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các 
vấn để cơ bản về chiến lược, sách lược phủ hợp 
điều kiện, đạc điểm mỗi nước. 
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Ba id, nhà nước là cơ quan đại diện cho 
quyển lực của nhân dân. Giai cấp nào lãnh đạo 
cách mạng thì khi lật đổ sự thống trị của giai 
cấp cẩm quyển cũ đều thiết lập nên nhà nước 
cua mình. Muốn thực hiện quyền lực chính trị 
đối với toàn xã hội không thể không thông qua 
vai trỏ và hoạt động cua nhà nước. Do đó, giải 
quyết mối quan hệ giữa chính đáng cầm quyền 
với nhà nước là vấn để cốt lõi trong hoạt động 
cầm quyền của các chính đảng. 

Nhà nước không thể là công cụ của một số 
Ít người nhân danh giai cấp và nhân dân, nhưng 
nhà nước thực sự là công cụ cua giai cấp cầm 
quyển. Thông qua nhà nước, là con đường duy 
nhất để giai cấp cầm quyển thực hiện quyển 
lực của mình đôi với xã hội. Trở thành đảng 
cầm quyền, các chính đang tư sản sử dụng nhà 
nước tư sản bảo vệ và tang cường lợi ích của 
giai cấp tư sản, giới chủ tư bản. Trong những 
thập ky gần đây, mạc dầu các nhà nước tư sản 
có điểu chính chính sách cai trị, chú ÿ giải 
quyết một số vấn để về xã hội, nhưng điểu đó 
không hể xuất phát tử lợi ích của đại đa số nhân 
dân lao động. Cai cách trong chủ nghĩa tư bản 
là để củng cố địa vị cẩm quyển của giai cấp tư 
sản, chính dang tư sản. Không làm như VậY, vai 
trò cầm quyền của các chính đang tư sản sẽ so 
uy hiếp. 

Đảng cộng san cầm quyển phải là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung 
thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân 
dân lao động và của cả dân tộc. Nhà nước do 
đáng cộng san lãnh đạo phai là cơ quan quyền 
lực của nhân dân, là nhà nước cua dân, do dân 
và vì dân. Chỉ khi nào nhà nước thể hiện được 
dây du lợi ích, ý chí, nguyện vọng của nhân 
dân, trước hết là của giai cấp công nhân, giai 
cấp nông dân, tầng lớp trí thức và những người 
lao động khác trong xã hội thi nhà nước mới 
thực sự là "của dân, do dân, vì dân". 

Đăng cộng sản cầm quyển là thông qua việc 
giải quyết mối quan hệ giữa các cơ quan lãnh 
đạo của đảng với hệ thống tổ chức, bộ máy nhà 
nước để bảo đảm thực hiện đẩy đủ những 
quyển mà nhân dân đã giao phó cho cán bộ, 
nhân viên trong bộ máy nhà nước, những người 
thay mạt mình tổ chức, quản lý các hoạt động 
xã hội. 
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Thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chủ 
Irong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 


NGUYÊN TIẾN PHỔN 


| "-. bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ 


bảy Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 
VII về "Phát triển công nghiệp, công nghệ 
đến nam 2000 theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp 
công nhân trong giai đoạn mới", đồng chí 
Tổng bí thư Đỗ Mưởi một lần nữa nhấn mạnh 
sự cần thiết phải thực hiện nguyên tác tập - 
trung dân chủ : "Công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đòi hoi phải thực hiện nghiêm túc nguyên 
tắc tập trung dân chư, giữ vững trật tự kỷ 
cương. Phải mơ rộng dân chủ, động viên mọi 
người phát huy sáng tạo, tìm tỏi các phương 
pháp, giai pháp có hiệu quä, tạo ra phong trào 
cách mạng sâu rộng cua hàng triệu con người. 
Song, phải dám bao tập trung, vì thiếu -tập 
trung, buông long trật tự, ky cương sẽ lập tức 
dẫn tới rối loạn" 

Luận điểm trên đây bao hàm nhiều ý 
nghĩa. Nó có mối liên hệ trực tiếp không chỉ 
với việc triển khai các nhiệm vụ thực tiễn để 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà 
còn với toàn bộ các hoạt động lãnh đạo, quản 
lý của Đang và Nhà nước, phát huy tính tự 
giác, chủ động và sáng tạo của quần chúng 
nhân dân trong cuộc đôi mới. Có thể nhận TỔ 
ý nghĩa ý luận và thực tiền của luận điểm 
trên ơ những khía cạnh sau : 

Trước hết, tập trung dân chủ là nguyên 
tác tố chức cơ bản của Đảng, là nguyên tác 
(1) Đang Công san Việt nam : Van kiện Hội nghị lần thứ 


bảv Bun cháp hành trung ương khóa VH. Hà nội, 1994, 
tr 107-108 


lãnh đạo và quản lý các quá trình chính trị, 
kinh tế và xã hội. Tập trung dân chủ đựa trên 
cơ sơ mỡ rộng dân chu, thực hiện mục tiêu 
dân chủ, và được báo đảm bảng tập trung, 
thông qua tập trung. Tập trung trong tính 
thông nhất hữu cơ với dân chủ trở thành 
phương thức và điểều kiện cân thiết đảm bảo 
cho dân chủ được thực hiện một cách đầy du 
và tích cực. 

Sự thống nhất hữu cơ, sự ràng buộc và chế 
ước lẫn nhau giữa dân chủ và tập trung là một 
đòi hỏi tất yếu, khách quan, làm cho dân chủ 
không tách rời trật tự, ký cương, không rơi 
vào rôi loạn. Nó đồng thời đảm bao cho tập 
trung thực sự là tập trung dân chủ, chẳng 
những không phương hại tới dân chủ mà trái 
lại còn là sự cẩn thiết như một tất yếu tự 
nhiên (xét từ góc độ tổ chức - quản lý) làm 
cho dân chủ từ khả nang trợ thành hiện thực. 
Cần hình dung tập trung dân chu vừa là một 
nguyên tác tô chức, vừa là một cơ chế thực 
hiện đân chủ. Hơn nữa, tập trung dân chủ còn 
là cơ chế bảo đảm dân chủ, làm cho dân chủ 
tránh khỏi sự biến dạng thành hai thái cực : 
tự do vô chính phủ và quan liêu chuyên chế. 
Hai trạng thái này đều cùng dẫn tới hậu quả 
tiêu cực như nhau, kim hãm và làm trệch 
hướng sự phát triển nền dân chủ thực sự. 

Hai là, tập trung dân chủ làm cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đi dúng đường 
hướng, mục tiêu đã chọn. Công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, như chúng ta đã biết, là nhiệm 
vụ chiến lược nhằm dưa nước ta vượt qua cửa 
ải đói nghèo, lạc hậu, chậm phát triển, tiến 
tới van minh và hiện đại. Giải pháp này chính 
là câu tra lời mà toàn đảng, toàn dân ta đã 
tìm kiếm từ trong thực tiễn công cuộc đối mới. 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được 
đạt ra trong một bôi canh có nhiều điều mới 
mề so với trước đây. Nét nổi bật của bối cảnh 
này, xét từ nhân tô bên trong, là đất nước đã 
và đang đôi mới, đã và dang diễn ra những 
chuyển đối tử cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu bao cấp sang nến kinh tế hàng hóa gồm 
nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị 
trường có sự điểu tiết của kế hoạch vĩ mô. 
Thực chất đó là nển kinh tế mở, vừa ra sức 
giải phóng sức sản xuất và khai thác mọi tiểm 
nâng sáng tạo trong nước, vừa kết hợp với sự 
hỗ trợ phát triển từ bên ngoài do hợp tác đa 
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phương và song phương, đem lại. Cùng với sự 
chuyền động tích cực của đối mới kinh tế, là 
những đổi mới về hệ thông chính trị, nhảm 
nâng cao nang lực và vai trỏ lãnh đạo của 
Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, xây 
dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
cua dân, do dân và vì dân, mở ra những khả 
nang to lớn nhằm phát huy sức sáng tạo cua 
nhân dân trong quan lý kinh tế-xã hội và quan 
lý nhà nước. Thành tựu của đổi mới kinh tế 
cũng như việc giữ vững, ổn định chính trị mà 
chúng ta đạt được tạo ra thế và lực dể tiếp 
tục đưa công cuộc đổi mới vào chiểu sâu, đây 
chính là những nền tảng vô củng quan trọng 
để công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước gạt hái nhiều tháng lợi trong bước 
đường di tới. Mạt khác, thành công trong công 
nghiệp hóa, hiện dại hóa lại tạo tiền để thúc 
đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. Thành tựu của dân chu hóa dúng 
đán với những bước đi thích hợp, có dịnh 
hướng rõ ràng, chính là xuất phát tử việc tuân 
thủ nghiêm ngạt nguyên tác tập trung dân chu. 
Có lẽ cũng chính vì vậy mà đất nước ta đã 
không rơi vào vực thẩm của sự mất ôn định 
và suy thoái trầm trọng, cho dù gập không ít 
khó khan do những biến cô chính trị của cuộc 
khủng hoảng ở các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu trước đây, sự đồ vỡ và thoái trào 
của trật tự thế giới, những thay đôi trong các 
quan hệ hợp tác giữa các nước, các khu vực, 
cũng như những tác động của đời sông chính 
trị quôc tế gây ra. Bên cạnh đó, cuộc dấu tranh 
trên lĩnh vực hệ tư tưởng vẫn tiếp tục diễn ra 
phức tạp, gay gát, rất tỉnh vi và rất nhiều biểu 
hiện mới. Thực hiện âm mưu "diễn biến hòa 
bình", chủ nghĩa đế quốc và các thể lực chống 
chủ nghĩa xã hội đang bàng nhiều cách xâm 
nhập đời sống kinh tế, van hóa, xã hội nước 
ta với tham vọng làm trệch hướng dôi mới. 
Điểu này có thể gây ảnh hưởng bất lợi, tiêu 
cực cho công cuộc đổi mới, làm mất ổn định 
quá trình thực hiện mục tiêu dân giảu nước 
mạnh, xã hội công bằng, vàn minh, nêu chúng 
ta lơ là, mất cảnh giác và thiếu kiên định trong 
nhận thức và hành động. | 

Những điểu trình bày trên dây cho thấy : 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa không dừng lại 
ở nội dung kinh tế - kỹ thuật - công nghệ. bề 
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còn bao hàm nội dung chính trị - xã hội - van 
hóa. Nó cảng không xa rời các vấn để hệ tư 
tương. Nó dụng chạm trực tiếp tới các nguyên 
tác tô chức, tới hoạt động lãnh đạo, quản lý 
ơ mọi cấp độ khác nhau. Cũng vì vậy, việc 
triển khai công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
tình hình, bối cảnh hiện nay, không thể không 
có một hệ tư tương thạt sự khoa học, một tiêu 
chỉ sát đá xuất phát tử lợi ích dân tộc, lợi ích 
cua nhân dân lao động. Và cũng vì vậy, hiệu 
qua của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong điểu kiện hiện nay, nhất thiết phai 
được thể hiện một cách toàn điện, cả về kinh 
tế, chính trị, xã hội, van hóa. giáo dục. cả về 
lợi ích trước mát và lợi ích lâu dải. Muốn đạt 
được điểu đó, không thể thiếu nhân tố bảo 
đam là hệ tư tưỡng cua giai cấp công nhân và 
quần chúng nhân dân lao động. Để cho việc 
thực hiện công nghiệp hóa. hiện đại hóa phủ 
hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 
nhất quán với đường lối đôi mới theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải có 
diểm tựa vững chác là các nguyên tác chính 
trị. 

Rõ ràng là, ngay từ đấu, cần khác phục 
những hạn chế và nhược điểm rất dễ mác bởi 
cách tiếp cận phiến diện, phải bao đảm môi 
quan hệ như một chỉnh thể giữa kinh tế với 
chính trị, van hóa, giáo dục, xã hội nói chung. 
Không thể vì đất nước dang cần vốn, tư bản 
và ngoại tệ, mà làm mất di ký cương, phép 
nước, thuần phong mỹ tục, lòng tự trọng và 
tự tin của dân tộc. Đúng là dân ta còn nghèo, 
nhưng không thể vì chạy theo đồng tiền mà 
chà đạp lên luân thường đạo lý, xem nhẹ phẩm 
chất con người trong xã hội Việt nam ngàn 
nam van hiến. Tiếc rằng trên thực tế, không 
ít nơi, không ít cơ sở đã quá buông lỏng vấn 
để này trong nhiều lĩnh vực, gây hậu quả 
nghiêm trọng. Xem nhẹ nguyên tác tập trung 
dân chu thực tế là tạo điều kiện cho chủ nghĩa 
cơ hội, tư tương cục bộ, bản vị, địa phương 
chủ nghĩa hoành hành, như vậy không tránh 
khối làm cho lợi ích trước mát mâu thuẫn với 
lợi ích lâu dài, lợi ích toàn cục, cả nước mâu 
thuần với lợi ích bộ phận, địa phương, làm 
cho đồng vốn vay và huy động dược sư dụng 
kém hiệu qua, bị thất thoát, làm cho nạn tham 
tàu và các tệ nạn xã hội khác có cơ phát 
triển.. 
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Từ thực tiễn cuộc sống, chúng ta nhận thức 
rõ vì sao Đang ta lại nhấn mạnh : phải thực 
hiện nghiêm ngạt nguyên tác tập trung dân 
chu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Đây là mối quan hệ giửa nội dung, mục 
tiêu phát triển. với phương thức, phương tiện 
và điểu kiện bao đam cho mục tiêu đó dược 
thực hiện có hiệu qua cao nhất ; dây cũng là 
mối quan hệ giữa kinh tế, xã hết và chính trị 
trong quá trình phát triển đất nước. 


Công nghiệp hóa - hiện đại hóa là sự 
nghiệp của toàn đảng, toàn dân, sự nghiệp này 
đòi hoi huy động mọi cô gáng sáng tạo cua 
ca xã hội, sự tham gia cua toàn công đồng 
người Việt nam ở trong: và ngoài nước, để có 
thể tập trung mọi nguồn lực vào sự nghiệp 
xây dựng và phát triên kinh tế - xã hội, nhanh 
chóng đạt tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bảng, van minh. Mục tiêu cao cả 
của công nghiệp hóa. hiện đại hóa là làm cho 
xã hội phát triển, kinh tế và van hóa phổn 
thịnh, mức sống cua người dân được nâng cao, 
con người Việt nam ngày một phát triển toàn 
diện. Một sự nghiệp có quy mô và tầm VÓC 
như thế, dương nhiên đỏi hỏi các chủ thể lãnh 
đạo và quan ly của Đang và Nhà nước phải 
nâng cao nang lực trí tuệ, trình độ, bản lĩnh. 
Nó cũng đồng thời đỏi hoi sự tham gia của 
mọi cấp, mọi ngành, mọi tố chức kinh tế, xã 
hội, các nhà khoa học, các nhà công nghệ, các 
nhà doanh nghiệp, các chuyên gia với tất cả 
tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và hoạt 
động có hiệu qua. Kết quả của toàn bộ quá 
trình đang diễn ra hôm nay là tạo ra trong 
những nảm tới sự chuyển dịch can ban về cơ 
cấu kinh tế, sự đôi mới về phương thức tổ 
chức san xuất - kinh doanh, tử các đơn vị kinh 
tế cơ sơ cho đến các địa phương, các vùng, 
và trên quy mô ca nước. 


Cùng với sự chuyển dịch này, nhiểu ngành - 


-_ nghề mới sẽ xuất hiện, lực lượng lao động sẽ 


được xếp sáp tổ chức lại, nhiều mô hình tổ 
chức quan lý sản xuất - kinh doanh và dịch 
Vụ sẽ hình thành, tất ca sẽ đi qua sự khảo 
nghiệm của thực tiễn mà chứng minh sức sống 
của nó, định hình sự tổn tại và phát triển. Đi 
liền với nó là việc xác định các hình thức sơ 
hữu, làm sao để các cơ sở then chốt, trọng 
yếu của khu vực kinh tế quốc doanh không 
chỉ đứng vững mà còn phát huy được sức 
mạnh cạnh tranh trên thương trưởng, tö rõ ưu 


Nghiên cứu - Trao đổi 


thế chỉ đạo của mình ; 
phần kinh tế đếu bình đảng trong sản xuất 


kinh doanh, kinh tế tập thể. kinh tế cá thể và - 


tư nhân đểu phát triển mạnh mẽ với những 
hình thức hợp lý, nang động và có hiệu qua 
nhất. Tất nhiên, tất ca điều vừa nói sẽ được 
giải quyết và chứng minh trong thực tiền cuộc 
sống. 

Vấn để đạc biệt quan trọng hiện nay là các 
giải pháp về vốn đầu tư, về huy động các 
nguồn vôn trong nước và tử nước ngoài, về 
xây dựng cơ sơ hạ tầng cho việc mơ rộng sản 
xuất, về tập trung triên khai tiến bộ kỹ thuật- 
công nghệ, về đào tạo nguốn nhân lực, dáp 
ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa- 
hiện đại hóa. Quan hệ kinh tế hợp tác, liên 
doanh giữa nước ta với nước ngoài sẽ không 
ngừng, được mơ rộng. Các tô chức kinh doanh, 
các công ty, các tập đoàn, các nhà doanh 
nghiệp nước ngoài đến và làm việc tại nước 
ta sẽ tang lên. Đó là điều tự nhiên đối với một 
nên kinh tế mở trong điểu kiện hiện na 
Song, như một lô gích tất yếu, sự phát triển 
kinh tế sẽ dỏi hỏi sự phát triển tương ứng về 
các lĩnh vực xã hội và van hóa, giáo dục; đồng 
thời, bản thân sự phát triền kinh tế cũng tự 
nó làm nảy sinh và kéo theo hàng loạt các 
vấn để đòi hỏi phải chủ động dự báo để có 
những giải pháp. quyết sách kịp thời và đúng 
dán. Đứng về mạt tô chức. lãnh đạo và quản 
lý các hoạt động trong đời sông kinh tế. chính 
trị và xã hội mà xét, ta thấy tập trung dân chủ 
là nguyên tác khoa học và hợp ly nhất. Và ở 
đây tôi thấy như đang vang vọng (và hãy để 
cho nó vang vọng bên tai mỗi dang viên. môi 
công dân Việt nam ta hôm nay) câu nói cua 
Lê-nin, lãnh tụ thiên tài của phong trào vô sản 
thế giới : "Không ai có thể tiêu diệt được 
chúng ta, lê) những sai lầm của ban thân 
chúng ta” 

Tinh thần tập trung dân chủ đỏi hoi phải 
bảo đảm tối đa việc thao luận, tranh luận dân 
chủ để có thể khai thác tốt nhất mọi sáng kiến, 
mọi giải pháp hợp lý, có ích ; để có thể cân 
nhác kỹ lưỡng mọi phương án thực hiện, hình 
dung hết mọi khó khan, thuận lợi, dự báo 
đúng tình hình và triển vọng. Đổng thởi, với 
tư cách là nguyên tác, là luật pháp, là cơ chế 
tố chức, lãnh đạo và quản lý, tập trung dân 
chủ cũng đỏi hỏi phai bảo đảm tôi đa hiệu 
lực, quyền lực của tập trung khi đã hình thành 


` ˆ , ` ló 
làm sao để các thành 


hệ thông luật lệ chạt chẽ và đã có các quyết 
sách quan trọng. Không như vậy, rôi loạn sẽ 
lập tức nảy sinh, thói tủy tiện, tự do vô chính 
phu sẽ xuất hiện. 

Dân chủ mất đi sự bảo đảm của tập trung 
sẽ biến tướng thành chủ nghĩa địa phương, cục 
bộ, coi thường lợi ích chung, vị phạm pháp 
luật, chính sách, vi phạm ky cương phép nước. 
Trong tỉnh hình đó, các cơ quan lãnh đạo, các 
cấp quản lý sẽ khó mà kiếm soát được tình 
hình. Thực tiễn đã cho thấy nhiều bài học, 
nhiều kinh nghiệm như thế. Chính vì vậy, 
"phải nghiêm chính chấp hành chính sách và 
pháp luật. Việc gì trái với chính sách, pháp 
luật hiện hành thì nhất thiết phải báo cáo cấp 
trên, không được tự ý quyết định. Chông mọi 
hành vi tự do tùy tiện cục bộ địa phương, làm 
sai đường lôi cua Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. Mỗi đáng viên, cán bộ lãnh đạo phải 
sống và làm việc theo pháp luật, đảng viên 
phai làm theo Điểu lệ và nghị quyết cua 
Đảng" ), Đôi hỏi trên là xuất phát tử lợi ích 
chung, tử sự phát triển lành mạnh của toàn 
cục. 

Muốn vậy, tử cá nhân tới tập thể, tử mỗi 
thành viên đến tổ chức của nó, nhất là những 
cá nhân và cơ quan có trọng trách, từ cơ sơ, 
dịa phương đến trung ương, tất ca đều phai 
thông nhất tôn trọng pháp luật. gán liền quyền 
lợi với nghĩa vụ, lợi ích với trách nhiệm. 

Tinh thần trách nhiệm. chế độ trách nhiệm 
phai được coi trọng và nghiêm túc thực hiện, 
theo tỉnh thần thao luận thì chung, trách nhiệm 
thì riêng. Phải tang cường kiểm tra, kiểm soát, 
kịp thời phát hiện, điểu chính ; bao đam tốt 
thông tin, xư ly thông tin một cách khách 
quan, trung thực; bao đam tính chính xác. tính 
kha thi của mọi quyết định, mọi chính sách. 

L2 


Tập trung dân chủ không chi là một phạm 
trù chính trị, một nguyên tác cua lãnh đạo 
chính trí và quan lý nhà nước. Nó thục sự là 
một nguyễn tac khoa học của việc tổ chức đời 
sống cộng đồng, chỉ đạo các hoạt động kinh 
tế - xã hội một cách van minh, có vân hóa. 
Nó thực sự cần thiết đôi với sự nghiệp công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa của chúng ta. 


(2) V.I Lê-nin : 
t 42, tr 311 
(3) Đảng cộng sản Việt nam : Vảdn kiện Hội nghị lần thủ bảy 
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ỐNG nai là một tỉnh ở miền đông Nam 

bộ. nảm trong "khu vực tam giác tảng 
trương" TP. Hồ Chí Minh - Đồng nai - Bà rịa 
- Vũng tàu. Tĩnh vốn có tiềm nang về nông 
nghiệp, nhưng chưa được khai thác một cách 
đẩy đủ và có hiệu quả cao. Quán triệt quan 
điểm của Đảng về đẩy tới một bước công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa : "... Cẩn tập trung 
nỗ lực đấy mạnh công nghiệp hóa nông 
nghiệp và nông thôn, ra sức phát triển ngành 
công: nghiệp chế biến nông - lâm - thủy 
san....", Tỉnh Ủy Đống nai đã ra nghị quyết 
nhân mhiiP tiếp tục đổi mới và phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn của tỉnh theo hướng 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm 
tang nang suất, chất lượng và hiệu quả gán 
với công nghiệp chế biến. 

Để thực hiện tháng lợi những nhiệm vụ 
trên đây, chúng tôi cần giải quyết nhiều vấn 
để, trong đó vấn để chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp trên địa bàn tính có vai trò quan trọng 
đạc biệt. Vậy làm thế nào để chuyển dịch có 
hiệu quả cơ câu nông nghiệp trên địa bàn tình? 
Trước hết, về tư tương chi đạo đối với nông 
nghiệp, chúng tôi thấy cần nhấn mạnh một sô 
quan điểm chủ yếu sau đây : 


Một là, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 
phải nhàm mục đích phát triển sản xuất hàng 
hóa. Sự ra đởi và phát triển của sản xuất hàng 
hóa đánh dấu bước tiến có ý nghĩa to lớn trong 
lịch sử loài người. Chuyển tử nông nghiệp tự 
túc, tự cấp sang nông nghiệp hàng hóa là quá 
trinh phát triên tất yếu đối với nền nông 
nghiệp cua nước ta nói chung và của tỉnh 
Đồng nai nói riêng. Quá trìnnày đánh dấu 
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bước chuyển can bản tử nền nông nghiệp chủ 
yếu dựa vào việc khai thác độ màu mỡ tự 
nhiên với nâng suất thấp sang nền nông 
nghiệp phát triển trên cơ sở khai thác các lợi 
thế so sánh, thúc đẩy phân công lao động ngày 
càng sâu và gán chạt với thị trường. Đó là 
một xu hướng tiến bộ. Sản xuất trong điểu 
kiện kinh tế ngày nay luôn phải lấy thị trường 
và thoa mãn nhu cầu của thị trưởng làm mục 
đích. Đã nói đến thị trường là nói đến sản 
xuất hàng hóa và trao đối hàng hóa. Cơ cấu 
kinh tế sẽ chậm biến đối nếu không có sản 
xuất hàng hóa, không có hoạt động thị trưởng. 
Cho nên có thể nói, không thể đẩy mạnh sản 
xuất hàng hóa mà không biến đổi cơ cấu sản 
xuất; và ngược lại, nếu không biến đối cơ cấu 
sản xuất thì cũng không có, hoạc có rất ít hàng 
hóa để cung ứng cho thị trường, cho xã hội. 
Trong VIỆC chuyển sang cơ chế thị trưởng thì 
vấn để chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa phai được xem là 
vấn để cốt lõi. Và cũng chỉ trên cơ sơ đó, quá 
trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp mới 
thực sự đạt hiệu qua kinh tế cao, tạo điều kiện 
cho việc mở mang và phát triển các ngành 
nghề khác trong tỉnh. 

Hai là, việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp phải nhằm khai thác tôt nhất các 
lợi thế so sánh. Nói đến lợi thể so sánh là nói 
đến ưu thế của nơi này so với nơi khác, của 
doanh nghiệp này so với doanh nghiệp khác 
trong việc cung ứng sản phẩm cho thị trường. 
Một cơ cấu sản xuất nông nghiệp chỉ thực sự 


* Tinh ủy viên, Phó giảm đốc Sở nông - lâm Đồng nai 


có hiệu quả nếu nó có khả nang đưa ra thị 
trưởng những sản phẩm cùng loại với chi phí 
thấp hơn và chất lượng cao hơn. Trong nền 
kinh tế thị trường gán với xu hướng quốc tế 
hóa, mỗi nước và mỗi địa phương đểu có 
những lợi thế trong việc cung ứng một số 
nông sản của mình. Vấn để là phải tìm kiểm, 
thậm chí đôi khi phải nghiên cứu hoặc thử 
nghiệm để có được những nông sản đó. Đồng 
nai là một tỉnh có nhiều tiểm nang. Lợi thế 
của Đồng nai không chỉ ở điều kiện tự nhiên, 
mà còn ở điều kiện tiêu thụ đạc biệt thuận lợi 
(kế cả trước mắt và lâu dài). Vì vậy, khai thác 
đầy đủ các lợi thế so sánh để sản xuất nông 
nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao là một quan 
điểm cẩn được nhấn mạnh trong quá trình 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp của 
tinh. 

— Ba là, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp Đồng nai phải gán liền với quá trình 
hiện đại hóa và đô thị hóa đất nước. Đạc biệt, 
Đồng nai lại nằm trong "khu vực tam giác 
tang trương", cho nên quá trình đô thị hóa ở 
- đây sẽ diễn ra nhanh hơn, và chác chán nó sẽ 
ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển „nông 
nghiệp của tỉnh. Có thể nói, sự phát triển của 
"khu vực tam giác tang trương” sẽ là một yếu 
tố kích thích đôi với nông nghiệp Đồng nai, 
và dây cũng có thể là một lợi thế của tỉnh. Vì 
thế, trong quá. trình chi đạo phát triển nông 
thôn và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp, cần nám bát, đón trước xu hướng này, 
có biện pháp chuyển hướng kịp thời, bảo đảm 
nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp và địch vụ trên địa bàn tỉnh. 

Bốn là, quá trình chuyển dịch cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp ở Đồng nai phải bao đảm 
nâng cao hiệu quả kinh tế. Phát triển kinh tế 
có hiệu quả. là mục tiêu của mọi quốc gia, là 
đạc trưng . của hoạt động kinh tế. Việc chuyển 
dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp không phải 
chỉ nhàm mục đích tang hiệu quả của ngành 
nông nghiệp mà cỏn tính đến hiệu quả kinh 
tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiệu qua của 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, suy 
cho cù#g, thể hiện ở-tỷ suất hàng hóa cao, 
kHối lượng sản phẩm đổi dào, giá thành sản 
phẩm thấp, nang suất đất đai, nang suất lao 
động cao, đời sống vật chất và tính thần của 


Thực tiến - Kinh nghiệm 


nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao. 
Trong những nam qua, mạc dùủ sản xuất nông 
nghiệp Đổng nai đã có bước tiến đáng kể, 
nhưng nhịp độ tang trưỡng vẫn còn thấp (bình 
quân thời kỷ 1991 - 1993 là 2,7%, trong khi 
nhịp độ chung của cả nước là 4,7%). Điều này 
có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên 
nhân về cơ cấu sản xuất. Xem xét hiệu quả 
của chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
phải dựa trên quan điểm toàn diện, nghĩa là 
phải đạt nó trong mối quan hệ chạt chẽ với 
quá trinh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh 
và cả nước. 

Trong nền kinh tế thị trường, các chủ thể 
san xuất hàng hóa luôn tìm cho mình khả nàng 
có thu nhập cao nhất thông qua việc sản xuất 
và trao đối hàng hóa. Cơ chế thị trường tự 
phát đẩy người sản xuất chạy theo lợi nhuận, 
cho nên nếu không có sự điểu hành, hướng 
dẫn của nhà nước, át sẽ dẫn đến những rủi ro, 
lãng phí nguồn lực của xã hội. Vì thế, để có 
hiệu quả, quá trình chuyển dịch cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp cần có định hướng và điều 
tiết ở tâm vĩ mô cua nhà nước, trực tiếp là 
cấp tính.. 

Năm là, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp phai gán hiệu quả kinh tế với hiệu quả 
xã hội vả môi trường. Vấn để môi trưởng, sinh 
thái là vấn để có tính chất toàn cầu. Mỗi quốc 


' gia đều phải tự giác góp phần mình vào việc 


bảo vệ sự cân bảng sinh thái và giữ gìn sự 
trong sạch của môi trường. Vấn để này cũng 
đang đạt ra cấp bách ở Đồng nai. Xác định 
một cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý có 
hiệu quả là góp phần quan trọng vào việc giải 
quyết vấn để này. Gán hiệu quả kinh tế với 
hiệu quả xã hội và môi trường trong chuyển 
dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp cũng có 
nghĩa là gần việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp với việc giải quyết vấn để xã hội 
và môi trường, làm sao vừa tạo ra được nhiều 
việc làm, tang được thu nhập cho mọi tầng 
lớp dân cư, lại vừa bảo vệ được sự cân bảng 
sinh thái và môi trường. 

Quán triệt những quan điểm trên về khuyến 
dịch có hiệu quả cơ cấu san xuất nông nghiệp, 
theo chúng tôi , cần tiếp tục thực hiện zmội số 
giải pháp chính sau đây : 
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l- Vẻ chế biến nóng san, tiếp thị và mở 
rộng thị trưởng tiêu tÌự nông san 

Quá trình đôi mới kinh tế của tỉnh Đồng 
nai không tách khỏi quá trình dổi mới kinh tế 
cua ca nước. Trong quá trình này, vấn để /h¡ 
(rưởng nổi lên như là một giải pháp quan 
trọng nhất. Bơi vì, vấn để sản xuất cái gì, số 
lượng bao nhiêu, cơ cấu chung loại ra sao ... 
không chi phụ thuộc vào điểu kiện sản xuất 
cua doanh nghiệp, cua dịa phương hay vùng 
nảo đó, mà trên mức độ lơn còn phụ thuộc 
vào khả nang tiêu thụ sản phẩm trên thị 
trưởng. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp Đổng nai theo hướng phát triển sản 
xuất hàng hóa thì thị trưởng là yếu tố quyết 
định. Thị trường có nghĩa là "đầu ra", cho nên 
không giai quyết được "đầu ra" thì đầu tư cho 
"đầu vào” cũng không có ý nghĩa. Đồng nai 
không chỉ là một tỉnh có thế mạnh về phát 
triển cây an quả, cây công nghiệp dài ngày, 
mà cỏn là một tỉnh có nhiều điều kiện để phát 
triên lâm nghiệp. Có thê nói, trong tập đoàn 
cây trồng ởØ tỉnh Đống nai thì cây đài ngày 
chiếm ưu thế nỗi trội. Đây là thế mạnh, nhưng 
cũng là điểu cần phai hết sức thận trọng trong 
quá trình chuyền dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp của tình. Vì vậy. tìm các giải pháp hữu 
hiệu về thị trường để thúc đẩy quá trình 
chuyển dịch cơ cấu san xuất nông nghiệp 
trong tình được chúng tôi xem là điều quan 
trọng đầu tiên. 

Trong cơ chế thị trưởng. suy cho cùng, san 
phẩm sản xuất ra phải bán được và bán với 
giá cao. Vì vậy, vấn để riếp thị để mở rộng 
thị trường và tạo được thị trường ồn dịnh lâu 
dài cho tiêu thụ sản phẩm có ÿý nghĩa quyết 
đinh hiệu quả chuyên dịch cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp. Mạt khác, trong vấn để tiếp thị, 
cẩn chú ÿ hướng dẫn và chuyển giao thông 
tin về thị trường cho nông dân - những người 
trực tiếp thực hiện quá trình chuyển dịch cơ 
cấu san xuất. 

Bên cạnh vấn để tiếp thị và mơ rộng thị 
trưởng là vấn để chế biến nông sản để tang 
giá trị và tang khá nang tiêu thụ sản phẩm. 
Công nghiệp chế biến cũng tạo khả nâng thúc 
đẩy sự chuyển “dịch cơ cấu sản xuất theo 
hướng phát triển và hình thành các vùng 
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nguyên liệu để cung cấp cho các cơ sơ chế 
biển. Hiện tại ơ tỉnh chúng tôi đã hình thành 
một số cơ sơ chế biến sử dụng nguyên liệu 
nông san như Xí nghiệp chế biến thức an gia 
súc Proconco (liên doanh Việt - Pháp), .Xi 
nghiệp CP (Thái lan), các xí nghiệp chế biến 
thức an gia súc của TP. Hồ Chí Minh, Công 
ty VEDAN - VIET NAM và nhiều cơ sở chế 
biến khác. Đây chính là nhân tổ quan. trọng 
thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp cua tình. Ngay khi đã có đầu tư nước 
ngoài, đầu tư cho chế biến sử dụng nguyên 
liệu nông sản ơ tỉnh vẫn ở mức rất thấp. Theo 
tài liệu của Chi cục thống kê tỉnh, trong tổng 
số 772 triệu USD đầu tư cua nước ngoài. số 
đấu tư liên quan đến chế biến nông sản địa 
phương chỉ mới chiếm 0,5%. 

Vấn để mơ rộng thị trường để tạo điều kiện 
thúc đẩy quá trình chuyên dịch cơ cấu kinh 
tế ngày càng nôi cộm ơ tỉnh chúng tôi. Đến 
nay, Đồng nai đã có quan hệ thị trưởng với 
nhiều nơi như Hồng-công, Đài-loan, Xin-ga- 
po. Pháp, Ô-xtơ-rê-l-a, Thái lan, Trung 
quốc... nhưng nhập siêu vẫn là chủ yếu. Thị 
trưởng tiêu thụ trong tình cũng nảm trong 
trạng thái chung cua cả nước, đó là thị trường 
nông sản chậm phát triển và chưa ốn định do 
: thị trưởng xuất khẩu bị thu hẹp. giá cả không 
có lợi cho người san xuất ; các ngành chế biến 
nông sản chưa được mỡ rộng để tạo điểu kiện 
cho việc tiêu thụ loại sản phẩm nảy ; mức tiêu 
thụ nông san hàng hóa ơ thị trường nội địa 
tâng rất chậm, nên nhiều nông sản sản xuất 
ra có lúc không tiêu thụ được. 

Để khác phục tình hình trên, chúng tôi 
đang cố gáng giai quyết đồng thời cả hai vấn 
để chế biến và tiêu thụ nông sản. 

+ Về chế biển nông san. Thực hiện da đạng 
hóa sản phẩm của công nghiệp chế biến. 
Khuyến khích các nhà đấu tư trong nước phát 
triển công nghiệp chê biến thông qua chính 
sách miễn hoạc giảm thuế, ưu đãi về tín dụng 
trong đầu tư cho lĩnh vực này. Bên cạnh đó, 
mở cửa và khuyến khích nước ngoài đầu tư 
vào công nghiệp chế biến có nguyên¿liệu tử 
nông sản. Chú ý ràng buộc phần trách nhiệm 
của nước ngoài trong việc bao tiêu sản phẩm 
sau chế biến ra thị trưởng thế giới. 


+ Về tiêu thụ sản phẩm. Trong việc tiến 
thị để tìm kiếm và mơ rộng thị trường. chúng 
tôi coi trọng khuyến khích tiêu thụ, để cao 
công tác thông tin và điểu hỏa thị trường. 


- Về xảy dụng kết cát hạ táng trong nồng 
sã trước hết là hệ thông giao thông và hệ 
thông thông tỉn liền lạc trong tỉnh. 


Đây là vấn để hết sức quan trọng góp phần 
thúc dây nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu 
sản xuất nông nghiệp trong tỉnh. Giao thông 
tạo điểu kiện thuận lợi cho quá trình giao lưu 
hàng hóa, thúc đẩy quả trình hình thành các 
trục. các tụ điểm giao lưu hàng hóa ; nó cũng 
giúp cho người sản xuất nám bát được những 
cơ hội của thị trường để lựa chọn, tạo cho họ 
khả nang chuyển đổi cơ cấu sản xuất và tham 
gia thị trường. Trong việc xây dựng và phát 
triển kết cấu hạ tầng, việc phát triển hệ thống 
điện, đưa điện về các khu vực nông thôn, cũng 
là yêu cầu quan trọng góp phần thúc đây sự 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
trong tình chúng tôi. Có thể nói, quá trình 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ' Ơ 
Đồng nai không thể tiến triển nhanh nếu 
không tích cực triển khai hệ thông kết cấu hạ 
tầng. Tuy nhiên, đây là một vấn để lớn, đỏi 
hơi rất nhiều vôn đầu tư. Vì vậy, nó chỉ có 
thể đạt được trên cơ sở có sự kết hợp tốt giữa 
nhà nước và nhân dân, giữa trung BE và SỊ 
phương. 


3 - Về các chính sách tải chính, tín dụng, 
khuyến nông và báo hộ san xuái. 


Có thể nói, trực tiếp liên quan đến khả 
nang chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
của tỉnh chúng tôi là vấn để tài chính và khả 
nang đầu tư. Hiện nay, trong cơ chế thị trưởng, 
với việc thửa nhận vai trỏ độc lập, tự chủ của 
kinh tế nông hộ thi lực lượng trực tiếp tạo ra 
sự thay đổi trong cơ cấu san xuất là hộ nông 
đân. Tuy vậy, sự phát triển kinh tế hộ không 
thể tách khỏi vai trò giúp đỡ, định hướng của 
nhả nước thông qua hệ thống chính sách kính 
tế, trong đó các chính sách tài chính dóng vai 
trò hết sức quan trọng. 

Trong 3 nam từ 1991 đến 1993, vốn đầu 
tư cho nông nghiệp chỉ mới chiếm l1,7% 
trong cơ cấu vôn dấu tư của tính. Vốn đầu tư 
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cho nông nghiệp cỏn thiếu hụt nghiêm trọng : 
về cho vay tín dụng, nam 1991, vốn huy động 
trong tính chỉ mới đáp ứng được 33% nhu 
cầu ; nam 1992, cỏn thiểu 250 tỉ đồng, và 6 
tháng đầu nam 1993, cỏn thiểu tới 380 tỉ đồng 
mới thoa mãn được nhu cẩu. Như vậy, nhu 


_ cầu vể vốn cho nông nghiệp dang nổi lên như 


một trong những vấn để cấp bách. Điều này 
nếu chỉ dựa vào nhà nước. nhất là vôn ngân 
sách (của trung ương và của tỉnh) thì khó mả 
đáp ứng được. Vì vậy, cần tiếp tục mơ rộng 
mạng lưới tín dụng ở nông thôn với lãi suất 
hợp lý nhằm đáp ứng nhu cẩu của nông dân 
về vốn đầu tư. Cần hình thành mạng lưới đại 
lý tin dụng cho ngân hàng. mở rộng hình thức 
tín dụng ứng trước. Cẩn có chỉnh sách cho 
nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi theo 
chương trình mục tiêu. không cho vay trản lan. 
Bản chất tín dụng xuất phát từ bản chất hàng 
hóa và quay trơ lại phục vụ san xuất hàng 
hóa. 

Bên cạnh vấn để giải quyết vốn, chính sách 
tài chính chúng tôi cỏn chú ý tới việc miễn 
hoạc giảm thuế sử dụng đất trong thời gian 
đầu thay đổi cơ cấu cây trồng (tất nhiên tủy 
loại cây trổng mà quy định thời gian miễn 
giảm khác nhau). Ngoài ra, nhà nước cẩn có 
chính sách bao vệ san xuất, chính sách khuyến 
khích và bảo hộ đấu tư vào nông nghiệp, nhất 
là đấu tư nào nhảm thay đổi cơ cấu sản xuất 


_nông nghiệp nói riêng và cơ cấu kinh tế nông 


thôn nói chung. 

4- Về áp dụng các tiên bộ khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ mới vảo san xuất nông 
nghiệp. 

Đạc trưng của san xuất nông nghiệp là san 
xuất theo phương pháp sinh học. Vì vậy, việc 


_áp dụng các thành tựu cua cuộc cách mạng 
_sinh học CÓ Ý nghĩa lớn trong việc chuyên đôi 


cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Ơ Đồng 
nai, hướng ưu tiên là ứng dụng các thành tựu 
về giống các loại cây công nghiệp, cây an qua, 
cây màu, về giống một sô g gia súc như bỏ, lợn, 


.cá. Trong việc áp dụng giống mới, cần đạc 


biệt chú ý bồi dưỡng và nâng cao sự hiểu biết 
cho nông dân thông qua hoạt động khuyến 
nông, khuyến lâm cua tỉnh. Đồng thời, chúng 
tôi cũng chủ trương mỡ rộng sự hợp tác với 

40 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


các cơ quan khoa học chuyên ngành nhảm 
tranh thủ nguốn chất xám cho quá trình 
chuyển đôi cơ cấu sản xuất của tỉnh trong thời 
gian tỚI. 


$ - Về cứng cô các hình thức doanh nghiệp 
trong nóng nghiệp. 


Đây là yêu cầu rất quan trọng trong chuyển 
đối cơ cấu sản xuất của tỉnh chúng tôi. Thửa 
nhận hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ. 
Tạo môi trường pháp ly và những điểu kiện 
thuận lợi cho kinh tế hộ phát triển. Khuyến 
khích và trợ giúp nông hộ về kỹ thuật. về bao 
tiêu sản phẩm và các dịch vụ kỹ thuật tiên 
tiến cho hộ thông qua hệ thống doanh nghiệp 
hoạc tổ chức của nhà nước. Phát triển các hình 
thức kinh tế hợp tác mới trong nông thôn, tạo 
điều kiện và tiển để cho việc chuyển dịch có 
hiệu quả cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 


6 - Về chính sách sử dụng đất. 


Mạnh dạn để cho hộ nông dân tự quyết 
định cơ cấu cây trồng và đầu tư sản xuất nông 
nghiệp trên đất đai được giao. Các cơ quan 
chức nâng địa phương chỉ làm nhiệm vụ 
hướng dẫn kỹ thuật, cung ưng các dịch vụ 
nông - lâm - ngư nghiệp đến tận hộ thông qua 
các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư. Tránh can thiệp quá sâu vào quá 
trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp. 

Vấn để chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp nói riêng và cơ cấu kinh tế nông thôn 
nói chung, theo chúng tôi , không chỉ lả việc 
riêng của bản thân ngành nông nghiệp mà là 
sự nghiệp chung của các cấp, các ngành ở 
trung ương và trong tỉnh. Vì vậy, sự giúp đỡ 
của các cấp, các ngành ở trung ương vả các 
ban, ngành địa phương sẽ tạo thành sức mạnh 
tông hợp thúc đẩy nhanh chóng quá trình 
chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh với hiệu 
qua cao theo hướng công nghiệp bủc NiệP đại 
hóa. 


l 
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VỀ ĐỔI MỚI 

TỔ CHÚC VÀ HOAT 
ĐỘNG CỦA CHÍNH 
QUYỀN CẤP XÃ 


VƯƠNG VĂN BIỆN" 


Độ với nước ta, sản xuất nông nghiệp là 
chủ yếu, nông dân chiếm tuyệt đại bộ 
phận số đân trong ca nước, nên chính quyền 
cấp xã có vị trí rất quan trọng. Hiện nay, 80% 
dân số nước ta đang làm an, sinh sông ở nông 
thôn - điều đó có nghĩa là 80% dân cư do 
chính quyển cấp xã quan lý. Đạc biệt tử khi 
có nghị quyết Hội nghị lấn thứ nam của 
Trung ương Đảng (khóa VI) về tiếp tục đôi 
mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 
thì vấn để đổi mới tổ chức và hoạt động của 
chính quyển cấp xã là một nội dung quan 
trọng, cấp bách trong giai doạn hiện “nay, 
nhằm xây dựng một hệ thông chính quyền CƠ 
sơ vững mạnh, góp phần bảo đám cho sự ổn 
định và phát triển nến kinh tế - xã hội của 
đất nước, đồng thời nâng cao hiệu lực quản 
lý của bộ máy nhà nước. Trong phạm vi bài 
viết này, qua tình hình thực tế ở Hà tây, tôi 
xin nêu một số suy nghĩ bước đầu về đôi mới 
tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã 
trong giai đoạn hiện nay. 


x 


Quyết định số 112/HĐBT ngày 15-10- 
1981. của Hội đồng bộ trướng (nay là Chính 
phủ) đã xác định rõ : "Chính quyền nhà nước 
cấp xã bao gốm Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân xã được nhân dân bầu ra theo 
Hiến pháp và pháp luật, là cơ quan quản lý 
nhà nước ở xã". Chính quyển xã là chính 
quyền cơ sở nàm trong hệ thống cơ quan hành 
chính nhà nước 4 cấp của nước Cộng hỏa xã 


® Chủ tịch UBND tỉnh Hà tây 
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hội chủ nghĩa Việt nam, là cầu nối trực tiếp 
giữa Nhà nước với nhân dân. Ơ đây, ngoài 
mối quan hệ về hành chính, cỏn có mối quan 
hệ tỉnh làng. nghĩa xóm, quan hệ gia tộc, họ 
hàng. Chính quyền xã thực hiện chức nang 
quan ly nhà nước về các mật kinh tế, chính 
trị, van hóa, xã hội v.v., hàng ngày trực tiếp 
giai quyết những vấn để về dân quyển, dân 
sinh, dân trí, bên cạnh những phong tục, tập 
quán, truyền thống tốt đẹp cua địa phương. 
Chính quyển cấp xã phải thực sự là một tổ 
chức hành động. là cấp chính quyển vừa ra 
quyết định. lại vừa thực hiện quyết định; vừa 
phải theo đúng các chu trương chỉnh sách của 
Đang và pháp luật của Nhà nước, vửa phải 
sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương, 
phải thấu tin! đạt lý trong quan hệ lảng xóm. 
Chính quyển cấn xã vững mạnh, hoạt động có 
hiệu lực sẽ là cơ sơ đấy mạnh hoạt động và 
nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy chính 
quyển các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu 
đổi mới trong giai đoạn hiện nay. 

Thực tiễn cho thấy về cơ bản tổ chức và 
hoạt động của chính quyển cấp xã đã từng 
bước được ốn định và hoạt động có hiệu quả. 
Ở nơi nào thực hiện tốt nguyên tác Đảng lãnh 
đạo, nhân dân lao động làm chủ, nhà nước 
quan lý thì ở đó chính quyển cấp xã đã lảm 
tốt chức nang của mình, đưa các chủ trương 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc 
sống. 

I- Về tổ chức và hoạt động của Hội đồng 
nhan dân (HĐND) xã - 

Mấy năm gần đây, tổ chức và hoạt động 
của HĐND cấp xã đã có những chuyển biến 
mới : tiêu chuẩn, chất lượng, trình độ của đại 
biểu HĐND được nâng lên, hoạt động của 
HĐND được cải tiến. 

Các kỳ họp của HĐND đảm bao đúng thời 
gian luật định, và tập trung tháo luận, ra nghị 
quyết sát hợp với tình hình thực tế địa phương. 
HĐND xã đã đạt ra những vấn để cụ thể thiết 
thực để giải quyết như xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, 
xây dựng trưởng học, trạm y tế, xây dựng và 
cải tạo mạng lưới điện phục vụ sản xuất và 
sinh hoạt ; cải tạo hệ thông thủy lợi, xây dựng 
đường làng ngõ xóm sạch đẹp ; tập trung bản 
các biện pháp thực hiện các chủ trương về dân 
số, kể hoạch hóa gia đình, về quản lý đất đai, 


uiữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống 
van hóa mới, dấu tranh chống các tệ nạn xã 
hội v.v.. 

-_Ở nhiều xã, HĐND đã cải tiến ": thức 
hoạt động, nâng cao chât lượng kỳ họp của 
HĐND. Nội dung chương trình kỳ họp được 
thông báo trước tới từng tô đại biểu, tuyên 
truyền trên đài truyền thanh của xã để các đại 
biêu có điều kiện tập hợp và chuẩn bị ý kiến 
tham Bìa. Hoạt động của các đại biểu HĐND 
được coi là một biện pháp quan trọng góp 
phần nâng cao chất lượng hoạt động cưa 
HĐND. Nhiều đại biểu đã nêu cao ý thức 
trách nhiệm, gương mẫu chấp hành và vận 
động nhân dân cùng nghiêm chính thực hiện 
các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. 

Tuy vậy, ở một số nơi hoạt động của 
HĐND còn mang tính hình thức, chất lượng 
và hiệu quả công tác còn hạn chế. Sinh hoạt 
không đúng thời gian luật định, chưa thực hiện 
đúng chức nang, nhiệm vụ, quyển hạn cũng 
như quy chế hoạt động của HĐND. Một số 
đại biểu HĐND chưa thật sự gương mẫu trong 
việc chấp hành các chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước ; việc kiểm 
tra, giám sát thi hành nghị quyết còn bị buông 
lông. Do đó, chưa thể hiện được vai trò của 
cơ quan quyền lực ở địa phương. 

2- Về tổ chức và hoạt động của Ủy ban 
nhân dân (UBND) xã : 

UBND là cơ quan chấp hành của HĐND, 
là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, 
chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 
HĐND. UBND thực hiện chức năng quản lý 
hành chính nhà nước do HĐND giao cho ; chỉ 
đạo, điều hành hảng ngảy những công việc 
của nhà nước ở địa phương. Tổ chức và hoạt 
động của UBND cấp xã trong những năm vừa 
qua đã có sự thay đối tiến bộ hơn trước. Đội 
ngũ cán bộ chủ chốt của UBND xã đã được 
bổi đưỡng những kiến thức cơ ban về quản ly 
nhà nước, nâng cao tri thức về pháp luật ; hiểu 
biết về quản lý kinh tế và chuyên môn nghiệp 
vụ. Vị vậy hiệu quả công tác của UBND cấp 
xã được nâng lên từng bước. Tử nam 199] 
đến nam 1994, ở Hà tây đã bổi dưỡng kiến 
thức quản ly nhà nước cho 273 chủ tịch, 391 
phó chư tịch, 211 trưởng ban thư ký HĐND, 
312 ủy viên UBND và cán bộ van phòng. 

5] 
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Bộ máy của UBND xã trước đây được tố 


chức thành 5 ban, 2 trạm. Qua thực tế hoạt 
dộng, nhiều nơi đã bố trí theo các khôi công 


việc như khối nội chính. khôi kinh tế - kế 
hoạch. khôi van hóa - xã hội. Quyết định sô 


I12/HĐBT cua Hội đổng bộ trương (nay là 
Chính phu) quy định UBND xã có từ 5 đến 
7 thành viên (xã miền núi có nhiều dân tộc 
xen kẽ thì có từ 5 đến 9 thành viên). Theo 
chúng tôi , quy định này là phù hợp, vì chị 
cẩn có một số chức danh cần thiết phai cấu 
tạo là thành viên UBND xã, còn những cán 
bộ chuyên môn không nhất thiết phai là thành 
viên UBND xã. Song những cán bộ này phai 
được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và 
cần được bố trí ổn định. ỞƠ nhiều nơi UBND 
xã nêu cao vai trỏ của chính quyển nhà nước 
Ơơ cơ sơ, lãnh dạo nhân dân thực hiện các chu 
trương chính sách cua Đang. pháp luật của nhà 
nước, thực hiện nghị quyết của HĐND. Nhờ 
vậy. bộ mạt nông thôn dần dần được đổi mới, 
đời sông của nhân dân được nâng lên một 
bước. kinh tế trên địa bàn xã đã và đang có 
những biển đối sâu sác. Nông nghiệp dân dần 
thoát khoi tình trạng tự cung tự cấp và độc 
canh ; tiểu - thủ công nghiệp, giao thông vận 
tai nông thôn phát triển, thị trường ở nông 
thôn gán liền với sự giao lưu hàng hóa vả chu 
chuyên vôn mơ rộng ra ngoài phạm vi xã, 
huyện và ngoài tình. Trong quá trình thực hiện 
cơ chế mới. đởi sông vật chất và tính thần cua 
nhân dân được nâng lên. 

Tuy nhiên. về tô chức và hoạt động của 
chính quyền cấp xã còn bộc lộ những hạn chế, 
thiếu sốt như sau : 

- Ở một số nơi, chính quyền cấp xã chưa 
phân biệt rõ chức nang quan lý hành chính 
nhà nước với chức nang quan lý san xuất kinh 
doanh, dẫn tới tình trạng có lúc đã làm vượt 
quá phạm vi chức nàng nhiệm vụ, hay có lúc 
lại buông long quan lý. 

- Trước đây vai trò cua Trương ban thư ký 
HĐND chưa được xác dịnh dúng mức nên 
thiếu chủ động, công việc ách tác, chất lượng 
và hiệu qua kém. 

- Việc thực hiện chức nang quản lý nhà 
nước về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, van 
hóa xã hội v.v. ở một số nơi đạt hiệu quả chưa 
cao, chưa ngan chạn kịp thời và xư lý thích 
đáng những trường hợp vi phạm chế dộ quản 
32 


lý kinh tế, quan ly đất đai. buôn bán hàng giả. 
trôn, lậu thuế v.v.. Cá biệt có nơi chính quyển 
xã còn làm sai ca những quy định, pháp luật 
của nhà nước như trong việc bán đất. cấp đất. 
bát giữ người... ví phạm quyền làm chủ của 
nhân dân. 

- Chế độ thường trực. tiếp dân, hội họp 
chưa được duy trì thành nến nếp thưởng 
xuyên, xư lý công việc cỏn tủy tiện, giải quyết 
khiếu nại của đân chưa kịp thởi và qua nhiều 
tầng nấc làm cho nhân dân phải đi lại nhiều 
lần. 

Có nhiều nguyên nhân cua tình trạng trên, 
song có thể khái quát ở mấy điểm chính sau: 


- Nhận thức cua các cấp. các ngành về vai 
trò, vị trí, nhiệm vụ cua chính quyền cấp xã 
trong giai đoạn mới chưa đẩy du. Hoạt động 
cua HĐND còn mang tính hình thức, cỏn có 
quan niệm coi UBND chỉ là cơ quan hành 
chính đơn thuần. Do đó. chưa thật sự quan 
tâm củng cô, kiện toàn tô chức và hoạt động 
cua chính quyển cấp xã. 

- Về chức nàng. chính quyền cấp xã rơi 
vào tình trạng lúng túng do trước dây đối 
tượng lãnh đạo và quan ly chu yếu là hợp tác 
xã, nay tình hình đã thay đôi khi hộ được xác 
định là đơn vị san xuất tự chủ. 

- Mô hình bộ máy. biên chế cán bộ chính 
quyền cấp xã chậm dược bồ sung. sửa đổi cho 
phù hợp với tình hình đôi mới của toàn xã 
hội. Mô hình tô chức bộ máy không thống 
nhất, mỗi nơi thực hiện một khác dẫn dến tình 
trạng chi đạo không thống nhất, anh hương 
đến chất lượng, hiệu qua công tác cua hệ 
thông chính quyển nhà nước. Công tác kiêm 
tra, giám sát, chỉ đạo. hướng dẫn của chính 
quyển cấp trên có lúc chưa thường xuyên, kịp 
thời và lúng túng khi chuyển sang cơ chế thị 
trưởng. 

- Chưa quan tam thường xuyên, liên tục 
việc quy hoạch. dào tạo. bối dưỡng cán bộ. 
Có nơi còn nạng về cơ cấu, chưa thật sử chú 
trọng đến tiêu chuẩn chất lượng cán bộ. Õ xã 
khối lượng công việc nhiều nhưng số lượng 
cán bộ ít, lại làm việc chủ yếu theo kinh 
nghiệm, nên hạn chế chất lượng, hiệu qua 
công tác. 

- Chế độ. chính sách đôi với cán bộ xã tuy 
đã được bố sung, sửa đổi nhưng vẫn chưa hợp 


ly, làm cho cán bộ không yên tâm công tác. 
Do nhiệm kỷ cua HĐND xã và nhiệm kỷ cua 
ban chấp hành đang bộ xã khác nhau nên việc 
quy hoạch, bổ trí cán bộ thường bị xáo trộn, 
không ốn định, ảnh hương đến chất lượng 
công tác cua cán bộ và sự ôn định của bộ máy 
chính quyển cơ sơ. 


s‡k 


Đổi mới tô chức hoạt động của bộ máy 
chính quyền cấp xã là vấn để rộng lớn đỏi hoi 
phai có sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, 
để có được những kết luận khoa học. Từ thực 
tiên, với những kinh nghiệm đã rút ra được 
và những suy nghĩ ban đầu, chúng tôi mạnh 
dạn nêu một sô kiến nghị như sau : 

I- Trước hết cần phai làm cho các cấp, các 
ngành có nhận thức mới vỀ vai trò, vị trí quan 
trọng cua chính quyền cấp xã. Chính quyền, 
cấp xã thực hiện tốt chức nâng, nhiệm vụ của 
mình là điều Kiện giử vững ôn định chính trị, 
phát triển kinh tế, thực hiện công bảng xã hội, 
xây đựng nông thôn mới. Phai thấy rõ chính 
quyền cấp xã nàm trong hệ thống chính quyền 
toàn quốc, bảo đảm trong thực tế các quyển 
vả nghĩa vụ công dân. 

2 - Cần tông kết và thể chế hóa các quy 
dịnh mới trong môi quan hệ giữa đang uy và 
chính quyển xã, bao đam tang cưởng hơn nửa 
sự lãnh đạo cua Đang đối với chính quyển cơ 
sơ, tạo điểu kiện cho HĐND và UBND hoạt 
động thco đúng chức nang cua mình. 

3 - Chính phủ sớm có van ban quy định 
lại chức nang, nhiệm vụ, quyền hạn và tô chức 
bộ máy cua chính quyển cấp xã cho phủ hợp 
với tình hình thực tế hiện nay. Tô chức bộ 
máy của UBND xã nên tô chức theo các khối 
công việc như khôi nội chính, khối kinh tế - 
kế hoạch. khối van hóa - xã hội. v.v.. Việc 
củng cố chính quyển cấp xã cần dựa chác vào 
những quy định nói trên và vào nguyên tác 
cua pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung. 

4 - Nhiệm vụ đạt ra cho chính quyền cấp 
xã trong giai doạn hiện nay ngày cảng nạng 
nể, phức tạp. đòi hoi chính quyền cấp xã phải 
nâng cao trình độ, nang lực toàn diện để đáp 
ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên mọi lĩnh 
vực đời sông chính trị, kinh tế. van hóa - xã 
hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Chính 
quyển xã cẩn xây dựng quy hoạch, kể hoạch 
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phát triển kinh tế - xã hội. an ninh quốc 
phòng ; xây dựng ngân sách xả, xây dựng cơ 
sơ hạ tầng xã hội và kỹ thuật ; quan lý nhà 
nước đối với các thành phần kinh tế, các tô 
chức kinh tế. Chính quyền xã phải nám vững 
pháp luật, giáo dục, hướng dẫn nhân dân trong 
xã sông và làm việc theo pháp luật, giữ vững 
kỷ cương trật tự an toàn xã hội. Điều đó cũng 
đòi hoi nhà nước xây dựng và ban hành đầy 
dủ các bộ luật thì chính quyền các cấp mới 
có thể làm tốt được nhiệm vụ. 

5 - Đẩy nhanh việc quy hoạch dào tạo. bổi 
dưỡng và sư dụng cán bộ chính quyền xã, 
nhàm từng bước nâng cao nang lực. trình độ 
cho đội ngũ cán bộ xã. Trước hết, cần mơ các 
lớp bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, 
quản ly kinh tế, kiến thức về pháp luật cho 
đội ngũ cán bộ chu chôt ơ xã. Những cán bộ 
chuyên môn như địa chính, tài chính, thuế, van 
phòng v.v. cần sớm được dào tạo, bối dưỡng 
và chuyên môn hóa. ồn định, không nên thay 
đổi xáo trộn làm ảnh hưởng đến công tác 
chuyên môn nghiệp vụ (trử những trường hợp 
thật cần thiết phai thay đổi). 

Nâng cao tiêu chuẩn. chất lượng đại biểu 
HĐND để đảm báo HĐND thực sự là cơ quan 
quyền lực ơ địa phương. UBND là cơ quan 
quan lý nhà nước ơ cấp xã. 

6 - Chính sách. chế độ đãi ngộ đôi với cán 
bộ chính quyển xã cẩn được bô sung, sửa đổi 
kịp thời, thỏa đáng để cán bộ yên tâm công 
tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cần 
nghiên cứu sáp xếp sao cho nhiệm kỳ cua Ban 
chấp hành đang bộ xã sát với nhiệm kỳ của 
HĐND xã để việc sáp xếp cán bộ được ôn 
định, không bị đao lộn. anh hương đến công 
tác. 

7 - Để sát với tình hình thực tế nhằm giúp 
chính quyển cấp xã quan lý những công việc 
cần thiết trên địa bàn các thôn. ban. nhiều nơi 
đã bố trí cán bộ mang chức danh trương thôn, 
trương ban, nhưng đó không phai là một cấp 
chính quyền. Để nghị Chính phủ sớm có quy 
định cụ thể vể chức nang, nhiệm vụ, tiêu 
chuẩn và chế độ, chính sách đối với trưởng 
thôn, trưởng bản để các địa phương thực hiện 
được thống nhất. 
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“đạc số¿ về 
27; i 7⁄4 72 : V277 


NGUYÊN TRUNG THỰC 


G+ đây, trong giờ giải lao của Hội nghị bàn 
về công tác cán bộ, một đồng chí chuyên 
viên cao cấp nói với tôi : "Bài Ham của ông 
(dang trên Tạp chỉ Cộng san số 5-]993) được 
nhiều người dồng tình, hoan nghẻnh”. Tôi mừng. 
Đối với người làm báo, thông tin ấy là một món 
quà. Và sau đó, anh có kê cho tỏi nghe thêm 
vài mầu chuyện nho nhỏ nửa mà theo anh nói 
là để "»ó sung vảo cải kho tảng tư liệu về những 
chuyện hâm". Dưới đây là nội dung của những 
chuyện đó. 

I- Đồng chí Ð. nam nay đã ngoài 70 tuổi. 
tham gia cách mạng tử nam 1936, vào Đang 
nam 1938. Ơn, chí đã từng giử nhiều chức vụ 
BE trọng cua dang. nhà nước và quân đội. Quê 

ống chí ơ một vùng giàu truyền thống cách 
mạng. Và đồng chí chính là người đầu tiên đã 
nhẹn nhóm ngọn lưa cách mạng ơ quê mình. Có 
thê nói, đổi với quê hương, đồng chí là người 
có rất nhiều công lao. Dường như để đến đáp 
Cải công. lao đó và với truyền thống " uống, nh 
nhớ nguồn". "an quả nhớ người trồng cây”, 
các đồng chí lãnh đạo cua xã đã quyết định cấp 
cho đồng chí Ð. một suất đất Ở ngay sát quôc 
lộ. Trong thời buôi kinh tế thị trưởng và trong 
cơn sốt đất hiện nay, cái suất 250 mét vuông 
đất ấy có giá lám chứ. Bo rẻ, mỗi mét vuông 
cũng được hai chỉ vàng. Như vậy 250mét vuông 
là 50 cây. tương đương với 250 triệu đồng tiền 
ta. Các đồng chi lãnh h đạo xã còn có "sáng kiến" 
cho đồng chí Ð. được quyển quyết định thco 
"cơ chế thoáng”. Có nghĩa là, đồng chí lây đất 
cũng được ; nếu không lấy đất thì cứ quy đôi 
thành, vàng. thành tiền ; xã sẽ có trách nhiệm 
chuyên đôi giúp. Không phải là bậc "khai quốc 
công thân” thì làm sao có được cái dạc ân đó. 
Qua thật. nếu đồng chí Ð. cử nhân thì chác 
cháng có ai chê trách, phản nàn, điều ra tiếng 
vào chỉ ca, bơi vì đồng chí xứng. đảng dược 
hương. Nhưng đồng chỉ Ð. đã kiên quyết tử 
chối. Hành động ấy cua đồng chí được rất nhiều 
người khâm phục , nhưng cũng có không ít 
người cho đó là "triệu chứng cua bệnh hâm”! 

2 - Đống chí K. cũng đã từng là cán bộ cao 
cấp của Đảng, danh tiếng một thời. Khi về hưu, 
đồng chỉ tra lại “Đang và Nhà nước cái biệt thự 
Ơ Hà nội và về quê (một tinh ơ miển Trung) 
sông trong một can hộ loàng xoảng với con, 
cháu. Đồng chí K. khi cỏn đương chức đã nôi 
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tiếng là một con người sống gian dị. liêm khiết, 
thanh đạm ¡ TấT nghiêm khác với ban thân, 
nhưng lại rất độ lượng và thưởng xuyên chăm 
lo tới mọi người. Nhiều cán bộ trẻ dưới quyền 
vẫn cứ thân mật gọi đồng chí bảng "bô". Một 
lần, đồng chí phải đi tới một tĩnh ơ Tây nguyên 
đê giải quyết việc riêng. Đồng chí quyết định 
mua vé đi xe đỏ (xc khách) mà không xin xe 
cua tinh UY. Tới thị xã cua tính đó, với tư cách 
là một cán bộ bình thường đã về hưu. đồng chí 
vào nhà khách cua tinh uy xin nuủ nhở một đêm. 
Vì không biết đồng chí, va lại. mấy hôm đó, 
qua thật nhà khách đã hết chỗ. cho nên các đồng 
chí phụ trách nhà khách tử chối. không nhận. 
Đồng chí vui ve cáo lui và thuê một chõ ngu Øơ 
nhà trọ binh dân, an cơm bình dân. 

Hôm sau. không hiệu tử nguồn tin nào mà 
tỉnh ủy biết đồng chí K. đến nhà khách tỉnh ủy 
xin ngủ nhờ và bị tử chối. Thế là tính uy bèn 
cư người di tim đồng chỉ. Nhưng: rồi tỉnh Ủy 
được biết đồng chí K. đã giải quyết xong việc, 
và đã đi xe đò về quê. 

Nghe đồng chí chuyên viên kế như vậy. tôi 
nói 

_ "Việc tì phai khiêm tốn thế. "cụ" cử nói 
tháng ra mình nguyên là cán bộ cao cấp thì đã 
Sao. 

- Thế mới có chuyện : thể ngưởi ta mới gọi 
là "hâm”; còn nếu như cứ đỏi hoi. cứ yêu sách, 
cứ kể công thì có khi lại được coi là "bình 
thường” † 

3- Anh H. (gọi là anh cho thân mật vi anh 
còn đương chức, chứ thật ra anh đã ngoại lục 
tuần) là một cán bọ lãnh đạo cấp cao cua Đang. 
Quê anh ơ miệt vườn Nam bộ. Vì yêu cầu công 
tác, anh phải xa vợ con để sống và làm việc Ở 
Hà nội. Anh sông độc thân, gian dị, làm việc 
tất bật mà không đòi hoi cho cá nhân mình. Nhu 
cầu cua anh quả đơn gian, không cao xa. Anh 
vần giữ một Đua sống gần như khác khô của 
những nam ở chiến khu trong thời kỷ kháng 
chiến chông Mỹ. 

Một lần đi công tác ơ thành phố Hồ Chỉ 
Minh, anh được biết tin vợ anh (hiện dang sông 
ơ quê) mệt nạng ; anh bận quá không về tham 
được. Anh em Bản hay là anh cho xe về đón 
chị, nhưng anh không chịu, vi anh không muốn 
dùng xe công dê giai quyết việc. riêng. Anh 
giữ ý đến thể là củng. Vì quá "giữ gìn " như vậy 
cho nên cũng có người đã bao anh "hâm" ! 


sk 


Nghe xong mấy chuyện trên, những câu 
chuyện cũng bình thưởng. nhỏ nhoi thôi, nhưng 
tôi không Khi suy nghĩ và cảm phục những con 
người biết g giữ mình, nhất là trong thởi buôi kinh 
tế thị trường này. Tôi hỏi đồng chí chuyên viên 
vửa kê, anh có bình luận gì không. Anh báo. 
chuyện đã quá rõ rối còn bình chỉ nửa; nếu có 
bình, thi chị xm nói ngắn gọn mọt câu : "ưưn 
như thể thì đảng quý quả". 


he : “)(t cÍc, 


sự lieu 
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NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ BÀI HỌC CỦA 
CÁCH MANG THÁNG MƯỜI 


À cà nưa đầu và nửa cuối thế kỷ XX, tại 
nước Nga diễn ra hai sự kiện tác động sâu 
sác đến tình hình thế giới : Cách mạng Tháng 
Mười nam 1917 và sự tan rà Liên bang xõ 
viết nam [99]. 

Cách mạng Tháng Mười là niềm vinh 
quang của những người vô sản củng với hàng 
tram triệu người lao động thành thị và nông 
thôn nước Nga. Họ đã lật đổ sự thống trị của 
iai cấp tư sản và phong kiến, giành quyển 
làm chu cuộc sông cua mình. Đó là sự đột 
phá quan trọng vào một mát khâu yêu nhất 
trong dây chuyển cua chu nghĩa để quốc, đưa 
tới sự ra đời cua một nhà nước kiểu mới, một 
chế độ xã hội kiểu mới mà trước đó chưa hể 
có trong lịch sử xã hội loài người - chế độ xã 
hội chủ nghĩa. 

Nếu như Cách mạng Tháng Mười là bài ca 
chiến tháng, là niểm tự hào bất tận cua giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế 
giới thì sự sụp đồ thể chế xã hội ơ Đông Âu 
và Liên xô là tốn thất lớn lao của phong trào 
xã hội chủ nghĩa cũng như cua toàn bộ phong 
trào cách mạng thế giới. 

Xem xét hai sự kiện ngược chiều đó, chúng 
ta có thể rút ra nhiều vấn để mang ý nghĩa 
thởi đại. 

I- Thắng lợi của Cách mạng T háng Mười 
chứng to chủ nghĩa tư ban đã suy yếu, các 
thể lực phản động khong thể ngăn nói phong 
trảo đầu tranh của giai cáp công nhân và các 
đản tộc bị áp bức. 


Vào "đêm trước cuộc Cách mạng Tháng 


Mười”, chế dộ Nga hoàng là dinh lũy kiên cô 


của các thế lực phan động Nga và Cua Ca giải 
cấp tư sản ở Châu Âu. Nga hoàng không 
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những đại diện cho giai cấp đại địa chủ, cho 
các tầng lớp quý tộc mà còn đại điện cho giai 
cấp tư sản. Chính vì thế, giai cấp tư sản vẫn 
muốn duy trì nền quân chu chuyên chế, giữ 
ngai vàng cho Mi-khai-in. Nga hoàng có trong 
tay một đội quân không lổ mấy triệu binh lính. 
Ơ nước Nga khi ấy cỏn tổn tại nhiều thể lực 
phan cách mạng trợ giúp cho Nga hoàng và 
giai cấp tư sản như bọn Bun, Tram đen, Ca-đê, 
bọn "xã hội chủ nghĩa cách mạng" v.v.. Tất 
ca đều dựa vào quyển lực chính trị và bạo lực 
phan cách mạng cua Nga hoàng. Đó cũng là 
"cái cột trụ chông trời” của chế độ phong kiến 
quan liêu tư san hóa ở Nga. Trong khi đó, giai 
cấp vô san và các dân tộc Nga không có gì 
ngoài "hai bàn tay trắng". Xét tương quan 
chung trong nước và trên phạm vi quốc tế vào 
thời điểm đó là không có lợi cho các lực lượng 
cách mạng Nga. Các thể lực phan động do ưu 
thế về lực lượng đã tháng tay đàn áp phong 
trảo cách mạng. Kê-ren-xki tuyên bố dùng "sát 
và máu" để khủng bô nhân dân Nga. Bọn 
tướng tá bạch vệ chu trương mơ rộng án tư 
hình không chi đôi với binh lính ngoài mạt 
trận, mà trong toàn nước Nga. Chúng nhân 
nhượng các nước để quốc, đưa lực lượng quân 
đội từ tiền tuyến trở về các thành phố lớn để 
sẵn sảng nô súng vào các cuộc biểu tình. 
Chúng âm mưu mơ cưa Pê-tơ-rô-grát cho quân 
Đức tràn vào dàn áp công nhân. Chúng vu cáo 
Lê-nin và các đảng viên bôn sê vích là "phân 
quốc". Nhưng những hoạt động của các thế 
lực phan động ơ Nga không ngan chạn được 


sự bủng nổ của cách mạng. Chúng không thể 


* Tạp chỉ Cộng sản 
** Viên Lịch sử Đang thuộc Viện nghiên cưu chủ nghĩa Mác 
L.ẻ-nin và tư tướng Hồ Chỉ Minh 


¬àh 


Thế giới : Vốn để, sự kiện 


uiữ vững chế độ phản động hà khác chứa dựng 
những mâu thuẫn gay gát chống chéo, khủng 


hoảng và thôi nát. Việc Nga hoàng đùng bạo 


lực để đàn áp nhân dân chứng tö sự suy yếu 
cua nó, và đây chính là hành động tự sát. Mạc 
dủ giai cấp vô san và các dân tộc Nga, như 
Mác nói, họ không hể có một quyển hành 
pháp nào cả, nhưng trong xu thế phát triển 
của thời đại, họ đã dùng sức mạnh của sự đoàn 
kết cộng đồng với tỉnh thần dũng cam vô song 
để lật đô các cột trụ của xã hội tư sản. Nga 
hoàng và giai cấp tư san, địa chủ đã không 
thể chống lại sự nôi dậy của hàng triệu công 
nhân và bình lính ơ Pê-tơ-rô-grát và Mát-xcơ- 
va, của nông dân nghèo ơ các tỉnh nước Nga. 
Nga hoàng và chính phủ tư san lâm thời hoàn 
toàn thất bại. Bàng thực tiễn của mình, Cách 
mạng Tháng Mười đã làm sáng rõ chân lý cua 
thời đại. Những thế lực phan động không thể 
ngan chạn dược phong trào cua giai cấp công 
nhân và các dân tộc bị áp bức. 


Mấy chục nam gần đây, sau các cuộc cách 
mạng ơ Trung quốc. Cu ba và Việt nam, chưa 
có cuộc cách mạng nào của giai cấp vô san 
lật đồ hoàn toàn chế độ phản động. Nhưng 
điểu đó không có nghĩa là chủ nghĩa đế quỗc 
đã ngàn được phong trào đấu tranh cửa giai 
cấp công nhân. Mạc dù chủ nghĩa tư ban hiện 
đại đang cô gáng làm dịu bớt những vấn để 
nảy sinh trong lòng nó, nhưng không thể xóa 
bö được mâu thuẫn gay gắt giữa chế độ chiếm 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuất với lực lượng sản xuất ngày càng được 
xã hội hóa. Chửng nảo còn tổn tại mâu thuẫn 
đó, tất yếu sẽ xuất hiện những cuộc bùng nổ 
xã hội mang tính cách mạng. Do đó, những 
kẻ cho ràng Cách mạng Tháng Mưởi đã thuộc 
về đĩ vãng là sai lầm. Họ không thể đảo 
ngược, cũng như không thể xóa bỏ quy luật 
thép cua lịch sư. Với sức sống bất diệt, Cách 
mạng Tháng Mười đã khai sinh hệ thông xã 
hội chủ nghĩa từng tổn tại trong nhiều nam, 
đã đưa đất nước xô viết tiến lên với những 
giai đoạn phát triển thần kỳ mà chính chủ 
nghĩa tư ban đã phai run sợ, thừa nhận. Sự 
phát triển hợp quy luật lịch sử của Cách mạng 
Tháng Mười đã tạo ra cho Liên xô dánh bại 
chu nghĩa phát xít, kể thù hung bạo nhất của 
nhân loại trong thế ký XX. 
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2- Chế độ xô viết và chủ nghĩa xã hội hiện 
thực - thanh qua của Cách mạng Tháng Muưởi, 
đã có những công hiển lớn lao đổi với sự phát 


` triển của xã hội loài người. 


Thành qua to lớn nhất của Cách mạng 
Tháng Mười là sự ra đời một thể chế xã hội 
mới - xã hội chu nghĩa. Nếu như xã hội tư 
ban chủ nghĩa có giai cấp tư san là trung tâm, 
là giai cấp thống trị đối với tuyệt đại bộ phận 
dân cư thì trong chu nghĩa xã hội, trung tâm 
quyển lực thuộc về nhân dân lao động. 

Thực tiễn tổn tại hơn 70 nam của chế độ 
xô viết, của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên 
xô và Đông Âu đã để lại cho nhân loại những 
ấn tượng không thể xóa mờ. 


Một là, chủ nghĩa xã hội tổn tại như một 
thực thể xã hội mang tính tất yếu bởi trên một 
mức độ lớn, nó đã giai quyết được những vấn 
để gay gát và tổn đọng mà chủ nghĩa tư bản 
và ca những xã hội trước dó không thể nào 
giai quyết được. Điểu đó thể hiện rõ ở những 
điểm sau đây : 


- Về bao hiểm xã hội : Trong chủ nghĩa 
xã hội, con người được tôn trọng và bảo hiểm 
đầy du nhất. Liên xô trước đây còn nghèo hơn 
một số nước, nhưng chế độ bảo hiểm không 
đâu sánh được. Những. chính sách bảo hiểm 
xã hội đã trơ thành yếu tô bền vững không 
tách biệt với đời sông xã hội. Bảo hiểm thể 
hiện ở chỗ tính mạng, tài sản, an toàn xã hội 
được bảo đảm. Liên xô trước đây không có 
trộm cấp, đĩ điểm, người an xin. Sống ơ nhà 
nghỉ công đoàn. ở trưởng học, ơ bệnh viện, 
khu an dưỡng, các khoản đều hoàn toàn do xã 
hội bảo trợ, điều thèm khát và không thể có 
được ơ các nước phương Tây. 

- Về cóng bảng xã hội : Đây là điều khác 
xa với xã hội trước đó. Nó đảm bảo tính ổn 
định xã hội, không có bóc lột, không có áp 
bức bất công. Vì vậy, nó trơ thành niểm tin, 
chất keo gán bó con người với xã hội. 

- Về lý tương xã hội : Chưa có một xã hội 
nào mả bản chất ưu việt của nó thấm đượm 
thành ý thức công dân, thành niểm tin, thành 
động lực nhự trong chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Con người sông có ích hơn, có sức mạnh và 
có lẻ sông, làm cho cuộc sông đẹp giàu hơn. 

Hai là, chủ nghĩa xã hội đã thành một chế 
độ hiện thực mới me, chưa hể có trong lịch 
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sử loài người. Có lúc chủ nghĩa xã hội đã tổn 
tại như một hệ thống hùng mạnh chia đôi thế 
giới và có tính quyết định đến vận mệnh phát 
triển của thế giới, đã thách thức và buộc chủ 
nghĩa tư bản phải điểu chỉnh bản thân, làm 
biến dạng chủ nghĩa tư bản, làm lu mở chủ 
nghĩa tư bản, làm gương sáng cho những nước 
thoát khỏi chủ nghĩa thực dân đế quốc. 

Ba là, chủ nghĩa xã hội đã tìm ra và đón 
gập được nguồn. lực phát triển đồng điệu với 
khát vọng vươn tới của con. người, phù hợp 
với hoài bão của con người : tự do, xóa bỏ 
bất công, con người được giải phóng, con 
người nhân vân cao thượng, con người vươn 
lên sáng tạo không ngừng. Bản thân chủ nghĩa 
xã hội nếu thật tự giác phát triển đúng quy 
luật sẽ tạo ra cho mình sức mạnh vô củng lớn 
lao, là hiện thân của sự vân minh hơn hẳn các 
chế độ trước đó. 


Bốn là, chủ nghĩa xã hội đã đạt được tốc 


độ phát triển hiểm có trong lịch sử. Thành tựu 


xây dựng cơ sơ vật chất kỹ thuật ở Liên xô 
những nam 40 - 50 là những bước phát triển 
đáng khâm phục. Điều đáng khâm phục hơn 
nữa là toàn bộ những nền tầng vật chất ấy lại 
được xây dựng cho tất cá mọi người, vì tất cả 


mọi người, vì thế nó thực sự là lực hấp dẫn 


lớn đối với các dân tộc. 


Năm là, chủ nghĩa xã hội đã: BÓp phần 
quan trọng trong sự phát triển của nền vân 
minh nhân loại, làm thay đổi cách thức phát 


triển của xã hội, làm bớt tính hung hang, lâm. 


nhụt khát vọng của những kẻ cuồng chiến đế 
quốc, làm tảng tính tự tin cua nhiều dân tộc 
nhỏ yếu lạc hậu. 


Sảu là, chủ nghĩa xã hội hiện thực Ở Liên. 


xô đã từng giải quyết thành công những vấn 
để hết sức gay cấn của xã hội loài người nhự 
vấn để dân tộc, vấn để tôn giáo, đã đoản kết 
được mọi dân tộc, mọi tầng lớp, mọi giáo phái 
thực hiện lý tướng chung là xây dựng một xã 
hội tốt đẹp hơn cho cả mọi người. 

. Bảy. là, chủ nghĩa xã hội có trình độ điều 
hành xã hội ở quy mô lớn, thể hiện tính tổ 
chức chạt chẽ và sự phân công hợp lý của 
cộng đống một nước và cộng đồng nhiều 
nước, đã làm cho vấn để nhân dạo, hòa bình 
thành vấn để chung mà cả thế giới phải thực 
hiện. Chủ nghĩa xã hội cũng là tấm gương về 


sự giúp đỡ những nước nhỏ yếu một cách vô 
tư, trong sáng, chí tình chí nghĩa, là mẫu mực 
về sự đoàn kết quốc tế trên cơ sơ mẫu số 
chung là tất cả vì sự nghiệp giải phóng con 
người. 

3-.Bải học lớn mang tính thơi đại rút ra 
từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và 
tử sự đổ vỡ chủ nghĩa xã hội hiện thục ở một 
số nước chính là : phải không ngừng sáng tạo. 


Sáng tạo là dạc trưng quan trọng, là yêu 
cầu bức thiết đối với mọi cuộc cách mạng 
trong thời đại. Cách mạng Tháng Mười là một 
điển hình trong lĩnh vực này. . 


_ Trước đây Mác đã dự kiến về khả năng 
thành công của cuộc cách mạng vô sản. Người 
cho rằng : 'cách mạng vô sản muốn tháng lợi 
phải nổ ra đổng loạt ở các nước tư bản, hoạc 
ít nhất cũng phải nổ ra ở một số nước tư bản 
tiên tiến như ở Anh, Pháp, Đức v.v.. Kết luận 
trên của Mác rút ra từ thực tiễn, vào lúc chủ 
nghĩa tư bản đã trở thành một hệ thống chính 
trị quốc tế. Một cuộc tiến công của giai cấp 
vô sản vào bất cứ một mát xich nào trong hệ 
thông đó cũng có nghĩa là đánh vào toàn bộ 
hệ thống đế quốc. Vì vậy, chúng tạm dẹp các 
mâu thuẫn nội bộ để đàn áp các cuộc trỗi dậy 
của giai cấp vô sản. Do đó, cách: mạng vô sản 
muôn giành tháng lợi không thể nổ ra ở một 
nước mà phải nổ ra đồng loạt ở nhiều nước 
tư bản. 


Kết luận đó của Mác đã được không ít 
người đương thời tiếp nhận như một công thức 
cứng nhác, một định để bất di bất dịch mạc 
dù khi hoàn cảnh lịch sử đã thay đối. Vì thế, 
họ đưa ra khẩu hiệu "liên. bang châu Âu". 
Theo họ, liên bang đó là kết quả tháng lợi cua 
các cuộc cách mạng vô sản nổ ra đồng loạt 
trong nhiều nước. Họ không nhận thấy từ cuối 
thế kỷ !9 sang đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư 
bản đã chuyển sang chủ nghĩa để quốc, và 
quy luật phát triển không đểu đã lảm hệ thống 
đế quốc rạn nứt, phân tán, tạo điểu kiện tháng 
lợi cho cách mạng vô sẵn ở tửng nước riêng 
biệt. Ở Nga, những nhà "cách mạng đầu lưỡi" 
lúc đó cũng cớ cùng giọng điệu. Họ cỏn phủ 
nhận việc coi Nga hoàng là kẻ thủ chung của 
giai cấp vô sản và các dân tộc Nga, là kẻ thù 
của các dân tộc và giai cấp vô sản toàn châu 
Âu. Mạt khác, họ không thể thấy hết sức mạnh 
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to lớn của giai cấp vô sản liên minh với các 
dân tộc Nga cũng như môi quan hệ tương tác 
của giai cấp vô sản và phong trào dân tộc tiến 
bộ ở châu Âu với giai cấp vô sản và các Nai) 
tộc bị áp bức ở Nga. 


Họ chờ đợi một cuộc cách mạng thuần túy 
và đương nhiên hà họ không bao giờ thấy nó 
ca. Lê-nin đã cho ràng : Họ: là người cách 
mạng nói suông không hiểu một cuộc cách 
mạng thật sự. 


Đảng bôn-sê-vích Nga đứng đầu là Lê-nin 
cho rằng : Cần thấu triệt cái chân lý không 
thể chối cãi được là người mác xít phải chú 
ý đến cuộc sống sinh động, đến những sự thật 
chính xác của hiện thực, chứ không phải bám 
lấy cái chân ly ngày hôm qua. Trên tính thần 
đó, Lê-nin và Đang bôn-sê- -vích Nga vận dụng 
sáng tạo các luận: điểm của Mác vào hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể của nước Nga đầu thế ky 
20. Lê-nin chỉ ra : mạc dủ các thể lực phản 


động có xu hướng câu kết với nhau, nhưng do, 


sự phát triển không đều của chủ nghĩa để 
quốc, mỗi tên có quyền lợi riêng. Vì quyền 
lợi riêng, trong nhiều trường hợp. chúng không 


điểu hòa nổi mâu thuẫn nội bộ của hệ thống 
đế quốc. Ngưởi còn nhận thấy trong việc câu. 


kết của chúng có tính chất lỏng lẻo, bấp bênh. 


Chúng sẵn sàng biến "bạn dổng minh trở 
Chính vì thế, cách mạng có, 


thành chó sói”. 
thể nô ra tháng lợi ở một nước riêng rẽ. Sự 
thống trị của Nga hoàng đã làm nảy sinh trong 
lòng xã hội Nga những mâu thuẫn gay gát, 
không thể điểu hòa. Nước Nga trở thành một 
mắt xích yếu kém trong hệ thống dây chuyển 


cua chủ nghĩa để quốc. Do đó, cách mạng có: 


thể giành được tháng lợi. Thực tiễn đã khảo 
nghiệm sự phân tích đúng đán cua Lê-nin và 
Đang bôn-sê-vích Nga. 


Tháng lợi của Cách mạng Tháng Mười và. 
Nhà nước xô viết trong quá trình xây dựng và, 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội đã là minh chứng và, 


là bài học hùng hốn về đường lôi cách mạng 


sáng tạo. Bải học sáng tạo đó có ý nghĩa soI, 


sáng cho việc phân tích những vấn để nay sinh 
hôm qua và cung cấp phương pháp luận cho 
hôm nay : 


- Như ciiEDh ta đã biết, ở Đông Âu và Liên 
xô (trước đây), chủ nghĩa xã hội hiện thực: 


không phải là kết quả trực tiếp của việc phủ 
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định chủ nghĩa tư bản. Tiển để vật chất để 
xây dựng chủ nghĩa xã lội ở các nước này 
chưa thật đẩy đủ. Bởi vậy, để xây dựng thành 
công một phương thức sản xuất cao hơn chủ 
nghĩa tư bản, thì tất yếu phát: là một công việc 
đầy khó khan, đỏi hỏi tính: tự giác cao và 
không ngửng sáng tạo một cách có nguyên 
tác. Nhưng chử nghĩa xã hội hiện thực ở 
những nơi này có lúc đã không thật sáng tạo, 
hoặc "sáng tạo" vô nguyên tác, thậm chỉ, ở 
giai đoạn cuối cùng của nó, những nguyên tác 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin lại bị phá vỡ. 
Thiếu sáng tạo, hoác nhân danh sáng tạo mà 
tử bó nguyên tác, đều là những n để v nhân 
trong rất nhiều nguyên nhân làm đồ VỠ chủ 
nghĩa xã hội hiện thực: 


- Cả trong ly luận và thực tiễn đều cho 
thấy, chủ nghĩa xã hội là có thực, có, thể xây 
dựng được, bảo vệ được và phát triển được. 
Sự đổ vỡ chủ nghĩa xã hội hiện thực không 
phải tự nó. Nếu biết tìm ra những phương 
pháp, cách thức, bước đi hợp lý, nhất định có 
thể khác phục được những yếu kém của chủ 
nghĩa xã hội để đưa nó phát triển đi lên. 


- Trong khi bảo vệ, củng cố, phát triển chủ 
nghịa xã hội hiện nay, cần nhận thức rõ mấy 
khía cạnh. Mộ: /ả, chủ nghĩa xã hội đạng cùng 
tổn tại với chủ nghĩa tư bản, và hiện thời có 
phần kém lợi thế hơn so với chủ nghĩa tư bản. 
Vì thế, phải nhận biết những thách thức và 
những chống phá của chủ nghĩa tư bản để có 
đối sách hợp lý, kịp thời. Hai /à, khung cảnh 
của thể giới hiện dại là những quan hệ chàng 
chịt. Nhiều hình thái kinh tế - xã hội khác 
nhau, nhiều cách thức phát triển xã hội khác 
nhau đang cùng tổn tại. Quan hệ quốc tế ngày 
cảng da dạng, nhiều chiều, phức tạp. Giữa các 
nước và các chế độ xã hội có sự đấu tranh 
với nhau, có sự tác động phụ thuộc, lẫn nhau, 
thâm nhập vào nhaư và có cả chuyển hóa lẫn. 
nhau. Vậy nên, thực hiện quá trình đa dạng 
hóa và da phương hóa quan hệ quốc tế là phải 
biết giữ mình, không để méo mó đi hoặc bị 
hòa tan. a i4, công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở các nước khác nhau có thể được tiến 
hành bảng những con đường khác nhau, thể 
hiện dưới những hình thức khác nhau, tùy 
thuộc đạc điểm riêng của mỗi nước và ' mỗi 
dân tộc. 
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Ủ Gan t, 


~ 


vÍ 
: 


+ đổ bộ của quân Mỹ sáng 19-9-1994 


vào Ha-i-ti đã mở màn cho kịch bản "khôi 
phục dân chủ" Ở đảo .quốc ,nhöo này. Qua 


những nét chủ yếu do các nhà lãnh đạo Mỹ. 


công bô và những dự kiến được bàn bạc trong 


hậu trường, có thể thấy đây là sự thể nghiệm 


chính sách đôi ngoại mới của Mỹ thởi "sau 
chiến tranh lạnh". Mục tiểu là thiết lập một 
thể chế "dân chủ kiểu Mỹ" bằng sự giúp đỡ 
về quân sự, chính trị, kinh tế... gọi là "mô 
hình dân chủ viện trợ". 


. "Mô hình dân chủ viện trợ" dựa trên khải 
niệm mới về triết lý đối ngoại : quyền đòi dân 
chủ . Khái niệm này được trình bày trong cuốn 
sách xuất bản nam 1992, mà một đồng tác giả 
là Mo-tơn Han-prin, một quan chức Bộ quốc 
phòng thời Giôn-xơn được mời làm trợ lý cho 
Hen-n Kít-xin-gơ (cố vấn an ninh quốc gia 
thời tông thống Ních-xơn) như sau : 

- Trong những nam pấn., đây, quyền con 
người và dân chủ gáản liền với nhau mật thiết 
đến mức một số học giả đã nói đến quyền 
được đỏi dân chủ như một nguyên tác mới của 
công pháp quốc tế. Quyền này sẽ tạo ra nghĩa 


vụ của cộng đồng quốc tế phải hành động để. 


báo vệ hay thúc đấy dân chủ. Nước Mỹ rất 
quan tâm đến việc thúc đẩy chiều hướng đó 
một phần vì nó cung cấp cho Mỹ và các chính 
phủ dân chủ khác một công cụ gây sức ép 
buộc một nhà nước mới phải dựng: lên một cơ 
cấu chính phủ ban bổ những quyền dân chủ 
cho nhân dân nước mình 

Đạc điểm cơ bản của "mô hình" này là 
nước nhận viện trợ sẽ luôn luôn bị phụ thuộc 
vào nước viện trợ.. Như vậy, quan hệ giữa Mỹ 
và Ha-i:ti về cơ bản sẽ vẫn là quan hệ như 
hơn 37 nam qua - tử khi Phrang- xoa Đuy-va- 
li-ê lên nắm quyển . cai trị đảo quốc nảy nảm 
1957 với sự ủng hộ của tổng thống Mỹ Ai- 
xen-hao. Chế độ độc đoán đó kéo đài cho tới 
nam 1986 khi Đảng cộng sản Ha-i-ti, liên 
minh 12 chính đảng và các nhóm chính trị xã 


tHa-~i-ti : Dân chú viện trợ 


LA CÔN, 


hội khác lãnh đạo quần chúng nổi dậy lật đổ 
Đuy-va-li-ê con, thiết lập chính quyển lâm 
thời. Hiến pháp nam 1987 sau đó có điểu 
khoản cấm các quan chức cao cấp (quân sự 
và dân sự) của chính quyển độc tài Đuy-va- 
li-ê tham gia bộ máy nhà nước trong l0 năm. 
Nhưng với sự ủng hộ của hai tổng thống Mỹ 
Ri-gân và Bu-sơ, trong : những năm !9§7 - 
1992 các quan chức này lần lượt trở về nám 
lại bộ máy chính quyển. Cả khi tổng thống 
Giảng Đéc-tơ-rang A-ri-xtit lên cẩm quyền VỚI 
đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tông thống 
ngày 16-2-1991, giới quân sự và cảnh sát vẫn 
nám quyển kiểm soát đất nước và đã tiến hành 
đảo. chính lật đổ Ông A-ri-xtit tháng 9-1991, 
buộc ông phải sông lưu vong. 


- Sau khi ông A-ri-xtit bị lật đố, dư luận Mỹ 
và nhiều nơi trên thể giới đã lên án cuộc đảo 
chính quân sự, đòi phục hối chức vụ cho ông. 
Và tống thống Mỹ Bin Clin-tơn sau ngày vào 
Nhà tráng tháng 1-1993 đã vấp phải một bài 
toán nan giải, đó là làm sao gạt bỏ được ØIớI 
quân sự chóp bu để ông A-ri-xtit trở lại nám 
quyền mà vấn giữ được lợi ích chiến lược của 
Mỹ... Sau các cú đòn cân não về kinh tế, chính 
trị, quân sự và ngoại giao, cuối củng giới quân: 
sự Ha-i-ti đứng đấu là tướng Xê-đrat đã phải 
ký vào bản hiệp định theo đó ông ta và hai 
phụ tá là tham mưu trưởng quân đội và cảnh 
sát trương sẽ tử chức chậm nhất vào ngày 15- 
10-1994 để ông A-ri-xtit trở lại nám quyển. 


Theo kịch bản "đân chủ viện trợ”, các nhà 
ngoại Ø1lao và quân sự ở Ha-i-ti hiện đang 
cố páng dựng lên một thê chế dựa trên những 
lực lượng chính trị, xã hội đã ủng hộ tổng 
thông A-ri-xtit - những trí thức đại diện cho 
lớp dưới của giai cấp địa chủ và tư sản thương 
mại. Cuộc chiếm đóng quân sự hoàn tất với 


(l) Xem Morton H.Halpern, David JScheffer, Patricia 


L.Small : Sel/~ieterminadtion ¡in the New World Ordeœ (Quyền 
tự quyết trong trật tự thế giới mới) Washington, 1992, tr 60, 61 
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Thế giới : Vốn đề, sự kiện 


việc triển Lai gẩn 2 vạn lính Mỹ dã chấm 
dứt mản mọ. ':a "dân chủ viện trợ". Màn hai 
đã bát đầu với hoạt động của Quốc hội Ha-i-ti 
tử ngày 28-9 bàn vấn để ân xá cho những 
người đã tham gia đảo chính ; tiến hành thanh 
trừ những phần tư cốt cán của chế độ Đuy- 
va-li-ê dê tạo ra "bầu không khí chính trị trong 
đó tổng thống A-ri-xtit có thể tự do hoạt 
động", như các nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố. 
Song song với hoạt động của quốc hội, đội 
quân chiếm đóng Mỹ còn ép giới lãnh đạo 
quân sự Ha-i-ti phai giải thê các dơn vị vũ 
khí hạng nạng, tập trung các vũ khí đó dưới 
sư kiếm soát của Mỹ. Đồng thời, số vũ khí 
nhẹ cũng bị giảm nhiều bằng việc Mỹ bỏ tiền 
ra mua lại trong quân đội và nhân dân. Tổng 
thông Clin-tơn đạc biệt chủ trọng việc cát 
uiam mạnh lực lượng an ninh Ha-i-ti đông tới 
25000 người nằm dưới sự kiểm soát của quân 
đội. Tổ chức an ninh mới sẽ được đạt dưới 
quyền kiểm soát của các nhà lãnh đạo dân 
SỰ... 

Tuy nhiên, mô hình "dân chu viện trợ" 
chứa đựng những máu thuần sâu sắc : 

Thứ nhất, nó mâu thuẫn với giới cẩm đầu 
quân sự và cảnh sát vẫn còn rất mạnh. Lực 
lượng này dựa trên cơ sở xã hội vững vàng 
mà mọi biện pháp quân sự thuần túy không 
làm suy yếu được. Đó là những địa chủ giàu 
có và những nhà buôn lớn. Ơ đất nước nghèo 
nhất Mỹ la tinh này, địa vị xã hội và thế lực 
chính trị cua hai giai cấp này (từng là chỗ dựa 
cho chế độ độc tài Đuy-va-Ìi-ô trong suốt 37 


nam qua) chác chán trong một thời gian đài. 


vần là trở ngại lớn cho sự phát huy dân. chủ 
thật sự. Vụ khủng bố làm Š§ người chết, 43 
người bị thương trong cuộc biểu tình ủng hộ 
tông thông A-ri-xtit ngày 29-9 vừa qua, rõ 
ràng là lời canh cáo của các thế lực đúng 3 
nam trước đã làm dao chính quân sự. 

Thứ hai, nó mâu thuẫn với các chính đảng 
đại diện cho các tầng lớp nhân dân lao động 
và những trí thức tiến bộ, yêu nước bị gạt khoi 
danh sách "viện trợ" của chính quyển Clin- 
tơn. Các lực lượng nảy ngay tử những nảm 
I99] - 1992 đã tửng lên tiếng phản đối một 
Cuộc can thiệp quân sự (có thể xảy ra) của 
chính quyển Bu-sơ. Tuần báo Ha-i-t có xu 
hướng tiến bộ rogress ngảy 23-10-1991 đã 
dõng dạc tuyên bố : Nhân dân Ha-i-ti có đẩy 
dủ khả năng trừ bỏ chế độ khủng bố Tông- 
60 


tông Ma-cút bảng sức mạnh của chính mình, 
và chúng ta không thể vì cái cớ trừ bỏ chế độ 
đó mà.sa vào nguy cơ nghiêm trọng hơn là 
một cuộc can thiệp quân sự của nước ngoài. 
Tờ báo đã nhác lại bài học đau xót của nhà 
lãnh đạo Công-gô Lu-mum-ba nam 1961, sau 
khi kêu gọi Liên hợp quốc đưa lực lượng vào 
giúp đỡ thì chính ông đã bị sát hại như thế 
nào.. 


Thứ ba, nó mâu thuẫn với các tổ chức 
chống chiến tranh, các tổ chức công đoàn và 
các tô chức dân quyền cua người da màu Ở 
nước Mỹ. Các tổ chức này đã ủng hộ việc 
thành lập "Ủy ban điểu tra về những tội ác 
chống lại quyền con người ở Ha-i-ti" đo cựu 
bộ trưởng tư pháp. Ram-xây Clac đứng đầu. 
Ông cũng là người đã đứng ra tổ chức "Tòa 
án quốc tế xét xử tội ác chiến tranh của chính 
quyền Bu-sơ ơ I-rác" và là người chủ trì cuộc 
"Điều trần trước công chúng về tội. ác chiến 
tranh của Hoa v Làn Niu-Oóc ngày LÍ: -5- 
1991. ì 


Các tổ chức công đoàn và các tổ chức dân 
quyển của người đa màu ở Mỹ đã tố cáo chỉnh 
quyền Ri-gân gây ra những hậu quả nghiêm 
trọng đối với nhân dân lao động Mỹ mà ngày 
nay không có biện pháp kinh tế - xã hội nào 
có thể giải quyết nôi. Ngay tử năm 1981, nam 
đấu tiên bước vào Nhà tráng, Ri-pân đã 
khuyến khích việc tố chức hàng tram trung 
tâm bí mật ở Ha-i-ti và bốn nước Mỹ la tỉnh 
khác để tuyển mộ dưa bí mật vào Mỹ hàng 
triệu người làm đội quân lao động đự trữ sẵn 
sảng thay thế công nhân Mỹ ơ những đổn điền 
lớn thuộc các bang` miễn nam khi họ bị sa 
thải, làm sống lại chế độ nô lệ đã bị "lịch SỬ 
lên án. Đồng thời, cũng là để cung cấp nhân 
công rẻ mạt cho hàng trãm xướng sản xuất 
thô sơ ở Mỹ dùng sức ngưởi thay cho những 
nhà máy lớn bị bốc dỡ đưa ra nước ngoài. Hậu 
quả của chính sách thâm độc đó là, chỉ riêng 
nam 1981, đã có hơn 1 triệu lao động nhập 
cư trái phép vào Mỹ bị bát. Con số đó cử tang 
lên mỗi nam, tới 8 triệu người trong nhiệm kỳ 
đầu của tổng thống Ri-gân. 


Song song với các trung tâm tuyển mộ bí 
mật, những hành động đàn áp ở Ha-i-ti cũng 
thúc đẩy người lao động ở đây ra đi hàng loạt. 
Hàng triệu "thuyền nhân" vượt biển Ca-ri-bê 


(Xem tiếp trang 39) 


TÌM HIỂU kHÁI NIỆM 


THỊ TRƯỞNG CHỨNG KHOẢN. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 


e THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Thị trường chứng khoán là nơi giao dịch mua bản chứng khoán. Chứng khoán là một danh từ chung để chỉ các loại 
chứng từ xác nhận quyển sở hữu về tài sẵn của người sở hữu chứng khoán. Chứng khoán gốm các loại cô phiếu và trái 
phiếu. | | ' | : 

Cổ phiếu là loại chứng tử xác nhận quyển sở hữu về yốn của một cổ đông đối với một công ty cổ phần. Cổ đông là 
người có cô phần thể hiện bằng cổ di Ñgười có cổ phiếu có các quyển hạn và trách nhiệm đối với công ty như : được 

la lợi tức h kết quả kinh doanh; được quyền bầu cử, ứng cử vào ban quản lý, ban kiểm soát của công ty ; chịu trách 
nhiệm vỀ sự lối lãi, phá sản của công ty trong giới hạn số vốn cô phần của mình. Cô phiếu có hai loại : 

+ Cổ phiếu ww đãi là loại cổ phiếu có lợi tức cố định, Người có cổ phiếu này không có quyền bỏ phiếu thấm gia công 
MÙA quận lý, kiểm soát công TÌI Khi công ty bị giải thế hoặc phá VỆ người có cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên thanh toán 
võn t : 


+ Cổ phiếu thưởng là loại cổ phiếu chỉ được chia lợi tức khi công ty kinh doanh có lãi và sau khi đã phân phối lợi tức 
cho các ?ỳ phiếu ưu đãi. Người bo cổ phiếu thưởng được quyền bầu. ĐÃ ứng cử vào các cơ quan quản M, kiếm soát công 
ty | : | 


Trái phiếu là loại mu đệm xác nhận đơn vị phát hành có một món nợ đối với người sở hữu trái phiếu. Trái phiếu là 
loại chứng khoán có lợi tức cố định được ấn định trước, gọi là /ãi suấ:. Trái phiếu chỉ được hoàn trả khi đến hạn. Trái 
hiếu do chính phủ hoặc chính quyền SH phương phát hành gọi là cóng trái. Trái phiếu do các doanh nghiệp (quốc doanh - 
hoặc ngoài quốc doanh) phát gọI là (rái phiếu công ty 
Căn cử theo (iêu chuẩn pháp jÿ, chứng khoán có hai loại. Chng khoán vó đanh là loại không ghi rõ tên chủ sở hữu. 
Việc mua bán, chuyên nhượng oại này rất dễ dàng, không cần có thu tục Pháp lý hành chính. Cỏn chứng khoán ký danh: 
là loại ghi rõ họ tên người sở hữu. Việc mua bán, chuyển nhượng do đó phải qua thu tục đăng ký tại một cơ quan có thấm 
quyen. | | 


Can cứ theo tính chất tài chính, chứng khoán cũng phân làm hai loại. Chứng khoán có lợi tức cổ định là loại có vốn 
và lãi được hoàn trả theo thời hạn định trước. Còn chúng khoán có lợi tức không có định là loại mà lợi tức hoàn toàn tùy 
thuộc kết quả kinh doanh của đơn vị phát hành, có thể cao, thấp, thậm chí không cỏ (nếu đơn vị làm an thua lô). 

Thị trưởng chứng khoán thực hiện hai chức năng chính - _ 

. Thị trường sơ xW là thị trường chứng khoán được phát hành lần đầu nhằm tạo lập một doanh nhiệp cô phần. Doanh: 
nghiệp thì phát hành có phiếu hoặc trái phiếu; còn chính phủ hoạc chính quyền địa phương thì phất hành (rái phiếu - 

._ Thị trưởng thứ cáp là thị trường chứng khoán các loại đã được phát hành qua thị ĐVETE sơ cấp. Đây là nơi gập nhau 
giữa cung và cầu các chứng khoán đã có, thông qua đó giá từng loại chứng khoán được hình thành theo quan hệ cung cầu 
trên thị trưởng. `... "+ ` 

Thị trường chứng khoán có tổ chức hoạt động theo ba nguyên tắc cơ bản : 

|- Nguyên tắc trung gian. Thị trường chứng khoán do các nhà trung gian, các công ty kinh doanh môi giới chứng 
khoán (gọi tát là công ty chứng khoán thực hiện, chứ không phải trực tiếp do những người muốn mua bán chứng khoán 
thực hiện. Nguyên tắc trung Y3 bảo dâm cho thị vn: chứng khoán hoạt động có trật tụ, lành mạnh, hợp pháp và ngày 
càng phát trền. Đồng thời, nó cũng bảo đảm quyền lợi cho người mua chứng khoán, người đầu tư. Thực tế cho thấy, người 
đầu tư không bao giở có thê xác dịnh được một cách chính xác giá trị thực tại và tương lai của mỗi loại chứng khoán. 

„2- Nguyên tắc đấu giá. Việc định giá chứng khoán trên thị trường hoàn toàn thuộc về các nhà môi giới chứng khoán. 
Môi nhả môi giới định xá mỗi loại chứng khoán tại một thời điểm tùy theo sự xét đoán, kinh nghiệm và kỹ thuật riêng 
của mình căn cứ vào số. WỤẢ: cune cau loại chứng khoán đó trên thị trường. Việc định giá được thực hiện qua một cuộc 
thương lượng đâu giá giữa những người môi g1ới cần mua và những người môi giới cần bán. Giá chứng khoán sẽ được 
xác định khi hai bên đã thông nhất. 

3- Nguyên tắc công khai. Tất cả các hoạt động trên thị trường chứng khoán, các loại chứng khoán được đưa ra mua 
bán, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của các công ty phát hành chứng khoán, đều được công khai hóa. Số lượng 
và giá mỗi loại chứng khoán đều được thông báo công khai trên thị trường và trên các phương tiện thông tin. Nguyên tác 
công khai bảo đảm cho người đâu tư khoi bị lâm lần trong việc chọn lựa mua bán chúng khoán. : 

Các nguyên tác hoạt động nêu trên của thị trường chứng khoán được quán triệt trong hệ thống luật pháp của các nước 
theo kinh tế thị trường và được các cơ quan quản lý, giám sắt thị trường thục hiện. 


e SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 


Sở giao dịch "Dàn khoán là một tổ chức tài chính đạc biệt do Hội đồng chứng khoán quốc gia thành lập nhằm tạo ra 
. một thị thiCb, th c giao dịch mua bán chứng khoán. Sơ giao dịch chứng khoẩn là một tổ chức có tư cách pháp nhân, 
tự chủ về tài chỉnh, chịu sự quản lý và giám sát của Hội đồng chứng khoán quốc gia. 

. Sở giao dịch chứng khoán thực hiện các nhiệm vụ : tổ chức, Phục vụ việc giao dịch mua bán chứng khoán đã được 
niêm yết tại Sơ giao dịch chứng oán ; cung ứng các dịch vụ phục vụ cho hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán 
cạp LhyONG thông tin về chứng khoán và thi trường chứng khoán, trung tâm lưu giữ chứng khoản và trung tâm thanh 
t t | ' _ 


. Quản lý sở giao dịch chứng khoán là bói đồng quản trị. Thành phần hội đồng quản trị thường bao gồm : chủ tịch và 
ba uy viên do Hội động chứng khoán quốc gia bô nhiệm; ba uy viên được bẩu trong số đại diện các công ty môi giới 
chứng khoán thành viên cua $Ơ giao dịch chứn;; khoán ; và một uy viên là đại điện của công ty có chứng khoản được niêm 
yết tại sơ giao dịch chứng khoán. H Ố ` 

Điều hành sở giao địch chứng khoán là một ban điều hành, gom giám đốc và một số phó giám đốc, do Hội đồng 
chứng khoán quộc gia bô nhiệm. Ban điều hành sở giao dịch chứng khoán cổ quyền hạn và trách nhiệm trong việc tô 
chức, quản lý điều hành các nghiệp vụ của sơ giao dịch chứng khoán và các trung tâm dịch vụ liên quan. 
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_TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN % TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN ` 
® CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 'VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VĂN NGHỆ CƠ 
BẢN ĐANG ĐƯỢC TRANH LUẬN QUA CÔNG CUỘC: ĐỔI MỚI (1987 - 1993)" 


Vừa Bộ giáo dục và đào tạo đã nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình nghiên cứu "Về một số vấn để lÿ 
luận Xết nghệ cơ bản , Ã được tranh luận qua công cuộc đôi mới (Ì 087 -Ï 902). Đây là công trình nghiên cứu 
cấp bộ, mã sổ B91-27-08, do PGS Lê Bá Hán (Đại học sư phạm Vĩnh) chủ biên,với sự tham gia của PGS, PTS Trần 

nh Sử (Đại học sư men Hà nội) và các đồng chí Từ Đức Trịnh, Lê Văn Dương, Lê Quang Hưng, Lê Hồng Vân 
(Đại học sư phạm Vịnh). ' 

ha ra nhiệm vụ ứổng (huật lại những vấn để cơ bản của lý luận văn nghệ mấy năm qua, các tác giả công trình 
đã tiến hành phân loại ý kiến, tử đó đưa ra những "lời bàn", những kiến giải riêng dưới ánh sáng của quan điểm lịch 
sử trung thực và khách quan. Công trình tập trung vào bốn vấn để chính : 

1. Van học phản ánh hiện thực 

2. Phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa 

3. Đánh giá thành tựu văn nghệ giai đoạn 1945 - 1975 

4. Văn nghệ và chính trị. La 

Về vấn để văn học phản ánh hiện thực : 60 bài viết, chương I của công trình đã nêu öa khía 
mọi người quan tâm - 1. Phản ánh hiện thực là thuộc tính ha là nhiệm vụ của văn học ?;2- Vai trò của chủ thể 
trong sáng tạo hớ% thuật ; 3- Các tác giả kinh điển bàn về vấn để văn học phản ánh hiện thực. Các tác giả khẳng 


định : nếu tiế là thuộc 
tính của văn bọc. Song nếu xét văn học tiên F9 ng diện mục đích của nó, thì không nghỉ ngờ gì nữa, Đề, dựa coi 
còn là nhiệm vụ Tên TỰ của văn học. uy nhiên, khi g định 

n 


thực". Trước đây, đã có lúc khái niệm hiện thực được hiểu có phần hạn hẹp, dường, như chỉ là hiện thực chính trị 

hiện thực cách mạng. Trong sự nghiệp đối mới đất nước hiện nay, hiện thực cuộc s 

c và vận động theo những quy luật hết sức ph 
C 


của chủ thể trong sáng tạo nghệ thuật có ý nghĩa cực kỳ quan trọng ; tạo nghệ thuật là lĩnh vực đỏi hỏi tài 
năng nghệ thuật. Cho nên, nếu tạo ra sự đối lập giữa Đán ánh và chủ. thể phản Ìị ⁄ 
thể chỉ có thể được xác định trong mối quan hệ với khách thể. Để giải quyết vấn để này, các tác giả cho rằng, nhà 


uật nói riêng; phân biệt được phản ánh một cách sáng tạo với hành động sáng tạo đích thực của c trong quá 
trình lao động nghệ thuật. Một nền văn nghệ lành mạnh là một nền văn nghệ để cao nhiệm vụ văn học phản _ 
khác, nếu coi nhẹ nhiệm vụ phản ánh 


Gán với phản ánh hiện thực, là vấn để hiện thực xã hội chủ nghĩa và phương pháp hiện thực xã hội chủ 
nghĩa. Đây là loại để tài đề bu lên hút các nhà lý luận suốt mấy thập kỷ nay. Trong những năm đổi mới, các ý 
kiến về hiện thực xã hội chủ ng a vài trung được chia làm hai Khuynh hướng : l- hoài nghi hoặc hủ định hiện 
thực xã hội chủ nghĩa ; 2- tiếp tục kháng định hiện thực xã hội chủ nghĩa ở những mức độ khác u. Giữa hai 
khuynh hướng này là một vài ý kiến còn ban khoăn, không dứt khoát kháng định hoặc phủ định sự hiện diện của 
hiện thực xã hội chủ nghĩa. Theo các tác giả của công trình, cả hai Km hướng nêu trên, đều xuất phát từ nhữn 
suy nghĩ nghiêm túc, chân thành, mong muốn có thể nhận thức lại một cách đẩy đủ hơn về hiện thực xã hội chủ 
nghĩa nhằm đáp ứng nhu cẩu đổi mới văn học. Có điều, các ý kiến trên đều còn lúng túng, chưa đưa ra được nhữn 

xuất có sức thuyết phục về vai trò của SG hệ tro tác hiện thực xã hội chủ nghĩa. Cái "vướng" chủ y 
ở đây vẫn là thuật ngữ "phương pháp". Điểu đó cho thấy, đến lúc phải xem xét lại tiễn để lý thuyết quen thuộc 
: sự xuất hiện của khái niệm phương pháp. Đạt vị trí "phương Tá, trong tiến trình văn học, các tác GÀ cho rằng, 
về thực tế, sự tổn tại của khái niệm này không đóng góp gì cho nghệ thuật, thậm chí còn gây nhiễu cho công 

m định, phê bình, iảng dạy văn học. Có thời, chúng ta muốn Ề cao hiện thực xã hội chủ nghĩa nhưng lại coi 
thường sự tổn tại và năng của các khuynh hướng nghệ thuật khác; coi tất cá các phương pháp phi hiện thực xã 
cà nghĩa là "không đáng kể". Từ cách xem xét này, có thể thấy khái niệm "phương pháp sáng tác" khó mà còn 
chỗ đứng trong lịch sử nghệ thuật. : 

vậy giải pháp được đưa ra là thế nào ? Theo các tác giá của công trình, cần trở lại với khái niệm "khuynh hướng 
nghệ thuật”. Tuy nhiên, trong khi để nghị trở lại với khải niệm "khuynh hướng nghệ thuật", các tác giả chủ trương 
tị "8 thu mật định hướng triết học - thẩm mỹ - nhân văn, vốn là yếu tố quan trọng nhất của phương pháp sáng tác 
hiện thực xã hội chủ nghĩa. Như vậy, có thể sẽ lại nảy sinh mâu thuẫn mới. Vấn để này còn bỏ ngỏ, và đáng bàn 
luận thêm trong giới lý luận. 

Dù bàn đến nhiều khía cạnh khác nhau của van học, rút cuộc, các nhà lý luận phê bình văn học vẫn đứng trước 
một vấn để bức xúc : đánh gá thế nào về thành tựu văn học cách mạng giai ". 1945 - 1975 ? Nhìn chung, 
( ướng đánh giá văn học giai doạn này : 1- Đánh giá th 
án gay gắt, coi đó là th xặn học minh họa, quen nói một chiều ; 2- Để cao quá mức thành tựu văn học giai đoạn 

m, hạn chế của nó chỉ là do khách quan, dọ hoàn cảnh lịch sử ; 3- Kháng định tựu 
học. - 


Để đánh giá thành tựu văn học giai đoạn 1945 - 1975, các tác giả công trình không dùng lại ở cấp vĩ mô, mà để 
ạ{ một xem : sách mách. lểm lịch sử (bao gồm cả 
điểm hiện đại). Về cơ bản, các tác giả đồng Ủnh với loại ý kiến thứ ba. Mặt khác, các tác giả chỉ ra rằng khô ở thể 
L5 vận dụng vào việc đánh giá văn học , đoạn 1945 - 1975, nhìn 
nhận van học gai đoạn này một cách chính xác, việc chú ý đầy đủ hơn đối với truyền thống dân tộc cũng được coi 
là một tiêu chí quan trọng, hợp với quan điểm lịch sử. Cổ nhiên, những để xuất và kiến giải trên đâ ~ các tác 
giả chưa phải là những kết luận cuối cùng vệ văn học giai đoạn 1945 - 1975, mà mới chỉ đẳng lại ở sbing để nghị 
các nhà lý luận tiếp tục tìm tòi và suy ngẫm. 
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Tìn hoạt động lý luôn 


Về mối quan hệ giữa văn nghệ và chính trị, điều đáng tiếc là các tác giả mới chỉ nêu ra ở mức tổng thuật,mà 
đáng lẽ ra, trên cơ sở các cứ liệu đã có, có thể đóng góp những nhận xét ban đầu hoặc những kiến giải riêng. Có 
bốn vấn đề tranh luận đã được điểm lại ở chươn nậy : Ì- Sự thống nhất nhưng không đồng nhất giữa văn nghệ và 
chính trị ; 2- Về vấn để "văn nghệ phục vụ chính trị"; 3- Vấn để quan hệ giữa người lãnh ạo chính trị, ngưởi cẩm 
quyền và nghệ sĩ ; 4- Đánh giá đưởng lối và sự lãnh đạo của Đảng về văn nghệ (và những để nghị). 

Quả thật, chính trị và van nghệ là hai hình thái ý thức xã hội. Ơ phương diện này, chúng tổn tại độc lập với nhau. 
Song, như các tác giá công trình đã khẳng định, cái _= trọng không phải là ở chỗ thiên về khái niệm, mà cơ bản 
là ¡ chú ý đến thực tiên, mà ở đây sự thật hiển nhiên là văn nghệ phục vụ chính trị. Có điều, để đổi mới, cẩn 
phải có một quan niệm thực sự cởi mở về mối quan hệ được coi tý cốt tử này. : 

Vì một nền văn hóa nghệ thuật tiên tiến đậm đà bản sác dân tộc, xuất phát từ cải nhìn biện chứng, lịch sử, giới 
lý luận văn nghệ một mặt phải đánh giá lại những thành tựu và hạn chế của văn nghệ quá khứ, mạt khác phải vươn 
lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực sự có tác dụng trực tiếp đến đời sống văn nghệ. Trong mạch chung ấy, 

.có thể nói sự đóng góp của các tác giả công trình lý luận trên đây mang một ý nghĩa mới. 

Thứ nhất, nó theo sát thời sự van nghệ và đưa ra một cái nhìn tổng quan toàn bộ những vấn để lý luận văn nghệ 
đã được đặt ra và bàn cãi thưa, mấy năm đổi mới vừa qua; trước mắt nó phục vụ cho công tác giảng dạy ở các 
khong  N- thời về lâu đài, nó cũng là những gợi ý trên chặng đường tiếp theo của công tắc nghiên cứu lý luận 
van nghệ. 

Thứ hai, trên cơ sở tôn đữ kiện tập hợp được, đạc biệt những ý kiến tranh luận của nhiều bài về lý luận ván 
nghệ, đồng thời đưa ra cách lý giải mới về các vấn để đó, các tác giả đã giúp mỗi người chúng ta có dịp phân tích, 
so sánh, tự mình phân định đúng, sai để đẩn dẩn tiếp cận chân lý. 

Thứ ba, công trình thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, gợi ý một phươn háp nghiên cứu khoa 
học trong tình hình hiện nay là tôn trọng sự thật, tôn trọng mướn khác. Bảng tư duy lô KẺ. tiếp cận với sự vật, 
hiện tượng trong quá trình phát triển lịch sử cụ thể của nó, các tác iả đã đưa ra những kiến giải bước đầu mang 
tính Y>ả2 phục, tránh được những định kiến, những thói quen áp đặt, võ đoán, những tư tưởng và thái độ ngoài 


MAI HÃI OANH (thục hiện) 
® HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI. _ 

Trong 3 n VỆ CA gi Der vo 1994, tại Học viện chính trị quốc ia Hổ Chí Minh, Khoa nhà nước - 
pháp luật và để tài KX 07 -16 đã tố chức hội thảo quốc tế " vên con người - lịch sử và lý luận”. Các giáo sư, các 
nhà khoa học thuộc tổ chức phát triển quốc tế Thuy điển (SIDÀ) cùng với các nhà khoa học Việt nam đã thảo luận 
về nguồn BỐC của vấn để tri quyển và quá trình phát triển lịch sử nhân quyền, các công ước và nguyên tác luật 
.— tế vỀ các quyền, các tô chức và hệ thốn quốc tế về nhân quyền. Các báo cáo trong ội thảo quan 

đến nền tảng triết học của nhân quyền, tính. quát của nhân quyền và quan bệ giữa nhân quyển với quyển 
lực, văn hóa, dân chủ, mối tương quan qua lại các quyến dân sự, chính trị với tế, xã hội và văn hóa: cơ 
chế thực hiện nhân quyền, uan hệ giữa nhân quyền và chủ quyền quốc gia. Các báo cáo cũng dành thời gian phân 
tích khái quát cơ chế pháp lý và sự bảo hộ của Hi Tháp đối với quyền, kinh nghiệm của Thuy điển đối với 
việc tôn trọng và bảo đảm nhân quyền, Tổ chức AB SMAN... Có thể nói lịch sử tư tưởng nhân quyền gắn liền 
lịch sử xã hội và lịch sử nhè-hước, với những tư tưởng nhân đạo, đạc biệt là các tư tưởng nhân đạo trong giải quyết 
vấn để chiến tranh... Các nhà tư tưởng lớn như Johannes Althusius, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, hen, 
}efferson... đã có công xây dựng những nguyên tác cơ bản của quyển con người. Tư tưởng của các ông được th 
hiện trong các van kiện pháp lý vhanh trọng : Luật của nước Anh về các quyền (1689), Tuyền ngôn độc lắp của M 
ụ 76), Tuyên ngôn dân quyền vả nhân quyền của Pháp (1789)... và nhiều tác phẩm khác. Tuy nhiên, phải đến thởi 
lểm sau chiến tranh thế giới thứ hai, các lực lượng đống minh chống phát xít và các quốc gia trên thể giới mới thấy 
cần thiết phải có tiếng nói chung và tổ chức liên kết bảo vệ nhân quy n. Sau khi Liên hợp quốc ra đời và thành lập 
Ủy ban nhân quyền, vấn 'để quyền mới thực sự trở thành vấn để chính trị quốc tể rộng lớn. Tuyên ngôn th 
lới về nhân quyển năm 1948 định các quyển cơ bản của con tr. nHết Hai công ước quốc tế năm Í966 là 2 vân 
Kiện pháp lý quan trọng cụ thể hóa nội dung các quyển con người về kinh tế, xã hội van hóa và các quyển dân sự, 
chính trị. "`. ` . _ : 

Hội thảo quốc tế "Quyển con người - lịch sử và lý luận" là một bước phát triển quan trọng trong hợp tác quốc 
tế nghiên cửu về nhấn c0785, cun “đủ cơ sở lý luận sẻ tiếp tục hoàn thiện pháp luật và chính sách bảo đảm quyền 
con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước. l 

PTS. CHU HỒNG THANH (thục hiện) 


Hướng ứng Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đẳng, toàn thể cán bộ, đảng 
viên, nhân viên 7ạp chí Cộng sản đã đóng góp được 5 triệu đồng, gửi giúp đồng 
bảo các tỉnh đồng bảng sông Cứu long bị thiệt hại do lũ, lụt. 

_ Số tiền trên đã được chuyển tới Mạt trận Tổ quốc Việt nam ngày 13-10-1994 
để kịp gưi tới đồng bào các nơi bị thiên tai. 
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QUẢNG CÁO 


Ngành trông dâu nuôi tằm, ươm tơ của 
Liên hiệp phát triển với tốc độ nhanh đạt - 
trình độ công nghệ hiện đại của thế giới. 

Liên hiệp DTTVN đã giải quyết việc 
làm cho hàng trăm ngàn lao động. Tại 
Lâm Đông có gân 20000ha dâu tằm và 
hằng chục nhà máy ươm tơ, dệt lụa. 


sK ¿ 
` 


Hit 7MI 
Hị: ta 


"Với tỉnh thân tự lực, tự cường, cân 
' kiệm xây dựng đất nước; bằng mô hôi, 
sức lực và tâm huyết của mình, các đông 
chí đã biến nơi đây thành một xứ sở của 
dâu tằm. 
Tôi rất vui mừng được nhìn thầy 
những thành quả lao động mà các đồng 
chí đã xây dựng nên ngày hôm nay. 


Chúc toàn thể cán bộ công nhân viên 
L'ần hiệp dâu tằm tơ Việt Nam lập được 
nhiều thành tích mới trong lao động sản Hi 21134235 2 _ 
xuất, k'ôngz ngừng đưa ngành tơtàm ẴẪiN\ICDN C)J 
Việt Nam ngày càng phát triển, góp 
phân đưa đất nước ta sớm thoát khỏi ¬F-HICUTt TURE ENTERPRISI 
ngưỡng đói nghèo, chậm phát triển. | 
Ngành tơ tăm Việt Nam sớm sánh vai với - tan Vi. (ca. . GÀ TẾ 
ngành tơ tằm thể giới" LÝ " YK"C VỀ 1! vZ 


(2/1991 - ĐÔ MƯỜI) 
Nhân chuyên thăm Liên hiệp 
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ÒNG NGUYÊN VĂN - Tổng giám đốe 

các XN TA JVM VAO VY 
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Chủ tịđ nhóm tt vấn phát triển dâu tằm 
tơ khu vực (O2 Thái Bình Dương thuộc 
ESCAP (nhiệm MA... 


XÍ NGHIỆP LIÊN xế 4 là một doanh —. Nhà 
nước chứÿên xây dựng các công trình dân dụng: và 
công trinh công. nghiệp, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giaØ' = 
ÿ thô ủy điện quy mô lớn, sản xuất VLXD, 
kiñh doan. nhập khẩu vật tư.thiếÌ,bị xây dựng... 
si Từ mộ ừ mộistấẾ ° x“ t2 220 lớn lạ Èk-SÁC 
xN XD THMY N.aocecễ lợi. 
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thủy Hiện 
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- XI NGHIỆP XÂY DỰNG THỦY LỢI 6. 
XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG & CUNG ỨNG VẬT TƯ 
THIẾT BỊ. 


Năm 1993, tông gia trị doanh thu của XNLH 4 là 175,6 
ty đông. Năm 1994 dự kiên tông gia trị doanh thu là 
200 ty đông. 

XI NGHIỆP LIÊN HỢP 4 đã và luôn luôn săn sàng 
tham gia đâu thâu các công trinh trong nước & quôc tê. 


Đập tran công trình thủy điện Thác Mơ (Sông bé) 
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_ Quân đội ta trung với Đảug, hiêu với dân, 
săn sàng chiên đâu hy sinh vì độc lập, tự do của 
Tô ÿ@WÔC, vì.ch-weehiđ'Yf HỘI ViIiiôim vụ nào 
cũng hoàn thanh, khó khăn IfØ €1 vi(ợ( qua, 
kẻ thù nào cũng đánh thắng "'. 


(Hỗ Chí Minh : 7oản t0, `J SW Thay 
Hà nội, 1959.109. tr 814) 


"Quân đội nhân dân Việt nam đã gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn 
luôn được nhân dân thương yêu đi: bọc. Quân dội tu đa phát huy dược 
bản chất cách mạng của Giết cấp công nhân và truyèn thông quật 
cưỡng Của dân tộc. Si(c ninh của giản đội bắt nguôn từ khả năng và 
tiềm lựè eồ tận của nhân đân Tư động ,èủằ cộng đồng các dân tộe- Viet 
na¿n' dưới: sự: lãnh ao eủa Dáng } tt tFuyôlf (in DANH lối và kămii 
nghiệm qủý Đấu chôn wgoai‹xâm'của đân lộẻ hình PTữùnh›quà Hữg 
HHằN năm lịch sư `. 

(Đđô:Mười £ Điêh văn độc ta.cuô f0 inb»ie, n¡:Øf§Núï f45.000áy (NI lọ: 
(@!)NB'`ViôtL.nam:, 2221251959) 


“Xây dựng quân đội Hhân dân cách mạng, chíu! 
quy, tăng bước hiện đại, tinh nhuệ, Vối cũ câu tồ chức 
và quân số hợp lý „ Hằng cao chát lượng tổng hợp và 
sức mạnh chiên đâu.... Tăng ciởng sự lanh đạo của 
Đảng đổi vỗi quân đội 9à sự nghiệp quỗc phòng, bảo 
Ẩaï quân đội luôn luôn lq lrức [tUHE trung thanh với 
1ö quốc, với sự nghiệp cách IIgHE của Đảng và nhân 
dán, vững vằng trong mọi tình hưông”". 

(YXañ kiến "1)af nội đi biêW toàn quốc lần thứ VIT tủa Đâne 
Nxb Sự thâật, Ha Tội, T8ÓT, tráó) 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 50 NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM - NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1944 - 22/12/1994) 


FMẤY NÉT ĐẶC SẮC 
TRONG ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ 
CỦA ĐẢNG TA 


YÝ niệm 50 
nam thành lập 
Quân đội nhân 
dân Việt nam và 
ngày Quôc phòng 
toàn dân, chúng ta 
tự hào với những 
chiến công hiển 
hách của nhân dân 
và quân đội ta tron 

sự nghiệp giành lại độc lập thống nhất của Tô 
quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử cận hiện đại, 
Việt nam là nước nhỏ vốn là thuộc địa nửa 
phong kiến, kinh tế lạc hậu, quân đội non trẻ, 


` lÁ2A I294 


đã chiến thắng quân đội hiện đại của hai để 


quốc to, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

ân dịp này, tôi muốn phát biểu một số 
y kiến về những nét đặc sắc trong đường lối 
quân sự của Đảng ta. 


Đường lối quân sự của Đảng ta luôn xuất 
phát từ đường lối chính trị, lấy chủ nghĩa Mác- 
Lê - nIn và tư Bông Hồ Chí Minh làm kim 
chỉ nam 


sk 


Nét độc đáo và đặc sắc nhất trong, đường 
lối quân sự của Đảng ta và của tư tưởng Hổ 
Chỉ Minh về quân sự là ở hai chữ TOẢN 
DẦN. Quan điểm "chiến tranh toàn dân" của 
Đảng ta là sự kế thừa truyền thống ông cha 
ta đánh giặc trong mấy nghìn năm dựng nước 
và giữ nước. Đó là truyền thống "cả nước 
chung sức" "tận đân vi binh" của Trần Quốc 
Tuấn ; là chủ trương "tập hợp bôn phương 


Đợi tướng VỎ NGUYÊN GIÁP 


manh lệ" (dân nghèo) "bốn phương nổi dậy" 
của Nguyễn Trãi. 

Đảng ta và Chủ tịch Hổ Chí Minh đã kế 
thửa và phát triển sáng tạo truyền thống quân 
sự quy báu của dân tộc, nâng lên tầm cao mới, 
phủ hợp với điều kiện lịch sử mới. Tầm cao 
mới và chất lượng mới đó thể hiện Ở mục tiêu 
chính trị của chiến tranh, giai cấp lãnh đạo, 
tính chất và quy mô của toàn dân và khối đoàn 
kết toàn dân, phương pháp ‹ chỉ đạo chiến lược 
và chiến thuật ; cũng như ở bản chất giải cấp 
của quân đội, hình thức và nguyên tác tổ chức 
quân sự. Sự phát triển về thực chất đó thể 
hiện trong Lới kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
của Chủ tịch Hổ Chí Minh : "Bất kỳ đàn ông, 
đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia 
tôn giáo, đáng phái, dân tộc. Hễ là người Việt 
nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để 
cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có 
gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng 
cuốc, thuống, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức: 
chống thực dân Pháp, cứu nước” Ở), "31 triệu 
đổng bào ta ở cả hai miền, bất kỳ giả trẻ, trai 
gái, phải là 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt 
Mỹ, cứu nước, quyết định tháng lợi cuối 
cùng"), 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toản dân tự 
giác đứng lên chiến đấu với tất cả những gì 
có trong tay, với lỏng yêu nước nổống nàn, với 
tỉnh thần hy sinh đũng cảm phi thường, và với 
trí thông minh chủ động sáng tạo tuyệt vời. 
"Toàn dân kháng chiến" luôn gắn liên với 

(1) Hồ Chí Minh : Toản ráp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 14, 
tr 202 


(2) Hổ Chí Minh : Với các lực lượng vũ trang nhân dân. 
Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 1975, tr 468 


3 


Kỷ niệm lồn thứ 50 Ngày thỏnh lộp @ĐND Việt nam - Ngỏy hội quốc phòng toòn dôn (22/12/1944 -~'22/12/1994) 
TT ——ễễ—————————— 


"toàn diện kháng chiến", đánh địch bằng một 
vài lược tổng hợp về các mặt quân sự, chính 
J, kinh tế, van hóa, ngoại giao. 


Quan điểm chiến tranh TOÀN DÂN là tư 
tương chỉ đạo xuyên suôt 30 nam chiến tranh. 
Ngày nay, trong thời bình, Đảng và Nhà nước 
ta đã vận dụng tư tưởng chiến tranh toàn dân 
trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân. Trong kháng chiến, toàn quân và 
toàn dân làm chiến tranh. Trong hòa bình, 
toàn dân và toần quân chung sức bảo vệ những 
thành quả của kháng chiến, chung sức thực 
hiện hai nhiệm vụ. chiến lược xây dựng đất 
nước và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đang tập 
trung xây dựng kinh tế, không ngửng tang 
cường sức mạnh tông hợp của đất nước, nâng 
cao địa vị vả uy tín của nước V; ệt nam trên 
trưởng quốc tế. Đống thời thường xuyên giáo 
dục toàn dân có ÿ thức quốc phòng, toàn dân 
thực sự tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, 
BH cho lực lượng vũ trang phát triển rộng 

, tạo thành thế trận quôc phỏng toàn dân 
hủng mạnh ; trong đỏ, quân đội nhân dân vừa 
làm nhiệm vụ xây dựng vừa làm nhiệm vụ 
sản sàng chiến đấu, làm trụ cột vững chác cho 
quốc phòng toàn dân. Đảng ta đang phát huy 
sức mạnh cua quân đội trong khối đại doàn 
kết toàn dân. Sức mạnh toàn dân tộc đã là 
nguốn lực to lớn nhất trong chiến tranh, nay 
vân là nguồn lực to lớn nhất trong hòa bình 
xây dựng và trong quốc phỏng toàn dân. Đó 
là búc thành đồng vững chác nhất để chống 
diễn biến hỏa bình, uiữ vững an ninh, ổn định 
chính trị kinh tế xã hội, đưa sự nghiệp đối 
mới không ngừng tiến lên giành những tháng 
lợi mới. 


+ 


Tô chức quân sự như thế nảo cho thích hợp 
tùng thời ky là nội dung quan trọng cua đường 
lối quân sự. Trong lịch sư nước ta, vấn để tô 
chúc quân sự dã tùng bao gốm quân đội cua 
triểu đình, cua các lộ, các hương bình, dân 
bình. "tràm họ chung súc” chồng ngoai xâm. 
Đỏ là truyền thông và kinh nghiệm rất quý 
báu cua dân tộc ta. Dó cũng là những nét rất 
dạc sác, hiểm có trong lịch sử cua các dân 
tộc. Tô chúc quân sụ của Đăng tá khong tách 
rời kinh nghiệm và truyền thêng đó. 

Tổ chức quản sư hiện dại của chúng tạ có 
bước phát triên mới. Lục lương vũ trang của 
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chúng ta gốm ba thử quân : bộ đội chủ lực, 
bộ đội địa phương và dân quân du kích, trong 
đó, quân đội nhân dân - bao gốm bộ đội chủ 
lực và bộ đội địa phương - là nòng cốt. Bộ 
đội chủ lực là lực lượng chủ yếu tiến hành 
chiến tranh chính quy, là lực lượng cơ động 
trên những địa bản quan trọng của chiến 
trưởng cả nước, là những "quả đấm thép” có 
hiệu lực chiến lược to lớn để đánh bại ý chỉ 
xâm lược của địch, giảnh tháng lợi quyết định. 
Tuy nhiên, dân quân du kích là lực lượng vũ 
trang quần chúng, thể hiện tính chất toàn dân 
rộng rãi của tổ chức quân sự trong chiến tranh 
cách mạng Việt nam. "Dân quân, tự vệ và du 
kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực 
lượng vô dịch, là một bức tường sát của Tổ 
quốc. Vô luận kẻ địch hung bạo thể nào, hễ 
dụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch 
nào cũng phải tan rã"), Dân quân du kích là 
nguồn lực và là nền tảng để từ đó hình thành 
quân đội nhân dân. Đây là một đạc trưng rất 
quan trọng của quân đội ta, một quân đội ra 
đởi từ nhân dân, trên cơ sở phong trào đấu 
tranh chính trị và quân sự rộng kháp của nhân 
dân. _ 

Đội quân chủ lực dầu tiên mà Bác giao cho 
tôi thành lập ngày 22-12-1944 đã tập hợp 
những chiến sĩ ưu tú chọn lọc tử các đơn vị 
dân quân du kích ở Cao - Bác - Lạng. Từ trận 
Phay khát, Nà ngần của đội quân chú lực đầu 
tiên, đến Điện biên phủ với nhiều sư đoàn, 
dến chiến dịch Hổ Chí Minh với nhiều quản. 
đoàn, quân đội ta đã từng bước phát triển 
thành một đội quân hùng mạnh với quy mô 
tổ chức ngày cảng lớn, hiện đại, chính quy, 
với nhiều binh chúng và quân chúng. Có thể 
thấy Đảng ta đã căn cứ vào nhiệm vụ cách 
mạng tửng thời kỷ lịch sư khác nhau, vào hình 
thức đấu tranh và đối tượng tác chiến cụ thể 
khác nhau, giải quyết một cách sáng tạo .VIỆC 
tố chức lực lượng vũ trang phủ hợp với điều 
kiện lịch sử cụ thê, xây dựng thành công một 
lực lượng vũ trang cách mang cua một nước 
nhỏ đương đầu thăng lợi với các để quốc to. 

Quá trình khao nghiệm nghiệt ngã của nưa 
thể kỷ đầu tranh đã kháng định tính chất dũng 
đán của nguyên tác tô chức quân sự của chiến 
tranh nhân dân Việt nam. Nhưng đỏ là tô chức 
quân sự thời chiến. Ngày nay, chúng ta phải 


(3) Hỗ Chị Minh: Toán tập, Nxb Sư thất, là nội. 19R4, 14, 
tr 364 
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chuyển hướng sang xây dựng tổ chức quân sự 
thời bình, thực hiện cuộc điều chỉnh chiến 
lược lớn về quốc phỏng, xây dựng một nền 
quốc phòng toàn dân vững mạnh ; gắn quốc 
phỏng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng ; 
xây dựng quân đội nhân dân có chất lượng 
cao, chính quy, tình nhuệ, từng bước hiện đại 
và có số lượng thích hợp ; xây dựng lực lượng 
hậu bị và dân quân: tự vệ rộng rãi làm nền 
tang ; kết hợp xây dựng lực lượng công an 
nhân dân vững mạnh ; xây dựng công nghiệp 
quốc phòng trên cơ sở công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa kinh tế, nhằm bảo đảm an nỉnh, trật 
tự, an toàn của xã hội, ôn dịnh của đất nước, 


bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân 


dân. Đồng thời, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ 
quốc. bảo vệ độc lập, chủ quyển quốc gia, bảo 
vệ toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm vùng dất, vùng 
LƠI, vùng biển, vùng thêm lục địa và vùng 
dạc quyền kinh tế của nước ta. 


Trong chiến tranh cũng như trong xây 
dựng, vấn để không ngừng đổi mới và hoàn 
thiện tổ chức lực lượng cũng như tổ, chức bộ 
máy diều hành và quản lý luôn là yếu tổ cực 
kỳ quan trọng để giành tháng lợi. 


k 


Quân đội nhân dân ta từ nhân dân mà ra, 
vì nhân dân mà chiến đấu. luôn mang bản chất 
sách mạng cua giai cấp công nhân, đồng thời 
mang tính dân tộc sâu sác. Sức mạnh cua quân 
dội cách mạng là sức mạnh tông hợn của 


nhiều yếu tô. Sức mạnh đó là sản phẩm cua. 
sự két hợp biện chứng giữa con người và vũ: 


bàn chính trị và kỹ thuật, khoa học quân sự 
cả phương tiện chiến tranh. tư tưởng và tổ 
chúc. Mỗi yếu tố đều có tám quan trọng tạo 


nén sức mạnh chiến đấu của quân đội. Chung. 


ta không thể coi nhẹ bất cú yếu tố nào, cũng 


không tuyệt đối hóa yếu tố nào. Nhưng dối. 
với ;uân đội cách mạng, điểu cơ bản nhất là 


yếu tÔ CODp người, yếu tố chính trị, là sự nhận 
thức của quân đội về lý tưởng, vể mục tiêu 
chiến dấu, về mục dích chính trị cua chiến 
tranh, là tinh thần chiến đấu quyết chiến quyết 
tháng của cán bộ và chiến sĩ, của con người 


Việt nam. Ngay trong tiến trình hiện đại hóa. 


quân đội, để tránh sự tụt hậu trước thách thức 
của chiến tranh xâm lược với kỹ thuật cao, 
chúng ta không bao giờ được coi nhẹ tính chất 
chính trị của quân đội. "Quân sự mả không 


có chính trị như ph không có gốc, vô dụng 
lại có hại", 


_ Để bão đảm bản chất chính trị cách mạng 
của quân đội, điều cốt tử là phải làm tốt công 
tác xây dựng đảng trong quân đội, đó là bài 
học lớn trong suốt quá trình trưởng thành của 
quân đội ta. Xấy dựng đảng bộ quân đội vững 
mạnh về chính trị, tư tướng và tổ chức là nhằm 
bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và 
trực tiếp của Đảng đổi với quận đội. Dù thời 
chiến hay thời bình, dù du kích hay chính quy, 
đây vẫn là nguyên lý bất đi bất địch. Nhờ luôn 
luôn xây dựng quân đội về chính trị, mà trong 
vai nưa thể ký qua, quân đội ta đã luôn tỏ 

: "Trung với nước, hiếu với dân", "Trung 
nã Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nảo cũng vượt HUẾ) kẻ thù nào cũng 
đánh tháng"), 3 


Trong giai đoạn mới, cần nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tướng 
trong quân đội, nâng cao trình độ lý luận của 
cán bộ, tiếp tục giáo dục cho bộ đội lỏng tin 
vững chắc vàø mục tiều, vào lý tưởng độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cảnh giác với 
những luận diệu "phi chính trị hóa" quân đội. 
Chống lại xu hướng không cọi trọng đúng 
mức hoặc hạ thấp việc xây dựng quân đội về 
chính trị và vai trò công tác chính trị. Làm, 
thất bại mọi mưu đổ "diễn biến hỏa bình", 
"chiến tranh không khói súng". Phát huy bản 
chất tốt đẹp của "bộ đội Cụ Hổ", bổi dưỡng 
phẩm chất đạo đức, tang cường kỷ luật, xây 
dựng ý chí cách mạng, tinh thần độc lập tự 
chú, tự lực tự cưởng, cần kiệm xây dựng quân 
đội, xây dụng đất nước. 


Trước đây, SỰ giúp đỡ quốc tế đã sổ) phần 
tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc ta, là 
một trong những nhân tô tháng lợi của chiến 
tranh cách mạng., Ngày nay, quân đội ta cần 
thấm nhuần chính sách của Đảng và Nhà nước 
ta muốn làm bạn ,với tất cả. các, nước trong 
cộng đồng quốc tế, thực hiện sư đa dạng và 
da phương trong quan hệ quốc tế. Trong tình 
hình ấy, quân đội „. cùng với nhân dân 


— _———= 
(4) Hồ Chí Minh: Ni "bài viết vẻ nỏi về quân sự. Nxb 


Quân đội nhân dân, Hà nội, ]987, t2, tr 53 


(5) Hổ Chỉ Minh: Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, t 9, 
tr 6814 
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ra sức bảo vệ truyền thống vẻ vang và bản 
sắc văn hóa tôt đẹp của dân tộc. Đó là nội 
dung mới, một yêu cầu mới của công tác chính 
trị trong quân đội ta hiện nay. 


* 


Muôn có. quân đội vững mạnh, trước hết 
phải có đội ngũ cán bộ vững mạnh. Cán bộ 
là yếu tố quyết định thành bại trong xây dựng 
quân đội. "Cán bộ là cái gốc của mọi công 
việc", "Muôn việc thành công hoặc thất bại, 
đều do cán bộ tốt hoặc kém"), Suốt đời mình, 
Chủ tịch Hộ Chí Minh lúc nào cũng cham lo 
tới việc đào tạo và bổi dưỡng cán bộ, trong 
đó có cán bộ quân đội. 


- Quan điểm sử dụng cán bộ của Chủ tịch 
Hổ Chí Minh là công minh, vì lợi ích chung, 
trọng dụng nhân tài. Người nói : "Phái có gan 
cát nhắc cán bộ", nhưng phải "biết rõ ràng 
cán bộ. mới có thể cất nhắc cán bộ một cách 
dúng mục". Cần hết sức tránh xa "những 
chứng bệnh: : Ham dùng người bà con, anh 
cm quen biết, bầu bạn... Ham dùng những kẻ 
khéo nịnh hót mình, mà chán phét những 
người chính trực. Ham dùng những người tính 
tỉnh hợp với mình, mà tránh những người tính 
tình không hợp với mình ©?, 


"Đổi với các tướng lĩnh, Chủ tịch Hổ Chỉ 
Minh nêu lên sáư yêu cầu : #, dũng, nhân, 
tín, liếm, trung. 


Quan hệ giữa cán bộ và chiến sĩ ' trong quân 
đội thể hiện bản chất của quân đội cách mạng. 
Tất cả cùng nhau đoàn kết chiến đấu vì sự 
nghiệp chung, lý tưởng chung. Cán bộ, chàm 
lo đời sống chiến sĩ. Chiến sĩ yêu mến tôn 
trọng cán bộ. Nội bộ đoàn kết yêu thương, 
giúp dỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận. 
Chủ tịch Hổ Chí Minh dạy chúng ta: "Tử tiểu 
đội trưởng trở lên, tử tông tư lệnh trở xuống, 
phải sản sóc đời sống vật chất và tinh thần 
của đội viên, phải xem đội viên ăn uống như 
thế nảo, phải hiểu nguyện vọng và thắc mắc 
của đội viên. Bộ dội chưa ăn cơm, cán bộ 
không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo 
mặc, cán bộ không dược kêu mình rét. Bộ đội 
chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình 
mệt" 8), "Người đội trưởng, người chính trị 
viên phải là người anh, người chị, người bạn 
của đội viên. Chưa làm được như vậy lả chưa 
hết nhiệm vụ" 


6 


(6) Hổ Chí Minh 


Bản chất cách mạng của quân đội còn thể 
hiện ở mối đoàn kết quân dân. Quân đội luôn 
kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân, 
không xâm phạm cái kim sợi chỉ của dân, luôn 
được dân tin, dân phục, dân yêu. 

Nhác lại một số lời dạy. của Bác về vấn để 
cán bộ quân đội là cốt để chúng ta tiếp tục 
thực hiện đường lối công tác cán bộ của Đảng 
theo tư tưởng của Người. Quan điểm quần 
chúng mà Bác dạy chúng ta thật sáng người 
chân lý, giàu lòng nhân ái, chứa chan tình 
thương yêu giữa những con ngưởi cùng chung 
lý tưởng. Điều quan trọng là phải đặt công tác 
cán bộ trong mối quan hệ với nhiệm vụ quân 
sự trong mỗi giai doạn cách mạng. Hiện nay, 
hơn bao giờ hết, chúng ta dang cần có một 
đôi ngủ cán bộ nói chung và cán bộ quân đôi 
nói riêng hết sức vững vàng. vừa có ban lĩnh 
chính trị, vừa có đạo đức phẩm chất, vừa có 
trình độ kiến thức hiện đại. Muốn vậy, khâu 
thecn chốt là học tập và nắm vững thực chất 
cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lê. - nin và của tư tưởng Hồ Chí Minh, thật 
sự vận dụng vào cuộc sống. 


ì .. 


Thực tiễn Việt nam cho thấy, nghệ thuật 
quân sự là một yếu tố quyết định trong chiến 
tranh. Trước đây, ông cha ta đã xây dựng và 
phát triển một nghệ thuật quân sự kiệt xuất. 
Đó là nghệ thuật dánh giặc cứu nước của một 
dân tộc nhó đứng lên chiến đấu chống quân 
xâm lược của nước lớn. Đó là nghệ thuật lấy 
ít đánh nhiều, lấy yếu chống mạnh, lấy đoản 
binh chế trường trận. : 

Những thập kỷ qua, dân tộc ta vẫn phải 
chiến' đấu trong hoản cảnh một nước nhỏ 
chong lại quân xâm lược cua nước lớn. Tuy 
nhiên. thởi đại đã đổi thay, tình hình địch ta 
đã khác trước. Đảng ta đã kế thừa nhuấn 
nhuyễn những kinh nghiệm của ông cha ta, 
nâng cao nghệ thuật quân sự Việt nam lên một 
trình độ mới. Khi nhận xét về nghệ thuật quân 
sự Việt nam, đại tướng Pháp Xa-lăng có nói: 


; Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t4, tr 452 | 
(7) Xem Hồ Chí Minh : 
1984, (t 4, tr 498-502. 
(8),(9) Hồ Chí Minh: Với các lực TT vũ trang nhân đân, 
Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 1975, tr L57 - 158; 139 


Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 


Kỷ niệm lổn thứ $0 Ngồy thônh lộp GĐNĐ Việt nom - Ngôy hội quốc phòng toờn đôn (22/12/1944 - 


"Tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân, 
phải coi họ là bậc thấy". 


sự theo nghĩa phương pháp và hinh thức tác 


chiến. Đó là sự vận dụủg ch Š pháp luận. 


biện chứng troág đánh giá so sánh lực lượng 
địch ta, phán đoán đúng âm mưu, thủ đoạn 
cua đối phương, xác định phương án tác chiến 
tối ưu để tháng địch. Đây là nghệ thuật /ao 
lực, lạp thế, tranh thời, biết đánh bằng mưu, 
thắng địch bằng thể, láy ¡! thắng nhiều, lây 
chát lượng cao thẳng vô lượng đông với tỉnh 
thần tiến công cao nhất, luôn đánh dịch trên 
thế chủ động. Đó là cách đánh kết hợp đấu 
tranh quân sự và đấu tranh chính trị ; kết hợp 
tác chiến du kích và tác chiến tập trung ; kết 
hợp đánh nhỏ, đánh vừa, đánh lớn ; kết hợp 
nhiều phương pháp và hình thức tiến công tiêu 
diệt địch ; kết hợp quân sự, chính trị, văn hóa, 
ngoại giao... Đó là cách dánh dũng mãnh, táo 
bạo, mưu. trí, bí mật, bất ngở, là sự phát huy 
cao độ yếu tố con người Việt nam trong thời 
"đại mới - thời đại Hổ Chí Minh. 


Nghệ thuật quân sự Việt nam là nghệ thuật 
dám đánh và biết đánh, quyết chiến và quyết 
tháng. Ngày Tây, trong công cuộc đổi mới và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta dang vận 
dụng sáng tạo những kinh nghiệm quy giá của 
nghệ thuật quân sự trong chiến tranh toản dân, 
tìm ra phương pháp khoa học để chỉ đạo phát 
triển. đưa đất nước tiến lền với nhịp độ nhanh 
và vững, có vị tri xứng đáng trong ' công đồng 
thể giới. 

% 

Nói đến quân đội và chiến tranh không thể 
Không nói đến tính chất chiến tranh. Không 
thể không nói đến tính tất yếu lịch sử của 
chiến tranh cách mạng Việt nam. Nhà lý luận 
quân sự Đức Clau-dơ-vít đã rất đúng khi ông 
ta nói rằng chiến tranh là kế tục của chỉnh trị. 
Nhưng gẩn đây một số nhà sử học phương 
Tây đã phân loại chiến tranh không thco tính 
chất chiến tranh, mà theo duan hệ so sánh lực 
lượng. Thcö đó, có ba loại chiến tranh : mạnh 
tháng yếu thua, hai bên ngang sức và một bên 
thủa, yếu tháng mạnh. Theo các nhà sử học' 
này, lịch sử quân sự thế giới đánh giá cao nhất 
đối với loại chiến tranh yếu tháng mạnh, kể 
cả đối với tướng soái của bên yếu. Vì vậy, họ 
đã xếp chiến tranh Việt nam vào loại hình thứ 


22/12/1994). 


ba. Chúng ta có quyển tự hào nhưng không 


Vì thế mà tán thành cách phân loại của họ. 
Ở đây, chứ trọng nói về nghệ thuật quân - 


Na-pô-lê-ông là một tướng tải, nhưng nhân 
loại luôn lên án những cuộc chiến tranh xâm 
lược thôn tính đẫm máu của ông 4á, Chiến 
công của nhân dân ta đánh tháng các để quốc 
to sở dĩ được nhân loại ca ngợi, không phải 
chỉ vì chúng ta là nước nhỏ, mà trước hết là 
vì chúng ta có chính nghĩa, là sự hy sinh vô 
bở bến của nhân dân. Tổ quốc đời đời ghi ơn 
các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt nam vả 
tất cả những người có công trong chiến tranh. 
Chúng ta đã lấy đại nghĩa thắng hung tàn. Một 
sự thật lịch sử là : chiến tranh cách mạng Việt 
nam sở,dĩ đã diễn ra là do kẻ thủ áp đặt. 


. Chúng ta buộc phải dùng bạo lực cách mạng 


để chống lại bạo lực phản cách mạng. Lịch 
sư còn ghi nhận lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ngày 13-12-1946 : "Đổng bào tôi 
và tôi thành thật muốn hòa bình. Chúng tôi 
không muốn chiến tranh... Cuộc chiến tranh 
này, chúng tôi muốn tránh bằng đủ mọi cách..: 
Nhưng cuộc chiến tranh ấy, nếu người ta buộc 
chứng tôi phải làm thì chúng tôi sế làm"d0), 
Người cỏn nói : "Chúng ta muốn hòa bình, 
chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng tả 
cảng nhân nhượng, thực dân Pháp càng. lấn 
tới, vì chủng quyết tâm cướp nước ta lẩn 
nữa"!)_ Những lời tuyên bố trịnh trọng nói 
trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện khát 
vọng hòa bình của nhân dân ta, nói lên bản 
chất chính nghĩa và tính tất yếu của chiến 
tranh cách mạng Việt nam. Đồng thời, những 
lời đó cũng cho thấy nguồn gốc và trách 
nhiệm lịch sử của chiến tranh Việt nam lả 
thưộc về ai. ˆ 


sk 

Ngày nay, sự nghiệp đổi mới thco định 
hướng xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn mới. 
Những giá trị tinh thần được hun đúc trong 
chiến tranh là bệ. phóng vĩnh hàng để Đảng 
ta vươn lên. ngang tầm. thời đại, đưa. dân tộc 
ta tiến, lên giảnh những “.. “ ngày tức 
tO lớn. , 4 tu ` 


(10) (11) Hổ Chí Minh : 7oản tập, Nxb Sự thật, Hà NT 984, 


t4, tr 201 , 202 
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QUÂN ĐỘI TA MÃI MÃI LÀ QUÂN ĐỘI 
CỦA NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN CHIẾN ĐẤU 


N 
‡ 


22-12-1944 - 22-12-1994, 
Quân đội nhân dân Việt nam tròn 50 tuổi. 


Suốt nửa thế kỷ được Đảng và Chủ tịch 
Hổ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo và 
giáo dục, được Nhà nước tập trung xây đựng, 
được nhân dân nuôi dưỡng, sát cánh cùng 
chiến đấu, Quân đội nhân dân (QDÐND) đã 
chiến đấu không mệt mỏi vì độc lập, tự đơ 
của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, lớn mạnh 
không ngừng, càng đánh càng mạnh, đánh 
tháng mọi kẻ thù xâm lược và trở thành một 
quân đội có đẩy đủ sức mạnh bảo vệ vững 
chác Tổ quốc thân yêu của mình. Đó là một 
trong những thành tựu cách mạng vĩ đại của 
toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. . 


Quân đội ta sinh ra và lớn lên trong cuộc 
đấu tranh sống, còn của dân tộc nhàm lật đổ 
ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - phong 
kiến, đập tan xích xiếng nô lệ, giành độc lập 
cho Tổ quốc, xây dựng cuộc sông hỏa bình, 
tự do, ấm nb, hạnh phúc, văn minh cho muôn 
đời con cháu Lạc Hồng. 


Mầm mông lực lượng vũ trang cách mạng 


của nhân dân ta dã có từ những năm 1930- 
1931 trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Đó 
là các Đội tự vệ đỏ, Dội tự vệ công nông, các 
lực lượng tự vệ được thành lập nhảm chiến 
dấu chống quân thủ khủng bố, đan áp , bảo 
vệ quần chúng và phong trào cách mạng, bao 
vệ chính quyển cách mạng và làm công tác 
vận động quần chúng. Thời kỳ 1939-1945, 


thởi kỳ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, những 
tổ chức tiền thân của QĐND ra đời như Đột 
du kích Bác sơn, Quân du kích Nam kỳ, Cứu 


quốc quân, Quân du kích Ba tơ... Ngảy 22-12- 
1944, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh chỉ thị thành lập 


Đợi lướng ĐOẢN KHUÊ * 

Đội Việt nam tuyến truyền giải phóng quân 
(nay trở thành Ngày kỷ niệm thành lập QĐND 
Việt nam). Những nhóm vũ trang yêu nước do 
Đảng ta và nhân dân xây dựng trong các cuộc 
khơi nghĩa từng phần, đã vụt lớn thành đội 
quân cách tạng cùng với toàn dân tiến vào 
con dường giải phóng dân tộc, giải phóng xã 
hội. “ 

Giải phóng quân và các đội tự vệ, đội du 
kích ở các địa phương củng với nhân dãn tiến 
hành tháng. lợi cuộc Tổng khởi nghĩa, đập tan 
chính quyển thực dân - phong kiến phản 
động, lập nên nhà nước công nông đẩu tiên 
ở Đông - Nam Á trong cuộc Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945. QDND và lực lượng ˆ 
vũ trang nhân dân được nhân đân cùng sát ` 
cánh chiến đấu đã đưa cuộc kháng chiến 
chống thực đân Pháp xâm lược (1945-1954) 
đến tháng lợi với trận quyết chiến lẫy lừng ở 
Điện biên phủ, giải phóng nửa nước, tạo điều 
kiện đưa miền Bác đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Lực lượng vũ trang nhân dân, QDND cùng 
với nhân dân cả nước . đập tan huyền thoại về 
"sức mạnh không thể tưởng tượng nổi" của 
không quân và hải quân Mỹ trong cuộc chiến 
tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại, 
kết thúc tháng lợi rất oanh liệt cuộc kháng 
chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954- 
1975) bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dảy 
mang tên Chu tịch Hồ Chỉ Minh vĩ đại, hoan 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống 
nhất nước nhà. Những năm tiếp theo, lực 
lượng vũ trang nhân dân cùng với toàn dân 
đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược ở hai dầu 
đất nước, đã góp phần tích cực vào bảo vệ 
công cuộc lao động hỏa bình, ồn định của đất 


ˆ® Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phỏng 
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nước, tăng cường sức mạnh quốc phòng và an 
ninh của Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 

Cùng với những chiến công mãi mãi được 
ghi vào lịch sử dân tộc ta như những biểu 
tượng sáng ngời về một quân đội của dân, vì 
dân chiến đấu, QDND đã viết nên những 
truyền thống anh hùng và thu được nhiều bài 
học kinh nghiệm VÔ giá. Ở đây chỉ có thể nêu 
ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu - và 
sự vận dụng, nâng cao, phát triển những bài 
học ấy để xây dựng QĐND trong giai đoạn 
cách mạng mới. 


I- Trước hết, Đang cộng san Việt nam vả 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp tô chức, 
lãnh đạo va giao dục lực lượng vữ trang cách 
mạng va QDN)). 


QĐÐND Việt nam được xây dựng, phát triển 
và chiến dấu theo những nguyên ly xây dựng 
quân đội kiểu mới của Đảng - nguyên lÿ xây 
dụng quán đội mang bản chát giai cáp công 
nhan, có tính nhan dan va tính dạn tộc sau 
xác. Đó là công cụ bạo lực vũ trang chủ yếu 
của Đảng và Nhà nước ta cùng với toàn dân 
giành chính quyền, giai phóng, dân tộc, bảo 
vệ Tổ quốc, bao vệ chế dộ mới : chế độ dân 
chủ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đỏ 
là quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân 
hy sinh chiến đấu, thục hiện khát vọng cua 
nhân dân, của dân tộc "Không có gì quy hơn 
độc lập, tự do”, làm cho “nước ta được độc 
lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai 
cũng có cơm ản, áo mặc, ai cũng được học 
hành", với ba chức nang là đội quân chiến 

đấu. đội quân công tác và đội quân sản xuất. 


Dường lối cách mạng, đường lối quân sự, 
đường lối chiến tranh nhân dân và quốc phòng 
toàn dân, đường lôi xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân đân của Đảng là ngọn cở bách 
chiến bách tháng của quân đội ta. Đi thco 
ngọn cờ đó, QDND đã phát triển từ không 
đến có, từ nho đến lớn, từ yếu thành mạnh, 
càng đánh càng mạnh và lập nên những chiến 
công rực rỡ. Rõ rằng, sự trương thành và sức 
mạnh chiến thắng của QĐND chỉ có thể bát 
nguồn trước hết từ sự lãnh đạo cua Đảng và 
Chủ tịch Hổ Chí Minh - ứ đường lôi cách 
. mạng, khoa học, sảng tạo, độc lập tự chủ của 
đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt 
nam. 


- 22/12/1994) 


Ngày nay, điểu cơ bản quyết định ld, tăng 
cường hơn sa sự lãnh đạo tuyệt đối, trục tiếp 
về mọi mặt :a Đảng đổi với QDND, giữ vững 
và nắng cao một bước mới bản chất giai cáp 
công nhân, tính nhân dán và tính dán tộc của 


OĐÐND. 

Đường lối đổi mới xã hội chủ nghĩa, đường 
lối quôc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân của Đảng nêu bật địa vị 
lãnh đạo cua giai cấp công nhân, quyền làm 
chủ của nhân dân - cái gốc của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. Tang cường sự lãnh 
đạo của Đảng và giữ vững bản chất giai cấp 
công nhân của QĐND về thực chất là làm cho 
QĐÐĐND luôn nám vững chức năng vũ trang 
báo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội 
chủ nghĩa đổi mới đang được xây dựng ở nước 
ta, bảo vệ Đang, bao vệ Nhà nước cộng hỏa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam. Đó là mục tiêu 
chiến đấu cơ bản lâu dài, bất biến của QDND. 
Trong tỉnh hình chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
nhiều nước bị sụp đổ, các thế lục thủ địch 
mưu toan thủ tiêu chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
trước khi bước sang thế kỷ 21, vấn để bảo vệ 
vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa càng có 
ý nghĩa cực kỳ quan trọng và là biểu hiện tập 
trung bản chất giai cấp công nhân của QĐND. 
Giai cấp công nhân Việt nam - giai cấp công 
nhân làm chủ còn phải bảo vệ quyển lợi cơ 
bản và lợi ích thiết thân của nhân dân và của 
toàn dân tộc. Điều đó thể hiện sâu sác tính 
nhân dân và tính dân tộc của QDND. Báo vệ 
vững chắc nền độc lập dân tộc, chủ quyền vả 
sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt nam, 
bảo vệ tính mạng tải sản và quyền làm chủ 
của nhán dán, bdo vệ ban xắc dân tóc, đó là 
mục tiêu chiến dấu rất cơ bản và lâu dài của 
QĐND. Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng mới làm 
cho QĐND thật sự tiêu biểu cho quyển lợi cơ 
bản của nhân dân và của cả cộng đồng dân 
tộc. 


Bước phát triển mới về bản chất giai cấp 
công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của 
QĐND là sự thông nhát biến chúng giaa bao 
vệ độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc. 
gia, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ chủ nghĩa xã 
hội, chóng cả giặc ngoài và thù trong. BỞI vì 
Tổ quốc dích thực do nhân dân làm chủ phải 
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là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ; chủ nghĩa xã 
hội chỉ có thể được xây dựng trên địa bàn 
quốc giả- dân tộc nhất định ; chủ nghĩa xã hội 
đổi mới ở nước ta phải là chủ nghĩa xã hội 
mang đậm bản sác con người và đất nước Việt 
nam. Không thể đối lập quyền lợi của giai cấp 
công nhân với quyển lợi của nhân dân, cua 
dân tộc ; càng không thể đối lập chủ nghĩa 
xã hội với độc lập dân tộc. 

Sự phát triển mới về lòng yêu nước, yêu 
chu nghĩa xã hội của QĐÔN] còn là cứng với 
toàn dán báo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam 
xd hội chu nghĩa ngay trong hỏa bình, cúng 
cô hỏa bình, bdo vệ công cuộc lao động hỏa 
bình xảy dựng, phát triển đất nước về mọi mặt, 
càng toàn dân làm thất bại mọi mưu đồ của 
các thể lực thủ địch trong hỏa bình, đây hài, 
ngàn chặn mọi ngwy cơ xung đỌt vũ trang 
cũng như nguy cơ chiến tranh, và sẵn sảng 
làm nòng cói cho toàn dán đánh thẳng chiến 
tranh xâm lược. Nghĩa là, bao vệ vững chác 
Tổ quốc và chế độ theo kế sách tối ưu - không 
phai tiến hành chiến tranh ; đổng thời, sẵn 
sảng đánh bại mọi loại hình chiến tranh xâm 
lược của kẻ thù. Việc thực hiện đường lối đổi 
mới của Đang với những thành tựu đầu tiên 
rất quan trọng ca trong xây dựng kinh tế và 
củng cố quốc phỏng - an ninh đã khang định 
kha nang thục tế cua kế sách nảy. 


- QDND đã xây dựng, trương thành và 
chiến tháng thco nguyên lý vũ trang toàn dán. 
Chu tịch Hồ Chí Minh đã dạy : "Vì cuộc 
kháng chiến cua ta là cuộc kháng chiến của 
toàn dân, cần phải dộng viên toàn dân, vũ 
trang toàn dân”. Người luôn giáo dục cho lực 
lượng vũ trang nhân dân gán bó với nhân dân, 
"bám lấy dân, là làm sao cho được lòng dân, 
dân tin, dân mến, dân yêu". Dây cũng là sự 
vận dụng sáng tạo với chất mới tư tương quân 
sự yêu nước của dân tộc ta "tram họ là binh" 
: là sự vận dụng thành công quan điểm của 
chu nghĩa Mác - Lê-nin về vai trỏ quyết định 
cua quần chúng nhân dân trong chiến tranh 
cách mạng. 


Nưa thế kỷ tiến hành tháng lợi khơi nghĩa 
vũ trang và chiến tranh yêu nước đã kháng 
dịnh : xây dựng thco nguyên lý vũ trang toàn 
dân, quân đội ta thực sự là quân đội của dân, 
do dân và vì dân. Quân dội ta sinh thành tử 
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lực lượng chính trị của quần chúng. xây dựng 
và phát triển trên cơ sở lực lượng hùng hậu 
của nhân dân, dựa chác vào sức mạnh tổng 
hợp cua toàn dân, cua chế độ mới. Mô hình 
tô chúc ba thứ quản (bộ đội chủ lực, bộ đội 
địa phương. dân quân tự vệ) làm nỏng cốt cho 
toàn dân đánh giạc, là loại hình tổ chức tiêu 
biểu cho nguyên lý vũ trang toàn dân. Đó là 
sự kết hợp chạt chẽ sức mạnh chiến đấu của 
QDND do bộ đội chủ lực và bộ đội địa 


phương hợp thành, với sức mạnh chiến đấu 


của đân quân tự vệ - lực lượng vũ trang quần 
chúng. cách mạng bao gốm hàng triệu công 
dân cẩm súng chiến đấu chống plặc ngay tại 
đường phổ, bản làng. Với tô chức đó, lực 
lượng ba thú quân, QDND đã thực hiện xuất 
sắc vai trò làm nòng côt cho toản dân đánh 
piặc, được nhân dân củng tham gia đánh gpiạc 
với mọi vũ khí có trong tay, chăm lo, nuôi 
dưỡng, chc chơ, tạo nên sức mạnh vô dịch, 
đánh tháng mọi kể thủ. 


QDND xây dựng chiến đấu thco quan điểm 
vũ trang toản dân đã tử những đội du kích 
tiến lên một quân đội cách mạng, chính quy, 
tửng bước hiện đại ; từ bộ binh đơn thuần phát 
triển thành một quân đội có các quân chung, 
binh chúng kỹ thuật hợp thành với các loại 
hình tô chức đa đạng. phong phú, có hiệu lực 
đánh dịch cao ; tử tác chiến du kịch tiến lên 
tác chiến chính quy và ngày cảng hiện đại, 
hiệp đồng các quân chung, binh chúng, hiệp 
đồng các thứ quân. 


Vận dụng quan điểm vũ trang toàn dâh 
trong những điểu kiện mới, cán đổi mới, hoản 
thiện tở chức QĐND, nhất là bộ đội chủ lực, 
theo hướng "xây dựng quản đội cách mạng, 
chính quy tinh nhuệ, tùng bước hiện đại”. 


Trước hết, ổ chức QĐND phải phù hợp 
với thời bình, gắn bỏ với hệ thông chính trị, 
với tổ chức nhà nước và tô chúc của toản xã 
hội ; kết hợp chải chẽ với công an nhân dân 
để có đú sức mạnh củng với toàn dán ngăn 
chặn, đánh bại chiến lược "điển biển hỏa 
bình", bạo loạn lát đổ của các thể lục thủ 
địch trong và ngoài nước, đạp tan mọi loan 
tính xám lược của chủ nghĩa để quốc, sẵn 
sảng tiền hành thẳng lợi chiến tranh nhân dân. 
bảo vệ Tó” quốc. Xây dựng QĐND phù hợp 
với thời bình hiện nay là làm cho QĐND phai 
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có xúc mạnh hơn bao giờ hết để hoàn thành 
các nhiệm vụ trong thời bình, duy trì cục diện 
hỏa bình. ôn định đề xây dựng dân giàu. nước 


mạnh, xã hội công bảng, van minh, không để 


xay ra chiến tranh. Dương nhiên, đó cũng là 
tô chức QDND sẵn sàng cùng toản dân đánh 
bại mọi loại hình chiến tranh xâm lược. Sân 
sảng nhất cho chiến tranh đê không phải làm 
chiến tranh. | | 

Trên cơ sơ tô chức ba thứ quân phủ hợp 
với tình hình mới. tập trung xây dựng QĐND. 
nhất là bọ đội chủ lực. Coi lực lượng thường 
trực và lực lượng dự bị là hai lực lượng cơ 
bản để xây dụng. phát triển QDND. Hoàn 
thiện hệ thống lãnh đạo. quan lý, chỉ huy 
QDND thco hướng tang cường hơn nữa sự 
lãnh đạo của Đang, nâng cao hiệu lực quan 
lý của nhà nước. tình giản và hiện đại hóa hệ 
thông chỉ huy. Tô chúc các quân chung. binh 
chung, binh doản thco cơ câu, biên chế hợp 
lý mạnh, gọn, nhẹ ; tàng cường súc mạnh 
chiến đấu cho hai quân. không quân và phòng 
không ; nâng cao sức đột kích, sức cơ động 
và hoa lực cho lục quân. Nghiên cứu các loại 
hình tổ chức bộ dội, tô chức lực lượng cho 
phù hợp với các đối tượng tác chiến cụ thể, 
phủ hợp với các chiến trường có các loại hình 
khác nhau. Cai tiến, nâng cao hiệu lực hệ 


thống vũ khí, trang bị kỹ thuật của QDND. 


theo hướng sử dụng và giữ gìn tốt vũ khí, 
phương tiện hiện có, tích cực sản xuất những 
loại vũ khí, kỹ thuật ta có kha nàng, cải tiến, 
hiện dại hóa một số trang bị, mua sảm một 
số vũ khí hiện đại thật cần thiết. Từng bước 
xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phỏng 
trên cơ sơ công nghiệp hóa : hiện đại hóa đất 
nước. Đối mới can bản chính sách xây dựng 
QDND. Bồ sung. hoàn thiện hệ thống luật về 
xảy dựng QDND, VỀ củng cô nền quôc phỏng 
toàn dân, về bao vệ Tô quốc. Tiếp tục thể chế 
hóa đưởng lối. quan. điểm, nghị quyết của 
Đang về xây dựng quân đội ; ban hành về mật 
nhà nước hệ thống điểu lệnh, điều lệ về các 
hoạt động của QDND, đẩy mạnh xây dựng 
quân đội chính quy. tang cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa trong quân đội ; giải quyết tốt 
nhiệm vụ xây dựng QDNHD trong nhà nước 
pháp quyền do Đảng lãnh đạo. 


3- QDND tiêu biểu cho sức mạnh của mội 
dân tộc người không đông, dất không rộng, 
kinh tế kém phát triển song đoàn kết một lòng, 
"lấy đại nghĩa tháng hung tàn", được sự lãnh 
đạo đúng dán của Đảng và Bác Hồ, đã đánh 
tháng các để quôc to xâm lược, (hực hiện 
thành công tư tương lấy nhỏ thẳng lớn, lây ít 
địch nhiều. Trong khởi nghĩa vũ trang cũng 
như các cuộc chiến tranh yêu nước, lực lượng 
ba thứ quân, nhất là QDND đã đương dầu 
tháng lợi với những đội quân xâm lược sô 
lượng đông, được trang bị nhiều vũ khi 
phương tiện rất hiện đại và đựa vào một tiềm 
lực quân sự xâm lược rất lớn. 

Đó là thành công lớn vể kết hợp nhân tố 
quyết định của con người với vũ khí và trang 
bị kỹ thuật. Cụ thể là, kết hợp ưu thế tuyệt 
đối về chính trị - tỉnh thần, tài thao lược, trí 
thông minh, tính tích cực sáng tạo cua cán bộ, 
chiến sĩ ta với các loạt vũ khí, trang bị kỹ 
thuật có trong tay gốm cả thô sơ, tương đối 
hiện đại và hiện đại. Sự kết hợp đó dã xáy 
dụng và phát triên nghệ thuật đầu tranh vũ 
trang, nghệ thuật quán sự ấy địch nhiều, 
lây yêu thắng mạnh cưa chiến tranh nhân dân. 
Nghệ thuật dó mang những đạc trưng cơ ban. 
Dựa chác vào sức mạnh chính nghĩa của cuộc 
chiến đâu, vào sức mạnh của toàn dân đánh 
giạc, phát huy thế trận hiểm hóc của chiến 
tranh nhân dân. Kết hợp đấu tranh vũ trang 
với các mạt dấu tranh khác, trước hết là với 
dấu tranh chính trị. Kết hợp sức mạnh chiến . 
đấu cua ca ba thứ quân. của lực lượng cơ động 
và lực lượng tại chỗ, kết hợp chiến tranh bằng 
các binh đoàn chủ lực và chiến tranh nhân dân 
địa phương, kết hợp tác chiến du kích và tác 
chiến chính quy, không ngừng nâng cao địa 
vị của tác chiến hiện đại. Kết hợp tiến công, 
phân công và phỏng ngụ, lấy tiến công là loại 
hình tác chiến cơ bản và phố biến. Kết hợp 
đánh nho, đánh vừa và đánh lớn, không ngửng 
phát triển đánh lớn nhằm tiêu diệt những bộ 
phận quan trọng quân dịch trên hướng chủ 
yếu. Thực hiện chia cát, phân tán, bao :vây 
quân dịch cả trong chiến đấu, chiến dịch và 
hoạt động chiến lược... Nghệ thuật dó đã 
khoét sâu chỗ yếu cơ bản của các đội quân 
xâm lược tiến hành chiến tranh phi nghĩa trên 
đất nước người, làm gay gát mâu thuần giữa 
tập trung và phân tán lực lượng của chúng, 
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nâng cao pấp bội sức chiến đấu của QĐND 
trên chiến trưởng. 


Trên cơ sở nâng cao và phát triển kinh 
nghiệm đấu tranh vũ trang và chiến tranh cách 
mạng của quân và dân ta trong nửa thế kỷ 
qua, xảy dựng, hoàn thiện nghệ thuật quán sự 


cua QĐND trong giai đoạn mới. Đồ là nghệ - 


thuật quân sự chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ 
quốc theo quan điểm "toàn dân đánh piạc"”, 
đánh giạc bảng sức mạnh tổng hợp, lấy "đại 
nghĩa tháng hung tàn”, lấy nhỏ tháng lớn, lấy 
ít địch nhiều. 


Ngay trong hòa bình, cần nghiên cứu, phát 
triển nghệ thuật tác chiến chống bạo loạn, lật 
đô. chống các hoạt dộng vũ trang phản cách 
mạng, chống lấn chiểm biên giới trên đất liền, 
trên biển, quần đảo, chống xâm lược vũ trang 
bộ phận... 

Nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân s sự 
cua chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc, 
chống chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa để 
quốc có sư dụng những "vũ khí kỹ thuật cao", 
"vũ khí tính khôn”. Vận dụng nghệ thuật đánh 
gần cua các bộ đội, binh đoàn bảng vũ khí 
trong biên chế (mang vác) kết hợp với khu 
vực phỏng thủ cua tỉnh (thành phố), quận 
(huyện). Phát triên cách đánh gần để đánh 
dịch tử xa, chống các cuộc tiến công dường 
không, tiến công đường biến bảng máy bay, 
tên lưa hành trình với mật độ hoa lực cao và 
đài ngày của kc xâm lược. Nghiên cứu nghệ 
thuật đánh dịch tử xa nhằm ngán chặn, vô hiệu 
hóa các cuộc tiến công của quân xâm lược tử 
"ngoài dường chân trời". Phát triển và hoàn 
thiện nghệ thuật tác chiến trên biển, trên 
không, nghệ thuật tác chiến phòng không của 
hai quân, không quân và phòng không trên cơ 
SƠ những kinh nghiệm thời chống Mỹ. Coi 
trọng việc nghiên cứu xác dịnh những đạc 
điểm của các loại hình rừng núi, đổng bằng 
và ven biển cùng chiến trưởng trên biến, trên 
không để xác định các loại hình tác chiến 
chồng đổ bộ đường không, chông đổ bộ đường 
biển, chống bao vây, phong tỏa, phòng thủ 
giữ đao, quấn đảo và những khu vực quan 
trọng trên đất liển. Phát triển nghệ thuật tác 
chiến điện tư, đấu tranh sinh học ; nghệ thuật 
nghi binh, nguy trang. lửa địch khi kẻ thù xâm 
lược sử dụng ngày càng nhiều phương tiện 
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thông tin, trinh sát điện tử hiện đại. Nâng cao 
kinh nghiệm về sử dụng kết hợp các loại vũ 
khí, trang bị thô sơ, tương đổi hiện đại và hiện 
đại. 


4- Đội ngũ cán bộ của lực lượng vũ trang 
nhân dân, của QĐÔND được xảy đựng, phái 
triển theo đúng phương hướng giai cấp, trung 
thành tuyệt đổi với sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, tận trung với nước, tận hiểu với dân, 
hết lòng thương yêu chiến vĩ, có tài thao lược 
và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do 
Đang và Nhà nước giao cho. Đó là đội ngũ 
cán bộ được thử thách, trưởng thành trong 
cuộc đấu tranh vũ trang lâu đài của dân tộc, 
nám vững và thục hiện tháng lợi tư tương 
quân sự, đường lôi quân sự cua Đảng ta, tư 
tưởng quân sự của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
truyền thông quân sự yêu nước của dân tộc 
ta. Thấm nhuẩấn lời đạy của Chủ tịch Hổ Chí 
Minh, đội ngũ cán bộ đã ra sức rèn luyện nhân 
cách người cán bộ chỉ huy, lãnh đạo của 
QĐÐND "trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung" (Hồ 
Chỉ Minh : Tư cách một người làm tướng). 
Cán bộ các cấp trong QDND không ngừng 
hoàn thiện trị thức khoa học quân sự, nghệ 
thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quan lý, nuôi 
dưỡng, giáo dục chiến sĩ. Chính đội ngũ cán 
bộ quân sự do Đang và Nhà nước ta đào tạo 
là nỏng cốt tạo nên sức mạnh chiến đấu vô 
địch cua QĐND. 


Để thực hiện tháng lợi nhiệm vụ xây dựng 
QĐND trong giai đoạn mới, mấu chốt là xảy 
dựng đội ngũ sĩ quan, can bộ chuyên món kỹ 
thuật đáp ứng những yêu câu mới của sự 
nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính 
quy, tình nhuệ và từng bước hiện đại. 


Kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ sĩ quan 
với đội ngũ đảng viên trong QĐND bảo đảm 
chất lượng chính trị cao, theo đúng phương 
hướng giai cấp. Xây dựng đội ngũ sĩ quan có 
mặt bằng học vấn đại học, theo quan điểm trí 
thức hóa công nông của Bác Hồ. Đội ngũ sĩ 
quan được xây dựng chuyên sâu quân sự, 
chính trị - quân sự và kỹ thuật quân sự thco 
ba cấp (theo hệ thông lãnh đạo, quản lý, chỉ 
huy) : sơ cấp, trung cấp, cao cấp (hoặc cấp 


(Xem tiếp trang l7) 
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XÂY DỰNG VỀ CHÍNH TRỊ LÀM CƠ SỞ 
MỘT BÀI HỌC CƠ BẢN CủA 50 NĂM 
TRƯỞNG THÀNH VÀ CHIẾN. THẮNG 

CỦA QUÂN ĐỘI TA 


Ử phong trào cách mạng của nhân dân 

trong thời kỷ tiền khởi nghĩa, xuất hư 

những phân đội vũ trang nhỏ bé ; 
những phân . đội hầu như tay không đánh ch. 


đó, phát triển thành một quân đội nhân dân,. 


quân đội đó đã cùng toàn dân chiến đấu đánh 
bại những thế lực xâm lược hùng mạnh, cả 
thế lực mà thế giới phải nín thở hủa nhận là 
một ' 'sức mạnh quân sự không thể tưởng ‡ượng 


Ổi", 


nOI 


Nguyên nhân nào làm cho quân đội ta 
chiến thắng và trưởng thành như vậy ? Có 
nhiều nguyên nhân tạo nên sức mạnh của quân 
đội, trong đó một nguyên nhân cơ bản nằm ở 
đường: lối xây, dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân của Đảng công sản Việt nam, theo tư 
tướng quân sự Hổ Chí Minh, đưởng lối xây 
dựng toàn diện sức mạnh tụ lực lượng vũ 
trang, nhưng phải lấy xây dựng về chính trị 
làm cơ sở cho mọi mặt xây dựng khác. 


Chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tư tướng Hồ Chí 
Minh luôn luôn coi cách mạng không phải là 
một âm mưu, cũng không phải bát đầu từ súng 
ống, mà là sự nghiệp của quần chúng. Cách 
mạng, trước hết phải có Đảng lãnh đạo, đảng 
đó phải đi vào quần chúng, giáo đục, giác ngộ 
nhân dân đứng lên dấu tranh giải phóng. Chỉ 
trên cơ sở một phong trào chính trị sâu rộng 
của toàn dân, đến một giai đoạn phát triển 
nhất định, khi việc chuẩn bị khơi nghĩa vũ 
trang giảnh chính quyển vỀ tay nhân dân đặt 
ra trong chương trình nghị sự, thì vấn để xây 
dựng lực lượng vũ trang mới được đặt ra một 


\. 


Thượng tướng LÊ KHẢ PHIÊU" 


cách bức thiết, trực tiếp. Sự ra đời của quân 
đội ta diễn ra đúng theo diễn biến có tính chất 
quy luật đó của cách mạng Việt nam. Khi mới 
ra đời, quân đội đó là một đội tuyên truyền 
vũ trang, với phương châm "chính trị trọng hơn 
quân sự" theo chỉ thị của Bác Hồ. Khi quân 
đội đó đã phát triển thành một quân đội lớn 
mạnh, chính quy và ngày càng hiện đại, thì 
tư tưởng coi trọng chính trị trở thành một 
nguyên tác cơ bản chỉ đạo xây đựng quân đội, 
lấy xây dựng quân đội về chính trị làm cơ sở 
cho mọi mát xây dựng khác. 

Thực tiễn lịch sử 50 năm trưởng thành và 
chiến thắng của quân đội ta chứng minh sự 
dúng đán của nguyến tác đó. Chính vì luôn 
luôn thực hiện nguyên tác ấy, quân đội ta mới 
không ngửng lớn mạnh, cùng với nhân dân 
lập nên những chiến công vang đội không 
những trong lịch sử dân tộc ta mà cả trong 
lịch sử phong trào cách mạng thế giới. Ngày 
nay, quân đội ta càng phải quán triệt hơn bao 
giờ hết nguyên tác này. Song không cẩn trở 
lại phương châm "chính trị trọng hơn quân 
sự”, vì quân đội ta không trở lại thời kỳ những 
đội võ trang tuyên truyền như trước đây. Tuy 
vậy, ngày nay vẫn cẩn phải phát huy cao độ 
truyền thông coi trọng xây dựng về chính trị 
trong xây dựng quân dội ta. Đó là do SỰ thay 
đổi về âm mưu và thủ đoạn đánh phá của các 
thế lực thù địch đối với dân tộc ta, chế độ ta, 
và do sự vận động của những mâu thuẫn bên 


trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 


*® Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm 
Tổng cục chính trị 
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trên đất nước ta. Mặt trận chính trị tư tưởng 
hiện nay trở thành mại trận chủ yếu của đấu 
tranh dân tộc và dấu tranh giai cấp ở nước ta, 
quyết định vận mệnh của đất nước và chế độ. 
Chưa bao giờ chức náng đội quân công tác 
của quân đội ta lại đặt ra những yêu cầu nội 
dung rất mới, rất nặng nể đối với cán bộ, chiến 
sĩ quân đội như hiện nay. Tình hình đòi hỏi 
mỗi cán bộ và chiến sĩ quân đội không những 
tinh thông nghề nghiệp quân sự, sản sảng 
chiến đấu, vũ trang bảo vệ Tổ quốc, mà còn 
là những chiến sĩ cách mạng trong đấu tranh 
chính trị, tham gia chiến đấu tích cực trên mật 
trận chính trị, giữ vững lòng dân, đập tan các 
âm mưu thủ doạn phá hoại nền tảng chính trị 
tinh thần của chế độ, phá hoại hệ thống chính 
trị xã hội chủ nghĩa, của các thế lực thù địch 
_ ngoài nước và trong nước gán chạt với các thế 
lực tiêu cực và lạc hậu nảy sinh trong lỏng 
chế độ ta. 


Cốt lõi của xây dựng quân dội ta về chính 
trị là xây dựng bản chất giai cấp công nhân 
của quân đội. Bản chất này không phải tự 
nhiên mà có, mà phải do đảng cộng sản truyền 
bá giáo dục và rèn luyện không ngừng mới 
có được. Tính quy luật xây dựng quân đội ta 
về chính trị đòi hơi phải có một đảng có bản 
chất g giai cấp công nhân đã, rối mới có thể có 
một quân đội có bản chất giai cấp công nhân. 
Hồ Chí Minh đã kháng dịnh trong tác phẩm 
Đường cách mệnh : "Cách mệnh trước hết 
phải có cái gì ?. 

Trước hết phải có đảng cách mệnh"©), 

Người đã tập trung công sức trước hết vào 
VIỆC xây dựng một chính đảng Mác - Lê- nin 
chân chính ở Việt nam, do đó đã chuẩn bị tiền 
để cơ bản cho sự ra đời của một quân đội kiểu 
mới ở Việt nam. Nhờ đó mà ngay khi mới ra 
đời, quân đội ta đã được quán triệt những vấn 
để chính trị, tư-tương và tổ chức của Đảng ta, 
một đáng Mác - Lê - nin chân chính trong tổ 
chức của mình ; dược xây dựng đúng dán ngay 
tử đầu, không có vấp váp về chính trị, không 
ngừng phát huy bản chất cách mạng của mình, 
ngày càng vững mạnh, đi từ tháng lợi này đến 
tháng lợi khác. 

Là một quân đội mang bản chất giai cấp 
công nhân, quân đội ta đồng thời là một quân 
đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân 
mà chiến đấu,.một quân đội của dân, do dân 
và vì dân, một quân đội của toàn thể dân tộc 
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Việt nam. Bản. chất giai cấp không bài xích 
tính chất nhân dân và dân tộc cua quân đội 
mà trái lại, các nhân tố đó gán bó khang khít 
với nhau đến mức độ cái này là tiến để và 
điểu kiện của cái kia. Đó là vì quân đội ta là 
con đc của cuộc cách mạng Việt nam, cuộc 
cách mạng thuộc phạm trù cách mạng kiểu 
mới trong thế ký XX, lại diễn ra ở một nước 
thuộc địa nửa phong kiến, với hai nhân tổ dân 
tộc và giai cấp luôn luôn gán bó kháng khít 
với nhau và đưởng lối chính trị cơ bản xuyên 
suốt cuộc cách mạng cho đến ngày nay là 
đưởng lôi kết hợp hai ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Nội dung xây dựng quân đội vỀ chính trị 
trên đây là hệ quả tất yếu, rút ra tử nội dung 
cơ bản quan trọng nhất trong tư tương Hồ Chí 
Minh. Trong khi trung thành tuyệt đối với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh đã phát 
triển, giải quyết một cách sáng tạo lý luận về 
cách mạng vô sản Ở một nước thuộc địa, đã 
đạt lên hàng đầu vấn để dân tộc và nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc. Nếu như Đảng cộng sản 
Việt nam không chỉ là sản phẩm của sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong 
trào công nhân, mà còn là sản phẩm cửa sự 
kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
phong trảo yêu nước, thì lẽ đương nhiên, 
Quân đội nhân dân Việt nam không chỉ là 
quân đội cua giai cấp để tiến hành đấu tranh 
giai cấp, mà còn là quân đôi của nhân đân, 
của dân tộc để trước hết, tiến hành cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc và sưu đó, củng cố, 
bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Ngày nay, nội dung cơ bản của xây dựng 
quân đội về chính trị vẫn là củng cổ vững 
chác bản chất giai cấp của quân đội, lấy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hổ Chí Minh 
làm nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời 
cũng là nền tảng tư tưởng của quân đội, tiếp 
tục plương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nội dung cụ thể 
CỦa VIỆC xây dựng đó đã có những thay đổi 
và phát triển quan trọng. Đó là vì cách mạng 
Việt nam đã bước sang một giai doạn mới, 
đất nước đã độc lập và thống nhất, đang quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh trong 
nước và thế giới có những thay đổi to lớn. 


(1) Hổ Chỉ Minh: Toản rạp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1981, t2, 
tr 1§8 
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Các thế lực thù địch đã có sự chuyển hướng 
trong âm mưu và thủ đoạn. chống phá đất nước 
ta, chế độ ta. Trong khi vẫn không từ bỏ ý đổ 
và chuẩn bị vũ trang xâm lược, chúng đã 
chuyển mạnh sang tấn công toàn điện bằng 
các thủ đoạn phi vũ trang ; trước mát, chúng 
tập trung vào thực hiện âm mưu diễn biến hòa 
bình kết hợp với bạo loạn lật đố. Trong Cuộc 
chiến này, các thế lực thù địch bên ngoài luôn 


dựa vào và kết hợp chạt chẽ với những thế 


lực phá hoại và tiêu cực bên trong, tạo thành 
những nguy cơ mà Hội nghị đại biếu toàn 
quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng ta đã chỉ ra. 


Ngày nay, độc lập dân tộc vẫn là một mục 
tiêu chiến dấu của chúng ta. Tuy rằng đất 
nước đã độc lập và thông nhất từ nam 1975, 
nhưng ngày nay nến độc lập dân tộc vẫn dang 
bị uy hiếp, không chỉ trước nguy cơ xâm lược 
vũ trang, mà còn trước nhiều âm muu và thủ 
đoạn xâm lược và thôn tính khác. Do dø, 
chúng ta chủ trương mơ cưa, hỏa nhập vào 


thế giới, nhưng vẫn luôn coi việc cùủng cô 


vững chác nền độc lập dân tộc là một nhiệm 
vụ chiến lược hàng dầu cua toàn dáng, toàn 
dân và toàn quân ta. Hỏa nhập nhung không 
hòa tan, không đánh mất mình. Những y tương 
cho rằng trong một thể giới như ngày nay, vấn 
để độc lập dân tộc không còn có ý nghĩa gì 
nữa, sự "liên lập", hỏa nhập và phụ thuộc lẫn 
nhau g giữa các nước dang thay thể cho các thực 
thể quốc gia độc lập, là những M tưởng Sai 
lãm, ngây thơ về chính trị. Vì vậy, Đang ta 
tiếp tục giương cao ngọn cở yêu nước, ngọn 
_ CỞ CÓ khả nang tập hợp khối đại đoàn kết toàn 
dân kể cả những người Việt nam ở nước ngoài, 
phấn đấu cho một nước Việt nam dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bảng, vàn minh. 


Muốn củng cố vững chác nền độc lập dân 
tộc thì phai đi con đường xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên 
đất nước ta dựa trên những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác -Lê-nin, đồng thời phủ hợp 
với những điều kiện lịch sử cụ thể về các mật 
của đất nước và những truyền thống tốt đẹp 
của con người Việt nam ta. Không thể có con 
đường nào khác ! Chủ ¡ nghĩa tư bản, kể cả chủ 
nghĩa tư ban cổ điển lẫn chủ nghĩa tư bản hiện 
đại, không thể đem lại ấm no, hạnh phúc cho 
nhân dân ta. Con đưởng thứ ba đứng giữa chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội dù mang bất 
cứ nhãn hiệu nào đều chỉ là ảo tưởng. Ơ Việt 


nam ngày nay cũng không có đất cho con 
đường thử ba. Đi theo con dường nào ngoài 
con dưởng xã hội chủ nghĩa cũng đều dẫn đến 
hậu quả thủ tiêu các thành quả cách mạng mà 
nhân dân ta tốn bao xương máu mới giành 
được. Mạc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực được 
xây dựng trong những nàm qua có những 
khuyết tật không nhỏ, nhưng đó là những 
khuyết tật do sai lầm chủ quan của con người 
trong lãnh đạo và quan ly, chứ không phai do 
bản chất của chủ nghĩa xã hội sinh ra. Vì thể, 

hoàn toàn có thế khác phục được những 
khuyết tật đó. Đường lối đôi mới của Đảng ta 
ngày càng đi vào cuộc sông, đem lại những. 
thành tựu rất quan trọng. Đó là cơ sơ thực tế 
để tin tương rằng chúng ta sẽ xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. 


Ở nước ta ngày nay, đấu tranh dân tộc và 
đấu tranh giai cấp gán bó khang khít với nhau 
hơn bao giờ hết. Trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, giải quyết mối quan hệ giữa dân tộc và 
giai cấp không hoàn toàn giống như trong 
cách mạng dân tộc dân chủ. Chúng ta vẫn đạt 
cao nhiệm vụ dân tộc, coi trọng xây dựng khối 
đại doàn kết toàn dân, dồng thời vẫn bảo đảm 
những lợi ích cua đấu tranh giai cấp. Nội dung 
cơ bản của đấu tranh giai cấp ơ nước ta hiện 
nay là đấu tranh giữa hai định hướng phát 
triển xã hội trên tất ca các lĩnh vực của đời 
sông xã hội. Nội dung đó cũng trùng hợp với 
nội dung cuộc đấu tranh cua dân tộc ta chống 
lại âm mưu và thủ đoạn diễn biến hỏa bình 
của các thể lực thủ địch. Chỉ có làm cho định 
hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng giảnh ưu 
thế trên mọi lĩnh vực, dây lủi nguy cơ trệch 
hướng, thì chúng ta mới củng cô được nền 
độc lập dân tộc, bảo vệ vững chắc những lợi 
Ích vừa trước mát vừa lâu dài của nhân dân, 
đánh bại chiến lược diễn biến hỏa bình, bạo 
loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 


Cuộc đấu tranh gay gắt trên mặt trận tư 
tưởng - lý luận hiện nay, sự động đao về chính 
trị, tư tưởng với các mức độ khác nhau trong 
một bộ phận cán bộ, đảng viên, đã anh hương 
ít nhiều đến cán bộ, đẳng viên, chiến sĩ trong 
quân đội ta. Dĩ nhiên, đôi với một quân đội 
đã có lịch sử 50 năm chiến đấu dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, không những chiến đấu với kẻ 
thủ vũ trang mà còn chiến đấu với mọi kẻ thủ 
tư tưởng và chính trị, thì quân đội đó biết cách 
ngăn chặn sự xâm nhập của những tư tưởng, 


lb) 
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quan diểm, lối sống xa lạ vào đời sống tính 
thần của mình. Tuy nhiên chúng ta không được 
một chút nào chủ quan, mất cảnh giác trong 
VIỆC Xây dựng quân đội ta về chính trị. Cần 
nhớ rằng, quân đội cũng là một dôi tượng trọng 
diểm mà chiến lược diễn biến hòa bình hướng 
tỚI. 

Ngày nay, tình hình càng đòi hỏi chúng ta 
phai biết đổi mới công tác chính trị tư tưởng, 
tăng cường mạnh mẽ hơn bao giở hết việc xây 
dựng quân đội về chính trị. Mọi sự lơ là, sao 
nhãng, hạ thấp công tác này đều là sai lầm 
nghiêm trọng, vô tình đã ít nhiều phục vụ cho 
ý đồ cơ bản của các thế lực thủ địch "phi chính 
trị hóa” quân đội ta. Dĩ nhiên, việc tàng cường 
mạnh mẽ giáo dục chính trị không phải chỉ 
về nhịp độ, số lượng, mà điều quan trọng hơn 
là về chất lượng, nội dung và phương pháp, 
để tư tưởng và chính trị của Đảng đi sâu vào 
lòng người, làm cho toàn dân đoàn kết thông 
nhất dưới ngọn cở của Đảng, chấp hành mọi 
quyết định của Đảng và Nhà nước. Việc giáo 
dục đó cũng không phải làm rộ lên một lần 
là xong, mà phải làm đi làm lại không ngừng, 
bơi vì chính cuộc sông xã hội và quân đội 
cũng dang vận động không ngủng, tư duy lý 
luận và đường lối của Đảng cũng phát triển 
và hoàn thiện không ngừng. 

Những nội dung cốt lõi của xây dựng quân 
đội về chính trị hiện nay là chủ nghĩa Mác - 
Lê - nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là đường 
lôi chính trị đối mới đúng đắn và sáng tạo của 
Đảng, là phẩm chất đạo đức cách mạng của 
ngưởi đảng viên cộng sản và người quân nhân 
cách mạng. Muốn xây dựng được những nội 
dung đó thì phải kiên quyết đấu tranh chống 
những thế lực chính trị, tư tướng, lý luận đối 
lập, phan động và lạc hậu. 

Ngày nay, chúng ta vẫn cần tiếp tục khác 
phục tư tưởng tiểu tư sản, tàn dư dai dáng của 
xã hội tiểu nông vẫn đang còn tốn tại và ảnh 
hương tiêu cực đến sự phát triển của quân đội 
ta, như tỆ gia trưởng thiếu dân chủ, thói tản 
mạn tự do vô chính phủ, bệnh hẹp hòi cục bộ, 
địa phương, thói qucn tư duy và hành động 
kinh nghiệm chủ nghĩa... Tuy nhiên, tình hình 
và nhiệm vụ cách mạng nước ta, bối cảnh đấu 
tranh ở nước ta và trên thế giới hiện nay đòi 
hỏi chúng ta phải dạt lên hàng đầu phương 
hướng chống tư tưởng tư sản. 


ló 


“Trong lịch sư 50 năm của quân đội, thời 
điểm hiện nay đang chứng kiến cuộc tấn công 
mạnh mẽ và toàn diện của hệ tư tương tư sản 
vào Đảng ta và quân đội ta hòng làm suy yếu 
và biến đối bản chất cách mạng và khoa học 
cua Đảng ta và quân đội ta. Trọng điểm tấn 
công của chiến lược diễn biến hòa bình là 
Đảng, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng. Tuy 
nhiên, các thế lực thù địch cũng rất chủ trọng 
phá hoại về chính trị và tư tướng đối với quần 
đội, một công cụ sắc bén của hệ thông chính 
trị xã hội chủ nghĩa. Tham vọng cao nhất của 
chúng là đem hệ tư tưởng chính trị tư sản, chủ 
nghĩa cơ hội và xét lại thay thế hệ tư tưởng 
và đường lối chính trị của Đảng ta trong quân 
đội, trước hết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên 
cốt cán của quân đội. Chúng không tiếc tiền 
của, công sức, không tử một thủ đoạn nào để 
tác động vào tư tướng quân đội ta, tạo ra sự 
khiếp sợ mới đối với sức mạnh kinh tế và quân 
sự của một số nước phương Tây, đưa ra cái 
huyền thoại mới về "sức mạnh không thể tưởng 
tượng nổi ": ca ngợi một chiều nền kinh tế thị 
trưởng tự do, coi kinh doanh tư nhân là động 
lực vĩnh cửu của con người; sùng bái nền dân 
chủ tư sản với chế độ đại nghị và nhà nước 
pháp quyển tư sản, chế độ đa nguyên, đa đảng 
chính trị ; thán phục những chuẩn mực giá trị 
văn hóa phương Tây, chạy thco lôi sống thực 
dụng và chủ nghĩa cá nhân tư sản cực đoan... 


Trong khi tấn công về chính trị, tư tưởng 
vào hệ thống chính trị của chúng ta, chúng 
biết tùy tửng đối tượng, từng loại tổ chức và 
con người mà dùng những sách lược thích hợp: 
tấn công trực diện hay bao vây, đi đường 
vỏng. Quân đội ta phải tỉnh táo để phỏng, phát 
hiện và phản kích kịp thời những đỏn tấn công 
trực diện, những mũi nhọn tập hậu, bao vây 
từ phía sau lưng của các thể lực thù địch vào 
tư tướng và chính trị của cán bộ, đảng viên 
chúng ta, kể cả những đảng viên lâu năm. Song 
đối với một quân đội cách mạng trải qua nửa 
thể ky được Đảng giáo dục, rèn luyện, trưởng 
thành và chiến tháng không ngừng, có truyền 
thông trung hiểu với Đảng, với nước, với dân 
dã ăn sâu vào máu thịt, truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác, thì việc làm cho đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của quân đội đó 
xa rời chính trị và tư tưởng của Đảng là không 
dễ gì. Với đầu óc thực dụng, kịp thời tổng kết 
kinh nghiệm, các thế lực thù địch có thể trước 
hết dùng cách đi vòng. Vì chưa thể trực tiếp 


) 
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đánh thẳng về chính trị và tư tưởng đối với 
đông đảo cán bộ đảng viền trong quân đội, 
nên chúng tạm pha loãng chính trị của Đảng 
trong quân đội, tạo ra sự thờ ơ về chính trị 
với nhiều nội dung vả hình thức thích hợp, 
trong đó có việc thúc đẩy lối sống thực dụng 
dang phát triển mạnh ngoài xã hội, thâm nhập 
_ và lan toa nhanh chóng vào trong quân đội. 
Tất cả những âm mưu và thủ đoạn đó là nhằm 
"phi chính trị hóa ” quân đội. Tuy chưa đạt 
đến mức vô hiệu hóa về chính trị ngay hiện 
nay đối với quân đội, nhưng nếu có sự thở ơ, 
không quan tâm đến chính trị, đến đường lối 
của Đảng, đến chủ nghĩa Mác - Lê - nin và 
tư tương Hồ Chí Minh, đến thời sự chính trị 
trong quân đội, thì tức là đã bát đấu quá trình 
" phi chính trị hóa", mà thực chất là "phi công 
sản hóa". Sự thở ơ đó dù vô tình hay cố ý 
cũng là bước chuẩn bị cần thiết cho thái độ 
thụ động về chính trị của quân đội khi có tình 
thế phản cách mạng, dẫn đến sự vô hiệu hóa 


Quân đội ta... 


(Tiếp theo trang l2) 


chiến thuật, cấp chiến dịch, cấp chiến lược). 
Đội ngũ này được chuẩn bị nghề nghiệp ở 
mức nhất định trong thời gian phục vụ trong 
QDND, thiết thực góp phần thực hiện nhiệm 
vụ của quân đội có liên quan đến các lĩnh vực 
hoạt động khác, đồng thời nhanh chóng hòa 
nhập với dời sông xã hội, góp phần giải quyết 
một vấn để lớn cua xã hội là việc làm cua 
các sĩ quan khi hết hạn phục vụ. 

Tập trung xây dựng ban lĩnh chính trị vững 
vàng cho đội ngũ sĩ quan thco lập trường của 
giai cấp công nhân cùng truyền thống yêu 
nước, bất khuất của dân tộc, cua nhân dân, 
trung thành tuyệt đối với chế độ xã hội chủ 
nghĩa, với Đang, với Nhà nước, chiến đấu hy 
sinh cho độc lập, tự do của Tô quốc, quyển 
lợi cơ ban của nhân dân, cua dân tộc. Trang 
bị cho đội ngũ này nám vững đường lôi chính 
trị, đường lối quân sự của Đảng, những kiến 
thức quân sự tiên tiến, khoa học quân sự của 
nền quôc phỏng toàn dân, chiến tranh nhân 


quân đội trên thực tế. Đó chính là những âm 
mưu và thủ đoạn hết sức nguy hiểm. 


*k 


Ky niệm 50 nam Ngày thành lập quân đội- 
Ngày hội quốc phỏng toàn dân, chúng ta cần 
rút ra những bài học của nửa thể ký đấu tranh, 
đống thời cũng cần phát huy những bài học 
đó trong những điểu kiện lịch sử mới. Bài học 
lấy xây dựng về chính trị làm cơ sơ cho mọi 
mật xây dựng cua quân đội là một trong những 
bài học cơ bản cần được chú trọng phát huy 
trong tình hình mới. Chỉ có như vậy, chúng 
ta mới có thể chuẩn bị cho quân đội ta bước 
vào thế kỷ XXI với những lớp người mới, vẫn 
tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất tốt 
đẹp, truyền thống trung thành với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin yà tư tương Hổ Chí Minh, với 
Đảng cộng sản và nhân dân, vì độc lập tự do, 
vì chủ nghĩa xã hội mà tiến lên không ngừng. 


dãn, tài thao lược trong lãnh đạo, quan lý, chi 
huy quân đội, củng những trị thức quân sự và 
quốc phòng phát triển mới. Nâng cao kiến 
thức về các mạt kinh tế, xã hội, khoa học - 
công nghệ, nhân van, pháp luật, sinh học, tin 
học... cho đội ngũ sĩ quan. 

Xây dựng, đào tạo đội ngũ sĩ quan, cán bộ 
chuyên môn kỹ thuật không phải là việc riêng 
của quân đội. Đó là trách nhiệm chung của 
Đảng và Nhà nước ta. Vì thế, xây dựng, đào 
tạo đội ngũ sĩ quan cẩn được nhà nước xác 
định theo quy hoạch chiến lược chung ; kết 
hợp chạt chẽ với hệ thông giáo đục đào tạo 
của Đảng và Nhà nước ta trong việc tạo 
nguồn, nội dung và chương trình, công doạn, 
đào tạo Ø ngoài nước... trên cơ sơ những thành 
tựu đào tạo giáo dục của chiến lược con người. ` 

Nam tháng sẽ trôi qua, song quản đội ta 
mãi mãi là quân đội của nhân dân, vì nhân 
dân chiến đấu, hoàn thành tháng lợi các nhiệm 


vụ cách mạng. QDND mãi mãi là công cự 


đáng tin cậy của Đang, cua Nhà nước và của 
toản đân ta trong công cuộc bảo vệ vững chắc 
Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 
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- QUÂN ĐỘI LÀM KINH TẾ . 
VẢ LAO ĐỘNG SẲN XUẤT 


năm qua, kể cả khi phải chiến đấu 
S Ú cũng như trong hỏa bình, quân đội ta 

lúc nào cũng thực hiện lời dạy của 
Bác Hồ : "Quân đội ta là một đội quân chiến 
đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất" 
Trong những năm tháng của các cuộc chiến 
tranh giải phóng, tuy rất bận luyện quân và 
chiến dấu, nhưng không lúc nào quân đội 
không tranh thủ thời gian để tảng gia sản xuất, 
góp phần nuôi quân, cải thiện đời sống cho 


bộ đội, bảo đảm "ăn no, đánh tháng". Trong. 


hỏa bình, ngay tử năm 1976 quân đội đã triển 
khai một lực lượng lớn chuyên làm nhiệm vụ 
xây đựng kinh tế với quy mô lớn 28 vạn quân 
gốm 29 sư đoàn tham gia hấu hết các ngành 


_ kinh tế. 


Từ sau Đại hội VI của Đảng, hòa nhập với 
sự đổi mới của cả nước, các xí nghiệp quốc 
phỏng và đơn vị quân đội làm kinh tế đã từng 
bước chuyển sang hạch toán kinh tế, hoạt 
động thco cơ chế thị trường. Các cơ sở làm 
kinh tế của quân đội hấu hết được xây dựng 
từ các đơn vị sự nghiệp và các cơ sở giảm 
biên chế, cho nên khi chuyển sang sản xuất 
các sản phẩm kinh tế dân sinh, không tránh 
khỏi tình trạng nhỏ bé, manh mún, trình độ 
hiểu biết về quản lý kinh tế rất hạn chế, tưởng 
như sẽ nhanh chóng bị nền kinh tế thị trưởng 
"nuốt chứng", không thể đứng vững và tổn tại 
lâu đài. Thế nhưng, nhở Đảng, Nhà nước và 


Bộ quốc phỏng kịp thởi có những nghị quyết. 


và chỉ thị đúng đắn, nên quân đội đã vượt qua 
được những trợ ngại, tiếp tục thực hiện tốt lời 
dạy của Bác Hổ, lực lượng sản xuất quốc 


l8 


Trung tướng PHAN THƯ * 


phỏng và làm kinh tế của quân đội ngày càng 
phát triển tốt cả về số lượng lẫn về kết quả 
và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đến naỳ, đã 
hình thành bz loại hình sản xuất quốc phỏng 
và làm kinh tế của quân đội : 

l- Các xí nghiệp quốc phỏng gồm các xi 
nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài quân 
sự, quân trang, quân dụng phục vụ quốc 
phỏng, khi thừa công suất đều tham gia sản 
xuất các mặt hàng kinh tế. Các xí nghiệp này 
được quần lý theo chế độ hạch toán kinh tế. 


2- Các đơn vị kinh tế quốc phòng gồm các 
tổng công ty, công ty, xí nghiệp làm kinh tế 
theo các ngành nghề khác nhau, hoặc đứng 
chân trên các địa bàn chiến lược có ÿý nghĩa 
kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế. 


3- Các đơn vị chuyên làm kinh tế gốm các 
đơn vị sản xuất kinh doanh như các doanh 
nghiệp của các ngành kinh tế nhà nước. 


Các loại hình doanh nghiệp nói trên đều 
thực hiện sản xuất kinh doanh theo luật pháp 
quản lý kinh tế của nhà nước, thực hiện hạch 
toán kinh tế, tự lo lấy lương và nộp ngân sách 
theo luật dịnh. 


Sau hơn năm năm hoạt động, các doanh 
nghiệp trong quân đội đã đứng được và phát 
triển trong hoạt dộng kinh tế. Mọi chỉ tiêu 
trong sản xuất kinh doanh, năm sau đều cao 
hơn năm trước : giá trị sản lượng hàng hóa 
năm 1994 so với năm 1990 tăng hơn 5 lần, 
nộp ngân sách nhà nước năm 1994 so với năm 


* Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phỏng, Chủ nhiệm 


Tổng cục công nghiệp quốc phỏng và kinh tế 
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1990 cũng tảng hơn 6 lần. Đó là nguồn cổ vũ 


lớn khẳng định sự đúng dán của các chủ: 


trương làm kinh tế trong quân đội, xác định 
sự trướng thành của đội ngũ cán bộ quản lý 
kinh tế, đội ngũ giám đốc các doanh nghiệp 
và sự cô gắng khác phục khó khăn của tập 
thể công nhân viên chức quốc phỏng thuộc 
khối sản xuất quốc phòng và kinh tế trong 
quân đội. 


Tuy có những khó khan như ở xa các trung. 


tâm kinh tế, vận tải tốn kém, cơ sở vật chất 
- sản xuất thiếu thốn, vốn phục vụ quốc phỏng 
không phù hợp với làm kinh tế..., nhưng sau 
mấy nam -hoạt động, không ít xí nghiệp quốc 
phòng đã khẳng định có thể tổn tại và phát 
triển trong cơ chế thị trường. Nhiều sản phẩm 
kinh tế do các. doanh nghiệp trong quân đội 
sản xuất đạt chất lượng cao, trong đó có các 
mật hàng phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân 
(như quạt điện...), cho sản xuất của một số 
ngành kinh tế kỹ thuật (như phụ tùng cơ khí 
thay thể) được người tiêu dùng và bạn hàng 
tín nhiệm. 

Các xí nghiệp quốc phỏng (gổm cả xỉ 
nghiệp sản xuất và xí nghiệp sửa chữa) đã làm 
tốt nhiệm vụ quốc phỏng, nhưng do việc đạt 
hàng sản xuất, sữa chữa vũ khí ngày một 
giảm, nên có nguy cơ công nghệ sản xuất và 
sửa chữa quốc phòng bị mai một. Nhở tham 
gia làm kinh tế, các xí nghiệp quốc phòng 
không những bảo đảm được năng lực sản xuất 
quốc phỏng, mà còn bảo toàn và phát triển 
được công nghệ sản xuất quốc phỏng. 

Nhiều đơn vị làm kinh tế đã đứng chân 
được trên các địa bàn chiến lược, thực sự góp 
phần vào bản vệ an ninh quốc phỏng khu vực, 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, tham gia xây 
dựng vùng kinh tế mới, hình thành các khu 
dân cư, các huyện mới, trồng rừng cải tạo 
vùng chua mạn, tham gia xây dựng những con 
đường chiến lược kết hợp kinh tế với quốc 
phòng... | 

Các đơn vị kinh tế của quân đội đã góp 
phần ngày càng nhiều hơn và hiệu quả hơn 
cho công cuộc xây dựng kinh tế của đất nước, 


tham gia xây dựng một số công trình kinh tế 
trọng điểm như : quai đê lấn biển ở Cổn thoi, 
ở Bác Cửa lục ; trồng rừng, phủ xanh đất trống 
dối trọc (riêng năm 1993 quân đội đã trồng 
được § §50 ha rùng các loại và Š5 triệu cây 
phân tán) ; đào kênh cải tạo khu tứ giác Long 
xuyên ; xây dựng các công trình thủy điện 
sông Đà, thủy diện YALY, đường dây 500kV, 
đường Tháng long - Nội bài ; bay dịch vụ dấu 
khí; khai thác than và sản xuất thuốc nổ công 
nghiệp cho nền kinh tế... 

Thực tiễn sản xuất quốc phỏng và kết quả 
làm kinh tế của quân đội mấy năm qua đã góp 
phần làm tăng thêm sức mạnh quốc phỏng, 
kết hợp được kinh tế với quốc phỏng ; quân 


-_ đội từng bước trở thành lực lượng trực tiếp 


tham gia công cuộc xây dựng kinh tế xã hội 
của đất nước. Tuy nhiên, lực lượng quân đội 
làm kinh tế cũng không tránh khỏi một số tác 
động tiêu cực của cơ chế thị trưởng. Một sô 
ít doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật của Nhà 
nước và quy định của Bộ quốc phỏng, nhưng 
hiện tượng này đang từng bước được khác 
phục bảng nhiều biện pháp, trong đó có biện 
pháp chấn chỉnh tổ chức và hoàn thiện cơ chế 
quan lý. 

Từ thực tiễn hoạt động kinh tế và lao động 
sản xuất của quân đội, có thể rút ra một số 
nhận dịnh quan trọng sau đây : 

I- Chủ trương quân đội làm kinh tế, sản 
xuất ra của cải vật chất cho xã hội, tận dụng 
nang lực của công nghiệp quốc phỏng để sản 
xuất các mặt hàng dân dụng, tự giải quyết một 
phần các nhu cầu của quân đội theo đúng 
chính sách và luật pháp của nhà nước, coi đó 
như một nhiệm vụ chiến lược lâu dài của quân 
đội ta, là đúng dán, phù hợp với cuộc sông 
thực tế. 

Quân đội tham gia làm kinh tế còn là biện 
pháp quan trọng để tận dụng năng lực cơ sở 
vật chất của quân đội, vừa bảo đảm nhiệm vụ 
quốc phỏng, vừa đóng góp cho xây dựng kinh 
tế đất nước. Các doanh nghiệp trong quân đội 
đã chứng minh khả năng làm được việc và có 
thể làm tốt. 
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Bên cạnh các doanh nghiệp làm kinh tế, 


quân đội có một lực lượng đông đảo cán bộ 


chiến sĩ có thể tham gia lao động sản xuất, 
làm ra cua cai vật chất cho xã hội và cai thiện 
đòi sông. Riêng lực lượng quan đội thưởng 
rực thì không được làm kinh tế như các doanh 
nghiệp, mà chi lao động san xuất gần khu vực 
dóng quân để báo đảm sẵn sảng chiến dấu, 
không anh hương đến thời gian huấn luyện và 
trang bị chiến dâu cua đơn vị. 

2- Các doanh nghiệp cua quân đội dưới 
dạng các xí nghiệp quốc phòng. các doanh 
nghiệp kinh tế quốc phòng và các doanh 
nghiệp chuyên làm kính tế, cần được xác định 
rõ ràng là nên làm gì và làm như thể nảo. 
Trong hoạt động thục tiễn của cơ chế thị 
trưởng, quân đội cần khai thác và phát huy 
thế mạnh của mình để mỡ rộng sản xuất, nâng 
cao nang suất và hiệu qua. Quân đội nên chọn 
cho mình những ngành nghể có điều kiện làm 
và cần làm để phục vụ tốt hơn cho quốc phỏng 
an ninh và phát triên kinh tế xã hội. Ví dụ 
như : xây dựng cơ bản, khai khoảng, dịch vụ 
bay, dịch vụ trên biến. cơ khí, vật liệu nổ công 
nghiệp, thông tin liên lạc, may mạc... Cơ khí 
cua công nghiệp quốc phòng nên hướng vào 
phục vụ phát triền cơ giới hóa nông nghiệp, 
san xuất máy móc chế biến lương thực, góp 
phần tích cực vào cônp nghiệp hóa nông 
nghiệp. hiện đại hóa nông thôn. 

Có người nói đã cho làm kinh tế thì phai 
được làm những gì mà nhà nước không cấm. 
Nói như vậy, đúng nhưng chưa dủ dối với 
quân đội làm kinh tế, mà phai nói là : "các 
doanh nghiệp trong quản đội được làm những 
uì mả Nhà nuốớc không cấm và Bộ quốc phỏng 


cho phép”. Quản đội không nên làm các ngành . 


nuhề dễ phát sinh tiêu cực, làm ảnh hương 
đến uy tín và truyền thông quân đội. 

3- Quan đội là một tô chức có ky luật, cho 
nên tổ chúc kinh tế của quân đội phải là tổ 
chức kinh tẾ mạnh. Vi vậy, đối với số doanh 
nghiệp trong quản đội đã dược đàng ký lại 
theo Nghị định 388/HDBT mà vẫn cỏn phân 
tán và manh mún, thì cần được sáp xếp lại 


N) 


theo ngành nghề và thco địa bàn cho gọn hơn; 
những doanh nghiệp làm an kém hiệu qua, bị 
thua lỗ kẻo dài, cần được xem xét và xử lý 
để có sức cạnh tranh trong cơ chế thị trưởng. 

4- Quân đội làm kinh tế phai hết sức quan 
tâm dến hiệu qua. hạch toán kinh tế đẩy đủ, 
chân hành nghiêm chính pháp lệnh về kể toán 
thông kê, làm đẩy đủ nghĩa vụ đối với Nhà 
nước và Bộ quốc phòng. Việc liên doanh liên 
kết với nước ngoài để tranh thủ vốn và công 
nghệ tiên tiên là cần thiết, nhưng phai chấp , 
hành dấẩy dủ các quy định của Nhà nước và 
Bộ quốc phòng về hợp tác dầu tư trong lĩnh 
vực kinh tế đối ngoại. - 


Do điểu kiện lịch sư, hoạc do nhiệm vụ 
đạc biệt mà ơ nơi nảo dó cỏn có chính sách 
hỗ trợ của Nhà nước và Bộ quốc phòng thì ở 
nơi đó không được vì thế mà y lại, phải không 
ngừng vươn lên, đứng vũng bảng chính đôi 
chân của mình. 


3- Các doanh nghiệp trong quân đội là 
doanh nghiệp nhà nước, phai tích cực góp 
phần vào cùng cổ thành phần kinh tế quốc 
doanh để kinh tế quốc doanh phát huy vai trỏ 
làm nòng côt cho nền kinh tế theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong cơ chế kinh tế thị 
trường. Các doanh nghiệp này cần ra sức thực 
hành tiết kiệm, kiện toản công tác quan lý 
doanh nghiệp, gương mẫu trong việc chấp 
hành pháp luật của Nhà nước. 


Ky niệm nưa thế ky *xây dựng và trương 
thành cua mình, trong hoàn canh hiện nay, 
hơn lúc nào hết, quân đội ta phai đưa nhanh 
trình dộ chính quy lên một bước cao hơn để 
trơ thành một quân đội cách mạng chính quy 
trên một nến tang mới của đất nước đang 
chuyên mạnh sang công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Quân đội ta phải tiếp tục làm tốt hai 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất 
nước. Làm kinh tế cua quân đội phai được 
phát triển với sức mạnh mới, góp phần xứng 
đáng làm tròn phần nhiệm vụ cua một "quân 
đội san xuất" như Bác llổ đã dạy. 
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NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM - 
TRUYỂN THỐNG VẢ HIỆN ĐẠI 


Thượng tướng HOÀNG MINH THẢO " 


GIIỆ thuật quân sự Việt nam bao gồm . độ ấy, nghệ thuật quân sự chính là nghệ thuật 


nghệ thuật chỉ đạo, điều hành chiến tranh 

của cơ quan lãnh đạo tối cao. nghệ thuật 
tác chiến ơ tầm chiến lược, nghệ thuật chiến 
địch và chiến đấu. 

Tủ khi có Dang. nghệ thuật quân sự Việt 
nam có bưốc phát triển mới, trong đó đặc biệt 
la trình độ và nghệ thuật tác chiến. Hai cuộc 
kháng chiến chống thục dân Pháp và đế quốc 
Mỹ rỏng rã 30 nam đã hội tụ du những nội 
dung dể chúng ta có một nền nghệ thuật quân 
sự hoàn chỉnh. Tuy vậy, việc nghiên cứu tổng 
kết và phát triển nghệ thuật quân sự ngày nay 
văn phái được: tiếp tục. 

lến nay, chúng ta có thể nêu lên những 
nét đạc sác nhất cua nghệ thuật quân sự Việt 
nam : 

I- Nghé thuật cưa chiến tranh chính nghĩa, 
toan dạn, toan điện, lau dải với ý thức tự lực 
[f CMOHØ cao. | 

Trong chiến tranh. sức mạnh của một dân 
tộc, cua một quân đội không chỉ là sức mạnh 
cua vũ khi trang b¡ và tác chiến quân sự, mà 
côn là sức mạnh chính nghìa, toản dân, toản 
điện của ca một dân tộc với tính thần "Không 
có gì quý hơn độc lập tự đo”. Đó chính là sức 
mạnh to lớn nhất, quyết dịnh nhất của mọi 
cuộc kháng chiến. Chính nghĩa là cái gốc sức 
mạnh chính trị của chiến tranh. Toản dân, toàn 
diện, lâu dài và tự lực tự cưởng tử yếu đến 
mạnh. tử nho đến lớn là cái gốc sức mạnh vật 
chất cua chiến tranh. Môi quan hệ giữa các 
yếu tô dó là biện chưng, cái này là tiền để 
cho cái kia và thúc đẩy nhau phát triển. Cá 
hai cái gốc dó đều phai có, phải vững thì 
tháng lợi mới trơ thành hiện thực. Xét ở góc 


( 


} 


khai thác, tập hợp sức mạnh một cách cao độ 
và triệt để. Nhờ có sức mạnh ấy mà các cuộc 
kháng chiến cua ta đã được sự giúp đỡ rất 
nhiều của bạn bẻ quốc tế, ca về vật chất vả 
tỉnh thần. Thiếu điểu đó. chúng ta hản sẽ khó 
khan hơn trong sụ nghiệp piải phóng đất nuốc. 
Ít địch nhiều, nhỏ dánh lớn. thô sơ chọi với 
hiện đại là quy luật phô biến của mọi cuộc 
chiến tranh mà chúng ta dã tiến hành. Ứng 
với quy luật ấy phải có nghệ thuật tạo súc 
mạnh, chuyển hóa tương quan lực lượng địch. 


ta để giành tháng lợi. Nghệ thuật quân sự đó 


đã khơi dậy được truyền thông hàng ngàn nam 
lịch sư dựng nước và piũ nuớc. lỏng yêu nước. 
yêu tự do độc lập cua nhân dân, cùng dứng 
lên với tỉnh thân "giạc đến nhà, đàn bà, tre 
già đếu đánh”. Quân và dân ta đã đánh piạc 
bảng mọi thử vũ khi có trong tay dủ là thô sơ 
nhất. đánh giạc bảng ca súc mạnh chính trị 
tinh thần, trcn moi iĩnh vục ngoại giao, kinh 
tê, van hóa... Đcm sức ta mà giải phóng cho 
ta, đó là thể hiện ý thúc tụ lục tự cường của 
đán tóc. Nhưng vì :a đi tủ không đến có, tủ 
ít đến nhiều. từ yếu đến mạnh. tử thô sơ đến 
hiện đại, nên điều kiện để chuyên hóa xúc 
mạnh là võ cùng quan trọng. Một trong những 
điều kiện ấy là nhân tổ /Øhởi gian. Cuộc kháng 
chiến chông Pháp và chống Mỹ đểu phai kéo 
đài hàng chục nam mới đi đến tháng lợi. từ 
tháng lợi piái phóng nưa nước đến tháng lợi 
hoàn toàn. thông nhất đất nuớc. 

2- Nghệ thuật ddm đánh , biết địănh 
biết thẳng. 


~—-~-— - _ 
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*® GS, Viên trương Viên chiến lược quân sự, Bồ suốc phoòn 
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Dám đánh giác, nhất là dám đánh những 
kẻ lớn mạnh hơn mình gấp bội, dựa trên cơ 
sở biết địch, biết ta, hiểu rõ đối phương ở 
nhiều góc độ một cách toàn diện là nghệ thuật 
quân sự truyền thống của quân và dân ta. Có 
dám dánh thì mới có thể tìm ra cách đánh và 
đánh tháng. Ngay từ buổi đầu dựng nước, hào 
khí điện Diên hổng, hội nghị Bình than, lời 
đồng thanh quyết đánh thể hiện bằng hai chữ 
"sát thát" đã an vào da thịt người chiến binh 
vẫn cỏn đó, nó đã trở thành dòng máu của 
các thế hệ Việt nam. 


Khi quân đội nhân dân ta mới được thành 
lập, còn nhỏ bé, trang bị thô sơ, đã phải đương 
đầu với đế quốc sừng so là thực dân xâm lược 
Pháp. Sau 9 nam kháng chiến, do nghệ thuật 
tô chức chỉ đạo chiến tranh tài tình của Đảng 
ta và Bác Hồ, chúng ta đã xây đựng được lực 
lượng chủ lực tương đối mạnh, bên cạnh đó 
là lực lượng hùng hậu gồm bộ đội địa phương 
và dân quân du kích. Với nghệ thuật phân tán 
chia cát địch trên khắp các chiến trưởng trong 
toàn quốc, chúng ta đã điều một bộ phận quan 
trọng lực lượng dịch đến chiến trường rừng 
núi - Điện biên phủ - để thực hành trận quyết 
chiến chiến lược cuối cùng. Chọn địa bàn tác 
chiến chiến lược chính xác, với sự phối hợp 
nhịp nhàng an ý, có hiệu quả cao của các 
chiến trưởng khác trong cả nước, nên đã tạo 
được thế chiến lược rất thuận lợi cho ta. Chủ 
.- lực địch thì phân tán như bàn tay xỏc thành 
5 ngón, còn lực lượng ta thì tụ lại như bàn 
tay nám chạt thành quả đấm quyết định tại 
chiến trưởng Điện biên phủ. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
dân tộc ta cũng lại là một cuộc chiến tranh 
không cân sức. Một lần nữa dân tộc ta, quân 
đội ta lại phải lấy hiện đại thấp tháng hiện 
đại cao, lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ tháng lớn, 
với tỉnh thần quyết đánh quyết tháng. Vì thể 
quân đội đã trưởng thành vượt bậc về chất 
lượng cũng như trình độ tác chiến. Những đơn 
vị chủ lực mạnh ra đời, thực hiện được quy 


mô tác chiến hợp đồng binh chúng, quân. 


chúng. Lực lượng ba thứ quân đã hình thành 
vững chác trên nền thế trận chiến tranh nhân 
dân. Với nhiều hình thức chiến thuật phong 
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phú linh hoạt ra đời, với tháng lợi liên tiếp 
của nhiều chiến dịch ở các loại hình đạt hiệu 
quả cao, ta đã lần lượt đánh bại từng nấc thang 
chiến tranh, tửng chiến lược của Mỹ - ngụy. 
Cả hai cuộc kháng chiến nổi bật lên một vấn 
để độc đáo. Đỏ là nghệ thuật coi trọng tư 
tưởng đánh thắng đổi phương bằng mưu kế và 
thể thời ; là nghệ thuật đánh bằng mưu mẹo, 
không dùng lục để chọi lực, cứng chọi cứng, 
mà phải kết hợp cả trí và lực, cứng và mềm 
nhằm đánh lui tửng bước, đánh đổ từng bộ 
phận và tiến tới đánh đổ hoàn toàn quân dịch. 
Việc tổ chức và sử dụng lực lượng trong 
những chiến địch cụ thể và nhất là trong chiến 
cuộc mùa xuân 1975 thể hiện rất rõ nghệ thuật 
điểu động địch ra hai đầu chiến tuyến, tạo sơ 
hở về chiến lược ở quãng giữa miển Trung để 
ta tổ chức đòn tiến công đầu tiên đạt hiệu quả 
cao. Chiến dịch Tây Nguyên với trận đột phá 
khẩu Buôn ma thuột, giành tháng lợi chiến 
lược quan trọng, đã làm vỡ toang một mảng 
chiến trường, đi đến làm rung chuyển toàn bộ 
thế trận, làm suy giảm lực lượng địch và nhất 
là đánh một đỏn mạnh vào ÿ chí và tinh thần 
quân đội Mỹ - ngụy. 

Có được thế trận chiến lược tuyệt đẹp như 
Mùa xuân 197%, có được lực lượng mạnh ở 
những hướng chiến lược, mục tiêu chiến lược 
quan trọng là cả một quá trình /go thế, tạo 
lực ta, phá thể địch, tiêu hao lực lượng địch. 
Quá trình chuyển hóa để lực lượng ta ít hóa 
nhiều, nhỏ hóa lớn, yếu hóa mạnh phải trải 
qua nhiều năm chiến đấu rất công phu gian 
khổ của quân và dân ta. Khi đã hội đủ các 
yếu tố cơ bản : thiên thời, địa lợi, nhân hòa 
thì đòn chiến lược kết thúc chiến tranh được 
thực hiện. "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy 
nhào", là thể hiện nghệ thuật chiến tháng. 
Quân và dân ta đã thực hiện thành công tư 
tương chỉ đạo ấy của Bác Hồ. Quả nhiên khi 
Mỹ đã rút quân về nước, khi kẻ xâm được đã 
bị đánh bại về các biện pháp và ÿ chí, khi 
chủ đã bị thất súng thì tớ cũng phải quy hàng. 

3- Nghệ thuật của cách đánh giầu trí tuệ. 
kết hợp nhuán nhuyễn — giữa kỹ thuật vả 
nghệ thui. 
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Nghệ thuật quân sự Việt nam trong những 
cuộc kháng chiến vừa qua là nghệ thuật sử 
dụng nhuần nhuyễn 5 đặc điểm cơ bản sau : 
Một là, đối tượng tác chiến trong chiến tranh 
là thế lực hùng mạnh nhất hoàn cầu, một cuộc 
chiến tranh của số ít chông lại sô nhiều, yếu 
chống lại mạnh. /a¡ là, sự trưởng thành của 
quân đội từ thô sơ đến hiện đại, luôn phải lấy 
hiện đại thấp tháng hiện đại cao, không chỉ là 
lấy sức mạnh của vũ khí mà còn kết hợp được 
cả sức mạnh tổng hợp của toàn quân, toàn dân 
để tháng địch. Øa /ả, địa hình Việt nam có 
những diểm độc đáo, hiểm hóc, chi phối rất 
nhiều đến việc tổ chức sử dụng lực lượng và 
các phương pháp tác chiến của cả hai phía. 
Bổn là, cách đánh Việt nam mang đậm dấu 
ấn cách đánh truyền thống phương Đông, 
trọng mưu hơn trọng lực. Năm lá, trên nền 
cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toản 
diện, lấy lực lượng ba thứ quân để chiến đấu 
mà cách đánh hình thành rất phong phú, linh 
hoạt, sáng tạo. | 
Trang bị vũ khí và kỹ thuật quân sự là một 
trong những yếu tổ quyết dịnh phương thức, 
thủ đoạn tiến hành chiến tranh. Mỗi khi đối 
phương sử dụng những loại vũ khí nào hoạc 
cách đánh nào là buộc ta phải có những vũ 
khí và cách đánh lại chúng một cách hữu hiệu. 
Kỹ thuật quân sự tác động rất mạnh đến tâm 
lý chiến đấu của người lính. Để giải quyết 
những khó khan trên, mới mặt chúng ta đã tìm 
cách hạn chế sức mạnh của binh khi kỹ thuật 
của đối phương, chủ yếu là bằng cách tìm ra 
quy luật hoạt động tác chiến của đối phương, 
ta đã sáng tạo ra những cách đánh có hiệu 
quả đựa trên nguyên lý kỹ thuật kết hợp với 
chiến thuật ; vũ khi kết hợp với tính thần. Mãi 
khác, ta đã triệt để lợi dụng những yếu tố địa 
hình, thởi tiết, khí hậu, phát huy triệt để cách 
đánh tổng hợp của cả ba thứ quân trong mỗi 
trận đánh, mỗi chiến dịch cụ thể. Khả nang 
thiên biến vạn hóa về mặt chiến thuật của ta 
đã buộc dịch phải bị động, sa lấy trong trận 
đổ bát quái mà ta đã bày đạt sẵn, bị ta nghi 
binh, lừa và điều động vào những địa bản tác 
chiến và thời điểm tác chiến bất lợi cho chúng. 
Mọi nỗ lực tột bậc của Mỹ ở cả hai chiến 
trường miền Nam và miền Bác, dù ở trên bộ, 


trên không và trên biến cũng đểu bị phá sản. 
Điều đó chứng tỏ tính có hạn của kÿ thuật 
quân sự cao khi gặp phải đối phương có nghệ 
thuật quân sự giỏi. Chúng ta tháng Mỹ không 


_ chỉ bàng kỹ thuật, mà còn bảng nghệ thuật ; 


không chỉ bằng phần cứng mà còn bằng phán 
mềm. Điều kỳ diệu này, chỉ có một dân tộc 
luôn vì chân ly "Không có gì quý hơn độc lập 
tự do”, vì chính nghĩa, giàu trí tuệ mới làm 
được. 


sk 


Bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay 
có nhiều thay đổi, tình hình diễn biến hết sức 
phức tạp và mau lẹ. Cuộc cách mạng khoa 
học công nghệ thế giới đã đưa dến những tiến 
bộ vượt bậc trong đời sống kinh tế - xã hội, 
đem lại cho con người chất lượng sông cao 
hơn trước đây gấp nhiều lần. Xu hướng hỏa 
bình, hợp tác hữu nghị giữa nhiều nước dang 
trở thành xu thể của thời đại. Tuy nhiên, các 
thế lực thù địch vẫn mưu toan chống lại chủ 
nghĩa xã hội, lật đổ nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, gây chiến tranh cục bộ, xung đột vũ 
trang ở nhiều nơi. Điểu này càng đỏi hỏi nền 
nghệ thuật quân sự của chúng ta phải được 
nâng lên để đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững 
chác Tổ quốc. 

Nghệ thuật quân sự của chúng ta ngày nay 
không thể thoát ly được nến nghệ thuật quân 
sự truyền thống với những quy luật đã từng 
vận động trong chiến tranh và được chiến 
tranh giải phóng dân tộc kiểm chứng. Trong 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
hiện nay, nghệ thuật quân sự hàm chứa một 
nhiệm vụ rất quan trọng là tham gia vào việc 
đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giữ vững hỏa bình 
và ổn định chính trị, phát triển kinh tế đất 
nước. 

Để tiếp tục có một nền nghệ thuật quân sự 
luôn phát triển vững chắc, cần đựa trên một 
số tư tướng chỉ đạo cơ bản sau : 

l- Nắm vững quy luật chiến tranh. 

Quy luật phổ biến của nước nhỏ chống lại 
nước lớn là lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ tháng 
lớn, lấy hiện đại thấp tháng hiện đại cao vẫn ` 
luôn tác động đến nền nghệ thuật quân sự. Vì 
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^~ , ~ ˆ ˆ ˆ L‹ t9. , 
lẽ đó, nén nghệ thuật quản sự vần phai quản 
triệt sâu sác tư tương xây dựng thể trận chiến 


tranh nhân dân. nền quốc phòng toản dân, xây. 


dụng lục lượng ba thứ quân. phát huy súc 
mạnh tổng hợp của cách đánh toàn dân. toàn 
diện với ý chí tự lực tự cưởng. với tình thần 
"Không có gì quy hơn độc lập tự do”. 

Trước môt đối phương mạnh hơn ta về tiềm 
lực vật chất kỹ thuật, về kinh tế và quân sự 
thì khá nang có thể là đánh kéo dài. Chỉ có 
như vậy ta mới giành được ưu thể. Phai làm 
cho đối phương bị sa lấy, cỏn ta thì chuyển 
hóa được lực lượng. tim được cơ hội piảnh 
tháng lợi trong những thời điểm có lợi nhất 
thì mới giành dược chiến tháng. Đôi phương 
bao piở cũng muôn đẻ bẹp chúng ta trong một 
thời pian ngán nhất bảng sức mạnh cao nhất. 
Nếu đánh bại dược ý đổ đó thì kha nàng ta 
đánh tháng chúng sẽ là hiện thục. 

Nghệ thuật quân sự cần phải giải quyết tốt 
nguyên lý : tiến hành chiến tranh du kích toàn 
đản thị dịch không thể đánh bại được. nhưng 
ch: tiên hành chiến tranh du kích thì khó có 
thể đánh bại được địch. Do vậy phải kết hợp 
tốt ca hai loại hình chiến tranh du kích với 
chiến tranh chính quy mới có khả nàng giành 
tháng lợi. Vận đụng sự kết hợp này không thể 
rập khuôn máy móc, mà phai chủ động, sáng 
tạo. Muốn vậy, những người lãnh đạo và thực 
hành chiến tranh phải có quan điểm biện 
chứng. có phương pháp luận khoa học, năm 
được quy luật chiến tranh và luôn biết sáng 
tạo trong lãnh đạo để tìm cách giải quyết mâu 
thuần trong thực tiễn chiến tranh. 

2- Phát triển xáng tạo nghệ thuật quân sự 
trong điều kiện mới. 


Nghệ thưật quân sụ trong thời bình chúa 
đựng những nội dung mới so với nghệ thuật 
quân sự trong chiến tranh. Nhiệm vụ đạt ra 
cho nghệ thuật quân sự ngày nay là phải được 
phát triển vượt bậc vể trình độ khoa học công 
nghệ trong quân sự và nghệ thuật tác chiến 
trong điều kiện chiến tranh mới, để chống lại 
vũ khí công nghệ cao. Những cuộc chiến tranh 
vủa qua cho thấy phương tiện chiến tranh phát 
triển nhanh chóng, vũ khí, trang bị kỹ thuật 
quân sự. nghệ thuật tác chiến thay đôi rất mau 
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lẹ. Đó là tác chiến lĩnh hoạt, nhanh , gọn, dựa 
vào súc mạnh vũ khí và tính "tỉnh khôn" cua 
vũ khí là chính. Đê đối phó với thực tế ấy, 
nghệ thuật quân sự cần phai chú trọng vào cai 
tiến trang thiết bị vũ khí và kỹ thuật quân sự. 
Lục lượng chu lực, bộ đội địa phương và dân 
quân tự vệ phai được nâng cao trình độ tác 
chiến và sư dụng vũ khí theo xu hướng hiện 
đại hóa. 

Việc xây dựng thực lực quân sự mạnh, vũ 
khí trang bị, huấn luyện bộ đội theo hướng 
chính quy, hiện đại trong tình hình kinh tế 
nước ta hiện nay cỏn gập nhiều khó khan, cho 
nên cần phải có sụ thống nhất cao về nhận 
thức nhiệm vụ báo vệ Tổ quốc trong điều kiện 
mới ở cấp vĩ mô mới có thể biến khả nang 
thành hiện thực được. 

Ngoài ra, cũng phai rất chú ý đến việc xây 
dựng ban lĩnh chính trị, kha nang chiến đấu 
của quân đội. Dó là tố chất hàng đấu trong 
phẩm chất người quân nhân. Trong đó cũng 
phải đạc biệt chú ý đến việc xây dựng phản 
mềm - tố chất can bản cua người lính để hoản 
thành nhiệm vụ trong những điểu kiện chiến , 
tranh rất phức tạp và đa dạng. Phẩn mm đó 
được hiểu là nghệ thuật mà chỉ con người khi 
đấu trí trong chiến tranh mới thể hiện rõ. Nếu 
phản mềm được trang bị đầy du thì họ sẽ có 
lỏng tin và kha nang chiến đấu tốt. 


Mưu cao, kế sâu. mẹo hiểm đều là những 
biểu hiện cụ thể của tài thao lược, trí thông 
minh, lỏng dũng cam trong nghệ thuật quân 
sự. Đó là thể hiện tài trí của cả người chiến 
sĩ và người chỉ huy cần phải có. Đánh dịch 
bảng muu kể, tháng địch bàng ca thể và thời 
là truyền thống vẫn cần được phát huy triệt 
để trong điều kiện mới để thích ứng với cả 
những loại chiến lược và chiến tranh kiểu mới 
như : "chiến tháng không cẩn chiên tranh" 
hoạc "cuộc chiến tranh không có mùi khói 
súng", 

Tin tương vào tỉnh thần quật cường, bất 
khuất cua dân tộc và tài nghệ quân sự, cũng 
như tinh hoa truyền thống cua dân tộc, chúng 
ta nhất định sẽ bảo vệ vũng chác đất nước đề 
xây dựng thành một nước giàu HIỆP xã hội 
công bảng và van minh. 


Kỷ niệm ẩn thứ 59 -Ngòy: thònh tập: GÓNĐ Việt nơm -'Ngôy hội quốc phông tòi dôn ' (22/12/1944:- 22/12/1994} 


NHữNG Đặc TRƯNG 


TRONG quá TRÌNH XÂY DỰNG - 


S 0” nám kể tử ngày ra đời đến nay, Quân 

đội nhân dân Việt nam vừa chiến đấu, 
vừa xây dựng đã trưởng thành vượt bậc. Sự 
trương thành đó được đánh dấu bảng những 


thắng lợi to lớn của nhân dân ta trọng Cách, 


mạng Tháng Tám, trong kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ và trong cuộc chiến tranh bảo. 
vệ Tổ quốc sau này. Có được thành công đó 
là nhở Đảng ta biết vận dụng sáng tạo lý luận 
quân sự cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác:Lê-nin vào hoàn cảnh nước ta, kế thửa 
và phát triển lên. một trình độ mới, tài thao 


lược và kinh nghiệm quân sự của tổ tiên ta 


trong truyền thống dựng nước và giữ nước.' : 

-_ Từ thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân trong suốt mấy chục năm qua, chúng 
ta có thể rút ra những đạc trưng sau : 


I- Quán đội ta lấy việc xáy dựng về 
chính trị làm nền tầng. 


Thực tiễn cách mạng nước ta cho thấy, lực 
lượng chính trị của quần chúng là nền tảng để 
xây dựng vả phát triển các lực lượng vũ trang 
cách mạng của nhân dân. Ngay tử khi mới ra 
đời, Đảng ta đã ra sức tuyên truyền, giác ngộ, 
vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh chính 
trị, trên cơ sở đó dần dần tổ chức lực lượng 
vũ trang cách mạng. Những đội tự vệ công 
nông (tự vệ đỏ) đầu tiên trong cao trào cách 
mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ 
tĩnh, các đội vũ trang trong thời kỳ chuẩn bị 
Tổng khởi nghĩa Tháng TẤN du kích Bác sơn, 


QUẦN ĐỘAg - - 


_ Trung tướng lojt PHƯƠNG ° 


tuyên truyền giải phóng quân, du vụ ĐỀ" ` tơ 
cùng các đội du kích khác trên nhiều địa 
phương đều ra đởi trên cơ sở lực lượng chính 
trị của quần chúng do Đảng ta xây dựng và 
lãnh đạo. "Các đoàn thể cách mạng càng phát 
triển, quần chúng. đấu tranh chính tr càng 
mạnh thì càng có cơ sở vững chác để tổ chức 
lực "1 vữ trang và tiển hành đấu tranh vũ 
trang" { 

_ Lực luc chính trị-của toàn. dân được ., 
đựng lớn mạnh không ngừng là nguồn bổ sung 
vô tận và là cơ sở vững chắc cho việc phát 
triển quân đội thông qua sự lựa chọn những 
rgười ưu tú trong các đoàn thể quần chúng. 
Trong kháng chiến chống Pháp, bộ đội chủ 
lực và bộ đội địa phương đều dựa vào nguốn 
bổ sung vô tận của (oàn dân trong cả nước, 
chủ yếu là nhân dân vùng tự do và cả vùng 
tạm bị dịch chiếm. Đến kháng chiến chống 
Mỹ, sự phát triển nhảy vọt của quân đội ta 
dựa trên lực lượng chỉnh trị hùng hậu được 
xây đựng ở miễn Bác xã hội chủ nghĩa. Ở 
miễn Nam, lực lượng chính trị của quần chúng 
không ngừng lớn mạnh ở vừng rừng núi, nông 
thôn đồng bằng và thành: thị là cơ sở quan 
trọng để phát triển Quân giải phóng. từ nhỏ 
đến lớn. - Với nguồn bổ sung to đớn từ miền 


*® PGS, PIS, Viện trưởng Viện lịch sư quân sự Việt nam _. 


- (l) Trường Chinh : //ở Chủ tịch vẻ những ván để quản sự 
của cách mạng Việt nam, Nxb Quân dội nhân dân, Hà nội, 
1971, tr 9-10 
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Bác vào và sự phát triển nhanh chóng ở miền 
Nam, quân đội ta đã có ảnh sức đánh tháng 
quân thủ. 


Trong xây dựng tiiấ đội, Đáng ta luôn 


luôn quan tâm đến chế độ giáo dục chính trị 


cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng yêu cầu phải thông 
_ qua việc. giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
giáo dục đường lối, chính sách của Đang, giáo 
dục lý tưởng cách mạng, đường lối, nhiệm vụ 
chính trị và quân sự của Đảng qua các thời 
kỷ mà cúng cổ lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội cho cán bộ và chiến sĩ, làm chuyển 
hóa sức mạnh tinh thần thành hành động cách 
mạng, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu 
của quân đội. 


Đảng đã xây dựng được một hệ thống tổ 
chức đảng vững mạnh trong toàn quân. Đội 
ngũ đáng viên có số lượng đông, chất lượng 
tốt, nhiều người đã trở thành anh hùng, dũng 
sĩ... Đội ngũ cán bộ đảng viên cũng ngày càng 
nhiều, có nang lực chỉ huy và chuyên môn 
nghiệp vụ cao. Hệ thống cơ quan chính trị các 


cấp trong quân đội không ngừng được củng 


cố đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh 
về chính trị, tính thần, phát huy sức mạnh tổng 
hợp để hoàn thành nhiệm vụ. 


b Xây dựng quản đội nhân dán trong hệ 
thống tổ chức quân sự của lực lượng vũ trang 


gồm ba thú quân, theo đường lỗi chỉnh trị vả 


đường lỗi chiến tranh nhán dân của Đảng. 
Quá trình hình thành và phát triển của các 
lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nhân 
dân nói riêng, đếu qua từng bước từ thấp lên 
cao, phù hợp với quy luật phát triển của đấu 
tranh vũ trang từ chiến tranh du kích phát triển 
lên chiến tranh chính quy và kết hợp chạt chế 
chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy; 
nhủ hợp với cách đánh của ta từ đánh nhỏ, 
đánh vừa lên dánh lớn, đánh hiệp đồng binh 
chung quy mô ngày cảng lớn. Trên cơ sở xây 
dựng dân quân tự vệ rộng kháp, việc xây dựng 


bộ đội địa phương có nhiều thuận lợi để phát 


triên vững mạnh. Có bộ đội địa phương vững 


mạnh thì bộ đội chủ lực mới có điều kiện dể 


xây dựng và tác chiến cơ động trên các chiến 
trường, vừa tiêu điệt, tiêu hao lớn quân địch, 
vừa giữ gìn và phát triển lực lượng ta, bảo 
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đảm đánh lâu dài, đáp ứng yêu cẩu phát triển 


- nhảy vọt của chiến tranh khi thời cơ đến. 


' Trong quá tíình xây dựng quân đội, Đảng 
ta coi trọng cả chất lượng và phát triển số 
lượng hợp lý, song lấy nâng cao chất lượng 
là chính. Thực tiễn xây: dựng về chiến đấu của 
quân đội ta đã chỉ ra ràng, bộ đội có chất 
lượng, là bộ dội có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có tỉnh thần sẵn sàng chiến đấu và chiến 
dấu cao, co ý thức tổ chức vả kỷ luật, có sức 
bền bĩ dco dai, khả nang cơ động trên mọi địa 
hình và thời tiết, có trình độ kỹ thuật và chiến 
thuật giới, luôn luôn gần bó với nhân dân. 

Đổi với bộ đội chủ lực và bộ đội địa 
phương, chất lượng thể hiện ở tính tỉnh nhuệ 
và cỏ sô lượng thích hợp. Trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, ta đã ba lần phát triển nhảy 
vọt về sổ lượng : 17 vạn (1958), lên 30 vạn 
(1963), rổi 70 vạn (1966), và lên tới Ì triệu 
(1973). Ba bước phát triển về số lượng cũng 
là ba bước trưởng thành vượt bậc về sức mạnh 
chiến đấu của quân đội ta. Nhờ xây dựng được 
một quân đội nhân dân giác ngộ chính trị cao, 
có nhiều binh chủng, quân chủng mà sức 
chiến đấu của quân đội được nhân lên gấp 
nhiều lần, dủ sức đương đầu và làm thất bại 
mọi âm mưư và Hành động xâm lược: của quân 
thù. Một thành công quan trọng là Đáng ta đã 
xây dựng. và rèn luyện dược một đội ngũ cản 


_ bộ các cấp trong quân đội có số lượng đông, 


chất lượng cao, tuyệt đôi trung thành với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, có nang lực lãnh 
đạo và kinh nghiệm trong đấu tranh cách 
mạng, đầu tranh vũ trang. _ 


3- Coi trọng huán luyện, giảo dục văn hỏa 
cho cán bộ và chiến xĩ. ` : 


ˆ ĐỂ nâng cao sức mạnh chiến đấu, Dảng rất 
coi trọng huấn luyện quân sự và giảo dục vàn 
hóa cho cán bộ, chiến sĩ ở mọi cương vị nám 
vững trang bị có trong tay, tỉnh thông kỹ thuật 
và chiến thuật. Yêu cầu trước tiên của việc 
huấn luyện là quán triệt đường lối quân sự 
của Đảng, quán triệt tình hình và nhiệm vụ 
chiến lược trong các giai đoạn phát triển của 
chiến tranh nhân dân. Trên cơ sở đó, bộ đội 
được huấn luyện nắm vững khoa học quân sự 
và kỹ thuật quân sự hiện dại, nắm vững nghệ 
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thuật tác chiến của từng quân, chúng, binh 
chúng và nghệ thuật tác chiến hiệp đồng bình 
chung. 


Nội dung huấn luyện phải toàn điện, luôn 


bám sát thực tế chiến trường và phù hợp với 
nhiệm vụ của quân đội. Vừa chiến dấu vửa 
xây dựng, cán bộ và chiến sĩ tranh thu thời 
gian thư dãn giữa hai trận đánh, piữa các đợt 
hoạt động tác chiến để huấn luyện theo yêu 
cấu chiến đấu. Coi trọng việc huấn luyện ngay 
trên chiến trường, thông qua chiến đấu ; lấy 
việc tổng kết, rứt kinh nghiệm để bổ sung cho 
nội dung huấn luyện. Huấn luyện đơn vị di 
đôi với huấn luyện cơ quan. Các cơ quan và 
đơn vị tự tạo lấy dụng cụ và các phương tiện 
cần thiết để huấn luyện trong chiến tranh. 
Việc huấn luyện được áp dụng theo phương 
pháp quân sự dân chu, thực biện cán bộ dạy 
chiến sĩ dổng thời học chiến sĩ, cấp trên dạy 
cấp dưới đống thời học cấp dưới. 

Đi đôi với việc huấn luyện quân sự, Đăng 
ta còn tàng cường giáo dục, nâng cao trình độ 
van hóa, khoa học kỹ thuật quân sự; làm cho 
cán bộ, chiến sĩ thực sự có nang lực toàn diện, 
đáp ứng dấy đủ yêu cầu của việc xây dựng 
quân đội, củng cố quốc phòng và tiến hành 
chiến tranh nhân dân trong điểu kiện chiến 
tranh hiện đại, đánh tháng các đội quân để 
quôc xâm lược. 

4- Chu trọng giao NoitiY Vũ. si ñơp vơi 
kha năng của các đơn vị. 


Trong khi giáo dục và động viên bộ đội 
phát huy tỉnh thần chịu đựng gian khổ, khác 
phục khó khan, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, 
Đang ta luôn luôn chú trọng giao những nhiệm 
vụ phủ hợp với khả năng của các đơn vị. Nhờ 
đó, quân đội vừa hoàn thành được nhiệm vụ, 
vừa nâng cao được chất lượng và trương thành 
vững chác. Đường lối chiến tranh nhân dân 
đúng đán đã tạo điểu *kiện cho quân đội ta 


ngay sau khi ra đời đã đánh tháng giòn giã: 


liền hai trận Phai khát và Nà ngẩn (25 và 26- 
12-1944), mở đầu truyền thông đánh tiêu diệt, 
đánh chác tháng, đánh tháng ngay tử trận đầu 
của quân dội ta. 

Tổ chức và trình độ bộ đội phát triển đến 
đâu thì phạm vi, quy mô tác chiến phát triển 


(22/12/1944 - 22/12/1994) 


tới đó. Nghệ thuật quân su của chiến tranh 
nhân dân cũng phát triển tìco. Can cứ vào 
đường lối, nhiệm vụ của cáca mạng, vào việc 
đánh giá đúng những chỗ mạnh và chỗ yếu 
của ta cũng như của địch, chủ động hạn chế 
những chỗ mạnh của dịch, khoét sâu những 
chỗ yếu của chúng trong tửng thời gian và 
không gian cụ thể, ta đã buộc địch không thể 
đánh thco cách đánh sở trường của chúng, mà 
phải bị động đổi phó với cách đánh của ta. 
Nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn và tư 
tưởng tiến công trên cả ba mạt chiến lược, 
nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật, bằng ca 
lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động, cảng 
dịch ra mà đánh, ta đã làm cho quân địch đông 
mà hóa ít do phải phân tán đôi phó, mạnh mà 
thảnh yếu... buộc địch phải đánh lâu dải VỚI 
ta và cuối củng chịu thất bại hoàn toản. 

5- Chăm lo đời sóng vật chát và tình thần 
của quan đội. 


Trong hoàn cảnh đất nước còn khó khan - 
về kinh tế, Đảng ta vẫn rất quan tâm đến đời 
sông vật chất và tỉnh thần của cán bộ, chiến 
sĩ, coi đó là một nhân tố quan trọng tạo nên 
sức mạnh chiến dâu của quân đội. Tử những 
ngày đầu kháng chiến chông Pháp, Trung 
ương Đảng và Chu tịch Hổ Chí Minh đã phát 
động phong trào "thi-đua ái quốc" đây mạnh 
sản xuất tự,cấp, tự túc. Đời sống nhân. dân, 
được cải thiện dần. Lúc đó việc cung cấp cho 
bộ đội chủ yếu là do các địa phương dám 
nhiệm. Bộ đội đóng ở đâu nhân dân ở đó cung 
cấp lương thực, thực phẩm. Ở nhiều địa 
phương, nhân dân đã nhịn một phần an, mặc 
để đóng góp thóc, gạo, tiền bạc, lập "hũ gạo 
nuôi quân", dành từng "luống rau, bụi chuôi, 
đàn gà kháng chiến" để nuôi quân đội. Hội 
mẹ chiến sĩ cùng Hội phụ nữ cứu quốc đảm 
nhận phần lớn công việc động viên, chăm sóc - 
bộ đội, nuôi dưỡng thương bình, bệnh binh... 
Trong kháng chiến chống Mỹ, miền Bác đã 
trở thành hậu phương vững chấc của cách 
mạng cả nước, cung cấp "thóc không thiếu 
một cân, quân không thiếu một người”, cùng 
với hậu phương tại chỗ ở miền Nam, bảo đâm 
nhu cầu vật chất và tinh thần cho quân và dân 
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ta chiến tháng để quốc Mỹ, giải phóng n miễn 
Nam, thống nhất Tổ quốc. 


6 - Vận động và tổ chức nhân dân tích cục 
giúp đỡ, chăm sóc quân đội. 

Trong quá trình lãnh đạo xây dựng quân 
đội, Đảng ta luôn nhác nhớ phải giáo dục 
động viên và tổ chức toàn dân giúp đỡ, bảo 
đảm cho quân đội đủ sức hoàn thành nhiệm 
vụ..Mấy chục năm qua, sự đóng góp của nhân 
dân về mạt này là vô giá. Trên kháp các địa 
phương, các chiến trưởng, ở vùng tự do cũng 
như vùng sau lưng dịch, miễn Nam cũng như 
miền Bác, chỗ nào có dân là ở đó CÓ Sự pIúp 
đỡ về mọi mạt của nhân dân đối với quân đội. 


Nhân dân ta không quản hy sinh, gian khổ, 


tham gia vào mợi việc như tiếp tế lương thực, 
đạn dược, bảo đảm giao thông vận tải, nuôi 
dưỡng thương bệnh bình, sát cánh cùng bộ đội 
đánh dịch theo phương châm "hai chân, ba 
mũi, ba vùng", bán máy bạy, đánh tàu chiến... 
Dựa chác vào nhân dân và dược nhân dân đủm 
bọc, giúp đỡ tận tỉnh, quân đội có đủ sức 
mạnh vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi 
nhiệm vụ của mình. - 


7‹ Giảo dục tỉnh thần đoản kết hữu nghị 
vơi các dán lọc. 


Trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải 


phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, Đảng và 
Chủ tịch Hổ Chí Minh luôn luồn giáo dục cho 
quân đội vả nhân dân thấy rõ sự ủng hộ và 
giúp đỡ quốc tế to lớn của nhân dân và quân 
đội các nước Liên xô, Trung quốc củng các 
nước xã hội chủ nghĩa anh cm khác cũng như 
của bạn bẻ trên kháp thể giới đối với sự 
nghiệp kháng chiến cứu nước của nhân dân 
ta, đạc biệt là sự đoàn kết gán bó của nhân 
dân vả quân đội cách mạng hai nước Lào và 
Cam-pu-chia với quân và dân ta trong sự 
nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung để giải 
phóng đất nước. Nhở có sự giáo dục đó mà 
Quân đội nhân dân Việt nam nhận thức dúng 
đán và biết ơn mọi sự viện trợ quốc tế, đồng 
thởi cũng biểu hiện tình đoàn kết hữu nghị 
cua mình đối với các dân tộc trên thể giới. 


` 


Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã xây 
đựng nên một quân đội nhân dân bách chiến 
bách tháng trong những năm kháng chiến và 
làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa qua. Những 
kinh nghiệm về xây dựng và phát triển quân 
đội trong 50 nàm qua cần được tiếp tục nghiên 
cứu, vận đụng trong sự nghiệp xây dựng nến 


- quốc phỏng toàn dân, xây dựng quân sủ nhân 


dân trong giai doạn mới. 


Trong quân đội cũng như các ngành b. 
có sự bản giao của thể hệ trước cho thể hệ 
mới. Thế hệ kế tiếp có kiến thức, nang động, 
nhưng ít kinh nghiệm về đấu tranh cách mạng. 
Trong khi đó, đất nước đang chuyển sang nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần thco cơ 
chế thị trưởng, có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.. Song việc 
xây dựng quân đội lại không thể áp dụng thco 
phương thức hạch toán lỗ, lãi như trong xây 
dựng kinh tế. 

Tình hình, đạc điểm của đất nước đang có 
nhiều thay đối. Sự phát triển kinh tế, khoa hợc 
kỹ thuật đang đạt ra nhiều vấn để mới. Nhưng 
trong sự nghiệp xây dựng quân đội, có những 
nguyên tác vẫn phải giữ vững. | 

Trước hết, Đảng phải lãnh đạo quân đội. 
Đây là nguyên tác cơ bản nhất của việc xây 
dựng quân đội. Có Đảng lãnh đạo tuyệt đối, 
trực tiếp, về mọi mặt, quân đội ta mới thực 
sự có mục đích chiến dấu và đưởng lôi xây 
dựng dúng đán, có điều kiện dể phát huy sức 
mạnh chiến tháng mọi kẻ thù hoàn thành mọi 
nhiệm vụ. ề 

Hai là, phải kiên trì giữ vững dịnh hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đó là sự lựa chọn duy nhất 
đúng đán để tiếp tục đưa nước ta tiến lên thco 
con đường phát triển tất yếu của nhân loại, 
bất chấp mọi thế lực thủ địch cán trở, phá 
hoại. Đó là con đường bảo đảm thực sự độc 
lập, tự do của dân tộc và ấm no, hạnh phúc 
của nhân dân. Sự lựa chọn này đã dứt khoát 
tử năm 30 của thế ky XX và được chứng minh 
bảng những tháng lợi vẻ vang trong mấy chục 
nam qua, một lần nữa lại được kháng định 
trong bối cảnh mới của đất nước và của thế 
giới đầy biến động, phức tạp như ngày nay. 

(Xem tiếp trang 32) 
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_Tử những bà mẹ anh hùng 


càng ngời sáng thêm gương mặt 
MẸ VIỆT NAM 


. @PE Việt nam - tiếng thân thương, địu 

M« và trìu mến làm sao ! Mẹ Việt nam 

tử ngàn đời, như biểu tượng cao quý 

khác sâu vào lịch sư hào hùng của dân tộc ; 

Mẹ đã đi vào trang sách ơm nhỏ,: vào lời ru 

câu hát, vào những vần thơ thấm dượm tình 
người, tinh đởi... 


"Mẹ Việt ham không chỉ là bậc TT) thành 
một đời lam lũ, tẩn táo, chát chĩu nuôi dưỡng 
bao thế hệ cháu con. Hơn thế, Mẹ là điểm tựa, 
là niềm tin, là bóng mát chơ che, lả nhựa sống 
truyền cho chổi non lộc biếc lớn dẩn lên, lớn 
nhanh lên thành những chàng trai Phù Đống, 
những cô Tấm duyên đáng hay lam hay làm, 
hết lỏng vì nghĩa lớn với nước, với dân. 

Chiến tranh qua di, thoát đã hai chục năm. 
Ngoảnh lại, thân Mẹ đã già. Vẫn biết chiến 
tranh là mất mát hy sinh, và nỗi đau trải đài 
trên thân thể dất nước, nỗi đau luổn sâu vào 
ngóc ngách cuộc sống cộng đồng. Nhưng ở 
nơi các Mẹ, gánh nặng non sông bao giờ cũng 
đẻ trĩu trên vai. Ở nơi các Mẹ, niềm vinh 
quang chiến tháng rạng sáng ngời ngời; và nỗi 
đáng cay, nhọc nhản cũng không sao đếm xuể. 


Thử hỏi, ai nhìn ' vào bảng. thống kê mà 

lông chăng ngậm TEMH cam thương và khâm 
phục: } : 
_ “Thco số liệu ban đầu của Tống cục chính 
trị. tính trong cả nước, số mẹ có 3 con trở lên 
là liệt sĩ: 6061 (trong đó có 9 con là liệt sĩ: 
3 bà mẹ); có 2 con mà cả hai con đó đều là 
liệt sĩ: 12 982; có 2 con và có chồng hoạc 
bản thân là liệt sĩ: 504; chỉ có l con độc nhất 
là liệt sĩ, có SHôNg hoạc n thân là liệt sĩ : 
1128. - 


—_" DƯƠNG TÙNG 


_ Chỉ tính riêng mảnh đất Quảng nam - Đà 
năng, mảnh đất "trung dũng kiên cường" đã 
có hơn 60 ngàn chiến sĩ cách mạng ngã 


xuống; hàng tram bà mẹ chỉ có l con duy nhất 


cũng là liệt sĩ ; hơn 50 BÌa đình có tử 5 đến 
9 con mãi mãi ra di. | 


Quả thật, con số vẫn là con số. Nhưng con 
số ở đây nói lên diểu gì ? Phải chăng nó nhác 
nhớ chúng ta - những con người đang hướng 
hạnh phúc trong độc lập, tự do - đừng bao giở 


lãng quên, quá khứ, một quá khử thiêng Hêng 


và oanh liệt. Nó nghiêm khác nhán nhủ các 
thế hệ đi sau không được phép nhầm lẫn, sai 
sót, để rụng rơi bất kể một mảnh đởi nào đã 
dâng hiển cho sự tổn vong của dân tộc. Bởi 


mỗi thân phận bà mẹ là một trường thiên tiểu 


thuyết, một huyền. thoại khó quên. và là một 
mạch nguồn sâu thảm... 


Phải đâu đến bây giở, phải đâu mãi sau 
chiến tranh mà ngay tử những ngày đấu. dân 
tộc ta "rũ bùn ” dứng dậy, những ngày đầu các 
chiến sĩ cảm tử mang bom ba. càng lao vào 
xc giậc, Đảng và nhân dân đã canh cánh bên 
lòng về nỗi niềm của các Mẹ. Chủ tịch Hồ 


- Chí Minh đã từng nói: "Non sông, gầm VÓC 


Việt nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như "iả. ra 
sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rục rỡ" ?), 


_ Cuộc kháng chiến thành công, hàng. chục 
Mẹ đã được Nhà nước phong tạng dạnh hiệu 
anh hùng lực lượng vũ trang ; hàng ngàn Mẹ 
dã được trao Huân chương Độc lập và nhiều 
phần thưởng cao quy khác. Đất nước còn 
nghẻo, vả lại trên thân mình còn, bao vết 


(1) Hổ Chi Minh: Toản tập. Nxb Sư thật, Hà nội, 1986, (6, , 
tr 196 
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thương rỉ máu, sự bủ đáp đối với các Mẹ 
cháng được bao,nhiêu nhưng là tấm lòng. của 


người sống với những linh hồn đã khuất, là : 


tấm lỏng của ke hái quả nhớ người trồng cây. 

Giờ dây, dấu có chút muộn màn, trong bộn 
bể công việc của sự nghiệp đổi mới, Nhà nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam đã trân 
trọng công bô pháp lệnh quy định danh hiệu 
vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt nam anh hùng” 
cho hả»: vạn Mẹ trong cả nước. Pháp lệnh 


được Quốc hội-khóa 1X thông qua ngày 29- 


8-1994 và sẽ có hiệu lực kế tử ngày T-12- 
994. 


Người ta thấy hiểm có một vàn bản nhà 
nuớc nào lại được xã hội đón nhận một cách 
phần khởi, xúc động, trang trọng như pháp 
lệnh này. Và có lẽ cũng chưa bao giờ các 
ngành chức nang nghiên cứu, hoạch định, triển 
khai một van bản pháp. quy đầy tinh thần trách 
nhiệm, thận trọng, khẩn trương và nhạy cảm 
đến thế! 


Chúng. ta cỏn nhớ đầu xuân nam 1994, 
cuộc gập mật thân tình giữa nhiều đồng chí 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta với các cụ ông 
cụ bả, đại diện cho hàng triệu gia dinh có công 
với cách mạng >đã để lại ấn tượng tốt đẹp. 
Nhiều Mẹ nói lên nỗi niềm xúc động trước sự 
quan tâm san sóc của Dang, Nhà nước và nhân 
dân. Các mẹ không quên can dạn thế hệ kế 
tiếp hãy cẩm lải cho vững con thuyền cách 
mạng. Bởi trên con thuyền đó trước đấy, các 
Mẹ đã từng góp tay chèo, lướt nhanh đến bến 
bở tháng lợi... 

Ngày ấy chiến công các Mẹ Rnẻ lẽ, âm 
thầm, tấm lòng các Mẹ đối với Đảng và cách 
mạng thật son sát, kiên trung. Mạc dù sông 
trong hoàn canh bị o ép, kim kẹp, thậm chí 
nuày đêm bị dịch rình rập trả thù, nhiều Mẹ 
vấn như cây tủng cây bách đứng trước phong 
ba, như ngọn hải đang giữa biển khơi mịt 
ĐIHnG sóng cả. 


' Nhà Mẹ Phạm Thị Ngư, quê ở Hàm thuận 
(Bình thuận) nghèo lắm. Gặp người chống 
cũng trong cảnh khốn quấn, tha phương cầu 
thục. Nhưng chính Mẹ thấu hiểu cái nghèo là 
do dâu và Mẹ thấy chỉ có đi theo cách mạng 
thì mới mong giải thoát được bản thân, giải 
thoát cho dồng bảo mình. Mẹ kiên gan nuôi 
nấng dạy dỗ những đứa con yêu quy để dành 
cho đất nước. Trong đêm trưởng những tháng 
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nam bị địch khủng bố gạp được người của 
Đảng,'Mẹ vui như mở cờ trong bựng, Mẹ nhận 
ngay nhiệm vụ xả trước bao cof mát cú vọ 
của kẻ thủ, Mẹ hiên ngang vững bước, nối lại 
dường dây. liên lạc cho cuộc dấu tranh. Thân 
cây có 7 chổi non đếu rụng xuống vì manh 


. đất thân thương. Trong đó có anh Bùi Van 


Thành, Mẹ quý, Mẹ yêu và gửi gám nơi anh 


(tập kết ra Bác) Lào Túi gám một niềm tin sát 


đá vào ngày chiến tháng trở về. 

Mẹ Nguyễn Thị Diệp (Thủy thanh, Hương 
thủy, Thừa thiên - Huế) cùng chống hoạt động 
và được kết nạp vàc Đang ngay tử nàm 1947. 
Trong gian lao, gia đình Mẹ hiến cả của cải 
vàng bạc cho cách mạng ; Mẹ ngày đêm tiếp 
lương cho bộ đội, cham sóc thương bệnh bịnh, 


dào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ. Tám người 


con trai của Mẹ đều theo cách mạng. Người 
con thứ bảy của Mẹ - anh Ngô Viết Lãm - 
phải đến lá dơn thứ 5 viết bảng máu, tố chức 
mới chấp nhận tuyển anh vào bộ đội. Vậy mà, 
chỉ còn vài tháng nữa miễn Nam hoàn toàn 
giải phóng, anh vĩnh viễn không về được với 
Mẹ. 

Gia đình Mẹ Trần Thị Mít (Phú hưng, Hải 
phú, Hai làng, Quảng tíỊ) là cơ sở hoạt động. 
trong kháng chiến. Chống Mẹ bị địch bát giam 
và vì đòn roi thâm hiểm nên ông không sông 

ối. Bao nam tần tảo một mình nuôi l2 mạt 
con khôn lớn, tóc Mẹ bạc phơ. Mẹ lấn lượt 
tiễn các con lên đường giết giạc. Khi người 
con thứ 7 ngã xuống, Mẹ không khóc dược 
nữa, chỉ ôm lấy đồng chí của mình căn dạn: 
"Các anh còn là mẹ mừng và Mẹ tin cách 
mạng sẽ còn...". Dống chỉ bí thư tỉnh ủy Bình 
trị thiên hỏi Mẹ ngày ấy và đến bây giờ làm 
sao Mẹ chịu dựng nôi đau thương, Mẹ trả lời: 
"Thà mất con, còn hơn mất nước!" - 


Gọn và sác quá! Đó là câu thể như lầo 
chém đá. 


Có một nét chung Ơơ các Mẹ là mạc dù : xa 
xót, đơn đau, tưởng chủng không gượng nối 
nhưng các Mẹ vẫn lạc quan, yêu đời, đứng 
vững bằng nghị lực phi thường, không đòi hỏi, 
không kê công. Các Mẹ BIỜ tuôi đã cao, sức 
yếu nhưng vẫn nêu gương sáng cho cháu con 
trong sự nghiệp xây dựng dất nước. 

Mẹ Nguyễn Thị Bích, 76 tuổi người phố 
Hạ long, Quang ninh kể : "Cả đời tôi không 
uống thuốc. Cả đời tôi không hể cãi cọ với 
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ai!" Thế hệ trẻ chác nghĩ nượi nhiều về lời kể 


mộc mạc vả dung dị đó! Chống Mẹ là cán bộ 
Việt minh hy sinh khi mẹ mới 23 (uôi; Mẹ 
ohỉ cỏn một mụn con - anh Nguyễn Quang 
Hiệp. Thát lừng buộc bụng, Mẹ ở vậy nuôi 
con. Anh Hiệp lớn lên nàng nạc đỏt.di bộ đội 
trả thù cho bố, Mc rất vui lòng. Nam 1922, 
đại úy Hiệp dẫn quân vào Nam chiến đấu và 
mãi. mãi từ biệt Mẹ, Nén nỗi đau Tiêng, Mẹ 
trả lời khi được bà con hồi VỀ nguyện. vọng 
của mình : "Đàn bà mà mất chồng mất con 
thì lẻ loi lám. Nhưng đất nước mình có hàng 
vạn hàng, triệu bà mẹ mất chồng mất con, đâu 
chỉ có riêng tỗi, xóm giếng khối phố tỉnh 
nghĩa bù trì cho tôi, tôi chẳng đỏi hỏi gì hơn", 

Mẹ Van Thị Thừa (xã Duy an, J2uy xuyên) 
79 tuổi, vốn tham gia công tác từ ngày chống 
Pháp. Thời Mỹ, Mẹ bị địch khủng bố, trả thù. 
Mẹ cản rang chịu đòn tra tẩn của chúng, 
không mội lời cung khai. Ra tủ Mẹ lại laø vào 
công tác, tiếp tục bám trụ ; Mẹ thường dẫn 
đấu các cuộc đấu tranh chính trị ; Mẹ tích cực 
xây dựng làng chiến đấu. Vừa đảm nhận công 
việc thco dõi tin tức hoạt động của địch, Mẹ 
vừa trực tiếp tham gia và vận: động-người khác 
cùng tham gra lo chạy hàng tấn lương thực, 
thực phẩm chuyển lên cử nuôi quân. Chống 
Mẹ là cán bộ cốt-cán bị địch giết. Bốn người 
con .Mẹ hy sinh. Một thân một mình Mẹ nén 
chịu nỗi đau, lấy công việc xã hội làm niềm 
vui, làm lẽ sông. Mẹ góp sức cùng bả con làm 
thủy lợi, xây các công trình phúc lợi cho quê 
hương. Hàng tháng Mẹ còn góp gạo vào hũ 
gạo tiết kiệm giúp đội du kích, giữ gìn bảo 
vệ xóm thôn. 

Ca nước ai chàng nhớ Mẹ Nguyễn Thị Thứ 
(Điện tháng, Điện bàn, uang nam - Đà 
năng). Mẹ có 9 con, một rể.và cháu nội dều 
là liệt sĩ. Mẹ khang kháng không chịu nhận 
ngôi nhà tình nghĩa, nới là để dành cho bà mẹ 
khác khó khan hơn. Quanh nhả mẹ nay vẫn 
cỏn 8 căn hấm bỉ mật đo chính tay Mẹ cùng 
chống lầm lũi đêm đêm đò dẫm bới đào để 
có mái che cho cháu con bám dất, giữ làng. 
Mẹ tâm sự : "Mỗi lần nghc.tin con hy sinh là 
mỗi lần như xé ruột. Nhưng dù sao, có hy sinh 
mà giành. được mảnh đất ni, tau cũng hả dạ 
phần nào" 

.. Nghe Mẹ Thứ ¡ nói ta mới cát nghĩa được 
vì sao Mẹ Nguyễn Thị Vĩnh quê ở Bến lức, 
Long an có 7 con, một rể và chồng hy sinh, 


đã thốt lên trong ngày giỗ chung của gia đình 
(27-7) ràng : "Giờ tau mới cười được thỏa thuê 
các con ạ". Cẩm bức ảnh bà mẹ Phạm Thị 
Ngư, mẹ của 7 liệt sĩ, nhìn sâu vào mát Mẹ 
và nhất là nụ cười của Mẹ, tôi thẩm nghĩ BÉ 
Mẹ Vĩnh nới là rất thật. 

Liệu bút nào kể xiết được chiến công của 
hàng ngàn, hàng vạn bà mẹ ở kháp ba miền 
Bác.- Trung - Nam. Từ xã Hưng khánh rẻo 
cao của huyện Trấn yên (Yên bái) có Mẹ 
Nguyễn Thị Lạu (dân tộc Tày) đến vùng cao 
nguyên Di linh (Lâm đồng) có Mẹ Nguyễn 
Thị Phức ; rổi vào sâu hơn nữa, Hòn đất (Kiên 
giang) có Mẹ Phạm Thị Khánh... các Mẹ tựa 
như đoàn quân trùng điệp trải đài trên con 
đường trưởng chính cua dân tộc... 

Công lao của các Mẹ lớn lao quá. Vậy mà 

hỏi đến nguyện vọng, không tạp mà nên, 
dường như Mẹ nào cũng đều có một mong 
ước nho nhoi là được ra Thu đô vào lang viếng 
Bác Hồ. Phải cháng đất nước đã sạch bóng 
thù, lòng các Mẹ thanh thân ; các Mẹ muốn 
đến tham lại một con người mà suôt ca cuộc 
đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, 
không gia đình, không cọn cái, mãi mãi nằm 
lại đây trong hơi âm của quê hương xứ sở. Có 
lẽ các Mẹ muốn soi bóng mình vào tấm gương 
vĩ dại dó để bớt lệ loi, trống vắng, đỂ tiếp tục 
đứng vững trong những ngày còn lạt. cùng 
cháu con? - 
., Sự thực các Mẹ dâu có cô đơn. Cả nước 
đang đõi theo các Mẹ. Làng xóm, phố phường 
đang quây quần bên các Mẹ: Hàng chục năm 
nay có biết bao nhiêu phong trào đến ơn đản 
nghĩa, Ống; „nước nhớ nguồn. Phong trảo “quỹ 
thĩh nghĩa", "ngôi nhà tỉnh nghĩa"; "số vàng 
tiết kiệm" xây cất phần mộ liệt sĩ", "đỡ đầu 
bố mc liệt sĩ"... đếu là những phong trào có 
sức lôi cuôn và tính tự nguyện rất cao. 

Thco thống kê cua Hội liên hiệp phụ nữ 
Việt nam, chỉ riêng năm 1993 các cấp hội đã 
đỡ đầu 8253 mẹ liệt sĩ ; tạng 5920 sổ tiết kiệm 
cho các gia đình thương binh, liệt sĩ. Ở Quảng 
nam - Đà nẵng có lI1/16 xã thuộc huyện Đại 
lộc hiện đang rộn ràng ấm áp hẳn lên bởi một 
hoạt động nghĩa tình của phong trào “Người 
dâu hiếu thảo". Ở đây quê hương chọn ra 
những cô Bái ưu tú nhất để các cụ ông cụ bà 
được quyền lựa những nàng dâu kết nghĩa hợp 
tính hợp nết, hợp hoàn cảnh với mình. Các xã 
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Đại chánh, Đại hổng, Đại quang, mỗi xã có 
hàng. chục cập mẹ con thơm thảo hiển thục, 
sông đảm thám HISP vẹn, nêu gương cho bao 
nơi khác. 

„ Bên cạnh ' 'nhong trào .Trần Quốc ˆ Toản", 
gần đây Trung ương Đoàn thanh niên cộng 
sản Hổ .Chỉ Minh lại có sáng kiến phát động 
đợt thi đua kính dâng. “tấm áo lụa, tấm chân 
ấm cho bà. cho mẹ". Đợt vận động đang cuốn 
hút hàng triệu thanh thiếu niên hang say đóng 
góp vào vIỆC nuôi PHHHEE xứng SỐC Các gia 
đỉnh liệt sĩ .. ~. ¬. 

_ Một chỉ tiết thấm đường nEhĩa tình: “Trước 
khi Mẹ Nguyễn Thị Thư nhận chiếc tỉ vi màu 
của Phó chứ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao 
tạng, bà có trong tay một tấm bưu thiếp nhận 
tiền. Số tiến 300 000 đ không biết ai: và từ 
nơi nào gửi đến. Các đồng chí ở Bộ lao động 
thương binh xã hội cất công tím hỏi hàng 
tháng trời mới ra đầu mỗi người gửi. Đó là 
Mẹ Vũ Thị Yến - một mẹ liệt sĩ cùng tuổi 90 
như Mẹ Thư (vốn l vợ cố nhà van Nguyễn 
cSnE 'Hơan). 

” Vậy là trên thế gian syil Su) đây đổng cảm 
đã ở ngay rihững con ngưởi cùng chung cảnh 
hgô. củng chung số phận. _ 

Đã đành những sự kiện anh đũng và đau 
thương của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 
càng lùi xa vào đĩ vãng thì cuốn sử biên niên 
tập thể phi chép chiến công thẩm lạng của 
nhân dân, của các Ms cảng dảy thêm, càng 


đẩy dủ hơn. Song để giành lấy một Tổ quốc 
thống nhất, độc lập, tự do, qua thật danh hiệu 
nào, sự đển đáp của các thế hệ đi sau có cô 
gáng bao nhiêu, cũng không thể xưng với sự 
công hiển của các Mẹ. Tuy nhiên, pháp lệnh 
của Nhà nước .ta phong tạng và truy tạng các 
Mẹ lần này mang một ý nghĩa hết sức lớn lao 
và sâu sắc. - - 

Trước hết, nó là cơ sở pháp lý ghi nhận 
chính thức sự đóng ' góp vô giả của hàng vạn 
bà mẹ ; đó cũng là niềm vinh đự, tự hào đổi 
với các cụ ông, với biết bao gia đình, họ tộc, 
làng xóm quê hương. Các Mẹ như hiện thân 
Tổ quốc Việt nam - Tổ quốc tươi đẹp vả anh 
hùng. 

Thư hai, đi kèm với pháp lệnh là những 
chương trình hành động thiết thực cụ thể, có 
mục tiêu, có phương thức, phương tiện, tiếp 
tục thể hiện sự quan tâm chăm sóc của các 
cấp, các ngành và của toàn xã.hội đối với gia 
đình có công với cách mạng nói chung và đổi 
VỚI Các mc nói riêng. : 

- Thứ ba, thực hiện pháp lệnh là tiếp tục dấy 
lên một phong trào và cũng là tiền để để giữ 
vững phong trào sâu bền, thể hiện tình cảm 
gán bó, đoàn kết đến ơn đáp nghĩa của đồng 
bào ca nước, cùng nhau hướng tới mục tiêu 
xây dựng một nước Việt năm dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bảng, văn minh, để thỏa 
lông ước mong của các Mẹ đã trọn đởi hy 
sinh cho Tổ quốc, cho dân tộc. 


Những đặc trơng... 


_.{ Tiếp kiáu trang s 


Ba Tả. quân đội tả phải có giác ngô chính 
trí cao, quán triệt đường lối nhiệm vụ cách 
mạng và đưởng lối quân SỰ Cua Dáng, lây xây 
đựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức 
mạnh chiến dấu về mọi mạt của quản đội. Coi 
trọng xây dụng đội ngủ cán bộ vừa có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, vừa có kiến thức vàn 
hóa và quân sự. Trên cơ sở đó, không :igừng 
xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tỉnh 
nhuệ vả ' tửng bước hiện đại. 
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Bồn là, củng cố chạt chẽ mối quan hệ quân 
dân, thực hiện quần với dân một ý chí. Bộ đội 
phải coi đân như người thân thiết ruột thịt của 
mình, phải đoàn kết với dân, tôn trọng, thương 
yêu, giúp đỡ. bảo vệ dần. học tập nhân dân; 
đồng thời nêu ương tốt cho dân, vì nhân dân 
HH chiến dau, vì nhân dân mà phục vụ. 

- Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với 
những kinh nghiệm và truyền. thống tốt. dẹp 
nưa thế ky qua, quân và đân ta nhất định sẽ 
xây dựng dược nền quốc phỏng toàn dản hiện 
đại, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đạt, hoàn 
thành mọi nhiệm vụự trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


KIÊN GIANG VỚI SỰ NGHIỆP 
_ ĐẨY TỚI MỘT BƯỚC 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


gÏNH Kiên piang nằm ở phía tây châu thổ 
hỄ xuan long, dọc thco bở vịnh Thái- 
lan và giáp biên giới với tỉnh Cam-pốt, 
Cam-pu-chia. Diện tích đất tự nhiên gổm 
624 300 ha, trong đó có 274 600 ha đất nông 
nghiệp, 224 550 ha đất lâm nghiệp và có 35 
núi đá vôi, đá xây dựng, sỏi đỏ... Vùng biển 
tây - nam rộng trên 60 000.kmˆ là ngư trường 
truyền thống, đồng thời còn là cửa mở thuận 
lợi trong giao lưu với các nước Đông- Nam 
Á, Nam Á và Ấn độ dương. Tỉnh có 12 huyện 


thị, trong đó có 2 huyện đảo: Phú quốc và ` 


Kiên hải với 105 hòn đảo nổi: Điểu kiện tự 
nhiên và môi trường sinh thái gồm cả đổng 
bảng, biển, đảo, núi, rửng và nguồn tài 
nguyên phong phú da dạng về nông, lâm, hải 
sản, khoảng 'sản, du lịch... Dân số ! 300 000 
người, trơng đó 12,1% là đồng bào Khơ-mc, 
2,9% là đồng bào Hoa. 


Thực hiện đưởng lổi đổi mới sửa Đăng ta, 
nhân dân Kiên giang đã kiên trì phấn dấu, 
dưa kính tế - xã hội của tính nhà nhát triển 
lên một bước, tạo ra được cơ sở vật chất và 
nguồn nhân lực ban đầu để có thể tập trung 
sức phát triển công nghiệp, công nghệ thco 
hướng công nghiệp nón hiện đại hóa. 


So với lúc mới giải phóng, hiện nay nông 
nghiệp Kiên giang đã có bước tiến đáng kể, 
nhất là đối với cây lúa, nàng suất tăng lên 
gấp 2 lẫn; sẩn lượng lương thực đạt 1,3 triệu 


NGUYỀN TẤN DŨNG" 


tấn, tang gấp 3 lần và đạt bình quân I' 000 
kg/ người. VỀ ngư nghiệp, hiện có 6750 tàu 
(công suất tang 3,55 lần), nhiều tàu thuyền 
được trang bị hiện đại, có khả nạng hoạt 
động xa bờ, đã nâng sản lượng đánh bát hải 
sản lên 150.000 tấn/nam (tang 1,7 lần) và tổ 
chức: được gẩn 7 000 ha nuôi tôm sò, Công 
nghiệp chế biến nông lâm hai sản, công 
nghiệp sản xuất. hàng tiệu dùng và công 
nghiệp dịch vụ cơ khí sửa chữa, đóng tàu... 
có bước phát triển và cải tiến công nghệ. 
Công nghiệp vật liệu xây dựng phát triển 
mạnh, sản lượng clin-kc đạt 1 200 000 tấn, 
táng gấp 6 lần. Sáp đưa nhà máy xi măng có 
công suất §2 000 tấn/ nam vào hoạt động vả 
đang triển khai liên doanh với nước ngoài xây 
dựng nhà máy có công sủất 1,7 triệu tấn/nam. 
Bước đầu hình thành khu cống nghiệp vật 
liệu xây dựng ở Kiên lương, Ba hòn, Hòn 
chông. Kết cấu hạ tẩng giao thông, diện, 
nước, cơ sở giáo dục, y tế, trạm trại kỹ 
thuật... được tập trung xây dựng và tảng 
nhiều lẩn so với lúc mới giải phóng. Mạng 
lưới điện thoại viễn thông đã được trang bị 
khá hiện đại đến các xã. kể cả biên giới hải 
đảo. - | ¬ | 

Lưu thông hàng hóa tốt hơn, nền kinh tế 
của tỉnh đã hỏa nhập vào thị trưởng cả nước, 
đống thời tửng bước mở ra quan hệ quốc tế 


* Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Kiên giang 
đái | Tàn 
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(đến nay đã có giao dịch mua bản với 22 
nước trên thể giới). Kim. ngạch xuất khẩu có 
năm đạt trên 60 triệu USD. Trên địa bàn tỉnh 
có 3 đơn vị liên doanh với nước ngoài dang 


triền khai hoạt động với số vốn đầu tư trên - 


261 triệu USD. Thu ngân sách nam 1994 trên 


500 đồng, đạt gần 20% GDP. Tỉnh riêng-, 


trong 3 nam 1991-1993 đã đầu tư phát triển 
trên địa bàn tính là 2 750 tï đổng, trong đó 
750 tỉ đồng là đo nhân dân đầu tư. Các hoạt 
động dịch vụ ngân hàng, tài chính được mỡ 
rộng và phục vụ ngày càng tốt hơn cho phát 
triển kinh tế. „ 

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phẩn đang 
phát huy tác dụng. Doanh nghiệp nhà nước 
được sáp xếp lại, giữ được vai trỏ chủ đạo 
trong các ngành công nghiệp, cung ứng vật 
tư - kỹ thuật, lưu thông hàng hóa trọng yếu 
và chiểm tỉ trọng ngày càng tàng: trong GDP. 
Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển 
khá nhanh. Các hình thức hợp tác trong nông 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận 
tai, tín dụng... tiếp tục giữ vững và có bước 
phát triển. TỐ da | 


Nhờ có chủ. trương và tập trung đầu tư 
đúng hướng, nền kinh tế của tỉnh đã có bước 
phát triển khá nhanh và tương đối toàn diện, 
giá trị tổng sản phẩm xã hội thời kỳ 199]- 
I993 tang bình quân mỗi nam là 13,5%. Cơ 
cấu kinh tế từng bước chuyển dịch thco 
hướng ngày càng tảng tỉ trọng công nghiệp 
vả dịch vụ (nam 1993 công nghiệp chiếm 
24,3%, nông nghiệp 34,2%, địch vụ 41,5% 
trong GDP). Thco đó cơ cấu lao động cũng 
có bước chuyển biến tích cực, đội ngũ công 
nhân và lao động có tính chất công nghiệp 
ngày càng tang và có sự trương thành ca về 
kỳ nâng, vàn hóa và chính trị, 


Trên cơ sở kinh tế phát triển, đời sống 
nhân dân ơ ca thành thị, nông thôn từng bước 
được cải thiện, số hộ khá giả và trung lưu 
tang lên, số hộ nghèo đói giảm nhiều so với 
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trước. Bình quân GDP đầu người nam 1994 
đạt trên 200 USI Quyển dân chủ, quyển con 
người được tôn trọng. Giáo dục, y tế, van hóa 
van nghệ có bước phát triển mới. Học sinh 
phổ thông 'tang 1,7 lần. Đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật tang hơn 3,35, lần, riêng y bác 


sĩ tang !0,4 lần, đã có hơn-# bác sĩ trên một 


vạn dân. 


Quôc phòng an ninh được giữ vững và 
tang cường. Các cấp ủy đảng, chính quyển 
được củng cổ kiện toàn. Đội ngũ cán bộ có 
trình dộ van hóa và khoa học kỹ thuật nhiều 
hơn, tuổi đời trẻ hơn, tin tưởng vào đường lổi 
đổi mới của Đảng và đã thích ứng dần với 
cơ chế mới. 


_ Bên cạnh những thành tựu, Kiên giang 
cũng còn nhiểu tổn tại yếu kém, cần phải tập 
trung sức khác phục. Kết cấu Tạ tầng tuy 
được xây đựng nhiều hơn nhưng vẫn cỏn 
-lạc hậu. Công 
nghiệp có bước phát triển mới nhưng chưa 
tương xứng với tiềm nang và yêu cẩu, cơ cấu 
còn chưa đồng bộ, quy mô nhỏ và gản chưa 
chạt với sản xuất nông, ngư nghiệp. Khoa 
học, công, nghệ vẫn còn lạc hậu, nhất là trong 
sản xuất và chế biến nông lâm hải sản. Đội 
ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý kinh tế, 
cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành 


trong tình trạng thấp kém, 


_nghể cỏn thiếu, yếu, chưa tương xứng với yêu 


cầu nhiệm vụ trong giai doạn mới. 
K. 


Tù những đặc điểm và thực trạng tình 
hình địa phương, mục tiêu chủ yếu của 
chương trình hành động của tỉnh Kiên giang 
nhảm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thử 
bảy Ban chấp hành trung ương Đảng về "Phát 
triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và xây dựng giai cấp công nhân trong 
giai đoạn mới" như sau : 


- Tủ nảy đến nam 2000, tập trung sức đẩy 
mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp và kinh 
tế nông thôn, phấn đấu vượt đua tình trạng 
lạc hậu về công nghiệp chế biến và đưa công 
nghệ sinh :học tiên tiến vào sản xuất nông, 
ngu nghiệp. Huy động mọi nguồn vốn. dầu tư 
để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thiết 
thực cho yêu cầu phát triển và khai thác có 
hiệu quả. các tiềm nang. Hình thành khu công 
nghiệp vật liệu xây dựng ở Kiên lương, Ba 
hỏn, Hòn chông và khu công nghiệp chế biến 
ơ Rạch giá - Rạch sói - Tác cậu. Phấn dấu 
dể GDP'tang 2,4 lấn so nam 1990, trong đó 
công nghiệp tang 13,7% hàng nam và chiếm 
t¡ trọng 28,1% trong GDP. | 

'- ĐI đôi với phát triển kinh tế, thực 'hiện 
tốt việc "bảo vệ môi trưởng sinh thái, từng 
bước xây đựng quan hệ sản xuất tiến bộ và 
phủ hợp, nâng cao mức sống cua nhân dân, 
piảm hộ nphẻo đến mức thấp nhất , không 
côn hộ đói; là đảm. VỆ di quốc phòng 
an nỉnh. 

Để thực hiện tháng lợi các mục tiêu nói 
trên, Kiên giang cố páng thực KÓN: tốt TP 
nhiệm vụ chủ yếu sau: | 


Ï- Tập trung đầu tư đới mới lu nghệ và 
phát triển công nghiệp chế biến nóng, hải 
sản, công nghiệp vật liệu xây dụng và sản 
xuất hàng tiêu dùng, gắn v với đầu tự xây dựng 
vùng nguyen liệu.» 

Trước hết, huy động hhiểu nguồn vốn để 
đầu tư đổi mới công nghệ hiện đải chơ các 
nhà máy chế biến hải sản và xây đựng một 


"s..... = =. 5 pho 2 
số cơ sở lau bóng gạo xuất khẩu, bảo đảm 


yêu cẩu xuất khẩu 100 000 tấn/nam. Tìm đối 
tác đầu tư khôi phục nhà máy cá hộp, chế 
biến đửa, nâng cấp cơ sở chế biến bột cá. 
Tăng cường trang thiết bị cho Nhà máy cơ 
khí 30-4, Xưởng sửa chữa, đóng tàu An hỏa, 
nhằm phục vụ tôt sản xuất nông, ngư nghiệp 
và có phương án kết hợp với quốc phòng. 
_ Nghiên cứu thị rường và điểu kiện sinh thái 
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tự nhiên để đầu tư thêm cơ sở chế biến nồng, 
lâm, thuy sản pán với xây dựng vùng nguyên 
Hệu. Lựa chọn, cho đầu tư mới những cơ sở 


_chế biến và sản xuất hảng tiêu dùng có công 


nghệ tiên tiến, sản phẩm có chất lượng cao. 

Tìm nguốn vốn đấu tư xây dựng nhà máy 
đường, đi đôi với phát triển điện tích trồng 
mía có nâng suất. cao. Đẩy mạnh tiến độ 
trồng ó0 000 ha cây nguyên liệu giấy gán với 
xây dựng nhà máy bột giấy. Khuyến khích. 
các thành phần kinh tế đầu tư chan nuôi và 
chế biến thịt hco, gả, vịt. . Tiếp tục chỉ đạo 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo 
ra lượng nồng san hàng hóa đa dạng. có giá 
trị kinh tế cao và là nguổốn nguyên liệu cho 
chế biến. Tạo điểu kiện cho nông dân mua 
sắm máy nông nghiệp,. xây dựng cơ sở chế 
biến, phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất 
và đời. sông nông thôn. Khuyến khích ngu 
dân mua sám tàu thuyền có công suất lớn, có 
thể đánh bát xa bờ, song song với triển khai 
mạnh việc nuôi, trồng hải sản thco, hướng 
thâm canh ở vcn biển, phấn đấu đến nam 
2000 đạt sản lượng 200 000 tấn hải sản/nam. 


Đẩy mạnh công nghiệp vật liệu xây đựng, 
gồm sản xuất vôi, đá xây dựng, đả trang trí, 
sỏi đỏ, bê tông đúc sẵn... trước hết là sản 
xuất xi máng, phấn đấu đến nam 2000 đạt 
sản lượng 3-3,5 triệu tấn/nam. Trên cơ sở dự 
án được duyệt, tìm nguồn vốn đấu. tư xây 
dựng nhà máy bao bì: phục vụ cho sản xuất 
xi máng và các mạt hàng nông, hải sản, 

Công nghiệp hàng tiêu dùng hiện có chủ 
yếu là sản xuất hàng thông dụng như dệt, đổ 
nhựa, nước đá, nước giải khát, đố mộc... và 
một số ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền 


"thống, khuyến khích các chủ doanh nghiệp 


đầu tư công nghệ mới vào sản xuất để sản 
phẩm có. chất lượng và sức cạnh tranh. 

_2- Đây mạnh phát triển khoa học - công 
hghệ, ưu tiến đưa công nghệ sinh học tiên 
tiến vào sản xuất nông, ngư nghiệp. 
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Từ nay đến nam 2000, nhiệm vụ trọng tâm 
của việc phát triển khoa học - công nghệ là 
đưa công nghệ sinh học tiên tiến vào sản xuất 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy, hải sản, 
nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, 
đem lại hiệu quả cao. Chủ yếu nhằm vào các 
khâu chọn giống, chăm sóc và bảo vệ cây 
trồng, vật nuôi. Tập trung chỉ đạo phát triển 
công tác khuyến nông, khuyến ngư đến tận 
cơ sơ, xây dựng các trạm trại dịch vụ kỹ 
thuật, trước hết là nhân giống lúa, mía, cây 
an trái, hoa màu, giống hco, gà, vịt, tôm, cá... 
Cùng với công tác trên là tiến hành quy 
hoạch các vùng chuyên canh lúa đạc sản xuất 
khẩu, cây công nghiệp, cây an trái, hoa màu. 


Chủ trọng xây dựng và nâng cấp mạng 
lưới các dịch vụ công nghệ (do lường, tiêu 
chuẩn, kiểm tra chất lượng, thông tin và thẩm 
định công nghệ). Đưa công nghệ tin học vào 
quản lý. Nghiên cửu ứng dụng khoa học vào 
các lĩnh vực. Đống thời, đẩy mạnh đào tạo 
và có chính sách tập hợp, khuyến khích sử 
dụng tốt nguồn nhân lực hiện có cho phát 
triển khoa học - công nghệ. 


—* - Tiết kiệm tiêu dùng, huy động mọi 
ngướn vốn xảy dựng kết cấu hạ táng. 


Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đang là 
khâu yếu cán trở sự phát triển của Kiên 
giang. Do đó. việc tiết kiệm tiêu dùng, tập 
trung mọi nguồn vốn để đầu tư xây đựng kết 
cấu hạ tầng là một nội dung và cũng là một 
biện pháp chư yếu để dây tới một bước công 
nghiệp hóa. hiện dại hóa tính nhà. Ưu tiên 
trước hết là giao thông, thuy lợi, điện, nước, 
trường học và cơ sơ y tế. Phấn đấu hoàn 


thành nâng cấp quốc lộ 80 đến Hà tiên : rải: 


nhụa các trục lộ tử Rạch giá đến các huyện, 
trục lộ chính của đảo Phửứử quốc ; nâng cấp 
các lộ liên tỉnh Rạch giá - Vị thanh, Rạch giá 
- Cả mau, Hà tiên - Châu đốc, triển khai xây 
dựng đường Giống riểng - VỊ thanh ; xâ 
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dựng giao thông nông thôn bảo dảm xc 2 
bánh đi lại được quanh nam, 


Hoàn chính quy hoạch thủy tợi, bảo đảm 
yêu cẩu dẫn ngọt, rửa chua, chống lũ, ngan 
mạn, bảo vệ môi trưởng và đáp ứng nhu cầu 
thâm canh, tang vụ lúa ốn định, phấn đấu đến 
nam 2000 đạt sản lượng lương thục trên 1,5 
triệu tấn. Kéo lưới điện quốc gia đến các xá, 
các trung tâm dân cư và các cụm kinh tế kỹ 
thuật trong tỉnh; bảo đảm 70% hộ dân được 
sử dụng điện và phần lớn diện tích lúa tang 
vụ được tưới nước bảng bơm điện. Phát triển 
máy phát điện độc lập ở các đáo đông dân 
và nghiên cứu sử dụng náng lượng gió, mật 
trời... Tiếp tục nâng cấp và hiện đại hóa 
thông tin liên lạc, phát triển hệ thống, thông 
tin trên biển và điện thoại di động. Bảo đảm 
nước sạch cho công nghiệp và đời sống. Có 
hệ thông bệnh viện, trạm xá đáp ứng được 
yêu cầu trong khám và điểu trị bệnh. Từng 
bước nâng cấp, xây dựng và hiện đại hóa hệ 
thống phát thanh truyển hình, cơ sở văn hóa 
thể dục thể thao. 


4- Quy hoạch xáy dựng thị xã, thị trần 
và các cụm kinh tế- kỹ thuật gắn với xáy 
dựng nông thôn mới, phủ hợp với định hướng 
chung của tỉnh và điều kiện đặc thù của từng 
địa bản. 


Trước mát, Kiên giang tập trung đầu. tư 
phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để 
xây đựng trung tâm mỗi xã thành một cụm 
kinh tế - kỹ thuật gắn với việc phân định lại 
từng bước địa giới hành chính các xã cho phù 
hợp. Quy hoạch và từng bước xây dựng thị 
xã Rạch giá thành thành phố cấp II, thị trấn 
Hà tiên thành thị xã cấp III, xây dựng thị trấn 
các huyện thành trung tâm kinh tế - vàn hóa 
cua huyện. Bô sung quy hoạch và dấy nhanh 
phát triển khu công nghiệp vật liệu xây dựng 
ở Kiên lương - Ba hỏn - Hòn chông và khu 
công nghiệp chế biến ở Rạch giá - Rạch sói- 
Tác cậu gắn với việc xây dựng cảng Tác cậu. 


Xúc tiến việc kêu gọi đầu tư xây dựng Phú 
quốc thành khu kinh tế mở. Triển khai nhanh 


và có hiệu quả dự án phát triển kinh tế biển ' 


và đảo thco các chương trình của trung ương. 


Bổ sung quy hoạch, phát triển mạnh dịch 
vụ và du lịch, chủ yếu ở thị xã*Rạch giá, Hà 
tiên, Hỏn chông, Hòn đất, U minh, Phú quốc 
và các cụm đảo. Phát triển và từng bước hiện 
đại hóa các địch vụ thông tin, thương mại, tài 
chính, ngân hàng... để thúc đẩy chuyển dịch . 
CƠ cấu, kinh tế. 


Khuyến khích các thành phản kinh tế 
đầu :tư phát triển công nghiệp và : đổi mởi 
công "Em 


Tiếp tục sắp xếp chấn chính các doanh 


nghiệp nhà nước để làm tốt vai trò chủ đạo - 


trong nến kinh tế nhiều thành phần. Từng 
bước hình thành một số doanh nghiệp đủ 
mạnh trên lĩnh vực vật liệu xây dựng, hãi sản 
và nông sản. Tìm kiếm và mỡ rộng thêm thị 
trường tiêu thụ hàng nông, hải sản, phấn đấu 
mỗi nam xuất khẩu đạt 100 triệu USD trở 
lên. Tiếp (ục phát triển các loại hình kinh tế 


hợp tác trên các lĩnh vực. Kêu gọi hợp tác - 


đầu tư với nhiều hình thức để khai thác nhanh 
các tiểm nang, thế mạnh. Khuyến khích mọi 
công dần đầu tư phát triển sản xuất kinh 
doanh thco pháp luật, | 

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện 
tốt chính sách miễn giảm thuế thco chủ 
trương chưng của trung ương. Ra sức khác 
phục quan liêu, phiến hà, tham những, di đôi 
với tang cường quản lý nhà nước để bảo đảm 
môi trường kinh doanh ôn dịnh, cạnh tranh 
bình đẳng và lành mạnh. 
- cỗ - Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, 
phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. | 

Đảng bộ, chính quyển, Mạt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể nhân dân tỉnh Kiên giang sẽ 


Thực: tiễn - Kinh nghiệm 


làm hết sức mình cho việc bổi đưỡng nhân 
lực, nâng cao dân trí và đào tạo nhân: tài. 
Trước mát, tỉnh sẽ đánh giá lại nguốn nhân 
lực để sử dụng hợp lý, tạo điểu kiện cho 
người lao động, nhất là người được dảo tạo 
tìm được việc làm phù hợp và,có thu nhập 
xứng đáng. Phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo 
của đội ngũ trí thức. 


Phấn đấu dến nam 2000, chuẩn hóa về cơ 
bản đội ngũ cán bộ của tỉnh. Bao đảm có đủ 
` giáo viên đã được chuẩn 'hóa ở các cấp phố 
thông. Nâng cao chất lượng đạy và học ; thực 
hiện tốt chủ trương cải cách giáo dục, phố 
cập tiểu học ; bảo «lam : 'hơn 90% 'số trẻ cm 
tử 6 đến 10 tuổi được đến trường: cơ bản xóa 
- mù chữ ở lứa. tuôi 15-35. vó đụ trưởng lớp 
với 090% phòng học được xây dưng kiên cố 
và bán kiêạ cổ. 

Khuyến khích học bổ túc van hóa, ngoại 
ngữ, tin học, và một số ngành nghề bức thiết 
khác. Hỗ trợ học phí cho học sinh thco học 
những ngành nghề có yêu cầu. Tạo điểu kiện 
để tang nhanh tỉ lệ học sinh thi đậu vào các 
trường đại học. Xây dựng và mở rộng các 
trưởng chính trị, trường quân sự địa phương, 
trường cao đẳng sư phạm (đào tạo giáo viên 
cấp I và IÌ), trưởng công nhân kỹ thuật, trung 
tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm hướng 
nghiệp... để đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ 
của "tỉnh. 


Cùng với phát triển công nghiệp, từng 
bước giải quyết việc làm cho người lao động 
và thường xuyên cham lo xây dựng giai cấp 
công nhân vững mạnh, thật sự giác ngộ về 
giai cấp, có trình độ học vấn và tay nghề cao, 
làm chủ được công nghệ tiên tiến. Cham lo 
và bảo vệ lợi ích chính đáng cua công nhân, 
lao động. Xây dựng giai cấp công nhân thật 
sự là nỏng cốt trong khôi liên minh công - 
nông - tri thức và là chỗ dựa tin cậy của 
Đảng.. 
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Thục tiên - Kinh nghiệm 


[:N cuối nam 1989, cả nước ta có cả thầy 


. __ thực hiện việc đang ký lại theo Nghị 
đinh 388/HDBT ngày 20-11-1991 của Hội 
đồng Bộ trưỡng (nay là Chính phủ), cả nước 
đến ngày 1-6-1993 chỉ còn 7 060 đơn vị. 


Trong sô đơn vị này, có khoảng 30% đứng 


vững và phát triển, 50% tổn tại cầm chừng, 


Nâng cao năng lực - 


lãnh đạo của 


tổ chức đảng trong 
các doanh nghiệp _ 


nhà. nước : 


1 b bề HIẾ 


khoảng 20% vẫn tiếp tục thua lỗ, hay tổn tại 
một cách hình thức. Nhìn chung, doanh nghiệp 
nhà nước hiện nay còn những hạn chế như : 
phần lớn sản xuất kinh doanh còn thua lỗ; 
chua có sự phân định rạch ròi giữa quản lý 
nhà nước với quan lý sản xuất, kinh doanh ; 
chưa tạo được động lực mạnh mẽ để khuyến 
khích cán bộ quản lý và người lao động ; bộ 
máy cỏn cổng kểnh kém hiệu qua... Thêm vào 
dó, các công cụ quản ly của nhà nước như 
chính sách kinh tê, pháp luật, lại chưa được 
xây dựng đống bộ, chưa được thực hiện 
nghiêm túc, còn có những kẽ hở... 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng và 
phát triển nền kinh tế nhiều thành phần thco 
định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý 
cua nhà nước. Một vấn để có tính nguyên tắc 
là các doanh nghiệp nhà nước phải từng bước 
đảm đương vai trỏ chủ đạo bảng việc nắm 
những ngành then chốt, những lĩnh vực chủ 
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I2 0&9 doanh nghiệp nhà nước. Sau khi: 


yếu trong nền kinh tế quốc dân. Với các ưu 
thể về trang thiết bị, công nghệ, con ngưỜi.., 
doanh nghiệp nhà nước cần và có thể ĐIữ VỊ 
trí nỏng cốt, hướng dẫn, chi phối các thành 
phần kinh tế khác hoạt động có hiệu quả, lành 
mạnh và dúng hướng. Thục tế ở nhiều địa bản, 
trên nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp nhà nước 
đã và đang đóng vai trỏ "bà đỡ” cho các thành 
phần kinh tẾ mới ra đời 
và phát triển. 


—— Nhìn ra thế giới, 
_ thấy ở nhiều nước thông 
— nghiệp nhà nước tổn tại 
và phát triển như một tất 
yếu. Tình trạng làm an 
kém hiệu quả, thậm chí 
có khi thua lỗ của một số 
doanh nghiệp nhả nước 
trên một số lĩnh vực ở 
các quốc gia đó cũng' là 
điều hiểu: được. Bởi vì 
doanh nghiệp nhà nước, 
bao giờ cũng nằm ở 
những ngành, lĩnh vực 
mà các thành phần. kinh 
tỂ khác, “không có điều 
kiện, khả nàng đầu tư hoạc không muốn đầu 
tư. Đó là những ngành, lĩnh vực liên quan 
nhiều và trực tiếp đến quảng đại quần chúng; 
những ngành, lĩnh vực siêu ngạch, quy mô 
lớn, lợi nhuận cao, nhanh chóng sinh lợi ¿ 
những ngành, lĩnh vực thiết yếu cho quốc kể, 
dân sinh... ÿ -#4 toc 


VŨ LẦN 


Xã 


Do xị trí then chốt và vai trò chủ đạo của 
nó, doanh nghiệp nhà nước rất cần có sự 
lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng, 
trực tiếp là tô chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp, 
có y nghĩa quyết định bao đảm dịnh hướng 
phát triển đúng đán của các doanh nghiệp và 
nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Nghị quyết 3 của Trung ương đã xác 
định ñnột trong những trọng điểm chỉ đạo đổi 
mới, chỉnh đốn đảng, là các tổ chức cơ sở 
đáng trong các doanh nghiệp nhà nước. . 


¬- 


Sau hơn hai năm thục hiện Nghị quyết 3 
cua. Trung ương và Quy định 49/QDTW của 
Ban bí thư Trung ương Đảng, tổ chức cơ sở 
đảng trong các doanh nghiệp. nhà nước đã có 
những chuyển biến tích cực về nhiều mạt. Tuy 
nhiên, đi sâu vào tổ chức: cơ sơ đảng Ơ các 
doanh nghiệp nhà nước vẫn thấy còn không 
ít mại yếu kém, ,không ít vấn để vướng mắc 
cần được giải. quyết. Nhiều cấp ủy, bí thư vẫn 
lúng túng, chưa xác dịnh được rõ chức. nâng, 
nhiệm vụ của tô chức cơ sở đảng. Mâu thuẫn 
hàng đầu mà tô chức cơ sở đảng ở các doanh 
nghiệp nhà nước hiện nay phải giải quyết vẫn 
là mâu thuẫn giữa yêu cầu định hướng, lãnh 
đạo sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả 
ngày càng cao với trình độ, năng lực có hạn, 


sự lúng túng trong phương thức lãnh đạo của - 


cấp ủy. Vẫn còn hiện tượng tổ chức cơ sở 


đảng không tìm được chỗ đứng vững chác.. 


trong doanh nghiệp, và vẫn bị coi là tổ chức 
"an theo". Bí thư đảng ủy ở nhiều doanh 


nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm 


vụ chính trị, chưa tương xứng với giám đốc 
về nhiều mạt, thậm chí có bí thư chỉ tổn tại 
một cách hình thức hoạc làm “phông” cho 
giám đốc. Hoạt động, sinh hoạt của tổ chức 
cơ sơ dang ở nhiều doanh nghiệp thưởng dừng 
lại ở những vấn để đảng vụ, chưa gản bó chạt 
chẽ với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Vai 
trò giám sát, kiểm tra của tô chức đảng nhiều 
khi bị lãng quên, hoạc tô chức đảng không có 
khả nang kiểm tra, quản lý các hoạt động của 
thủ trương doanh nghiệp. Công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng chưa được coi trọng hoặc 
bị buông lơi. 

Tuy có một sô chuyển biến tích cực, nhưng 
công tác tô chức cán bộ ở nhiều doanh nghiệp 
còn lúng túng, chưa xây dựng được chức danh 


cho cán bộ chủ chốt, chưa có quy hoạch, kế 


hoạch chuẩn bị, đào tạo cán bộ cho tương lai. 
Ở một số nơi, tổ chức cơ sở đảng không quản 
lý được đội ngũ cán bộ, đang viên, Việc phát 
triển đảng vẫn còn nhiều hạn chế, thưởng điễn 
ra theo "mùa", và đối tượng chủ yếu vẫn là 
cán bộ các phỏng, ban lao động gián tiếp. Một 
hiện tượng đáng chú ý là nhiều cán bộ không 
muốn tham gia công tác đang, công tác đoàn 
thể, chỉ muốn làm công tác chuyên môn thuần 
\ 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


tuỷ. Phần đông những đống chí. được bầu vào 
cấp uy, làm bí thư kém phấn khơi, hào hứng 
trong công tác. Chế độ, chính sách, tiền lương 
cho những người tham gia công tác đảng chưa 
thoa đáng, chưa hợp lý, thiếu quy chế thống 
nhất, rõ ràng. Kinh phí hoạt động của tổ chức 
cơ sơ đảng không dáng kể, nếu không muốn 
nói là không:có gỉ và phần lớn phải "đi xin" 
giám đốc thco cơ chế "thiện chí” giữa- giám 
đốc và bí thư đảng ủy, 

Thục tế nhiều nam qua cho thấy, muốn 
nâng cao náng lực lãnh: đạo của các tổ chức 
cơ sơ đang trong các doanh nghiệp nhà nước, 
chúng ta phải tiến hành nhiều biện pháp đồng 
bộ, trong . có HE giải P)ẶP chủ YÊU sau 
đây : ; ` 

l - Nắm vững chức năng, nhiệm vụ của 
tổ chức cơ sở đang: ` h 


-_ Trong điều kiện phát triển kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, đối mới cơ chế quản lý, các 
tổ chức cơ sơ đang trong các doanh nghiệp 
nhà nước cảng phải nám chắc vai trò là hạt 
nhân lãnh dạo chính trị ở đơn vị, 'piữ vững 
định hướng chính trị trong toàn bộ các hoạt 
động san xuất, kinh doanh ; lãnh đạo việc cụ 
thể hóa các mục tiêu, phương hướng, kế hoạch 
san xuất, kinh doanh ; tôn trọng và phát hùy 
vai trỏ cửa ban giám đốc : ; p1áo dục, lãnh đạo, 
động viên đang viên, quần chúng tham gia tích 
cực vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế- 
xã hội dã được thông qua. 


Can cứ vào Chiến lược phát triển kinh tế- 
xã hội của Đang và Nhà nước ta, cận cứ vào 


nhiệm vụ của ngành và diều kiện cụ thể của 


doanh nghiệp, ban thưởng vụ đảng ủy có trách 
nhiệm cùng với giám độc để xuất phương 


- hướng -sản xuất, kinh doanh để đảng bộ thảo 


luận, ra nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ chủ 
yếu, quy hoạch, đầu tư phát triển của doanh 
nghiệp. Mục tiêu, nhiệm .vụ chủ yếu của 
doanh nghiệp nhằm vào những vấn để sản 
xuất, kinh doanh, bảo đảm và phát triển vốn, 
bảo đảm an ninh, đời sống của cán bộ, công 
nhân, nghĩa vụ đôi với nhà nước, v.v.. 

Các tổ chức cơ sơ đáng có nhiệm vụ thực 
hiện đúng chức nang kiểm tra bảng những 
biện pháp thích hợp : trực tiếp kiểm tra ; kết 
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hợp sự kiểm tra của đảng với kiểm tra của 


quần chúng ; nghc cơ quan cấp trên và thủ 
trưởng doanh nghiệp bảo cáo về kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh và kết quả thực hiện, về chấp 
hành chính sách và pháp luật nhà nước, về áp 


dụng tiên bộ khòa học và kỹ thuật vào sản 


xuất, về ký kết các hợp đồng và các khoản 
đầu tư lớn, về xây dựng và thực hiện quy chế, 
về phân phối thu nhập và chính sách xã hội 
của đơn vị, v.v.. Việc thực hiện đúng đắn và 
thưởng xuyên chức nang kiểm tra của tổ chức 
cơ sở đăng là nhằm nâng cao và phát huy tỉnh 
thần trách nhiệm, tính chu động, sáng tạo. của 
giảm độc, đồng thời nhằm phát huy trí tuệ, 
kinh nghiệm cua cán bộ. đang viên và quần 
chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính tn 
của đơn vị, phát hiện và ngan chạn kịp thời 
những việc làm trái nghị quyết của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước, khác phục ngay 
những biểu hiện tiêu cực. Tất nhiền, muốn làm 
tốt việc lãnh đạo, kiểm tra, tổ chức cơ sở đảng 
phải có những cán bộ, đảng viên dủ phẩm 
chất, nàng lực, nghiệp vụ cho công việc, 
không thể lãnh đạo, kiểm tra một cách chung 
chung. 


_2~ Kiện toản, nâng cao Ti lượng 
đội ngũ cán bộ chủ. chốt. 


Thco quy định chung, cấp uy đẳng sÑi: 


trực tiếp quản ly, lãnh đạo công tác tổ chức, 
cán bộ. Cụ thể là : 


- Đảng ủy lãnh đạo việc xây dựng tiểu - 


chuẩn cán bộ, các chức danh chủ chốt của 
doanh nghiệp ; lãnh đạo việc xây dựng quy 
hoạch, lựa chọn, dào tạo, bổi dưỡng cán bộ 
thco nguyên tác dân chủ, công khai, công bảng 
và theo các bước : dự kiến, thăm đỏ ÿ kiến, 
quyết định, v.v.. Hàng năm tiến hành rà soát 
bổ sung quy hoạch cán bộ. 


- Duy trì và thực hiện chế độ đánh giá, 
nhận xét cán bộ. Trên cơ sở đó, đảng ủy quyết 
định việc bố nhiệm, điều chuyển, miễn nhiệm 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện mình 
quản lý. Ban thưởng vụ đảng ủy cùng thủ 
trưởng doanh nghiệp xem xét, quyết định việc 
khcn thường, kỷ luật, nâng lương, cử đi học 
tập, công tác ở nước ngoài, về chính sách xã 
hội và đãi ngộ với cán bộ. 
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- Đảng ủy lãnh đạo việc xây đựng và thực 
hiện kế hoạch đảo tạo, bổi đưỡng cho cán bộ 
đương chức và dự bị trên cơ sở quy định rỡ 
trách nhiệm : đảng uy bổi dưỡng về lý luận, 
chính trị cho cán bộ và về nghiệp vụ công tác 
đảng ; chính quyển bối dưỡng về n‡¿hiệp vụ 
chuyên môn, công tác quản lý doanh nghiệp, 
nâng cao tay nghể ; các đoàn thể quần chúng 
bổi dưỡng về công tác công đoàn, đoản thanh 
niên, v.v.. Đảng ủy thống nhất lãnh đạo: nội 
dưng và đối tượng được bổi dưỡng. 


- Trong điều kiện Đảng cầm. quyền hoạt 
động trong, cơ chế thị trường, mở cửa, bên 
cạnh việc bổi dưỡng nâng. cao trình độ, nang 
lực, kiến thức các mật của đội ngũ cán bộ, 
cần đạc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện họ 
về phẩm chất chính trị, đạo dức cách mạng, 

ý thức sâu, sát, gắn bó, tôn trọng quần chúng, 
bc hiện tốt chế độ dân chủ, công khai, công 
bảng. Cũng cần có chế độ, chính sách thöa 
đáng về vật chất và tỉnh thần đối với đội ngũ 
cán bộ này, nhất là đôi với những. người làm 
công tác đảng, doàn thể, 

3 - Nâng cao chát lượng đội ngũ đảng viên 

Để làm tốt việc nâng cao chất lượng đội 
ngũ đáng viên trong các doanh nghiệp nhà 
nước, điều cơ bản trước. tiên lả phải xác định 
rõ tiêu chuẩn, yêu cẩu đối với mỗi đảng viên 
Ở dây. Phải xác định dù hoạt động ở lĩnh vực 
nào, trên cương vị nào, người đảng viên cũng 
khác với người ngoài đảng. Khác ở sự giác 
ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, ở tỉnh thần hy 
sinh, sự gương mẫu, ở trình độ và nang lực 
lãnh đạo chính trị, đi đầu trong việc thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng, ở việc làm 
tốt công tác vận động quần chúng, là tấm 
gương cho quần chúng noi theo. Người đẳng 
viên cỏn phải có tỉnh thần sáng tạo, say mê 
học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, lao 
động sản xuất, tạo ra hiệu quả, năng suất lao 
động cao. Trong tình hình hiện nay, vai trò đi 
đầu trong sản xuất, kinh doanh của tửng tổ 
chức cơ sở đảng, của từng đảng viên chẳng 
những có tác dụng lôi cuốn mọi người, mà 
cỏn góp phần làm cho: Đăng mạnh hơn, uy 
tín, thanh danh của Đảng được củng cô, nâng 
caơ. Tiêu chuẩn. thước do chất lượng của tổ 
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chức cơ sơ đang. cua từng đang viên, trước 
hết nhai nhìn ở hiệu qua san xuất, kinh doanh; 
"đang viên nào và chỉ bộ nào sản xuất và lãnh 
đạo san xuất tốt, tức là đang viên và chi bộ 
ấy tốt. Nếu sản xuất và lãnh đạo sản xuất 
không tốt, tức là đang viên và chỉ bộ ấy 
kém"0), 

Làm tốt việc kết nạp những người ưu tú, 
tiên tiến vào dáng, đồng thời đưa những người 
không đủ tư cách đang viên ra khỏi đang. Các 
doanh nghiệp nhà nước là nơi tập trung đông 
đao đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ 
sư, cán bộ quản lý; là nơi nám giữ tài sản rất 
lớn của Đảng và Nhà nước ta. Bơi vậy, hơn 
ở đâu hết, các tổ chức cơ sơ đảng cần đẩy 
mạnh công tác phát triển đáng, kết nạp những 
người thật sự đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Công 
tác phát triền đang cần chú ý gắn với công 
tác tạo nguồn, quy hoạch. đào tạo cán bộ ơ. 
những khâu thcn chốt... 


4 - Đôi mới, nảng cạo chất lượng 
sinh hoạt của tô chức cơ sơ đảng 


Việc duy trì chế độ sinh hoạt đếu đạn, nền 
nếp là một điều kiện để phát: huy trí tuệ của 
tập thể tronp việc thao luận, quán triệt, vận 
dụng đường lối. chính sách của Đảng và Nhà 
nước ; thục hiện nguyển tác phê binh và tự 
phê bình ; rèn luyện vả quản lý đảng viên; 
phát huy vai trỏ kiểm tra của tổ chức cơ sở 
đang, v.v.. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể, 
thiết thực, như : thao luận những vấn để về 
đường lối, chính sách liên quan đến sự phát 
triển của doanh nghiệp ; về nhiệm vụ, phương 
hướng, kế hoạch thực hiện củng những vấn 
để “nảy sinh trong quá trình triển `khai thực 
hiện nhiệm vụ. 5 


Thực tế cho thấy, những cơ sở đảng vững 
mạnh, lãnh đạo sản xuất, kinh doanh tốt 
thường là \ những đơn vị có. quy chế hoạt động, 
có nền nếp. sinh hoạt đều đạn, nội dung sinh 
hoạt thiết thực. Ở nhiều nơi, tổ chức CƠ SƠ 
đáng (đáng ủy, chỉ bộ) sinh hoạt mỗi tháng 
một lần. Ban thường vụ sinh hoạt mỗi tháng 
2 lần. Mỗi quý, bí thư đáng ủy họp với các 
chi ủy một lần để nghc phản ánh các mật công 
tác của đơn vị và tham gia ÿ kiến vào các 
nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Hàng tháng, 


giám độc báo cáo với đáng uy (hoạc ban 
thường vụ) về tình hình thực hiện các nhiệm 
vụ và nhiệm vụ sắp tới ; bí thư đáng ủy thông 
báo với giám đốc về chủ trương của cấp uy 
cấp trên và những ý kiến của cán bộ. đáng 
viên, quần chúng về những vấn để có liên 
quan đến mọi mạt hoạt động cua đoanh 
nghiệp. Đảng ủy định kỷ báo cáo với đáng ủy 
cấp trên về tình hình hoạt động cua dang bộ, 
kiên nghị, nhận những thông tin, chỉ thị của 
ban cán sự đang và các vấn để có liên quan 
đến hoạt động kinh tế - kỹ thuật, xã hội 
chuyên ngảnh... 


Duy trì tôt chế độ sinh hoạt vả Hai động, 
tô chức cơ sở đang sẽ thật sự là hạt nhân lãnh 
đạo chính trị trong các doanh nghiệp, vai trò 
của tô chức cơ sở đảng sẽ ngày một nâng cao, 
khác phục và phát hiện kịp thời những tiêu 
Cực, Sai SÓI. 


5 - Bổ trí đúng người vào hai chức danh 
chủ chốt : bí thư đảng ủy và giảm đốc 


“Bí thư đáng ủy và giám đốc là hai vị trí 
rất quan trọng, có tính quyết định trong việc 
lãnh đạo, điểu hành doanh nghiệp, làm cho 
doanh nghiệp đứng vững, phát triển, hay thua 
lỗ, phá sản. Muốn bố trí đúng hai chức danh 
này, cần làm tốt công tác tạo nguồn, đào tạo. 
chuẩn bị và xác định rõ tiêu chuẩn, yêu- cầu 
cua từng chức danh, tránh tình trạng "chọn 


. nhầm" bí thư và không "ngang tầm" giữa bí 


thư với giám đốc. Trong thực tế các doanh 
nghiệp nhà nước hiện nay có 5Š mô hình bí thư 
đảng ủy : một la, bí thư chuyên trách (trước 
đó đã hoạc chưa qua chức vụ lãnh đạo chuyên 
môn) ; hai là, giám đốc (hoạc tổng giám đốc) 
làm bí thư ; bz id, phó giám đốc (hoạc phó 
tông giám đốc) làm bí thư ; bẩn l4, trưởng 
phỏng hoạc quản đôc làm bí thư ; năm là, 
đảng viên không có chức vụ trong chuyên 
môn làm bí thư. Có nhiều ÿ kiến khác nhau 
về hiệu qua cua từng mô hình và cũng rất khó 
so sánh, đánh giá ưu điểm và hạn chế của 
tửng mô hình, nhưng mô hình phó biến nhát 
hiện nay là mô hình /(hứ hai và thứ ba. 
(Xem tiếp trang 53) 
(1) Hổ Chỉ Minh: 7oản tạp, Nxb Sư thật, lià nội. 1989, t8, 
tr 619 
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'KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


RẼN một số sách báo đang lưu hành, có 
Tag trang viết về kinh tế thị trưởng và 

kinh tế thị trưởng dịnh hướng xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng nhận thức về các phạm trù này 
cỏn có những khác biệt. Chẳng hạn, tác giả 
Trịnh Dân viết : "Lý luận kinh tế học của Mỹ 
giải thích rằng kinh tế thị trưởng là một 
phương thức tô chức kinh tế trong đó cung 
cầu quyết định mọi vấn để liên quan đến sản 
xuất hàng hóa...Kinh tế thị trưởng là hình thức 
vận hành của nền kinh tế và cũng là phương 
pháp quản lý nền kinh tế" Ở), Pau] A. Samucl- 
son, một tác giả Mỹ có nói đến kinh tế thị 
trường nhưng không định nghĩa phạm trù đó, 
mà lại định nghĩa phạm trù thị trường và cơ 
chế thị trường (vì ông đồng nhất kinh tế thị 
trưởng với cơ chế thị trường và đồng nhất cơ 
chế thị trường với chủ nghĩa tư bản). Ông viết: 
"Thco nghĩa đen, (hj¿ rưởng là nơi mua bán 
hàng hóa"..và "(hj trưởng là một quá trình 
trong đó người mua và người bản mọt thủ 
hàng tác động qua lại nhau để xác định giá 
cả và số lượng hàng" ?)_ Còn cơ chế thị 
trường (hay còn gọi là kinh doanh tư nhân 
hoạc chủ nghĩa tư bản có sở hữu tư nhân cạnh 
tranh - B.N.C) là một hình thức tổ chức kinh 
tế trong đó cá nhân người tiêu dùng và các 
nhà kinh doanh tác động lẫn nhau qua thị 
trường để xác định ba vấn để trung tâm 
của tổ chức kinh tế"G), David Bcgg, nhà 
kinh tế học Anh, không để cập phạm trủ kinh 
tế thị trưởng mà chỉ nói đến phạm trù thị 


trường. Theo ông "thị trường !4 sự biểu hiện _. 


thu gọn của quả trình mà thông qua đó các 
quyết định của các gia đình về tiêu dùng các 
mặt hàng nảo, các quyết định của các công 
ty về sản xuất cải gì, sản xuát như thế nảo và 
các quyết định của người công nhân về việc 
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làm bao lâu, cho ai đều được dung hòa bằng 
sự điều chỉnh giá cả"), 

Phải nói rằng, việc vận dụng các phạm trủ 
kinh tẾ nói trên của nhiều tác giả chưa rõ ràng 
và những định nghĩa về các phạm trù đó của 
P.A. Samuclson cũng như của David Bcgg chỉ 
là khái quát các biểu hiện bể ngoài của hiện 
tượng kinh tế chứ không vạch ra được bản 
chất bên trong cua các hiện tượng đó. 7hj 
trưởng đúng là lĩnh vực của sự trao đối hàng 
hóa, nhưng về chiểu sâu, là một trong những 
hình thức vật chất biểu hiện quan hệ sản xuất 
của những người sản xuất và trao đối hàng 
hóa, hay lĩnh vực vật chất chuyển tải quan hệ 
sản xuất của những người sản xuất hàng hóa. 
Thị trưởng chính là nơi mà các quan hệ xã 
hội giữa những con người, giữa các giai cấp 
xã hội (trong xã hội có giai cấp) biểu hiện 
dưới hình thức xuyên tạc những quan hệ xã 


"hội giữa các vật. Là hình thức biểu hiện quan 


hệ sản xuất nên thị trường mang bản chất xã 
hội - kinh tế (tính chất giai cấp trong xã hội . 
có giai cấp) khác nhau, phụ thuộc vào tỉnh 
chất của quan hệ sản xuất, trước hết là vào 
chế độ sở hữu trên đó nó tổn tại. 

Nền kinh tế dựa vào thị trường để vận 
động, phát triển là nền kinh tế thị trường (cách 
nói khác của kinh tế hàng hóa). Các nhà kinh 
điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin không sử 
dụng phạm trù kinh tế thị trường. Ăng-phen 
dùng phạm trù "kinh tế tiền tệ" để dối lập 


* Giáo sư, Học viện chính trị quốc gia Hổ Chỉ Minh 
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lại với "kinh tế tự nhiên". Ông viết : 
tử đó mà nền kinh tế tiến tệ, đang phát triển, 
đã thâm nhập, giống như một chất a-xit àn 
mỏn, vào phương thức sinh hoạt cô truyền của 
các cộng đồng nông thôn, dựa trên cơ sỡ nền 
kinh tế tự nhiên "°”. Lê-nin cũng sử dụng 
phạm trủ kinh tế tiến tệ để nói về một trong 
hai đạc trưng cơ ban của nền kinh tế tư ban 
chu nghĩa!”'. Vậy phải chàng có thê coi kinh 
tế thị trưởng cũng là kinh tế tiền tệ và có thể 
định nghĩa : kinh tế thị trường hay kinh tế tiền 
tệ là một phương thức kinh tế (un modc dc 
I*économic) đối lập với kinh tế tự nhiên, trong 
dó các sản phẩm xã hội dược thực hiện dưới 
hình thúc hàng hóa thông qua lĩnh vục trao 
đổi bảng trung gian của tiền tệ. Dịnh nghĩa 
này muốn nói lên rằng kinh tế thị trưởng là 
một hệ thống kinh tế (systèmc économiquc) 
hay một chế độ kinh tế ( rẻgimec économiquc) 
hình thành tất yếu trên một lực lượng sản xuất 
và một quan hệ sản xuất nhất định. Kinh tế 
` thi trưởng do dó không phải là một kiểu tổ 
chức kinh tế mà con người bảng chủ quan của 
mình tô chức ra, ngược lại, nó hình thành một 
cách tự nhiên do một trình độ phát triên nhất 
định của nền san xuất xã hội. 

Kinh tế thị trưởng, về mạt lịch sử, xuất hiện 
như là mầm mống, manh nha trong giai đoạn 
cuổi của xã hội cộng sản nguyên thủy; phát 
triển và tổn tại xen kẽ với nền kinh tế tự nhiên 
trong các xã hội chiếm hữu nô lệ và phong 
kiến: phát triển đến đỉnh cao của nó trong xã 
hội tư ban chủ nghĩa, xã hội mà mọi sản phẩm 
xã hội đều mang hình thức hàng hóa ( kể cả 
sức lao động cũng mang hình thức hàng hóa) 
và chỉ được thực hiện thông qua thị trưởng: 
đó cũng là xã hội mà quyển lực của đồng tiền 
biểu hiện với một sự thô bạo và tàn nhẫn có 
tính chất " thủy trong thời kỷ thanh 
xuân của nó Dềến đại công nghiệp cơ khí, 
quyển lực ấy mới phát triển đầy đủ và lo 
quét sạch mọi tản dư của kinh tế pia trương?" 


Cơ sơ kinh tế khách quan cua sự hình thành 
và phát triên thị trường và kinh tế thị trường 
cũng là cơ sơ kinh tế khách quan cua sự hình 
thành và phát triển kinh tế hàng hóa; đó là sự 
phân công xã hội và chế độ tư hữu hay chế 
độ sơ hữu công cộng khác nhau. Do đó kinh 
tế thị trưởng. kinh tế hàng hóa tổn tại cả trong 
chu nghĩa xã hội (vì còn hai hình thức sở hữu 
công cộng khác nhau) cũng như trong thời kỳ 


"Chỉnh 
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quá độ tử chủ nghĩa tư ban lên chủ nghĩa xã 
hội (vì còn những hình thức sơ hữu tư nhân 
khác nhau cùng tổn tại đan xen với các hình 
thức sở hữu công cộng còn nhỏ bé và mới 
hình thành). Điều khẳng định này bác bỏ luận 
điểm cho rằng kinh tế thị trưởng là "hiện 
tượng thuộc về quá khử đối với chủ nghĩa xã 
hội" !?), Kinh tế thị trưởng chỉ tiêu vong trong 
giai đoạn cao cua xã hội cộng sản van minh, 
giai đoạn chỉ còn một hình thức sở hữu công 
cộng toàn dân duy nhất. 

Kinh tế thị trưởng là phương thức kinh tế 
chung cho nhiều chế độ xã hội nhưng mang 
những ban chất xã hội - kinh tế (tính chất giai 
cấp) khác nhau. l3an chất ấy, cũng giống như 
ban chất xã hội - kinh tế của thị trưởng, phụ 
thuộc vảo quan hệ sản xuất đạc thủ cua các 
chủ thể chủ đạo tham gia thị trường. Những 
khác biệt về bản chất xã hội - kinh tế đó xét 
đến củng là do tính chất cua chế độ sơ hữu 
quyết định. Tác giá Trịnh Dân đã kể ra các 
đạc trưng của kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa hiện đại ?'“' nhưng đã bỏ qua đạc trưng 
cơ bản nhất, có tính chất quyết định đối với 
các đạc trưng đó, là chế độ sơ hữu tu sản với 
các biến dạng của nó trong giai đoạn dộc 
quyển và độc quyền nhà nước hiện nay. 

Do đó, trong chủ nghĩa tư bản và trong chủ 
nghĩa xã hội, kinh tế thị trưởng có những đạc 
trung khác nhau : kinh tế thị trung trong chứ 
nghĩa tư ban dựa trên chế độ tư hữu tư bản 
chủ nghĩa, phục vụ lợi ích kinh doanh và lợi 
nhuận của giai cấp tư sản trên cơ sơ duy trì, 
mỡ rộng và đẩy sâu chế độ bóc lột dối với 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động; nó 
cũng là nến kinh tế thị trưởng tự do và tự 
phát, có kể hoạch chạt chẽ trong phạm vi xí 
nghiệp, công ty, nhung cạnh tranh vô chính 
phủ trên phạm vi xã hội trong khi nến sản 
xuất đã xã hội hóa. Vì vậy, khủng hoảng kinh 
tế chu kỳ và nhiều dạng khủng hoảng kinh tế 
xã hội khác vẫn đang phá hoại lực lượng sản 
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xuất, mạc dù đã có sự can thiệp thưởng xuyên 
cưa nhà nước tư san. Tuy nhiên. dưa trên nền 
dại công nghiệp cơ khí và nền kỹ thuật phát 
| triên,, kinh tế thị trưởng tư ban chu nghĩa đã 
có đông lao lịch sư thúc đây mạnh mẽ sự phát 
triển và xã hội hóa lục lượng sản xuất. tạo ra 
những tiễn để vật chất cho bước quá độ lên 
nên kinh tế thị trưởng xã hội chủ nghĩa. 

` Kinh tế thị truong vã hội chư nghĩa dựa 
trên chế độ công hữu toàn dân và tập thể, trên 
một lực lượng sản xuất nhát triên và xã hôi 
hỏa cao: có sự quản lý của nhà nước do đang 
cộng san lãnh dạo. nó đước kế hoạch hỏa trên 
phạm vị toàn bộ nến kinh tế quốc dân: mục 
dịch cua nền kinh tế thị trưởng đó là phục vụ 


lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân. 


lao đông, xóa bỏ bóc lột. giải phóng và phát 
. triên mạnh mẽ lực lượng san xuất, hoản thiện 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghìa đê quá độ 
lén chư nghĩa cộng sản. ` 

Cần có sự phân biệt kinh tế thị trưởng 
(Féconomie marchandc) và cơ chế kinh tế thị 
trưởng (mecanismc dc lẻconomic  mar- 


chande). Cơ chế kinh tế thị trưởng hay cơ chế 


thị trưởng là guống máy vận hành của nền 


kinh tế thị trưởng ; kinh tế thị trưởng là chế 
độ kinh tế khách quản do trình độ phát triển: 


cua lực lượng sản kuất và tính chất của qưan 
hệ san xuất quyết định. Cơ chế thị trưởng. tuy 
phụ thuộc vào tính chất và yêu cầu khách 
quan của chế độ kinh tế thị trưởng, song còn 
bao hàm yếu tô chủ quan. Yếu tô chu quan 
đó là sự vận dụng của con người bảng việc 
tÕ chức ra guổng máy kinh tế tự do hay có 
điều tiết của nhà nước theo yêu cầu vận đông 
khách quan của nền kinh tế thị trường trong 
các piai đoạn phát triên khác nhau của nó. 


Cơ chế thị trưởng vận động có sự tham pia 
cua nhiều yếu tố; khái quát chung. cơ chế thị 
trưởng biểu hiện trên bể mạt xã hội là cun” 
và cầu nói nhau bảng giá ca. Nhưng dưới 
chiếu sâu cua cơ chế thị trường là quy luật 
0iá trị: quy luật này tuy là "quy luật cơ bạn” 
của mọi nến kinh tế hàng hóa nhưng mang 
tính chất khác nhau và tác động khác nhau 
tùy thuộc vào chế độ sơ hữu thống trị. Nó vận 
động trong sự tác dòng qua lạt với các quy 
luật kinh tế đạc thủ của phương thúc san xuất 
chủ đạo và chỉu sự tác động chỉ phối cua các 
quy luật kinh tế của phương thức san xuất đó. 


HỊ: 


|)o vậy, cơ chế thị trưởng trong chủ nghĩa tu 
bạn và trong chủ nghĩa xã hội dủ có những 
yếu tổ piông nhau thì những yếu tổ đó cũng 
mang những nội dung xã hội - kinh tế khác 
nhau do tính chất của chế độ sơ hữu quyết 
dịnh. Có chế thị trường tt bạn chủ nghĩa là 
guống máy vận hành tự phát của cung cầu vả 
giá ca. thông qua tác động tự đo của quy luật 
uiá trị (biểu hiện trong giai doạn cạnh tranh 
tự do là: quy luật giá ca san xuất, trong piaải 
đoạn dộc quyền là quy luật giá ca độc quyền 
cao và thấp). và của quy luật cạnh tranh đưới 
sự chỉ phối của quy luật giá trị thang dư (biểu 
hiện trong giải đoạn độc quyền là quy luật 
cạnh tranh độc quyền và quy luật lợi nhuận 
độc quyển cao). Đạc trưng cơ bản của cơ chế 
thị trường tư bản chủ nghĩa là chế độ tự do 
kinh tế dựa trên nền tang chế độ tư hủu tu: 
sản. Trong giai đoạn cạnh tranh tụ đo, cơ chế 
đó về can ban không đòi hoi sự can thiệp của 
nhả nuốc vào thị "trưởng với chính sách "hày 
dể mạc" (laissez fairc - laissecz passcr): nhún” 
tử khi chu nghĩa tu bản chuyển sang chủ nghĩa 
tư ban độc quyền (tử đầu thế ký XX) và chu 
nghĩa tư ban độc quyền nhà nước (tử sau chiến 
tranh thể giới thứ hai). những dạc trung có 
bạn đó đã có những biển: dạng dể thích ứng 


.tạm thời với sự phát triên cao hon của sự xã 


hội hỏa lực lượng sản xuất, Có chế thị trường 
tụ do chuyên thành cơ chế thị truông “tụ do" 
có sự điều tiết của nhà nước bàng chương trình 
hóa, kế hoạch hóa kinh tế (tuy chỉ là kế hoạch 
hóa có tính hướng dẫn của nhà nuóc tư sản). 
Sơ hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa thuần túy 
chuyển thành sở hữu tập thể và sở hữu xã hội 
của tư bản (công ty cỏ phần hủu danh và vô 
danh. tô chúc độc quyền quốc gia và xuyên 
quốc gia, tu ban độc quyền nhà nước quốc gia 
và quốc tế). Những biến dạng đó biểu hiện 
tính chất lỗi thởi sâu sác của phương thúc sản 
xuất tư ban chủ nghĩa. 

Đạc trưng cơ ban cua (ở chế thị trưởng và 
hội chứ nghĩa là guống máy sản xuất và thị 
trưởng xã hội vận hành duớối sự điều tiết của 
kế hoạch kinh tế nhà nuốc mà các cân đối chủ 
yếu được để ra và duy trì một cách có ý thúc, 
dựa trên sự vạn dụng một cách tự giác các 
quy luật kinh tế cua chủ nghĩa xã hội. Quy 
luật giá trị và quan hệ cung cầu được sư dụng 
như là một cơ chế kiểm tra và thông tin cho 
cơ quan kể hoạch về những xu hưởng đã bộc 


lộ trong quan hệ giùa san xuất và tiêu dùng, 
về tính chính xác hay không chính xác cua 
những tính toán nhiệm vụ kế hoạch tử đó mà 
cớ thẻ sưa chũa, bô sung kế hoạch. 

Trong thời kỷ quá độ tủ chủ nghĩa tư ban 
lên chủ nghĩa xã hội, như trên đã nói, các 
thành phần Kinh tế không xã hội chủ nghĩa, 
tham chí đối lập với kinh tế xã hội chu nghĩa, 
còn tổn tại và phát triển đan xen với các thành 
phần kinh tế cua chủ nghĩa xã hội còn non 
véu. Do đó kinh tế hàng hóa. kinh tế thị 
truong còn tổn tại là tất yếu. Về mạt kinh tế, 
có thê soi đây là thời kỷ của “rên kinh tế thị 
IIMOHĐ dịnh huong vĩ hội chủ nghĩa. Cơ chế 
thị truông định hướng xã hội chủ nghĩa là cơ 
chế thị trưởng còn nhiều xu hướng tự phát 
nhung có sự điểu tiết của nhà nước do dang 
công sản lãnh dạo theo hướng cúng cổ và phát 
triên chế đô công hữu xã hội chủ nghĩa. Đó 
là cơ chế kể hoạch hóa một cách pián tiếp 
trên co sơ vận dụng quy luật piá trị, quan hệ 
cung cầu, sư dụng các biện pháp kinh tế, pháp 
lý. hành chính v.v.. 
hoach hóa tập trung đến một mức nhất định 
đối với khu vực kinh tế nhà nước và kế hoạch 
hỏa huớng dân đối với các thành phần kinh 
tế khác nhàm huớng dẫn hoạt động sản xuất 
kinh doanh cua các thành phần kinh tế theo 
quỷ dạo và phủ hợp với kế hoạch kinh tế 
thông nhất, kế hoạch xây dụng và phát triên 
chủ nghĩa xà hội, 


Khuyết điểm chủ yếu của các nuốóc đang 
phát triển di theo con dưỡng xã hội chu nghĩa 
trong việc phát triên nền kinh tế dang cỏn ở 
thời kỳ quá độ là đã thục hiện cơ chế kế hoạch 
hỏa tập trung tuyệt đối mà không kết hợp vận 
dụng cơ chế thị truỏng tự do có sự điểu tiết 


cua nhà nuớc (nói cách khác là cơ chế kế 


hoạch hóa hướng dẫn). Vì vậy đã không khai 
thác và phát huy được các yếu tô tích cực của 
mọi lục lương sản xuất để phát triển kinh tế, 
đản đến sản xuất trí trệ và kém hiệu qua. 


Ngày nay. khí mà chế độ xã hội chư nghĩa 
ø liên xô và các nước Đông Âu sụp đô, cùng 
với việc nhận thúc lại vấn dể thị trưởng và 


kinh tế thị trường thì việc quay trợ lại cơ chế 


thị trường có su điểu tiết của nhà nước do 


đang cộng sản lãnh dạo. túc là trợ lại kinh tế 


thị trung định huớng xã hội chủ nghĩa, là tất 
yếu. 


Trong đó sư dụng kế 
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Thể nhưng mội số người do đồng nhất kịnh 
tế thị trường với kinh tế tư bản chủ nghĩa đã 
quan niệm sai lầm rằng chuyên tử kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung trở lại kinh tế thị trưởng 
là xa rời chủ nghĩa xã hội, là định hướng tư 
bản chủ nghĩa. Họ không thấy được ràng kinh 
tế xã hội chủ nghĩa vẫn là kinh tế thị trường 
được kế hoạch hóa, rằng trong thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, sản xuất hàng hóa và 
thị trưởng còn tổn tại một cách khách quan. 
thạm chí thị trưởng tự do còn một phạm vị 
rộng lớn. Do vậy kinh tế thị trưởng là tất yếu 
trong thời kỷ quá độ nhưng là kinh tế thị 
trưởng định hướng xã hội chủ nghĩa: định 
hướng này cũng là tất yếu vi có những yếu tố 
khách quan yêu cầu và đam báo cho sự thành 
công cua nó : đó là khu vục kinh tế xã hôi 
chu nghĩa làm nền tảng đã hình thành. nhà 
nước nảm giữ những ngành. những lĩnh vục 
chủ chốt của nến kinh tế, đang cộng sản nám 
vững những nguyên tác cua chủ nghĩa Mác - 
Lê - nin độc quyền lãnh đạo; kinh tế thị trưởng 
định hướng xã hội chủ nghĩa đã có tiến lệ lịch 
sư chứ không phải là "công việc hoàn toàn 
mới" Ø1) hay "chưa hể có" !?) như tác giả 
Trịnh Đân và Không [Doãn Hợi quan niệm. 
Tiển lệ lịch sử đó là : chính sách cộng sản 
thời chiến chuyển sang chính sách kinh tế mới 
do l.ê-nin để xuống đã dược vận dụng vào 
thực tiễn ở Liên xô trong những nàm hai muoi. 
Nội dung kinh tế cơ ban cua chính sách đó 
về thục chất là chuyển từ nến kinh tế mệnh 
lệnh, chỉ huy sang nền kinh tế thị trưởng dinh 
hướng xã hội chu nghĩa. Biện pháp chủ yếu 
để bao đám tháng lợi của định hướng dỏ và 
ngan chạn định hướng tư bản chủ nghĩa là sử 
dụng một cách đúng đán chủ nghĩa tư bản nhà 
nước dưới nến chuyên chính vô sản. 

Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản nhà nước trọng 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội không 
phai là hỏa bình giai cấp mà là tiếp tục cuộc 
dấu tranh giai cấp dưới những hình thúc khác. 
Tỉnh trạng bóc lột quá mức, dầu cơ, buôn lậu. 
âm mưu lật đồ vẫn còn và cuộc đấu tranh 
chống những hảnh vi. thủ đoạn và âm muu 
đó chưa thể mất di. Thật sai lầm biết bao khi 
kháng dịnh ràng trong thời kỷ quá độ ở Việt 
nam không cỏn quan hệ bóc lột, không cỏn 
giải cấp và đấu tranh piai cấp. 


(11). (12) 7?ap chỉ Công Aan, số 3-1994, tr 30. 25 
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Tóm lại, bảng nhận thức về thị trường và 
kinh tế thị trưởng, chúng tôi muốn chứng 
minh rảng, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa vẫn 
là nền kinh tế thị trưởng (tất nhiên mang 
ban chất xã hội - kinh tế riêng có của nó). 
Néu kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội về thực chát là nên kinh tế thị 
trưởng định huong xã hội chủ nghĩa 
{l'économic marchandc à lorientation so- 
cialiste). Biện pháp cơ bản để thục hiện 
thành công định hướng đó là con đường chủ 
nghĩa tu ban nhà nước, một bộ phận trong 
học thuyết của Lê-nin về xây dựng chủ 
nghĩa xã hội Ở những nước kinh tế kém phát 
triển. Từ đó có thể kháng định rằng, trong 
quá trình đổi mới, chứng ta chuyến từ kinh 
tẺ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bằng 
biện pháp thục hiện những hình thúc từ tháp 
đến cao của chủ nghĩa t bản nhà nước, là 
có cø so lý luận và thực tiến, là phù hợp 
tỏi điều kiỆH Irong HUỐC Và qHỐC lẾ trong 
thỏi điểm lịch su hiện nay. Dường lối đối 
mới đó - sư dụng chủ nghĩa tu ban nhà nước 
một cách rộng rãi hơn so với ơ Liên xô trong 
những nam 20 - đã dem lại những tháng lợi 
buóc đấu quan trọng về kinh tế cũng như 
chính trị, xã hội... Tuy nhiền, những tệ nạn 
kinh tế. xã hội nay sinh một cách tất yếu tử 
kinh tế thị trưởng đang còn là những vấn để 
nhức nhối, cần có những biện pháp ngan 
chạn hữu hiệu. Tất ca đòi hoi một sự tổng 
kết thục tiền, nghiên cứu sâu hơn những luận 
điêm cua Lê-nin về chủ nghĩa tư ban nhà 
nước, xác định những giải pháp mới, đúng 
dan và sáng tạo. Dồng chỉ Đỗ Muưởi, Tông 
bí thư Đang cộng san Việt nam đã kháng 
định : “chúng ta phải thực hiện tủ tưởng cua 
lê-nin : một nước chậm phát triển, muốn 
tiên lên chủ nghĩa xã hội phải qua cấu tư 
bạn nhà nước, dùng hình thức tư bản vả 
dùng tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
láng ta nắm chính quyển phải có chính sách 
để thực hiện tốt tư tưởng của Lê-nin. Nhà 
nước nhải quản lý. điểu hành tốt theo đúng 
mục tiêu đó. Đây là vấn dể lý luận và cũng 
là vấn để thực tiễn mà chúng ta phải bản rõ 
để làm cho tốt" Ú*, | 


(13) Đỗ Muôn: ải nói tại Hội nụhị cán bộ do Ban bí thư 
triệu tạp tại Ha nội ngày 3-3-1994 
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Vân 6é lao ðông nứ 
tronø ðiêu kiện 
cỡ chế thị trường 


TRẤN THỊ VÂN ANH ° 


ƯỢC hương thành quả chung của cách 

' mạng nhưng khác với nam giới, người phụ 
nữ, trong phần lớn cuộc dời mình, cùng lúc 
phai thực hiện cả hai chức nàng quan trọng : 
tham gia các hoạt động, đạc biệt hoạt động sản 
xuất vật chất và tinh thần ; đồng thời, thực hiện 
việc sinh nơ và nuôi dạy con, tái sản xuất sức 
lao động cho toản xã hội. Chính pánh nàng hai 
vai này. đã khiến người phụ nử, đạc biệt lao 
động nữ, nhạy cảm hơn hết với mọi biến dõi 
trong xã hội. Họ chịu sự tác động toản điện và 
sâu sác tử nhiều phía qua mỗi giai đoạn. Ta 
hãy thư xem thời chiến tranh chị em phụ nữ 
chịu thiệt thỏi và hy sinh mất mát biết nhường 
nào. Và cũng chính ở thời chiến tranh, họ đã 
đóng ĐÓP” biết bao mồ hôi và xương máu để 
giành chiến tháng. 

Ngay trong thời bao cấp. lao động nữ cũng 
như lao động nói chung, đều có việc làm, thu 
nhập tương đối ổn định, ngoài ra còn có một 
số chế độ bảo hiểm khác, song họ vẫn là lực 
lượng chịu không ít gian truân, vất vả. Chuyển 
sang cơ chế thị trường hiện nay, với con lắc 
dao động trong xã hội tác động trực tiếp đến 
chị cm, lao dộng nữ đương nhiên càng gian 
truân, vất va. 

'Ö thành thị, việc sắp xếp lại các doanh 
nghiệp nhà nước vài nam gần đây đã đưa ra 
khơi biên chế khoảng 80 vạn người, trong đó 
trên 60% là phụ nữ. Trước đởi sông chật vật 
của những người bị thôi việc, bên cạnh chế độ 
chung. nhiều cơ sở đã có phương thức giai 
quyết linh hoạt nhàm giúp lực lượng này lấy 
lại thể cân bảng (như giúp họ chuyển nghề: 
giúp vôn ban đầu; cung cấp thông tin ; tổ chức 
tập huấn ; giới thiệu việc làm mới...). Tuy 


*® Trung tâm nghiên cưu khoa học về pia đình vả phụ nữ - 
Trung tâm khoa học xã hội và nhân vân quốc pia 


nhiên, số đơn vị làm được như vậy không 
nhiều. Đổi với lao động nữ. ngoài tác động về 
mạt tâm lý, sự chuyền đôi cơ chế đã đạt họ và 
gia đình họ trước những mâu thuần lớn, nhất 
là kỹ nang và tay nghề hạn chế, không. thco 
kịp đỏi hoi cua thị trưởng: nguyện vọng có VIỆC 
làm thì búc xúc mà cơ hội đê kiểm được việc 
làm thật mong manh. Nếu nhu trước đây chúng 
ta phân đâu để phụ nữ có việc làm bình đẳng 
với nam giỏi. thì hiện nay vấn để có ý nghĩa 
lại là phát bối dưỡng. đào tạo và đào tạo lại 
đề ngưỏi phụ nử làm dược việc trong điểu kiện 
cơ chế thị trưởng. 


Củng với việc dua mội số lao động ra ngoái 
biên chế. tronp quá trình sáp xếp lại. các đoanh 
nghiệp nhà nước dang chuyển một bộ phân lao 
động nữ sức khoc và nang lục hạn chế sang 
các khâu phụ trợ, dịch vụ, nàm ngoài dây 
chuyển sản xuất chính. Đáng chú ý là nhiều 
chỉ cm phai làm công việc nạng nhọc. độc hại 
với 014 trỊ ngày công tháp (bóc vác, khai thác 
ĐỎ, làm dường, cạo gì hấm tàu, chuyển gạch 
vào lò, nung VÔI V.V,). 


Theo điểu tra của nhóm cán bộ xã hội học 
(ai học tông hợp Hà nội). nam 1993 tại một 
sỐ XÍ nghiệp công nghiệp nhẹ vả công nghiệp 
thục phầm ö Hà nội và Nam dịnh (nơi có ty lệ 
nữ cao nhất). mức luong trung bình chỉ khoang 
140 - T60 neghin/tháng và thu nhập trung bình 
chì khoang 240 nghìn/tháng. Thu nhập không 
du sống. phai bo việc, chuyên nehề. hoạc "chân 
trong chán ngoái” để tự cần dôi thu nhập, đó 
là biểu hiện thoái hóa "bất dác đĩ" của lục 
luong lao động nữ trong cơ chế thị trưởng. Đó 
cũng là sự lãng phí lớn chất xám, tay nghề và 
sức lao động cua một lực lượng chiếm 51% 
tông số lao động nước ta. Trong xu thể tinh 
giản bộ máy hành chính, thu hẹp khu vực quốc 
doanh. thì lao động nữ piam với tốc độ nhanh 
hơn và có xu hướng tập trung vào những việc 
và neghề thu nhập thấp hon. 


Xem xét lao động nữ ở ki vực ngoài quốc 
đoanh (đạc biệt ð khu vực kinh tế hộ, hợp tác 
xã và các doanh nghiệp nhỏ tư nhân cổ từ Ì 
đến 10 lao động). ta thấy ơ dây có triển vọng 
tạo ra nhiều việc làm, song cũng tổn tại không 
ít khó khan. Nhiều doanh nghiệp nho mới chì 
có điều kiện tô chức sản xuất trên cơ sở các 


hợp đồng ngán hạn và nho giọt: không ít cơ SỞ - 


sản xuất lâm vào tỉnh trạng đình đốn, tan rã. 

Ví dụ tại TP. Hổ Chí Minh. sản xuất hàng hóa 

đã phát triên hơn nhiều nơi khác, mà chỉ riêng 

quy I-19&9 ø quận T đã có l7 trên 45 hợp tác 

xã và 52 trên 127 tô họp sản xuất phải giải thể; 
L 
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128 cơ sở khác phải thu hẹp quy mô. Điều đáng 
chủ ý là ở tướyG cơ sơ này lao BỌN nữ chiếm 
từ 70 đến 100%), 


Ó nông thôn, nơi nữ chiếm 52.69% tông số 
dân dang hoạt động kinh tế (tử 13 tuổi trở lên), 
và chiếm 78,63% tổng số lao động nữ cả nước, 
chất lượng việc làm, mức thu nhập và mức 
sống của đa số chị cm so với ở thành phố còn 
tối tệ hơn. Lao động nữ ơ nông thôn chủ yếu 
vẫn gán với sản xuất lương thực và một sô 
nghề phụ có giá trị ngày công thấp. Đạc biệt, 
khi phát triển kinh tế hộ, tình trạng phụ nữ làm 
việc nạng nhọc, kéo đải nhiều giờ trong ngày, 
có thể gập ơ nhiều vùng (phổ. biến nhất là ở 
vùng núi, khu bốn cũ và vcn biển miền Trung). 
liểu dáng tiếc là tới nay vấn cỏn 19,19% phụ 
nữ nông, thôn mù chữ và 92% lao XIN, nữ 
không có trình độ chuyên môn: kỹ thuật ( . Đó 
cũng là nguyên nhân, và hậu quả của tỉnh trạng 
đói nghèo (chiếm khoảng 20% số hộ), phụ nữ 
phô biến phải làm các công việc giản đơn, nạng 
nhọc, hiệu qua thấp. 

Từ giữa những nam 80 trơ lại đây, vị trí của 
người phụ nử trong công tác xã hộa cũng Có 
xu hướng giam sút nhanh, đạc biệt ở cấp cơ 
SỞ. Đại biêu nữ trong hội đồng nhân dân các 
cấp hai nhiệm kỳ gần đây, giam từ 40% đến 
60%. Có địa phương, đại biểu nữ trong hội 
dống nhân dân cấp xã chưa tới 0,1%, cấp huyện 
chưa quá 1%. Điểu dáng quan tâm là nữ cán 
bộ quan lý phần lớn tuôi đã cao. còn cán bộ 
nữ tre thì vừa thiểu, vừa ít có nguyên vọng làm 
công tác quan lý. Sự hãng hụt cán bộ trẻ hiện 
nay và trong lŨ nàảm tới là khó tránh khoi. 
Dáng lo ngại là về nhận thức, không ít cán bộ 
ca nam và nữ đều cho rằng trong giai doạn hiện 
nay, cần để cao chúc năng "thiên bẩm" của 
người phụ nữ, để họ chủ yếu làm việc nhà, còn 
nam giới gánh vác công việc xã hội. 


Lao dộng nữ thưởng chịu trách nhiệm chính 


'vể việc tô chức chỉ tiêu trong ø1a dinh. Ở nông 


thôn, trong khoán hộ, ở thành phổ, trong cơ 
chế mới, chị cm phải nhoai đi kiếm việc và 
chạy chọt làm thêm. Tỉnh ra 88% sô người 
buôn bán nho trên hè phố là nội là côn: › nhân. 
viên chức, trong đó trên 90% là nữ CỦ_ Việc 
người mẹ phải bươn chải kiếm sống đã anh 
hương không nhỏ đến nhiều mật Của Cuộc sống 
gia đình, đặc biệt sức khóc của bà mẹ và trc 


(1) Xem lê Thị : Vứm để tạo việc làm và tạng thu nhập. 
nang cao địa ví người phụ nữ hiện nay, Nxh Khoa học xã hội, 
là nội, 1991, tr &2-83 

(2) ®dd, tr 45 

(3) Sdd, tr 78 
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cm team sút nghiêm trọng. Tính trung bình. cử 
2 trẻ cm nước ta thì có một cháu bị suy dinh 
dưỡng (dạt tï lệ cao nhất so với các nước Dồng- 
Nam Á) !#), Số trẻ em suy dinh dưỡng láng vào 
các vụ piáp hạt, điểu đó cho thấy việc giải 
quyết tình trạng thiểu an đang còn là vấn để 
bức xúc cua rất nhiều gia đỉnh. Số trẻ sơ sinh 
nhẹ cần (dưới 2,5 kg) tang (nam 1990 chiêm 
tỏi 20% tông số tre SƠ sinh trong cả nước) cũng 
cho thây xúc khoe và thê lực của bả mẹ mang 
thai giam đáng kế trong những nam gần đây. 
NhOàI ra. trong việc cham sóc trẻ nhỏ hiện nay, 
nói lo lớn nhất của các giá đình là việc plũ trc. 
Việc chuyển đôi cơ chế đã khiến cho rất nhiều 
đoanh nghiệp vả các hợp tác xã dóng cưa nhà 
trẻ và lớp mẫu giáo. Cỏn lại hiện nay: là một 
SỐ CƠ SƠ eiáo dục mãm non cua thành phổ và 
các dịch vụ tư nhân mà không phai bả mẹ nảo 
củng có thẻ eưi con được. Giải pháp thưởng 
osạp la chỉ trong em hoạc bá trông cháu, mà 
thục chất là các thế hệ phụ nữ chia nhau gánh 
vác công việc truốc kia dược xã hội và tận thể 
cham lo. Như vậy, chức nang tái sản xuất sức 
lao động xã hãi. ngày nay dang trở thành việc 
Hriệng của nguồi phụ nữ và piaá đình họ. Điểu 
này anh huong không nho đến tiền đổ và tương 
lai dân tóc, 

Việc học cua ca người lớn và trẻ em cũng 
đang pạp nhiều khó khan. Hiện nay cả nước 
có 2.4 triệu nguời mù chữ đang trong độ tuôi 
lao đồng tích cục (tử 1Š đến 35). Số phụ nữ 
mù chủ đông hơn 3.4 lần so với nam giới. "Thê 
đội" bỏ sung cho số mù chữ nói trên là 2.3 
triệu tre em thất học và hơn 2 triệu tre em bo 
học trong cả nước f°”, Thục trạng này là một 
tro ngại lớn cho việc nâng cao nàng suất lao 
đồng. áp dụng tiền bỏ kỷ thuật và chuyển p1aO 
công nghệ - vếu tổ quyết định đối với tang 
truong kinh tế không chỉ hiện nay mà ca trong 
tiải đoạn sau nay. 


gi c ni x. To, t 
Sõ trc em hư và trc em phạm tội tàng nhanh. 


Một lý do thực tế là thời gian vật chất mà các 
tra định dành cho việc chàm sóc piáo dục con 
cái. quá TLOI, Củng với việc bo mạc con cái là 


sự tha hóa của chúng do lối sống buông tha và 


kiếm an bất chính của một số bậc cha mẹ. Theo 
số liệu điểu tra. trong hơn 3000 thiểu niên 
phạm tôi thì 40% có bố mẹ thuộc diện làm an 
bất chính và 60% có bố mẹ thuộc loại sống 
buông tha. sinh hoạt bé tha (nghiện rượu, ngoại 
tình. ly dị nhau ...). 


Thị trưởng cũng nhụ bất cứ một cơ chế nào 
khác bao piỡ cũng có tác động hai mại đến xã 
hội và mọi thành viên cua no, trong đó có nhụ 


(Á 


| 
nữ. Vấn để đạt ra là xã hội. thông qua nhà 
nước, cần có vai trỏ điều tiết bằng hệ thông 
chính sách đến dâu và như thế nào đê phát huy 
màt tích cực, hạn chế mái tiêu cực của cơ chế 
đó. Chỉ có điểu là về các chính sách đối VỚI 
phụ nữ. người ta có thể để thống nhất về mạt 
nhân thức, song đi đến các hành động cụ thể 
thưởng lại rất khó. 

VỀ một xố chủ trương và chính xách xắp tỎi, 
tôi xin kiến nghị như sau : 

VỀ mạt nhận thức. mọi neuỡi cần hiệu rằng: 
quan tâm đến lực lượng lao động nữ nói riêng 
và phụ nữ nói chung không chỉ là vấn để nhân 
đạo của mội nhà nước. mot xã hội, mà là vấn 
để thiết yếu, anh hương trục tiếp và mạnh mê 
đến sự tang trương kinh tế và tiến bỏ xã hội. 
Chính vì vậy, diểu có ý nghĩa nhất hiện nay là 
bao đam cho phụ nữ có cơ hội như nam giới 
trước các chính sách kinh tế của nhà nuốc vả 
cua các cấp. các ngành (các chính sách như 
xóa đói piam nghèo, tạo việc làm, đào tạo và 
đào tạo lại lực lượng lao động...). Cần có sự 
ưu tiên về đấu tư, tạo điều kiện phát triển 
những ngành, những cơ sơ thu hút nhiều lao 
động nù. 


Mặt khác. cẩn đây mạnh việc : nâng cao kiến 
thức về gia đình cho phụ nữ. có những chính 
sách và biện phán cụ thê trong xây dụng dịch 
vụ y tế và piáo dục. nhảm piam bớt khó khan 
cho chị cm (nhất là phụ nữ nghèo), như : tang 
nguồn đấu tư cho y tế cơ sơ : bao đam đời sống 
và nâng cao chất lượng giảng dạy cua đội ngủ 
piáo viên (đạc biệt là giáo viên cấp I) : huy 
dông sức mạnh xã hội để khôi phục hệ thông 
piáo dục mầm non Ø CƠ sơ V.V., 


Việc xây dụng các chính sách cụ thể, vả 
nhất là hình thành một cơ chế thích hợp đê dưa 
các chính sách di vào cuộc sông, là mội chạng 
đường dài dây khó khán. Trợ lục lớn nhất ơ 
dây chưa hản đã là vấn để kinh phí, mả là tư 
tương trọng nam khinh nữ dang có cơ hội trỗi 
dậy ở không HH cán bộ các cáp. Chính vì vậy, 
tuyên truyền, phô biến, nâng. cao nhận thúc cho 
mọi người là công việc cấp bách hiện Tây, 
lông thời, công tác nghiên cứu co bản về vấn 
để phụ nữ. vân để giới tính và phát triển... cần 
dược đẩy mạnh, để„đáp ứng tốt hơn yêu cầu 
hoạch dịnh chính sách trong thời gian tỚI. 


(4) Hảo cao UNICI:E:, 
human needs, là nói, 


ViệTt nam Tnvestmnecnt priorHics lọt báisic 
|99Ä, tr &. 9 

(S) láo cáo tại lối nphì công tác xóa nủ chủ, tô chức tại 
Hà nói ngày 23 11 1993, báo Ahon dạn ngày 2N TƠ 1993 


ÁCH dây gần năm mươi nam, trong buổi 

nói chuyện với vàn nghệ sĩ sau khi đất 
nước vừa độc lập, Chủ tịch Hổ Chí Minh đã 
chân thành "mong muôn nền vàn hóa nước 
nhà lấy hạnh phúc của dân tộc, của đồng bào 
làm cơ sở". Điều đó phù hợp với đạo lý Việt 
nam, truyền thông van hóa Việt nam : một 
dân tộc mà ý thức cộng đồng, cộng sinh, cộng 


XÂY DỰNG NỀN VĂN x“. 
NGHỆ THUẬT THEO TINH THÂN 
NHÂN VĂN HỖ CHÍ MINH. 


tổn đã gán kết mọi cá nhân luôn luôn lấy 
nghĩa lớn của cộng dống làm lẽ sống, làm mục 
tiêu phấn đấu. Đồng thời, nghĩa lớn đó lại trở 
thành điều kiện để thỏa mãn "nhu cầu cộng 
đồng", một nhu cầu nhân tính cốt yếu của mỗi 
người Việt nam, hình thành nhân cách van hóa 
Việt nam. 

Trong thời đại ngày nay, để xây dựng một 
xã hội văn minh thì vấn để hạnh phúc riêng 
của mỗi cá nhân đạt ra không kém phẩn thiêng 
liênp, cao cả. Hướng về xã hội tương lai, Các 
Mác đã từng nêu lên nguyên lý bất hủ : Sự 
phát triển tự do: của mỗi người là điều kiện 
cho sự phát triển tự do của mọi người. Hồ 
Chỉ Minh đặt vấn để một cách dung đị hơn - 
mổi người vì mọi người, mọi người vì mổi 
người. Chủ nghĩa xã hội mang tỉnh thần nhân 
van phải : "phát huy tính cách riêng và sở 
trường riêng" của mỗi cá nhân và "bảo đảm 
cho nó được thỏa mãn", tất nhiên trong môi 
quan hệ với lợi ích chung của cả cộng đồng. 
Tư tương mới mề đó của Hồ Chí Minh như 
bù đáp vào sự thiếu hụt của truyền thông tinh 
thần phương Đông và hệ thống các giá trị của 
van hóa Việt nam. Người đạt cá nhân trong 
mối quan hệ với cộng đồng, giải phóng cá 
nhân gắn với sự nghiệp giải phóng xã hội và 
xây dựng xã hội mới, yêu cầu phát triển tự 


Nghiên cứu - Trdo đổi 


do được đạt ra cho "mỗi" người và cho "mọi" 
người. "Trong xã hội có giai cấp bóc lột thống 
trị, chí có lợi ích cá nhân của một số rất ít 
người thuộc giai cấp thông trị là được thỏa 
mãn, còn lợi ích cá nhân của quần chúng lao 
động thì bị giày xéo. Trái lại, trong chế độ xã 
hội chu nghĩa .. . lợi ích cá nhân là nằm trong 
lợi ích của tập thể, là một bộ phận cua lợi ích 
tập thể. Lợi ịch 
chung của tập thể 
được bao đảm thì 
lợi ích riêng của cá 
nhân mới có điểu 
kiện để được thỏa 
mãn" Œ¿ Đó chính 
là diều kiện cho "cá 
nhân vươn lên tìm 
sự hải hòa với cộng 


đồng" trong quá: 

LÊ QUÝ ĐỨC °* trình vươn tới hạnh 
| phúc. tự do. .. 

Chúng ta biết 

rảng : nghệ thuật là 


bộ phận đạc biệt nhay cám của vàn hóa, thể 
hiện khát vọng của con nguời về chân - thiện 
- mỹ. Văn hóa nghệ thuật có vai trỏ to lớn 
trong việc tác động dế:r. tâm hồn, tình cảm, ý 
chí của con người đê hình thành nhân cách. 
ĐỂ phát triển nhân cá:, đem lại hạnh phúc 
cho con người, khêng ¡nế không nói đến vai 
trò của nghệ thuật. Tư tương xây dựng nền 
vàn hóa tinh thần phon,: phú và đa dạng gắn 
với sự nghiệp xây dụng con người mớt của 
Hồ Chí Minh trước đây, dã thể hiện chức nang 
"van hóa hóa cá nhân dẻ hình thành nhân 
cách", hay chức năng "trồng người” - chức 
năng thiên bẩm của van hóa nghệ thuật. Do 
vậy, Hổ Chỉ Minh yêu cẩu nghệ thuật phải 
"đi sâu vào tâm lý quốc dân", phải trở thành 
"món ăn tỉnh thần phong phú", "có sức thuyết 
phục", để. hình thành nhân cách những “con 
người mới", "làm pương mẫu cho chúng ta 
hôm nay" và "để giáo dục con cháu chúng ta 
đời sau". 

Nhiệm vụ của văn hóa nghệ thuật là thực 
hiện chức năng của nó trong những hoàn cảnh 
lịch sử xã hội cụ thể, ở mỗi thời đại nhất định. 


*® Học viện chính trị quốc gia Hổ Chí Minh 


(1) Hổ Chí Minh : Van hóa nghệ thuật cũng là một mái 
trận, Nxb Van học, Hà nội, 1981, tr 242 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định : 
nhiệm vụ trung tâm của văn hóa, văn nghệ 
nước ta là góp phần xây dựng con người mới 
Việt nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình 
cảm, lối sống, có phẩm chất tốt đẹp, có bản 
lĩnh vững vàng, ngang tầm với sự nghiệp dối 
mới và dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, van minh. Nhiệm vụ đó đòi hoi nghệ 
thuật phải sáng tạo ra những mẫu người tiêu 
biểu cho sự nghiệp đổi mới, biết làm cho dân 
tộc thoát khoi nghèo khô, lạc hậu, biết làm 
giàu cho mình và cho xã hội, bằng trí tuệ, 
bàng lao động sáng tạo, bằng năng lực sản 
xuất và kinh doanh trong nến kinh tế thị 
trưởng và mở cửa. Cẩn khơi dậy ở mỗi con 
người khát vọng phục hưng dất nước và "gico" 
vào họ những tình cảm nhân vàn, nhân ái 
trong suy tư, suy nghĩ về hạnh phúc của con 
người, trong mối quan hệ với cộng đồng, với 
dân tộc và với người khác. Phải chang hình 
tượng những nhà doanh nghiệp biết làm giàu 
chính đáng, tạo ra công ăn việc làm cho người 
khác và đẩy lòng từ thiện, là một mẫu người 
mà nghệ thuật cẩn quan tâm và ưu tiên khác 
họa hiện nay 2 
Vấn để phê phán cái sai, lên án cái ác, cái 
xấu, hướng con người đến cái dúng, cái tốt, 
cái đẹp, cũng là một nhiệm vụ hàng đầu của 
vàn hóa nghệ thuật. Trước đây, Hổ Chí Minh 
đã xác dịnh văn hóa có nhiệm vụ "sửa chữa 
tham những”, phê bình hiện tượng tham ô, 
lãng phí, quan liêu, lưởi biếng... Người đỏi hói 
_ hóa nghệ thuật phải "thẳng thần phê bình" 
à "phê bình ÿ i8 Q0 khác", "đó là một việc 
rất cần thiết" €?Ô Ngày nay, khi tham nhũng, 
buôn lậu dã trở thành nguy cơ đối với dất 
nước, thì van hóa nghệ thuật phải củng toàn 
xã hội giải phẫu cái ung nhọt đó để đất nước 
có thể phát triển lành mạnh. Tư tưởng Hồ Chỉ 
Minh "văn hóa nghệ thuật là vũ khí", "nghệ 
_sĩlà chiến sĩ" trong mật trận chống cải ác, cái 
xấu, vẫn phải dược nhận thức như là một 
nhiệm vụ thiên bẩm của nghệ thuật. 


Bệnh quan liêu, chà dạp dân chủ, coi 
thưởng kỷ cương phép nước, là bạn đồng hành 
với cái ác, cái sai, cần được lên án mạnh mẽ 
bảng tiếng nói nghệ thuật. Cần phê phán thái 
độ thở ơ trước sô phận của con người bất 
hạnh, sự giày xéo lên nhân phẩm và danh dự 
của cá nhân trong đời sống thường ngày của 
xã hội. Đồng thời, văn hóa nghệ thuật cũng 
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(2) Hồ Chí Minh : 


phải "tẩy trừ" những ảnh hưởng "nô địch" của 
văn hóa ngoại lai xa lạ với thuần phong mỹ 
tục và đạo lý dân tộc, những hiện tượng "phản 
van hóa", "phản giá trị" hay "phản nhân văn" 
nảy sinh trong quá trình đối mới văn hóa nghệ 
thuật hiện nay. Chống, lại những luận điệu 
nhân danh con người để chống lại con người, 
nhân danh giải phóng con người để hạ thấp 
COn người. 


*k 


Cùng với việc nhận thức đây đủ hơn, sâu 
sác hơn vỀ vai trỏ, vị trí của văn hóa nghệ 
thuật trong sự nghiệp đổi mới đất nước và xây 
dựng con người mới, Đảng ta nhấn mạnh một 
vấn để có ý nghĩa quyết định đến sự đổi mới 
cua van hóa nghệ thuật hiện nay là : "Thực 
sự đổi mới phương thức lãnh đạo và quản ly 
van hóa, van nghệ, vừa bảo đảm nội dung tư 
tương chính trị cao, đạt được mục tiêu và dịnh 
hướng cua Đảng và Nhà nước, vừa bảo đảm 
quyển tự do sáng tạo của cá nhân, tạo điều 
kiện cho tài năng nảy nở và phát triển" 6), 


Đối mới là tiếp nhận những tri thức mới, 
những hiểu biết mới và những giá trị mới về 
vàn hóa nghệ thuật. Trước hết, phải nhận thức 
được tính dạc thù và yêu cầu phát triển của 
văn hóa nghệ thuật, để nâng cao trình độ lãnh 
đạo cua Đảng cho phủ hợp với một lĩnh VỰC 
hết sức tỉnh tế và nhạy cảm của đời sống. tinh 
thần con người, \ tưởng này được nêu lên tử 


"Nghị quyết 05 Bộ Chính trị (khóa VI) "Về đổi 


mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản ly 
van học, nghệ thuật và văn hóa, phát huy khả 
năng sáng tạo, đưa văn học nghệ thuật và văn 
hóa phát triển lên một bước mới". Đổi mới sự 
lãnh dạo của Đảng đổi với văn hóa nghệ thuật 
mang một ý nghĩa nhân văn cao cả không chỉ 
vì sự phát triên của van hóa nghệ thuật, mà 
còn vì sự phát triển " con người - quả tim dích 
thực của văn hóa", 


Những biến động to lớn của đời sống xã 
hội do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh 
tế- xã hội, do sự phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phần và hoạt động của cơ chế thị trường 
ở nước ta, do những biến động quốc tế phức 


Văn hóa nghệ (thuật cũng là mọi một 
trạn, Nxb Văn học, Hà nội, !981, tr 358 

(3) Đảng công sản Việt nam : Van kiện Hội nghị lấn thứ 
tu BC! TƯ khóa VII (2-1993), tr 16 
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tạp, phần nào -đã làm cho đời sống tính thần 
xã hội giam sút tính nhân van của nó. Trong 
vàn hóa nghệ thuật nay sinh một số khuynh 
hướng sai lầm : phủ nhận những thành tựu 
cách mạng, van hóa, văn nghệ cách mạng ; 
tách van nghệ khoi sự lãnh đạo của Đảng; 
"thương mại hóa” vàn hóa nghệ thuật ; tuyên 
truyền lối sông thực dụng, sa đọa và bạo lực. 
Sự khủng hoang lòng tin vào những giá trị 
nhân vàn làm này sinh những thị hiểu không 
lành mạnh, những hủ tục, mê tín, dị đoan ; 
làm trỗi đậy lối sống chạy theo đổng tiển 
trong đời sông xã hội. Tình hình đó đã bộc 
lộ những yếu kém của chúng ta:"chưa đánh 
giá thật đúng tính phức tạp của cuộc dấu tranh 
trên mát trận này, chưa lường trước và đỂ ra 
được những biện pháp nhàm hạn chế mật tiêu 
cực của cơ chế thị trưởng đổi với vàn hóa văn 
nghệ"), Đạc biệt, "trước những lệch lạc xuất 
hiện trong van hóa, van nghệ, một số cấp ủy 
và cơ,quan nhà nước không kịp thời phân rõ 
đúng sai, thưởng né tránh, rụt rẻ trong việc 
xư lý ; cũng có nơi sử dụng những biện pháp 
hành chính không thích hợp"€?. Đó là sự tự 
phê bình tháng thán và nghiêm khác của 
Đảng. Hội nghị lấn thứ tư Ban chấp hành 
trung ương Đáng (khóa VII) đã để ra những 
tư tương chi đạo sát với thực tế cho sự đối 
mới văn hóa và văn hóa nghệ thuật. 

Gần đây, Nhà nước ta đã ra được những 
bộ luật cẩn thiết, như "Luật xuất bản", "Luật 
báo chí", làm tiêu chuẩn pháp lý cho các hoạt 
động sản xuất tĩnh thần thco đúng quan điểm 
định hướng của Đảng, và nguyện vọng của 
nhân dân. Song, đời sông văn hóa nghệ thuật 
đang đòi hỏi nhiều chính sách khác nữa, bảo 
đảm cho nó phát triển tốt đẹp, phù hợp với 
yêu cầu của xã hội. ' 

Vai trò của đội ngũ nghệ sĩ sáng tạo có ý 
nghĩa quyết định trước hết đôi với sự phát 
triển của văn hóa nghệ thuật. Bởi không có 
nghệ sĩ và quá trình sáng tạo của họ thì không 
có những tác phẩm nghệ thuật. Với nang lực 
biến đối đối tượng thẩm mỹ của mình, nghệ 
sĩ rút ra từ đối tượng những nét cơ bản nhất, 
những khia cạnh. đạc trưng nhất của đời sống 
hiện thực để nhào nạn và (ái tạo ra những giá 
trị nghệ thuật - cốt lõi của văn hóa nghệ thuật. 
Thiên chức của người nghệ sĩ là sáng tạo ra 
cái đẹp cho con người, cho cộng đồng mà 
mình sống, như nhà van Pháp An-bc Ca-muy 


(Albert Camus) đã nói : Người nghệ sĩ tự rèn 
luyện mình trên con đường giao tiếp thưởng 
trực giữa anh ta với thiên hạ, ở khoảng giữa 
cải dẹp mà anh ta không thể bỏ qua được, và 
cái cộng đồng mà anh ta không thể tách ra 
được... Vai trò cua nhà vàn cũng vì thế, không 
được rời xa những nhiệm vụ khó khăn. 

Vấn để nâng cao thế giới quan và bản lĩnh 
của người nghệ sĩ là vấn để hết sức quan 
trọng. Thế giới quan đóng vai trò quyết định 
tư tưởng thấm mỹ - nghệ thuật của tác phẩm. 
Thế giới quan liên quan đến trình độ học vấn, 
bản lĩnh chính trị, vốn van hóa và kinh nghiệm 
sông cua người nghệ sĩ. Việc bổi dưỡng thế 
giới quan Mác-Lê-nin đối với người nghệ sĩ 
là một vấn để rất cơ bản hiện nay. Cần khẳng 
định tính chất khoa học, cách mạng và tính 
nhân van của thế giới quan dó, đồng thời chủ 
ý đổi mới phương thức tiếp nhận nó cho phủ 
hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Hơn 
nữa, cần kết hợp thế giới quan đó với những 
tư tưởng tiến bộ khác của nhân loại để nâng 
tầm nhận thức thế giới, nhận thức xã hội của 
người nghệ sĩ. 

Cùng với việc nâng cao trình độ thế giới 
quan là vấn để nâng cao trình độ văn hóa 
chung của người nghệ sĩ. Muốn thục hiện 
được chức nang cao quý của mình, người nghệ 
Sĩ phải luôn luôn tự bối đưỡng nâng cao trình 
độ hiểu biết về chính trị , pháp luật, đạo đức, 
tâm lý, thẩm mỹ, kinh tế... Có những tri thức 
đó, người nghệ sĩ mới thâm nhập được đời 
sông xã hội. đánh giá được hiện thực phong 
phú, đa dạng và phức tạp của cuộc sống hiện 
nay, Và qua đó mới củng cỗ và nâng cao được 
thế giới quan của mình. -: 


Một vấn để cốt yếu đạt ra hiện nay là làm 
thế nào để người nghệ sĩ giữ được thiên chức 
của mình trong nền kinh tế thị trưởng, khi mà 
Các sản phẩm họ làm ra bị quy luật thị trường 
chì phối. Ở đây có một mâu thuẫn phải giải 
quyết : người nghệ sĩ phải kiếm sống, phải 
tổn tại ,bằng nghề nghiệp của mình, nhưng làm 
sao để việc đó không mâu thuẫn với thiên 
chức của anh ta. Mác đã viết : "Nhà văn không 
hể xem công việc của mình như là một kế 
sinh nhai. Đó là một mục đích tự thân, nó 
không phải là một kế sinh nhai đối với anh 

(4) (5) Đảng công sản Việt nam : Văn kiện Hội nghị lấn 
thứ tụ BCH TƯ khóa VỊ! (2-1993), tr 53 
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ta cũng như đối với người khác, đến nỗi nhà 
văn hy sinh sự tổn tại của mình cho sự tổn 
tại của nó nếu cần" ), Vậy giải quyết mâu 
thuần đó bằng cách nào ? Theo tôi nghĩ, bằng 
chính sách của nhà nước. Nhà nước tài trợ cho 
những tác phẩm nghệ thuật có giá trị nghệ 
thuật đích thực, tạo điều kiện kinh tế, chính 
trị , luật pháp cho nó được phổ biến rộng rãi. 
Đảng và Nhà nước khuyến khích việc xây 
dựng quỹ hỗ trợ tài năng, quỹ phúc lợi và 
những "mạnh thưởng quân" tập thể và cá nhân 
đối với văn hóa nghệ thuật. Tạo điều kiện cho 
nghệ thuật nước nhà giao lưu với thế giới bên 
ngoài để tang nguồn thu ngoại tệ mạnh, góp 
phần nâng cao đời sống nghệ sĩ. 

Quan tâm dến công chúng nghệ thuật hay 
chủ thể tiếp nhận, "chủ thể thưởng thức" - 
nhóm chủ thể rộng lớn của van hóa nghệ 
thuật- là mục tiêu của tỉnh thần nhân văn trong 
hoạt dộng văn hóa nghệ thuật. Sự tác động 
của văn hóa nghệ thuật đến đời sống xã hội 
là tác động đến nhóm chủ thể này và thông 
qua nhóm chủ thể này. Các tác phẩm nghệ 
thuật được nghệ sĩ sáng tạo ra, đem đến cho 
công chúng những giá trị thẩm mỹ, thỏa mãn 
những nhu cầu thẩm mỹ của họ và hướng họ 
đến những giá trị chân, thiện, mỹ. Chúng giúp 
cho công chúng "thanh lọc" tâm hổn, định 
hướng vươn tới sự hoàn thiện nhân cách văn 
hóa. | 

Đồng thời, với tư cách là chủ thể tiêu dùng 
nghệ thuật, công chúng nghệ thuật là người 
thẩm dịnh giá trị của các tác phẩm nghệ thuật. 
Qua việc đánh giá các tác phẩm nghệ thuật, 
họ giúp cho nghệ sĩ thấy được nhu cầu, thị 
hiếu thẩm mỹ của xã hội, đòi hỏi người nghệ 
sĩ đáp ứng những yêu cầu đó ngày một tốt 
hơn. | 

Môi quan hệ giữa công chúng nghệ thuật 


với giới sáng tạo nghệ thuật giống như bất cứ 


mối quan hệ nào giữa dối tượng và chủ thể 
của các lĩnh vực sản xuất trong đời sông xã 
hội. Mác đã nói : Sự sản xuất không chỉ sản 
sinh ra rột đối tượng cho chủ thể mà còn sản 
sinh ra một chủ thể cho đối tượng. Cho nên, 
muốn xây dựng một nền văn hóa nghệ thuật 
- mang tính nhân văn, không chỉ quan tâm đến 
vai trỏ, chức năng xã hội của chủ thể sáng 
tạo, mà còn phải chú ý đến năng lực, thị hiếu, 
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nhu cầu thấm mỹ đúng đán của công chúng 
nghệ thuật. 


b2 


Khái niệm "môi trường văn hóa" hay "môi 
trường nhân văn” được nhà sinh học và nhân 
chủng học Pháp Gioóc-giơ Ô-li-vi-ê (Gcorges 
Olivier) đưa ra tử năm 1975, khi ông bàn về 
sinh thái nhân văn trong bộ môn khoa học 
được gọi là "sinh thái học nhân văn”. 

Theo ông, "môi trường nhân văn” là môi 


_ trưởng được tạo nên bởi "sự tác động của con 


người đổi với con người và những tổ chức xã 
hội của chúng ta ", không tính đến tác động 
của thiên nhiên dối với con người. Ông xem 
"môi trưởng nhân văn” như là môi trưởng văn 
hóa tỉnh thần của con người là chủ yếu, cỏn 
những "sản phẩm từ nền công nghiệp" mặc 
nhiên đã có và phải có "là chuyện bình 
thưởng: con người vôn bản chất là một sinh 
thể có van hóa". _ 

Quan diểm trên cũng phù hợp với tư tưởng 
của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười nói về 
"việc tạo ra môi trường văn hóa của chủ nghĩa 
xã hội, trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa 
các giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, 
thấm nhuẩn tính thần dân tộc, nhân văn là 
trách nhiệm to lớn của toàn Đảng và toàn dân 
ta, đạc biệt là của ngành văn hóa, văn nghệ. 
Phải lấy việc mở rộng các hoạt động van hóa 
lành mạnh, bổ ích, sáng tạo những giá trị mới, 
sâu sác, có tầm cỡ, bồi dưỡng, bảo vệ và phát 
huy mọi tài nang làm phương hướng phấn đấu 
không mệt mỏi để chấn hưng và phát triển 
nền văn hóa Việt nam lên tầm cao mới" ©), 

Xây dựng môi trưởng văn hóa nhân văn 
không chỉ vì mục tiêu của sự phát triển kinh 
tế xã hội - vì con người, mả cỏn là động lực 
cho sự phát triển đỏ. 

Hoạt động sống của con người vô cùng 
phong phú dệt nên môi trưởng văn hóa của 
nó. Trong đó hệ thống giá trị là nhân tổ quan 
trọng, là "thước đo" có tác đụng điều chỉnh 
nguyện vọng và hành dộng của con người. 

Môi trưởng văn hóa mới Việt nam hôm nay 


phải là môi trường văn hóa của thời đại "công 


(6) C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I. Lê-nin : Về văn học và nghệ 
thuật, Nxb Sự thật, Hà nội, 1977, tr 66 

(7) Đảng cộng sản Việt nam : Văn kiện Hội nghị lần thứ 
tụ BCH TƯ khỏa VII (2-1993). 14 


nghiệp hóa, hiện đại hóa" trên cơ sở phát triển 
khoa học, công nghệ và tin học. Do vậy, nó 
phải nhanh chóng, vượt qua nền văn minh 
nông nghiệp để tiến kịp nền văn minh công 
nghiệp và tin học trên thế giới. Phải xây dựng 
truyền thống khoa học, hình thành lôi sống, 
tác phong công nghiệp, cách nghĩ, cách làm 
mang tính khoa học chuẩn xác. Cần phải đưa 
"cái đúng" vào vị trí trung tâm của hệ giá trị 
của nền van hóa mới. Con người tình nghĩa, 
nhân vật trung tâm của văn hóa và nghệ thuật 
cổ truyền, cũng phải có sự biến đổi. Nó phải 
có nhu cầu tự giải phóng và phát triển tự do, 
miễn sao quá trình tự giải phỏng và phát triển 
tự đo không xa rởi gốc tình nghĩa. 

Văn hóa cổ truyền của dân tộc đã thể hiện 
tỉnh thần nhân ái sâu sắc, song tính thần ấy 
vẫn còn hạn hẹp trước yêu cẩu của đời sống 
dân tộc hôm nay, một dân tộc vừa trải qua 
cuộc chiến tranh ba mươi năm với những hậu 
quả hết sức nặng nể. Tinh thần nhân ái của 
van hóa mới Việt nam cần được lan tỏa tới 
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mọi con em nước Việt, bất kể họ sống ở đâu. 
Văn hóa dân tộc hôm nay cần khơi dậy ở họ 
tinh yêu Tổ quốc, yêu quê hương, lộng mong 
muốn đóng góp sức lực và trí tuệ xây dựng 
nước nhà giàu mạnh. 


Tỉnh thần bao dung văn hóa cao hơn tính 
cố chấp "tôn giáo", "triết lý". Tỉnh thần bao 
dung văn hóa có cơ sơ triết học trong "ý thức 
VỀ người khác”, đó là y thúc tôn trọng những 
khác biệt của kể khác, để kẻ khác tôn trọng 
những khác biệt của ta (theo định nghĩa của 
một nhà triết học Mêhicô). Tỉnh thần bao dung 
được coi là tinh thần cơ bản của văn hóa nhân 
loại ngày nay, dã được Hội đồng UNESCO 
để xướng trong phiên họp gần đây. 


Tóm lại, xây dựng môi trưởng văn hóa lành 
mạnh, tiến bộ theo định hướng của Đảng và 
Hiến pháp của Nhà nước là tạo ra những điều 
kiện, những cơ, sở cho văn hóa nghệ thuật 
nước ta phát triển thco tỉnh thần nhân văn Hổ 
Chí Minh, vì hạnh phúc của mọi người Việt 
nam. _ ' 


Nâng cao... 
(Tiếp theo trang 4]) 


Tùy từng hoàn cảnh, điểu kiện, quy mô, 
- đạc điểm, tính chất của doanh nghiệp nhà 
nước mà chọn bí thư đảng ỦY sao cho thích 
hợp. Nhưng điểu quan trọng vẫn là xác định 
rõ tiêu chuẩn và sự phối hợp giữa các cấp có 
thẩm quyển với tổ chức cơ sở đang. Vì rằng, 
theo cơ chế hiện nay, giám đốc thì do cấp trên 
bô nhiệm, cỏn bí thư đảng uy do đại hội đảng 
bộ bầu: ra. Chọn đúng hai chức danh quan 
trọng này ở doanh nghiệp nhà nước sẽ tạo ra 
ê kíp "tâm đồng ý hợp" trong lãnh đạo và điều 
hành doanh nghiệp có hiệu quả. 

_6 - Nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, 
tăng cưởng sự chỉ đạo của cấp trên 

Trong tình hình hiện nay, các cấp trên, nhất 
là cấp trên trực tiếp của cơ sở, cần xác định 
rõ trách nhiệm cúng cổ cơ sở dáng nhất là cơ 
sở tâdp yếu kém trong các doanh nghiệp nhà 
nước. Những vấn để chủ yếu cần có sự giúp 
dỡ, chỉ đạo của cấp trên là : bố trí, bổi dưỡng, 
rèn luyện đội ngũ cán bộ chủ chốt ; tạo điểu 


kiện để cơ sở phát huy tỉnh thần chủ dộng, 
sáng tạo trong vận dụng đưởng lối, chủ trương 
của Đảng và Nhà nước ; xây dựng và tổng 
kết những điển hình tiên tiến ; phản ánh và 
giải quyết kịp thời những vướng mác, khó 
khán, những yêu cầu cẩn thiết thuộc chức 
năng, của mình ; thông tin kịp thời những vấn 
để cẩn thiết đối VỚI CƠ SƠ. 

Hiện nay, ở các bộ, ngành, tổng cục, liên 
hiệp công ty đểu có ban cán sự đảng. Dây là 
diều kiện thuận lợi cho sự phối hợp hoạt động 
giữa cấp trên với tổ chức cơ sở đảng, giữa các 
tổ chức cơ sở đảng với nhau và giữa cấp ủy 
địa phương với doanh nghiệp nhà nước đóng 
trên địa bàn. Đồng thời, đây là chỗ dựa để tổ 
chức cơ sở đang hoạt động -có hiệu quả hơn, 
nhất là trong việc bổ trí, sử dụng cán bộ, lựa 
chọn đội ngũ cán bộ chủ chốt. Sự chỉ đạo, 
phối hợp giữa cấp trên với tố chức đảng cơ 
sơ còn góp phần quan trọng vào việc định 
hướng cho doanh nghiệp phát triển với hiệu 
quả ngày cảng cao thco đường lối, chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhả nước. | 
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E8 siii ĐIỀU TRA 
THUẾ Ở VÙNG BIÊN 
DOÃN HUẾ 


Ứ Lạng thời mở cửa. Hàng hóa ở vùng 

biên lúc này thật đa dạng về chúng loại, 
mẫu mã, bao bì đẹp, giá lại "mềm", đáp ứng 
được thị hiếu của người tiêu dùng. Có một 
nghịch ly là hàng Trung quốc bán ở thị xã 
Lạng sơn lại rẻ hơn (từ 5% đến 7%) so với 
chính hàng ấy bán ở các chợ vùng biên của 
Trung quốc. Sơ dĩ như vậy là do hàng qua 
biên giới trốn được thuế, Còn hàng từ Lạng 
sơn xuất qua cửa khẩu thì hầu hết là của các 
tỉnh trong cả nước, chứ còn cua Lạng sơn thì 
không nhiều. 

Thco số liệu của Cục thuế Lạng sơn, số 
thu nàảm 1991 là 60 tỉ đống, nàm 1992 là 50 
ti đống, nam 1993 là 170,525 tỉ đống. Sở dĩ 
nàm 1993 sô thu tang cao là do nhà nước giao 
chọ Cục thuế tỉnh thu thuế tiểu ngạch qua biên 
giới. Rõ ràng, tử ngày mỡ cưa, hàng hóa qua 
cửa khẩu Lạng sơn mỗi nam một nhiều. Cục 
thuế đã tổ chức tương đổi tốt khâu thu thuế. 
_ Theo tính toán của một số chuyên gia kinh 
tế, hàng ta xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung 
quốc mỗi nam ước tính hàng trăm triệu USD, 
pổm : cao su, dầu đừa, chuối, gạo, lạc, cá đông 
lạnh, ếch, ba ba, lươn, đồ sứ, chiếu cói, hối, 
thuôc lá... Còn hàng nhập về pổm các loại vật 
tư. sát, thép, giấy, chỉ, dụng cụ y tế, vải, bia, 
đổ điện, phích, bát, cốc, chén, chiếu nhựa ... 
Đáng chú ý là việc xuất nhập khẩu hàng của 
ta và Trung quốc dược thực hiện bằng cả con 
đưởng chính thức và không chính thức với đủ 
loại phương tiện chuyên chớ như xc thổ, xe 
máy, gánh bộ, pùi... khiến cho cửa khẩu luôn 
nhộn nhịp, sôi động. Chỉ tính riêng trạm thuế 
Tân thanh (Van lãng), mỗi tháng đã thu được 
7 tï đồng thuế. 

Tất nhiên, biên giới Lạng sơn với Trung 
quốc dài tới 253 km, nên việc kiểm soát hàng 
hóa qua lại không dễ. Các trạm thu thuế của 
khẩu và các đội chống thất thu thuế liên ngành 
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phai làm việc khá vất vã vì hàng qua lại bằng 
nhiều đường, trong đó hàng luổn rừng lại 
chiếm số lớn. Các lái buôn thường câu kết 
chạt chẽ với đội quân "cứu vạn" (phẩn lớn là 
dân địa phương) luốn rửng mang hàng qua 
biên giới theo mức khoán hay hợp đồng được 
ký kết trước. Có thể nói, hầu hết các mạt hàng 
chịu thuế suất cao như bia, rượu, vải, xc đạp... 
đều được vận chuyển theo các đường mỏn, 
tránh các cửa khẩu để trốn thuế. Các chủ hàng 
có vôn lớn thưởng không lộ mặt mà thuê "cửu 
vạn" vận chuyển hàng. Ai vận chuyển hàng 
cũng có thể tính trước được tiền công của 
mình dựa trên số hàng mình vận chuyển. Còn 
ở nam cửa khẩu chính như Tân thanh (Van 
lãng), Hữu nghị quan (Cao lộc), Chị ma (Lộc 
bình), Ban chạt (Đỉnh lập) và Bình nghị 
(Trằng định), thì cán bộ thuế thường xuyên 
phai đôi mạt với bọn đấu pấu vì đây là nơi 
hành nghề của bọn chúng. Chúng có nhiều 
thủ đoạn, kể cả chạn xe, để bát các chủ hàng 
phải theo "luật" của chúng (như phải để cho 
đàn cm của chúng được vận chuyển hàng, phải 
bán hàng cho chúng thco giá quy định...). 
Không ít vụ xô xát, đánh chửi nhau ... đã diễn 
ra, chỉ vì chủ hàng không chịu theo "luật" của 
chúng. 

So với thời chưa mở cưa, đời sống nhân 
đản vùng biện Lạng sơn hiện nay khá hơn 
nhiều. Nhiều gia đình đã bỏ san xuất nông 
nghiệp dể chuyển sang buôn bán. Những gia 
đình không đủ vốn đi buôn thì chuyển sang 
làm "cưu vạn". Vì vậy, việc giáo dục họ dấu 
tranh chông buôn lậu và trôn thuế là việc làm 
không đơn gian. Có nhiều trường hợp trạm 
thuế liên ngành bát giữ xc hàng trốn thuế, 
nhưng dân đứng ngoài nhìn, không tham gìa. 
Thậm chí có trường hợp dân cỏn cùng gian 
thương chuyển hàng từ trên xe xuống, tấu tán 
vào rừng. Đây thực chất là vấn để quan hệ 
giữa dân với lực lượng thu thuế liên ngành, 
làm thế nào thu phục được lỏng dân. - 

Sự giao lưu hàng hóa ở vùng biên sôi động 
khiến cho nhiều ngành, nhiều đơn vị, cá nhân 
có cơ hội buôn bán kiếm lời. Ngay một số 
đốn biên phỏng cũng tham gia làm kinh tế. 
Thực tế cho thấy có đổn biên phỏng còn bật 
đèn xanh cho dân đi theo đường mỏn để vận 


chuyển hàng hóa qua biên giới, trốn thuế. Mạt 
khác, cũng không ít trường hợp dân ở hai bên 
đường biên bàn với nhau tìm cách trốn thuế 
qua cửa khẩu. Chẳng hạn, hồi xuất qua biên 
giới có doanh số ước tới 120-160 tỉ đổng/năm, 
nhưng hấu như không thu được thuế cho ngân 
sách nhà nước. Đối với những mặt hàng quý 
hiếm như đống, kển... dân buôn lậu thường 
thuê bọn đầu gấu (có vũ khí) để áp tải. Các 
lực lượng công an, hải quan, thuế, quản ly thị 
trường, bộ đội biên phòng mà ngại va chạm 
với chúng thì làm sao ngăn ngủa được hiện 
tượng trốn và lậu thuế ? Việc phối hợp thiếu 
chặt chẽ giữa các bộ phận thu thuế ở cửa khẩu 
và nội địa cũng làm chơ việc quản ly và thu 
thuế gpạp nhiều khó khan. Thực tế một số cán 
bộ thuế đã phải bỏ nghề vì bị hành hung, đc 
dọa mà không được pháp luật bảo vệ. Không 
ít hộ kinh doanh chưa hiểu rõ và xem thường 
nghĩa vụ nộp thuế. Cả tỉnh có 6800 hộ kinh 
doanh, nhưng chỉ có 4678 hộ là có giấy phép. 
Tình trạng phổ biến là các hộ giấu doanh số 
hoạc thông đồng với cán bộ thuế để giảm mức 
thuế. Đương nhiên, việc giảm mức thuế và 
thất thu thuế không ít trường hợp còn do cán 
bộ thuế thiếu các phương tiện làm việc cần 
thiết. 

Ngay các doanh nghiệp nhà nước cũng 
chưa thực hiện tốt cơ chế khoán kinh doanh. 
Một số đơn vị đã để cho tư nhân núp bóng 
mình kinh doanh và cùng an chia. Không ít 
trưởng hợp như vậy đã bị phát hiện, song do 
có ô dù chc chán, nên nhiều khi cán bộ thuế 
cũng bất lực. | 

Trong hàng ngũ cán bộ thuế cũng chưa kết 
các hiện tượng tiêu cực, móc ngoặc với đối 
tượng nộp thuế để trốn thuế và tham ô tiền 
thuế. Chỉ tính riêng trong nam 1993 và 6 
tháng đầu năm 1994, Cục thuế Lạng sơn đã 
ký buộc thôi việc 42 cán bộ nhân viên (năm 
1993 là 30 người, 6 tháng đấu năm 1994 là 
t2 người). Do trình độ quản lý điều hành công 
tác thu thuế ở các chi cục, trạm và đội thuế 
nói chùng còn yếu, nên vẫn cờn những trường 
hợp vận dụng chính sách tùy tiện, thu không 
đúng, không đủ, do để lọt các đối tượng phải 
nộp thuế và để sót doanh số tính thuế. 


Điều tro 


Vùng biên Lạng sơn là nơi người thập 
phương tới kinh doanh buôn bản, nên ngành 
thuế Lạng sơn rất cần có sự hỗ trợ của nhà 
nước, của Tổng cục thuế để những nàm tới có 
được những điểu kiện "cần" và "đủ" cho công 
tác thu thuế ở đây đạt hiệu quả cao. Mấy năm 
qua, thất thu thuế ở Lạng sơn còn rất lớn là 
do máy nguyên nhân chính sau đây : 

Một là, các ngành hữu quan như thuế, hải 
quan, quản lý thị trường, công an, bộ đội biên 
phòng chưa tổ chức tốt việc thu thuế ở cửa 
khẩu và nội địa. Các cấp, các ngành còn 
buông lỏng công tác quản ly và thu thuế. Sự 
phôi hợp giữa các ngành với nhau chưa chạt 
chẽ. 

Hai lá, cơ chế và chính sách thuế chưa 
hợp lý, chưa dổng bộ, thuế suất còn chống 
chéo, chưa bình đẳng về nghĩa vụ nộp thuế 
giữa các đối tượng và các thành phần kinh tế 
khiến cho việc thu thuế gặp nhiều khó khăn. 
Các doanh nghiệp nhà nước và các hộ kinh 
doanh lợi dụng sơ hở trong chính sách để lậu 
thuế và trốn thuế. 

_Ba là, các cấp ủy và chính quyển địa 
phương còn buông lỏng công tác quản lý, chỉ 
đạo thiếu kiên quyết, nên số người tham gia 
kinh doanh đã không chấp hành tốt nghĩa vụ 
nộp thuế. Việc giáo dục quấn chúng chấp 
hành chính sách thuế cũng chưa tốt, nên số 
hộ kinh doanh tăng, đội quân "cửu vạn” ngày 
một đông, song nguồn thu ngân sách lại không 
tăng tương xửng. 

Bốn là, cán bộ ngành thuế, hải quan, công 
an, quan ly thị trưởng chưa được trang bị đầy 
đủ về nghiệp vụ, phương tiện, khiến cho việc 
thu thuế cỏn bị hạn chế. Cán bộ thuế quản lý 
thu trực tiếp ở các cơ sở chưa nám vững chế 
độ chính sách, ngại va chạm, thậm chí có 
trường hợp còn móc ngoặc với đối tượng nộp 
thuế để trốn thuế, tham ô tiển thuế, vi phạm 
10 điểu kỷ luật của cán bộ ngành thuế. 

Năm là, chưa coI trọng công tác thanh tra, 
kiểm tra định kỳ và đột xuất vể việc chấp 
hành 4 chế độ : thu nộp tiển thuế, quan lý 
biên lai ấn chỉ, quản ly kinh phí và quan lý 
hàng hóa tạm giữ, tịch thu ; về việc thực hành 
tiết kiệm trong chi tiêu, chống tham nhũng 
trong từng đơn vị thuế. 
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Điều tra 


Để khác phục những thiếu sót như đã nói 
ơ trên, theo tôi, cần tập trung giải quyết một 
số vấn để sau đây : 

I. Bộ thương mại nên rà soát lại việc cấp 
giấy phép cho các doanh nghiệp nhà nước. 
Tránh tình trạng doanh nghiệp nhà nước để 
cho tư nhân núp bóng kinh doanh trốn thuế. 
Nhà nước cẩn ban hành ngay hệ thống biểu 
mẫu thống kê và số sách kế toán chuẩn mực 
cho các thành phần kinh tế. Với hình thức hóa 
đơn chưng từ như hiện nay thì việc thất thoát 
thuế là không tránh khối. 

2. Cần quan lý chặt chẽ mặt bằng giá của 
một số hàng nông sản thực phẩm và hàng xuất 
khẩu. Thực tế có nhiều hàng nông sản xuất 
khẩu tính giá quá thấp so với giá thị trưởng 
nên đã dẫn đến thất thu thuế. Do đó, việc kiểm 
tra thực hiện biểu thuế phải gắn liền với việc 
xem xét giá cả tính thuế trong thời điểm cụ 
thể (căn cứ vào giá cả thị trường hoặc khung 
giá do nhà nước quy dịnh...). Chấm dứt tình 
trạng xử phạt theo cách trưng thu một lấn, 
phạt hai lần. Vì sử dụng hình thức này dễ nảy 
sinh tiêu cực, trốn thuế, 

3. Việc quản lý thị trường biên giới ở Lạng 
sơn cần coi trọng cả nhân tố xã hội và lợi ích 
kinh tế. Cán bộ thuế luôn tiếp xúc trực tiếp 
với dân. Đời sông cán bộ thuế trở nên khá giả 
trong khi đời sông của dân vùng: biên còn 
nghèo, thì làm sao họ có thể nhiệt tình ủng 
hộ cán bộ thuế làm nhiệm vụ ? Xét cho cùng, 
người góp phần giữ đất và bám đất ở tuyến 
đấu là dân vùng biên. Vì vậy, nhà nước cần 
có chính sách hỗ trợ vốn cho dân ở dây để 
họ có thể ổn định và phát triển sản xuất, nâng 
cao mức sống, yên tâm bảo vệ vùng biên giới. 

4. Việc tổ chức, sắp xếp lại lực lượng quản 
lý thu thuế ở cửa khẩu và nội địa, cần chú ý 
phân rõ phạm vi và quyển hạn. Không nên vì 
lợi ích kinh tế địa phương mà gây khó khán 
cho việc quản lý thu thuế ở cửa khẩu. Bởi vì, 
mở mỗi cửa khẩu, nhà nước phải đầu tư lớn 
như : bãi để kiểm tra hàng, kho để bảo quản 
hàng tạm giữ, tổ chức lực lượng làm công tác 
thu thuế. | 

5. Về mạt tổ chức, để nghị nhà nước cho 
ngành thuế được xây dựng lực lượng cưỡng 
chế thuế. Đây là một trong những biện pháp 
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nhảm tang "quyển lực" hay "sức mạnh" cho 
ngành thuế. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực 
lượng làm công tác thuế với công an, hải quan, 


quản lý thị trường sẽ tạo thành sức mạnh tổng . 


hợp bảo đảm thu thuế có hiệu quả hơn. 

6. Tang cường kiểm tra việc thực hiện 4 
chế độ : thu nộp tiền thuế, quản lý biên lai 
ấn chỉ, quản lý kinh phí ngành và quản lý 
hàng hóa tạm giữ, tịch thu, đưa công tác thuế 
vào nến nếp, đúng chế độ. Thực hiện tốt pháp 
lệnh kế toán thống kê nhằm quản lý thu đối 
với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Gắn 
việc triển khai chế độ kế toán hộ cá thể với 
việc thực hiện chế độ lập hóa đơn chứng tử 
mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thu tiền 
theo tính thần Thông tư 61 TC/TCT ngày 
22-7-1993 của Bộ tài chính, tạo sự chuyến 
biến về chất trong việc thực hiện chế độ kế 
toán. Cùng với việc thực hiện chế độ kế toán, 
cần đưa hệ thống máy vi tính vào công tác 
quan lý thu thuế, bảo đảm số liệu chính xác, 
kịp thởi, đầy đủ, đáp ứng với cơ chế mới. 

7. Tang cường phương tiện làm việc và cơ 
sở hạ tầng cho các đội thuế cơ động. Trước 
hết, cần trang bị máy bộ đàm, xe ô tô (U-oát) 
cho đội thuế liên ngành hoạt động trên địa 
bàn rộng, dịa hình hiểm trở, phức tạp, nhằm 
liên lạc, phối hợp tốt với nhau trong việc truy 
bát bọn buôn lậu và bọn "cưu vạn" trốn thuế. 
Đã xuất hiện đường dây buôn lậu ma túy qua 
Lạng sơn sang Hồng công (Trung quốc) và 
các nước khác. Đáng tiếc nhiều trường hợp, 
đo lực lượng mồng và thiếu phương tiện cần 
thiết, các trạm thuế liên ngành của ta dành 


chịu bó tay. | 


8. Coi trọng hơn nữa việc xây dựng mới 
cơ sở hạ tầng cho các trạm thuế nội địa (như 
bãi để xe, nhà kho, công trình diện tháp sáng, 
điện thoại, xc ô tô, xe máy (loại 250 phần 
khối)) để có thể làm tốt công tác thu thuế trên 
địa bàn. Lâu nay, các diều kiện và phương 
tiện nói trên còn thiếu, chưa đồng bộ, nên việc 
bát, giữ hàng gặp nhiều khó khan (chẳng hạn, 
vì không có kho để số hàng hóa bị xử lý, tạm 


. giữ, nên đã dẫn đến mất mát, hư hao). 


Sứưt đoạt f4 fcdd2 


k4 , c2 Z65-4. 
: *NẢI ĐƯỜNG 


ẤN ấy, tôi về một xã nổi tiếng giàu có ở 

vùng châu thổ sông Hồng. Trong lúc câu 
chuyện đang "bốc", tôi hỏi chủ tịch xã : 

- + Ông cán bộ xã nào cũng kêu khớ khăn, 
lương thấp, không muốn làm; nhưng nông dân 
thì lại bảo : "Kêu thế thôi, chứ các ông ấy 
thích làm lám". Anh nghĩ gì về chuyện đồ ? 

- Đúng là có những người không muốn làm 
cán bộ xã thật đấy, nhưng số đó ít thôi, còn 
đa số vẫn thích làm. Như tôi đây chẳng, hạn, 
tôi cũng thích. 

Ông này thẳng thắn đây. Tôi nghĩ thế, bèn 

"chọc" : 

__— VÌ sao, để làm giàu à ? 

- Này, là nhà báo mà ông cử "phỏng vấn" 
theo kiểu ấy thì chẳng ai nói thật đâu. Nhưng 
thôi, chỗ thân tình với nhau, lại là đồng hương 
nên tôi bố qua cho.ông, không chấp! Còn vì 
sao nhiều người vẫn thích làm cán “ xã ư ? 
Vì mấy lẽ như thế này : : 

Thứ nhất, lương của cán bộ xã đúng là thấp 
thật. Thi dụ, lương tôi và đồng chí bí thư đảng 
ủy chỉ vén vẹn có 160 000d/tháng, tổng cộng 
cả năm chưa đầy hai triệu bạc, chỉ: đủ chè, 
thuốc. Vì thế, vợ tôi bảo : "Ông cứ nghỉ quách 
cho khóc, ở nhà làm giúp vợ con, tôi sẽ trả 
lương cho ông gấp ba lần lương xã". Nhưng 
đó mới chỉ: là một vế của vấn để. Còn phải 
nói thêm vế thứ hai nữa mới đủ và mới đúng 
bản chất. Này nhé, lương 160 000 đ/tháng đối 


với các anh và nhiều cán bộ khác nữa, chẳng 


đáng là bao; nhưng đối với người nông dân 


thì đó là khoản thu nhập đáng kể đó. Vã lại, 
anh cán bộ xã chỉ phải làm việc có nửa Xh°¿ 


số thời gian còn lại tha hổ tập trung vào làm 
ruộng khoán, dầu tư cho VAC. Tóm -lại, có 
tới 50% số thời gian để làm kinh tế gia đình. 
Thành 'ra thu nhập thực tế của cán bộ. xã 


; không anh nào dưới 400 000d/tháng đâu. 


Thứ hai, nói gì thì nói, làm anh cán bộ xã 


ˆ Đỏ cũng có cái "vị thế xã hội" phất định, được 


người nông dân họ nể, trọng (đây là nói những 
trưởng hợp cán bộ đứng dán, không nói tới 
những anh chuyên tham những, bắt nạt dân). 
Rổi nữa, quan hệ xã hội nó cũng rộng rãi hơn; 
có con di học, khi ra trường, muốn xin việ 

ở một cơ quan nảo đó trên huyện cũng Mi 
dàng hơn so với những anh "chân trắng". 


Thứ ba, nếu anh lãnh đạo giỏi, nội bộ đoàn 
kết, làm cho dân giàu, xã mạnh, thì dân sẽ 
cảm ơn anh, kính trọng anh và bản thân anh 
cũng có thêm phần lợi lộc. Đừng cho là người 
nông dân hẹp hỏi, cạn nghĩ. Họ thực tế và độ 
lượng lắm: Anh làm lợi cho xã hàng tỈ đổng 
mà anh được hưởng vài triệu đổng họ cũng 
vui về chấp nhận. Và như thế họ cỏn đánh 
giá anh cao hơn những người không bỏ vào 
túi mình một xu nào nhưng cũng không đem 
lại cho tập thể được một trinh nào. - : 


- Thứ tư, làm cái anh cán bộ xã (nhất là bí 
thư, chủ tịch) thì luôn đước sống troắp môi 
trưởng thông tií đà dạng, nhiểu chiều. Con 
người "xã hội" ở anh tạ trội vượt hơn con 
người "tự nhiên”; những giá trị tỉnh thần được 


. trân trọng: Thế là cuộc sống đỡ tẻ nhạt. Con 


người không có giao tiếp xã hội, Lưu Sen) 
vn thiệt thỏi đủ bể ông ạ. 


ˆ Nói xọng những điều trên, anh chủ tịch xã 
im láng một "nh rồi bỗng đột ngột hỏi lại 
tỎI : 

- Này, tại sao báo chí các ông nhiều chuyện 
không nói toẹt ra, cử úp úp mở duải làm gì ? 


- Thí dụ Tp — : 
- Như cái chuyện tÔi với. ng vùa trao đổi 


với nhau chẳng hạn. Cứ nói toạc ra, cứ sỏng 
phẳng, minh bạch. Thế là dễ cho nhau. 


` _ Cùng bạn đọc. 
Đo giá giấy táng, để giảm bớt sự bủ lỗ của ngân sách bu bát dấu tử chăng I-1995, 


giá bán mỗi số Tạp chỉ Cộng sản là 2500d. 


NHÂN CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA ĐỒNG CHÍ GIANG TRẠCH DÂN 


'BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA TRUNG QUỐC 


l 


M : Ủ 


Lc" sử quan. hệ Việt nam và Trung quốc vửa 
chứng kiến một sự '- kiện trọng đại. Cuộc 
viếng thăm hữu nghị Việt nam của Tổng bí. thư 
Đảng cộng sản Trung quốc, Chủ tịch nước Cộng 
hỏa nhân dân Trung hoa Giang Trạch Dân đã 
thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh 
đạo cao nhất' của Đảng cộng sản Trung quốc 
thăm hữu nghị nước ta. Trước đây, Chú tịch 
Trung quốc Lưu Thiếu Kỳ đã thám Việt nam 
nam 1963 và Thủ tướng Chu Ấn Lai đã thăm 
Việt nam năm 1971]. Đảng cộng sản và nhân 
dân Việt nam hết sức quý trọng tình hữu nghị 
truyền thống vả quan hệ hợp tác về nhiều mặt 
giữa hai nước, nên chúng ta đánh giá rất cao 
chuyến: thăm 'ViệU nam ác đồng chỉ Giang 
Trạch Dân. : “ˆ' ' 


- Việt nam. và Trung quốc đều đang trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đang cải cách 


đổi mới, đang, công vế hàn hóa và hiện dại hóa, 


đang ra sức giải quyết Hàng loạt vấn để do vận 
hội và thách thức của thỡi đại, tạo Ta, nhằm 
không ngừng thúc đấy tăng trưởng kinh tế và 
nâng cao đời sống nhân dân trong nước. ' - 


Trên: các lĩnh vực dó,' Trung quốc đã đi trước 
một bước. Công cuộc: cải cách mở cửa và hiện 
đại hóa của Trung quốc đã đạt những thành tựu 
to lớn. Trung quốc sớm đưa ra chủ trương bốn 
hiện đại hóa tử thời Thủ tướng Chu Án Lai, 
nhưng chỉ mới thật sự thực hiện tử năm 1978, 
khi Đang cộng sản Trung quốc quyết định 
chuyển: trọng tâm sang xây dụng kinh tế. Hiện 


đại hóa của Trung quốc thực chất là công nghiệp: 


hóa, được thực thị thco phương châm : xuất phát 
từ thực tế : Trung quốc về nguồn lực, về chế độ 
xã. hội.. về trình độ khoa: học kỹ thuật, về bối 
cảnh quốc tế. Vì vậy, hiện đại hóa của Trung 


quốc trước hết là biện đại hóa nông thôn, công, 


nghiệp hóa nông nghiệp, xóa bỏ thuần nông, 
khuyến khích nông dân táng thu nhập và làm 
piàu bằng cách phát triển nhiều ngành nghề, 
thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tẾ nông thôn, 
Khi thu nhập nông dân được nâng cao, đã tạo 


ra một thị trường hết sức rộng lớn đối với hàng : 


tiều dùng và dịch vụ, những ngành có thể táng 
trưởng, rất nhanh do có đổi dào sức lao động. 
Lúc đầu người dân chỉ đỏi hỏi những hàng tiêu 
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dùng cơ bản về ăn, mặc, ái lại, nhưng dần dần, 
người ta cẩn dến những thứ đất tiền hơn, như tỉ 
vì, tỦ lạnh, rađiô cátxét, viđôêô, ôtô con, xe tái, 
xây cất nhà cửa khang trang... 

Cũng vì vậy. mà một đặc. T của công 
nghiệp hỏa, vả Tiện đại hóa của Trung quốc là 
sự phát triển công nghiệp hương trẩn và chính 
sách ưu tiên công nghiệp nhẹ. Công nghiệp 
hương trấn ra đời tron tiến trình. chuyển dịch 
cơ cầu nông nghiệp và phát triển nhiều ngành 
nghề Ở nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa 
nông nghiệp. Công nghiệp hương trấn chủ yếu 
thuộc loại hình kinh tế hợp tác, đó là giải pháp 
hữu hiệu nhất để giảm thất nghiệp, dcm lại VIỆC 
làm cho hàng trăm triệu người. Hiện nay công 
nghiệp hương trấn của Trung quốc có thể cạnh 
tranh với công nghiệp quốc doanh trên tất cả 
các mặt, kế cá xuất khẩu.  -- 


; Phát triển công nghiệp nhẹ là RÌNH tích lũy 
vốn từ công nghiệp để phát triển công nghiệp, 
xóa bỏ cách làm trước kia là phải nhờ nông dân 
đóng góp để ưu tiên phát triển công nghiệp 
nắng. Chỉ có ưu tiên công nghiệp nhẹ mới có 
thể cải thiện nhanh đời sống và tích lũy vốn cho 
hiện đại hóa. Công nghiệp quần sự cũng dược 
chuyển một phần sang dân sự. Việc ưu tiên ì công 
nghiệp nhẹ: đến năm 1988 dẫn đến sự mất cân 
đối giữa công nghiệp nhẹ và công nghiệp n 
nên phải đẩy côn nghiệp nạng lên, phát triển 
cân bằng hai mì này. Ủu tiên phát triển công 
nghiệp nhẹ và dịch vụ là để đáp ứng yêu cầu 
ngày càng tăng của thị trưởng 1,2 tỉ người, trong 
đó trên 80% là ở nông thôn ; không ngửng tăng 
mức sống và sức mua của nông dân, báo đám 
thị trưởng cho công nghiệp, làm cho ngưỡi đầu 
tư vào công nghiệp yên ¡am và tích cực bö vôn 
để sản xuất kinh doanh. Đỏ là yếu tố hàng đầu 
đưa kinh tế Trung Quốc liên tục tăng trưởng cao 


trong hơn một thập kỷ qua. Và dó cũng là một 


trong những thành công lớn nhất của Trung 
quốc. Điểu này một phần được thể hiện qua VIỆC 

àng tiêu dùng Trung quốc tràn nE ý thị trưởng 
trong nước: vả. ngoải HƯẾP kế cá ở Mỹ và 


š phương Tây. 


Để giải quyết vấn để vốn cho: công nghiệp 
hóa, Trung quốc một mặt ra sức tích lũy tử nội 


bộ, mật khác tranh thu vốn nước ngoài. Mục 
tiêu của Trung quốc là dùng vốn nước ngoài, 
bao gồm thiết bị, vật tư, công nghệ hiện đại, 
chất xám và vốn bàng tiển, để thúc đẩy sản xuất 
trong nước, nâng cao mật bằng năng suất và 
hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế, tử đó tảng 
tích lũy nội bộ.. Vốn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài dược coi là chất xúc tác thiết yếu ban đầu. 
Vốn ấy, chu yếu là tử các nước phương Tây. 


Hòa nhập vào kinh tế và chính trị thể giới, - 
nhưng giữ vững bản sác dân tộc, đó là yếu tô. 


quan trọng khiến Trung quốc giữ được tốc độ 
táng trương, 9% hảng năm trong l4 nám qua, 
trong khi về cơ bản. vấn giữ. được ôn định xã 
hội. Tính đến nam 1993, Trung quôc thu hút 


được trên &0 tỉ USD vốn nước ngoài dưới mọi, 


hình thức. Nưa nam dâu .]994,.vôn ấy tảng hơn 
gấp rưỡi nam trước, ngoại thương tầng trên 25%, 
kinh ˆ tế tang trương l1,6% so với dự kiến 9% 
cho cả nám. liiện này Trung quốc có thể tích 
lũy nội bộ khá cao : 30% GDP, và tí lệ đầu tư 
cũng chiếm 30% GIDP: khu vực quốc doanh góp 
57% GDP. Trung quốc rất chú trọng dộng viên 
nguồn vôn trong xã hội bằng, mức lãi suất hợp 
lý và khuyến khích gưi tiến tiết kiệm. tảng năm 
các quỹ tiết kiệm thu được 1400 ti nhân dân tệ, 
trong đó có thể trích 35 - 40% để đầu tư phát 
triển sản xuất. Đở là một tỉ lệ Biên có trên thế 
gIỚI, 

Sự chuyển bi đáng kể nhất và tích cực xi 
T VIỆC XáC định : nền kinh tế xã hội cua Trung 


quốc là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Xây 


dưng kinh tế thị trưởng để đưa kinh tế xã tội 
Trung quốc hỏa nhập vào kinh tế xã hội thế 


giới, bao đảm công nghiệp hóa và hiện đại hóa ` 


thành công. Xây dụng đẳng vững mạnh để giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa, báo đám 
đường lối cơ bản trong 100 năm không thay đổi. 

Ngoài kinh tế xã hội, Trung, quôc cỏn đạt 
được những bước tiến nổi bật về khoa học kỹ 
thuật, van hóa, van nghệ, điện ảnh, thể TỤC thể 
thao, 


lền chưa từng thấy. Nếu có cái gọi là "đại nhảy 
vọt” ở Trung quốc thì không phải 

ra trước kia mà là cái dang diễn ra và thế giới 
đang chứng kiến. Đó là nhữn 

bức tranh toàn cản, Tuy nhiện Trung quốc cũng 
đang vấp phải vấn để nổi cộm : xây dựng trùng 
láp do chạy đua thco lợi nhuận. Hiện nay Trung 
quốc chỉ cẩn IÚ triệu tử lạnh nhưng nang lực 
sản xuấi lên tới 26 triệu. Nhiều ngành khác cũng 
có hiện tượng tương tự. Phải diều hành Vĩ, mô 
để chấn chỉnh. Thất nghiệp, lạm phát, giá cả có 


lúc. tăng vọt, chênh lệch giàu nghèo, cách biệt, 
giữa nông thôn và thành thị, giữa vùng. ven biến. 
ô nhiễm tỉnh thần và . 


và nội địa; tệ tham nhũng, 
ô:nhiễm sinh thái... Đó d u là những vấn để gay 
cấn, gây trở "ốm không nhỏ cho tiến trình hiện 


-- Vai trở và vị trí quốc tế của Trung quốc biệt Sẻ 
¡ là cái đã diễn : 


ng mắng sáng của ' 


Thế giới : Vốn đổ, sự kiện 


đại hóa. Đó là những khó khăn không tránh khói 
trong trương thành. 

. Mới phương châng coi cải cách là động lực, 
lấy phát triển làm mục đích, giữ. vững ồn định 
là tiền để, Trung quốc đang vững bước tiến 
mạnh trên con đường công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa đưới ngọn cở của lý luận về chủ nghĩa 


xã hội mang màu sác Trung quốc. 


Chúng ta chân thành vui mừng trước những 
thành tựu to lớn của nhân dân, Trung quốc. 


Chúng ta hy vọng sự lớn mạnh của Trung quốc 
là nhân tô quan trọng góp phần vào việc gìn 


giữ hỏa bình, ôn định và phát triển của sềM vực 
và thế giới.  - 

Từ khi hai nước bình thường, hóa „quan hệ, 
kể tử chuyến tham Trung quộc của Tổng bí thư 
ĐCS Việt nam Đỗ Mười và Thủ tướng Việt nam 


- Võ Văn Kiệt tháng II-199L1, hai bên đã thỏa 
thuận thực hiện các cuộc Đập gỡ cấp cao hàng 


nam. Việc lãnh đạo cấp' cao hai nước thưởng 


xuyên gập nhau trao đôi ý kiến là nhảm tăng 


cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, củng cổ 


. quan hệ hứu nghị hợp tác lâu bền „giữa hai nước. 


Chuyến tham Việt nam của Thủ tướng Trung 
quốc Lý Bằng tháng 10-1992 và chuyến thăm 
Trung quốc của (Chủ tịch Lê Đức Anh tháng 11- 
1993, đếu, đánh dấu những bước tiến tích cực 
thco phương hướng nói trên: Ngoài fa, hai nước 
còn trao đôi nhiều đoàn thuộc nhiều ngành, 
nhiều cấp, nhiều dịa phương. Hàng loạt hiệp 
định và thoa thuận về kinh tế thương ` tại, văn 
hóa, khoa học kỹ thuật đã được ký kết và từng 
bước đi vào thực hiện, đặc biệt ngày 22- LÍ vừa 
qua hai bên đã ký Hiệp dịnh thành lập, ủy ban 
hợp tác kinh tế thương mại Việt nam- Trung 
quốc”... và thỏa thuận thành lập nhóm chuyên 
viên về vấn để trên. biển tức lả vấn để có liễn 
quan đến các quần dáo, ngoại trừ nhóm vấn để 


. LIÊN ' bộ và nhóm vấn để Vịnh Bắc bộ đã , tử 


trước. 

Để phù hợp với xu thế quốc tế hiện nay, Việt 
nam và Trung quôc đều chủ. trương da dạng và 
đa phương hóa quan: hệ đối ngoại, trong khi chú 
trọng việc cúng cổ và tăng cưởng quan hệ hợp 
tác cùng có lợi và láng giẾng thân thiện giữa 
hai rước, thúc đấy quan hệ đó phát triển lâu 
dài, ốn định và ngày càng sâu rộng; đồng thời 
kiện trì dùng biện pháp thương lượng hỏa bình, 


- để giải quyết bất đồng, không để những bất 


đồng ảnh hưởng đến quán hệ bình thường giữa 
hai nước. 


.Với những kết quả tốt đẹp đã đạt được, cuộc 


: thăm Việt nạm của Tổng bí thư ĐCS Trung 


quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung 
hoa Giang Trạch Dân là sự đóng góp quan trọng 


: dựa quan hệ Việt - HE lên TP đọ cao Mở 


và phạm vi rộng hơn: - 
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CHẾ ĐỘ XÃ HỘI. CHẾ ĐỘ KINH TÊ - 


® CHẾ ĐỘ XÃ HỘI là một tổng thể thống nhất mục tiêu, phương hướng và cách thức mà một 
quốc gia lựa chọn và vận dụng theo một cơ chế nhất định để xây dựng và phát triển đất nước. - 
Nói đến một chế độ xã hội là nói đến sự vận động thống nhất hữu cơ giữa các yếu tố Kinh tế, chính 
trị , van hóa, xã hội tạo thành một cơ thể xã hội sống động. Trong tổng thể 'các yếu tố tạo nên chế độ 
xã hội, yếu tố kinh tế là nến tảng, chỉ phối các yếu tổ khác. Kinh tế hoạt động thông qua tác động qua 
lại giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. -- | 
Hoạt động chính trị , van hóa, xã hội phản ánh hoạt động kinh tế, nhưng mang tính độc lập tương 
đối và có tác dụng tích cực trở lại dối với họat động kinh tế. Có thể nói , yếu tô kinh tế nào giữ vai 
trò chủ đạo thì chính trị , vàn hóa, xã hội đương nhiên phụ thuộc và thay đôi theo nó. ¬- 
Với nền kinh tế hoang sơ thời xa xưa, xã hội ta đã biết là chế độ công sản nguyên thủy với các bộ 
lạc riêng rẽ, chưa có giai cấp, chưa có nhà nước. Khi kinh tế phát triển cao hơn, chế độ chiếm hữu nô 
lệ ra đời cùng với sự xuất hiện giai cấp, nhà nước. Ở đây, nền kinh tế tuy có tiến bộ hơn trước, nhưng 
do quan hệ san xuất là tư hữu, nên nảy sinh bóc lột về kinh tế, cưỡng bức về chỉnh trị, nô dịch về van 
hóa. Chế độ phong kiến phú định chế độ chiếm hữu nô lệ trên cơ sở kinh tế đã phát triên cao hơn một 
nấc, nhưng quan hệ sản xuất vẫn là tư hữu, nên vẫn không tránh khỏi các hiện tượng : bóc lột theo 
kiểu phong kiến; quyền lực chính trị tập trung vào tay vua chúa; van hóa xã hội bị phân chia thành 
đăng cấp và thco cung đình. Chế độ ứ bản chủ nghĩa ra đời chứng tổ sự phát triên vượt bậc về kinh 
tế, nhưng làm sâu sác hơn tính tư hữu, con người bị tha hóa, bộ mặt vàn hóa xã hội bị biến dạng nghiêm 
trọng. Ngày nay, cá nước tư bản chủ nghĩa tuy có tự điểu chỉnh và đạt được những tiến bộ về kinh 
tế, khoa học kỹ thuật, nhưng chế độ xã hội đó vẫn mang nhiều mâu thuẫn, bệnh hoạn không khác phục 
được. ' Độ .a SA ở .. 
Chế độ xã hội chủ nghĩa ra đời từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, là chế độ xã hội khác về chất 
so với các chế độ xã hội trước nó. Đó là chế độ dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sẵn xuất chủ yếu. 
Nó xóa bỏ dần dần bóc lột và phân hóa giàu nghèo; phát triển nền kinh tế nhiều thành phẩn trong đó 
kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ dạo, theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước; thực hiện 
nền dân chủ do nhân dân lao động làm chủ thông qua chính quyền cua nhân dân; xây dựng nền vàn 
hóa tiên tiến, đậm đà bẵn sác dân tộc; bảo đảm sự bình đẳng, đoàn kết và.giúp đỡ lẫn nhau giữa các 
dân tộc trong nước. Đảng cộng sản lãnh đạo là yếu tố quyết định bảo dám tính chất của chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Qua sự sụp đồ của Liên xô và các nước Đông Âu, chế độ xã hội chủ nghĩa đã được nhận 
thức lại đúng đán và đẩy dủ hơn. Thực hiện công cuộc cái cách, đổi mới, mở cưa, một sô nước xã hội 
chủ tt đạt được những thành tựu rất quan trọng, khẳng định sự lựa chọn chệ độ xã hội chủ nghĩa 
là đúng đán, ¬ : „ẻ. 


œ CHẾ ĐỘ KINH TẾ là cách thức tổ chức và vận hành cơ chế để sản xuất ra của cải vật chất 
nhằm thoa mãn các nhu cầu của nhân dân ở một quốc gia. Hạt nhân cơ bản của chế độ kinh tế là quan 
hệ san xuát bao gồm các màt: sở hữu, quản lý và phân phối, trong đó quan trọng nhất là hình thức sở 
hữu (hay chế độ sở hữu) được pháp luật thừa nhận. Chế độ sơ hữu là đặc trưng quan trọng nhất đệ 
phân biệt các chế độ xã hội. Nó không chỉ quyết định các yếu tố khác của kinh tế, mà còn chi phôi: 
các yếu tố khác tron# xã hội như chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phỏng ... Quan hệ san xuất 
cùng với lực lượng san xuất tương ứng về tính chất và trình độ tạo thành phương thức san xuất. Phương 
thức sản xuất vận động và phát triển không ngừng trong mối quan hệ chật chế với các yếu tố cơ bản 
khác của xã hội. + -. | “m. _ 

Để phân biệt chế độ chính trị , chế độ xã hội, người ta can cử trước hết vao chế độ kinh tế, vào 
chế độ sở hữu. C/u/ nghĩa tay bản xây dựng chế độ kinh tế dựa vào sở hữu (ư nhán vỀ tư liệu sản xuất; 
còn chủ qwghĩa xã hội xây dựng chế độ kinh tế dựa vào sở hữu công cộng về những tư liệu sản xuất 


, 


chủ yếu. : - | i | 

Bản chất của chế độ kinh tế thể hiện ơ mục dích của sản xuất vật chất nhằm thỏa mẩn nhu cầu của 
ai. Nếu là sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, thì mục dích của sản xuất vật chất là nham bảo đảm lợi 
nhuận tối đa cho các ông chủ, cho các cá nhân. Còn nếu là sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất thì 
mục đích của sản xuất vật chất là nhằm thỏa mẩn tối đa nhu cầu của đại đa số nhân dân lao động. Vì 
vậy, chế độ kinh tế kã hội chủ nghĩa là tiến bộ, nhân đạo hơn chế độ kinh tế tư bản chủ néhĩa. 

Chế độ kinh tế rút cục phải thúc đẩy sản xuất xã hội phát triển . Đương nhiên, để sản xuất ra nhiều 
của cải vật chất cho xã hộ; còn cần có các yếu tố quan trọng khác như tài nguyên, khoa học kỹ thuật, 
môi trưởng, dân số..... Chế độ kinh tế gắn chật với chế độ xã hội, và tác động lẫn nhau. Chế độ kinh 
tế tiến bô có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của xã hội. Ngược lại,.chế độ xã' hội tốt đẹp 
anh hương tích cực đến sự tảng trưởng kinh tế. - : "`... “sẽ... TIẾN ÔẾ, 


* 
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TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN #% TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN ' 


® HỘI THẢO VẺ TU TƯỞNG DÂN VẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


Bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hổ Chí Minh được viết cách đây 45 nam. Đây là một trong những 
tác nhâm thể hiện tập trung và rất sâu sắc tư tưởng của Người về công tác dân vận. Đến nay bài báo 
côn nguyễn ÿ nghĩa, giả trị ly luận và thực tiễn. 


Ngày 12.11.1994, nhân ky niệm 45 nam bài báo "Dân vận" của Bác Hồ, tại Hà nội, Ban dân vận 
trung ương dã tô chúc hội thao : "Tư ương dán vận của Chu tịch Hồ Chí Minh". Các đồng chí Vũ 
Oanh, Nguyễn Hà Phan, Trương Mỹ Hoa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Cơ Thạch, Hoàng Tùng, Đặng 
Xuân Kỷ, Hữu Thọ, Vũ Quang cùng nhiều nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu đã đến dự và tham gia 
hội thao. 

32 tham luận gửi đến hội tháo đã để cập nhiều vấn để xung quanh tư tưởng của Chú tịch Hồ Chí 
Minh về dân vận. Các tham luận đều kháng định sức sống mãnh liệt, giá. trị trường tốn, tính thời sự 
nóng bóng của bài ' 'Dân vận”. Tuy bài báo ngắn nhưng đã nêu rất đây du, rất xúc tích và rõ ràng những 
quan điểm cơ bản của Đảng ta về công tác dân vận. 


Cội nguốn, côt lõi tư tương dân vận của Chủ tịch Hổ Chí Minh là gì ? Một số tham luận đã khẳng 
định : Đó là sự vận dụng sáng tạo và kết hợp nhuần nhuyễn nguyên lý mácxít - lêninnft , 'cách mạng 
là sự nghiệp của quần chúng" với truyền thông của dân tộc "nước lấy dân làm gốc", "đẩy thuyền là 
dân, lật thuyền cũng là dân". 

Quán triệt, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận, dân chủ vào việc xây dựng 
chính quyền của dân, do dân, vì dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam là vấn 
để đã được nhiều đồng chí để cập, đi sâu phân tích lý giải. So với mục tiêu mà Bác Hồ để ra là "bao 
nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đểu của dân, công VIỆC đổi mới, xây dựng là trách nhiệm 
của dân..." thì chính quyền của chúng ta hiện nay còn có những yếu kém, bất cập. Nhiều ý kiến nhấn 
mạnh không thê bằng lỏng với những gì chúng ta đã đạt dược mà phải cố gáng rất cao thco yêu câu 
của Bác, làm cho Nhà nước ta thật sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân. : 


Một số tham luận đi sâu phân tích vai trỏ của dân trong thiết chế nhà nước hiện nay, tử đó để nghị 
phái đôi mới cách làm, bao đảm để “dân biết", "dân bàn", "đân kiểm tra", thực hiện quyền dân chủ cua 
mình thật sự có hiệu qua. liện nay ở một số nơi có tình trạng phản dân chủ, phản dân vận ; người 
dân vẫn cảm thấy mình chưa thật sự được làm chủ. 


Một trong những vấn để bức xúc, nhức nhối được nhiều người quan tâm là tuy chúng ta đã đạt dược 
những thành tựu bước đầu quan trọng trong công cuộc đối mới, nhưng can bệnh quan liêu, xa dân, quay 
lưng lại với dân, tham nhũng.. .. Văn đang rất nghiêm trọng. Không ¡it cán bộ , đáng viên đã trở thành 
những "ông quan cách mạng xa dân, ít biết đến nguyện vọng cua dân, thậm chí làm ngược lại quyền 
lợi, ví phạm quyện làm chủ của dân, bị dân chán ghét... 


Vấn dể ai phụ trách dân vận cũng được đề cập nhiều trong các tham luận. Bác Hồ đã nói rất rõ, 
rất cụ thẻ là "tất ca cản bộ chính quyền, tất ca cán bộ doàn thê và tất cả hội viên cua các tô chức nhân 
dân (Liên Việt, Việt Minh...) đều phải hụ trách dân vận”. Nhưng thục tế hiện nay Ở nhiều nơi vấn láp 
lại những sai lầm mà cách đây gần nưa thể kỷ Bác Hồ đã chỉ ra là :"khuyết điểm to Ở nhiều nơi là 
xem khinh dân vận. Cứ ra một ban hoạc vải người, mà thường cử những cán bộ kém rổi bö mạc họ. 
Vận được thi tốt, vận không tốt cũng mạc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình 
khong có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại”. ; 

Nhiều ý kiến để nghị phải đưa bài báo "Dân vận" của Bác Hồ vào chương trinh giảng dạy Ở các 
trưởng đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đang, Nhà nước ; , yêu cậu mọi cán bộ, dang viên phải làm tốt công 
tác dân vận ; ” những người phụ trách dân vận sân phải óc nghĩ, mát trông, tai nghe, chân dị, miệng 
nói, tay lam ; chư không phai chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh". Bai báo "Dân vận” cua Chu 
tích Hồ là Minh phai thực sự là bài học hàng ngày, bài học suốt đời cua mỗi cán bộ, đang viên. 


VŨ LẦN (thực “IẾẾU 


® HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP. HÓA, HIỆN ĐẠI 
HÓA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 


Vủa qua. lọc viện chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh (Trung tâm thông. tin tự liệu) phôi hợp VỚI tÔ 
chục lHanns Seidel Foundation (HSE) Công hóa liên bang Đúc, tô chức cuộc hội thảo quốc tế về để tải 
"Công nghiệp hóa, hiện đái hóa nền kính tế Việt nam” . Gần 80 nhà khoa học, quan lý dầu ngành trong 
NƯỚC và quốc tế đã tham dụ hội thao. Sau đây là một số vân để quan trọng rút ra tử ^Š bản tham luận, 
trong đó có 4 bán của các nhà khoa học nước ngoài, được pưi đến hội nghị. 


Hội thao đã tập trung phán tích chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa cua Việt nam và kinh 
nghiệm thể giới, nhất là của các nước trong khu vực. | 
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Tin hogt động lý luôn 


Một số đại biểu cho rằng Việt nam đang đứng trước sự thách đố của khu vực và thế giới. Phát triển 
kinh tế trong bối cảnh thiểu vốn, thừa lao động, Việt nam phải tạo được một hệ thống chính sách phát. 
triển kinh tế xã hội phủ hợp, khuyến khích được các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động, giải 
quyết việc làm, có kha nang thu hồi vốn nhanh. Đó có thể là các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, chế 
biển nông, lâm, hai sản, gia công lắp ráp điện tư, tin học ... Đồng thời, cần lựa chọn những ngành nào 
có thê phát huy được lợi thể so sánh của mình trong thị trường khu vực và thể giới. Cũng có đại biểu 
cho rằng nếu phát triển ngành nghề thu hút nhiều lao động thì sản phẩm sẽ không. dủ sức cạnh tranh. 
Tuy nhiên, việc thu hút công nghệ tiên tiến và bí quyết ngành nghề lại phải có quá trình và phải xuất 
phát tử thực tế. 


Có ý kiến cho rằng Việt nam nên hướng VỀ xuất khẩu, và phải hết sức linh hoạt. Bước đi thích hợp 
nhất là : trước hết phai giai quyết việc làm, chuẩn bị một thị trường trong nước và cơ sở vật chất kỹ 
thuật, đầu tư vào vốn con người và phát triển trí tuệ, thiết lập một nhà nước đủ mạnh và có thể chế 
đam bao tảng trương kinh tế. Đó là những giải pháp hết sức quan trọng. Đài loan vả Hàn quộc cũng 
trải qua giai đoạn thay thể nhập khẩu trong những nam 50, chuyển sang hướng về xuất khẩu trong 
những nam 60. Đến lúc không cỏn dư thừa lao đông không có tay nghề vào những” nam 70, họ chuyền 
sang giai doạn thay thế nhập khâu và hướng về xuất khẩu lần thứ hai một cách dễ „dàng. Đó chính là 
vai trò thể chế mềm dẻo của chính sách : chính sách về bảo hộ sản xuất nội địa, kiểm soát nhập khẩu, 
nhiều hối suất ngoại tệ, chính sách thuế nhằm khuyến khích đầu tư vào sản xuất, kiếm soát chạt chẽ 
việc xây dựng trùng láp, chính sách tài chính tập trung, phát huy vai trò ngân hàng, chính sách tiền 
lương, chống tham những... Tỉnh trạng thâm hụt ngân sách nạng nề, lạm phát ... cũng xuất hiện ở hai 
nước này: vào những nàm 50, nhưng nhẹ nhàng hơn ở các nước đang phát triển khác. Đó là vì hai nước 
này đã cô gáng nhanh chóng chuyển tử việc dùng lạm phát để bù thâm hụt ngân sách sang một chế 
đọ dùng thuế để bù. Hai nước này thi hành chế độ thuế thu nhập, không dùng thuế gián tiếp như ở các 
nước khác. Khi tài chính thiếu hụt, họ dùng lãi suất cao để diều chỉnh, không phát hành thêm tiển. Nhờ 
coi trọng phát triển nguốn lực con người và khoa học kỹ thuật, khi lao động dư thửa đã hết, họ chuyển 
sang giai đoạn sư dụng kỹ thuật cao. Việc thực hiện mô hình hướng về, xuât khẩu phải thực hiện chính 
sách ty giá hối đoái hợp lý. Lý thuyết về thương mại quốc tế và thực tiễn của các nước đã công nghiệp 
hóa cho thấy, phai cỗ gắng duy trì một tỷ giá hôi đoái thấp (đánh tụt giá đồng tiền trong nước theo 
tửng bước hợp lý) trong một thời kỳ dài, đó luôn là một trong những công, cụ để thúc đây xuất khẩu. 
Mạt khác, lại phải biết thực hiện mọi giải pháp cần thiết để đồng nội tệ có thể chuyển đôi được. 


Trong thời gian ‹ qua, Việt nam ổn định và nâng cao giả trị đồng tiền, giữ mức lạm phát thấp lâ cẩn 
thiết. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài sẽ có nguy cơ hạ thấp múc đẩu tư. Nâng cao đồng nội tỆ tác hại đến 
nhập khẩu, nghĩa là sự ôn định không bù đáp dược cho nhập khẩu. Chỉ riêng về quan. điểm sản xuất 
trong nước cũng thấy được nhập khẩu nhiều là tạo công an việc làm cho công dân nước ngoài hơn là 
cho công dân Việt nam, và làm giảm khả năng xuất khẩu của đất nước. Các nhà xuất khẩu bị thua lỗ 
vì giá đồng nội tệ cao. Việc thi hành một chính sách xuất khẩu thích hợp PHIE đồng nghĩa với việc 
nâng cao khả nang cạnh tranh hàng bản địa trên thị trường quốc tế. 


Về chính sách thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI), có thể mỗi thời kỷ và mỗi 
nước có nàững điều kiện khác nhau. Đài loan, Hàn quốc, Xin-ÿa-po, trong thời kỷ đầu, vốn nước ngoài 
là nhân tố quyết dịnh. Vốn nước ngoài Ở đây cẩn hiểu thco nghĩa : vốn tài chính và công, nghệ mới. 
Trong những nảm qua, đầu tư nước ngoài vào Việt nam cũng đã tảng lên đáng kể. Nhưng sử dụng như 
thể nào có hiệu quả là vấn để cần xem xét nghiêm khác. Giáo sư Dr. Mc Govem, trưởng Đại học kỹ 
thuật Nanyang Xin-ga-po đã đưa ra nhiều dẫn chứng thú vị. Ông ví đầu tư nước ngoài trực tiếp như 
một trỏ chơi. Cháng aI tháng chẳng ai thua, nhưng có một ÿ nghĩa hết sức to lớn, người tham gia "luật 
chơi" phải biết mình muốn gì, và phải xem xét kỹ thị trường thế giới. Chí ít là những thị trưởng chung 
quanh ta. Phải biết ai là đôi tượng cạnh tranh của mình và họ đang làm gì ? Đầu tư nước ngoài trực 
tiếp thường là tài san vô hình như bí quyết kỹ thuật, lao động, dịch vụ lập các phương án kế hoạch 
hóa... Vì vậy, việc đảo tạo con người để ,tIẾp nhận và sử dụng những cái đó là điều kiện tiên quyết - 
không có đội ngũ nhân tài đó, không thể nói tới hiện đại hóa đất nước. Kinh nghiệm thành công và 
thất bại đểu quy tụ ở điểm mấu chốt này. 


Nhận đấu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) là cơ hội để nước sở tại nhận được kỹ thuật, kỹ nang 
quan lý, một lực lượng lao động được đào tạo, cơ SƠ hạ tầng thương mại được cải thiện và nhiều lợi 
ích khác. Tuy nhiên, nhận được đầu tư trực tiếp của nước ngoài. không dễ dàng. Vấn để chính là phải 
có chính sách thích hợp và tạo ra môi trường đầu tư ổn định để thu hút được vốn đầu tư đó và quản 
lý nó sao cho có lợi cho cả hai bên. Phải thấy được bốn đặc trưng của FDI. 


Một là, FDI là "cửa số thời cơ" đối với nhiều nước đang phát triển. Phần lớn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài diễn ra trong thời kỷ "trang mật”. Việt nam phải biết tận dụng tối đa thời kỷ ham chuộng ban 
dâu để xây dựng một môi trưởng mà đầu tư nước ngoài đang tìm kiểm. Giáo sư Dr Mc Govcrn cho 
rằng thời kỳ trang mật ngày cảng ngán. Đôi với Việt nam có lẽ là 10 nàm, trước khi những nước như 
Mi-an-ma. trở nên hấp dân hơn. 
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Tin hoạt động lý luôn 


Hai la, không được quên là hiện nay nhiều nước đang phát triển đang cạnh tranh nhau trong nguồn 
vốn đầu tư hạn chế, nhiều trường hợp phải trở về tay không. Vì thể, cả sự hấp dẫn về môi trưởng đầu 
tư lẫn giả trị thu hổi vốn sau đầu tư, là những nhân tố tác động rõ rệt đối với sự lựa chọn của nhà đầu 
tư. 


Ba là, "tất yếu chiến lược”. Nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các công ty quốc tế lớn, 
cảm thấy nên đầu tư vào thị trường này hơn là đầu tư vào thị trường khác. Giá trị "mới me” cua Việt 
_ nam ở Đông-Nam Á có thể tạo ra "tất yếu chiến lược" của mình. 


Bốn la, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ bỏ vốn khi thấy có lợn. Càn cư và diều kiện để tính toán lợi 
¡ch là việc bao đảm môi trường ôn định về chính trị - kinh tế và chính sách cỚI mở, nhất quản. 


Để thu hút vốn đầu tư FDI, Việt nam có thể rút -bài học của. Thái - lan và Ma- lai- -Xia trên nhiều 
mạt : vỀ chủ quyển kinh tế, về phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển thương mại, phát triển nguồn nhân 
lực... Nhưng rút bài học là để tạo thuận lợi tiếp thu khoa học mới nhất, tạo ra bước nhảy .VỌt trong 
nhiều lĩnh vục then chốt, chứ nếu rút bài học để bát chước thì sẽ là sai lầm. Nết' n y thức được 
điều đó, thì 20 nam sau, Việt nam lại phạm những khuyết điểm như các nước đị trước. 


Như vậy, việc sư dụng FDI, Việt nam cũng có thể hưởng lợi nhiều mát trong trơng lai làu dài. 
Nhưng. nếu không có những cách làm thích hợp thì hiểm họa cũng sẽ dến. Nghĩa là, số ngoại tệ và tiền 
thuế nộp cho chính phủ sở tại chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Và chỉ có một số cá nhân thu được 
những món lời kếch sủ trong thời gian ngán đó. Mười nám sau, "cánh cửa thời cơ" không nhất thiết 
còn mỡ cho Việt nam nữa. Điều then chốt là phải biết khai thác một cách khôn ngoan. 


Giáo sư L.M. Ca-lin-go (trường Đại học tổng hợp kỹ thuật Nanyang Xin-ga-po) cho Tầng, ngày nay 
các nước dang phát triển muốn công nghiệp hóa thành công cần vươn ra thị trưởng thể giới. Điều đó 
đòi hơi phải làm àn với các công ty xuyên quốc gia. Các công trình nghiên c cứu cho thấy, nước sở tại 
muôn liên doanh có hiệu quả VỚI các công ty đa quốc gia, cần giải quyết tốt nhiều vấn để. và nhiều 
mối quan hệ. Đó trước hết là giải tỏa sự, khác biệt về mục tiêu của các bên liên doanh, về sự nhận 
thức khác nhau đối với lợi nhuận và các khoản chì phí; vỀ sự đóng BÓpP Các loại vôn cho liên doanh; 
phải dàn xếp những mâu thuẫn giữa yêu cầu quốc tế hóa, toàn cầu hóa của Các công ty đa quốc gia 
với phương hướng quốc gia của người. đối tác địa phương; những bất đồng về thuế tài nguyên, về chi 
phí quản lý, về giá cả chuyển giao công nghệ, về chi phí của trụ sở liên doanh, về chiến lược kinh 
doanh, về việc ra quyết định và phong cách quản lý, v.v.. 


Muôn liên doanh thành công, cỏn phải san bảng sự cách biệt về van hóa. Một cuộc điểu tra gần 
đạy cho thấy khoảng cách về van hóa càng rộng sẽ khó thông cảm nhau. Nghiên cứu 10 nước có đầu 
tư nhiều vào Việt nam tính đến ngày 7-7-1994 cho thấy : các nhà doanh nghiệp và quản ly Việt nam 
gập Ít khó khan nhất là khi làm việc với các nhà đầu tư Thái - lan, Hàn quốc, Đài - loan, Xin-ga-po, 
và Hồng công (thco thứ tự tang lên về khó khan) và gạp khó khan nhất khi làm việc với những nhà 
đầu tư Anh, Mỹ, Ô-xtơ-rê- li-a, Nhật ban và Hà lan (theo thử tự khó khan bớt đì). Các bên đổi tác có 
sự cách biệt vế văn hóa, cần có sự giúp đỡ của bên hữu quan bằng cách đào tạo về van hóa để nhận 
biết, duy trì và tái tạo một trình độ ứng xử thích hợp. 


VỀ vấn để quan hệ giữa đầu tư nước ngoài và văn hóa dân tộc, chính phú sơ tại cần có một chính 
sách nhằm làm cho đầu tư nước ngoài ít gây anh hương, xấu đổi với văn hóa truyền thống. Ít nhất là 
làm cho mọi người dân địa phương không mơ hồ cho rảng dầu tư nước ngoài không có liên quan gì 
đến van hóa dân tộc. Về môi quan hệ giữa kinh tế và xã hội, ơ Việt nam lâu nay, chính phú trực tiệp 
giải quyết các hậu quả vỀề xã hội do kinh tế ĐÂY Ta. Truyền thông ơ phương Tây là các nhóm tự động 
Đây áp lực có đối trọng, chống lại sức mạnh của các tập đoàn kinh doanh lớn. Ở Việt nam, chính phu 
phải có chính sách để ổn định xã “hội, điểu hỏa các loại lợi ích phù hợp với truyền thống dân tộc và 
định hướng chính trị, tránh phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo, phân hóa giai cấp. Đồng thời, cần 
xúc tiến mạnh mẽ việc xã hội hóa lĩnh vực hoạt động xã hội này. 


Hội thảo đã đưa ra nhiều thông tin quan trọng xoay quanh những vấn để CƠ bản như cơ sở khoa 
học của việc hoạch định chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tổ hợp giải pháp khai thác tiềm 
nang mọi mạt, những quan điểm về xây dựng mục tiêu, lựa chọn cơ cấu, bước đi và tác động Cua ván 
hóa trong quá. trình hiện đại hóa, đạc biệt là vấn để đào tạo nhân tài kỹ thuật và quản lý. Nếu thiếu 
nhân tài, kể cả nhân tài ra quyết định, thì không chỉ dẫn đến náng suất thấp mà có thẻ dẫn đến sai 
lãm, do không có năng lực phân tích tiềm nàng trong nước và môi trường quốc tế, không thấy được 
đối tượng cạnh tranh của minh, không biết được những nước chung quanh mình đang làm gì, tử đó 
không: thể nào có chiến lược đúng. Việt nam „hiện đã có một đội ngũ cán bộ khoa học khá, nhưng vẫn 
còn rất Ít so với các nước phát triển, và vẫn còn thua xa các nước trong khu vực như Thái - lan, 
Phi-lip-pin, Xin-ga-po... 
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QUẢNG CÁO 


PH.AHIME<CˆC) 


Công Ty Dược và Vật Tư Y tế Cửu Long Tỉnh Vĩnh Long là doanh nghiệp Nhà 
nước được thành lập từ đầu năm 1976. Trải qua quá trình sản xuất kinh doanh, Công 
ty là đơn vị điển hình ở Đồng Bằng sông Cửu Long, vượt qua khó khăn về nhiều mặt 
để vươn lên. Từ chỗ chỉ đạt mức doanh thu hằng năm hơn 20 tỷ đồng, đến nay tỉ lệ 
đó đã tang dần lên 56 tỷ đồng (năm 1290) trên 100 tỷ đồng kể từ năm 1991 đến nay, 
cao nhất so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ấp đến theo kế hoạch sẽ đạt 
trên 200 tỷ đồng. 

Công ty có uy tín và quan hệ mua bán với 30 công ty nước ngoài và các Công ty 
trong nước, đã có 85 sản phẩm đạt chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành hạ } Phục 
vụ nhu cầu bệnh nhân. 

Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn trẻ giàu năng lực, luôn coi trọng chữ tín 
đối với khách hàng, biết tạo cho mình chỗ đứng trên thị trường trong nước và thế gIỚI, 
Công ty luôn đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp nhiều cho ngân 
sách nhà nước. 


Công ty 


BIA CHAI NT 45CL 
BIA CHAI XK 45CGL 
BIA LON 333 

BIA HƠI 
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XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP 4 là một doanh nghiệp Nhà 
nước chuyên xây dựng các công trình dân dụng: va 
công trình công nghiệp, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giaố ” 
thông; thủy lợi ¿thủy điện quy mô lớn, sản xuất VLXD, 
kiẨh doanh nhập khẩu vật tự thiết bị xây dựng... 


Sinh'fÃ từ mộttãÃƒ đơn ổ €ñuyên ngành lớn là LH CÁC 
XN XD THỦY LỢI.4-- 4- Bộ;†huy lợi. - -. -Ế : 
XI NGHIỆP LIÊN HỢP. 4 đã Từng ) xây: XỐNfệ thềfñ công ` 
công lu ” AM ưưn Tiếng (Tây Ninh), cớ ôn 
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- XI NGHIỆP XÂY DỰNG THUY LỢI 6. 


Xi NGHIỆP XÂY DỰNG & CUNG ƯNG VẬT TƯ 
THIẾT BI. 
Năm 1993, tông gia trị doanh thu của XNLH 4 là 175,6 
ty đông. Nam 1994 dự kiên tông gia trị doanh thu là 
200 ty đông. 
XI NGHIỆP LIÊN HỢP 4 đã và luôn luôn săn sàng 
tham gia đâu thâu các công trinh trong nước & quôc tê. 


Lập tràn công trình thủy điện Thác Mơ (Sông bé) 
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